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LỜI NÓI ĐẦU 


Bán vắc văn hóa của kiến trúc không chỉ tôn đọng ớ hình dạng, hoạt động 
trone không gian công trình mà còn là mi quan hệ cúa nó với môi cảnh Xung 
quanh và nhàng hoạt động đây chuyển từ trong ra ngoài và ngược lại ứ môi 
công trình. Do đó thiết kế kiến trúc không chí bản thân công trình mà còn là 


cánh quan, trong tống thể đó công trình chí là một thành phần của cánh quan, 


Bởi thế và vì thế, cần có một nghiên cứu đồng bộ, hệ thống hóa kiến trúc 
cảnh quan xoay quanh ba tấn đề - tạo dựng không gian chức năng ; tạo dựng 
và củi thiện (không gian) môi trường; tạo dựng không gian thấm imỸ nhậm tạo 
nên cảnh quan văn hóa cho con người phát triến, Trong đó mối quan hệ của 
các thành phần tạo cảnh quan có ý nghĩa quyết định về chất trong việc giải 
quyết ba vấn đề trên. 


Trước đây kiến trúc cảnh quan chí giải quyết các mối quan hệ giản đơn 
trong phạm vị nhỏ hẹp của các đô thị thời tiền công nghiệp. Ngày nạv trong 
thời kỳ công nghiệp hiện đại, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao tạo ra Nhiều HgHY 
cơ tàn phá cánh quan. Do vậy kiến trúc cảnh quan có nhiệm vụ nặng nê hơn và 
trên phạt Vì rộng hơn, 


Về mặt lý luận và thực tiễn, kiến trúc cảnh quan đa được nhiều nước trên 
thế giới đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu ; ớ Việt Nam, những vấn đề này còn 
KHHỚI ĐI. 

Đo có điều kiện được nghiên cứu sâu về lĩnh vục này trong quá trùth giáng 
dạy tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội và một số lớp cao học tại Trường đại 
học Kiến truc thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xứ dụng những kết quá nghiên 
cúu da công bố trên một số xách, tạp chí và với một cách nhìn cấu trúc hệ thống 
để chủng tôi đúc rút những khái niện cơ bản về kiến trúc cảnh quan, từ mới 
quan hệ giữa cánh quan cúa không gian trống với cảnh quan của không gián 
xây dựng đến các thành phân tạo thành cánh quan để tìm ra các quy luật, các 
nụtyên Tắc... ứng dụng trong quy hoạch cảnh quan và thiết kế cánh quan — hai 


lĩnh vực Chuyên sâu của kiến trúc cảnh quanh, 


https:/tieulun.hopto.oÄg 


Chung tôi xit cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng quản lý khoa học Trường đại 
học Kiển trúc Hà Nội đã tạo điều kiện và PGS.PTS.KTS Huỳnh Đăng Hy, 
PTS.KTS Phạm Kim Giao đã khích lệ chúng tôi hoàn thành cHốn xách này, đồng 
thời xÙI gửi lời cảm ơn các học viên cao học Trường đại học Kiến trúc thành 
phố Hà Chí Minh về những câu hỏi, các bài luận có tính gợi mở hữu ích cho 
wệc biên soạn sách. 

Hình ánh mình họa Trong xách một phần của chúng tôi và phân còn lại từ 
các xách báo tham khảdo, cúa Thể. KTS. Phan Trường Sơn, Thạc sĩ sử học Phun 
Thuận An, Th§. KTS. Đoàn Bá Cử, chúng tôi xin mạn phép được xử dụng và xin 
chán thành cảm ơn. 

Cuốn sách là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và trăn trở, tuy vậv cũng 
không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến 
đóng góp bố vung đế lần in sau được hoàn thiện hơn. 
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Chương một 
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


I1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CẢNH QUAN 


Tùy theo mỗi ngành mà có cách quan niệm khác nhau về cảnh quan. 

Theo các nhà địa lý, cảnh quan (landscape) là một bộ phận của bể mặt trái đất, 
có những đặc điểm riêng vẻ địa hình, khí hậu, thủy văn, đất đai, động thực vật v.v... 
và phong cảnh (paysage) là những cảnh thiên nhiên bày ra trước mắt [57]. Còn 
D.L.Armand. nhà địa lý cảnh quan Nga quan niệm : cảnh quan đồng nghĩa với thuật 
ngữ "tổng thể lãnh thổ tự nhiên" là phần lãnh thổ được phân chia một cách ướé lệ 
bằng các ranh giới thẳng đứng theo nguyên tắc đồng nhất tương đối, và các ranh giới 
năm ngang theo nguyên tắc mất dân ảnh hưởng ra vùng bao quanh [I] của nhân tô 
trong tổng thể. 

Theo các nhà kiến trúc cảnh quan, phong cảnh là thuật ngữ từ tiếng Pháp, chỉ một 
không gian hạn chế, mở ra những điểm nhất định. Đó là những phần thiên nhiên và 
nhàn tạo mang đến cho con người những cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Còn cảnh 
quan là thuật ngữ từ tiếng Đức chỉ một tổ hợp phong cảnh có thể khác nhau, nhưng tạo 
nên một biểu tượng thống nhất về cảnh chung của địa phương. Như vậy về mặt không 
gian. phong cảnh nhỏ hơn cảnh quan. (M. Corfev, L.X.Dalexxcaya, E.M.Miculina...) 
[82. 107. 108, 109, 110]. 


Ở đây cả thuật ngữ phong cảnh và cảnh quan đêu là không gian chứa đựng vật 
thể nhân tạo, thiên nhiên và những hiện tượng xảy ra trong quá trình tác động giữa 
chứng với nhau và giữa chúng với bên ngoài. Trong đó mối tác động nội lực là tương 
đối chặt chẽ. Cũng cần nhấn mạnh rằng, Armand quan niệm thiên nhiên là một hệ 
thống gồm các hiện tượng và vật thể tự nhiên, kể cả những hiện tượng và vật thể bị 
biến đổi do con người, các công trình kỹ thuật (ảnh hưởng đến môi trường xung 
quanh) ; và con người (được coi như một loài sinh vật). 

Nghĩa là vật thể do con người tạo ra trên bể mặt đất có tác động đến môi trường 
như vật thể tự nhiên cũng được coi là yếu tố thiên nhiên. Ngôi nhà tạo bóng râm, làm 
lệch hướng gÌó, phản xạ tia nắng mặt trời ... như một viên đá cùng kích thước []]. 

Song thuật ngữ cảnh quan hay phong cảnh chứa đựng các yếu tố thiên nhiên và 
nhàn tạo nhiều hay ít không quan trọng mà cần phải hiểu biết bản chất của cảnh quan 
là gì 2 Sự khác biệt giữa cảnh quan và phong cảnh 2 

Phần đông khi nói về cảnh quan, người ta thường xét trên quan điểm hình thái 
học, nghĩa là cảnh nhìn được. Song con người chịu sự tác động của môi trường thông 
qua nhiều giác quan (mất, tai, ...). Môi trường này được hình thành do hệ quả tác động 
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trơng hỗ các thành phần của cảnh quan. Hệ thống mối quan hệ này đã tạo nên nét 
đặc trưng của mỗi vùng với các kiểu cảnh quan khác nhau như : 

- Cảnh quan đô thị 

- Cảnh quan làng bản 

- Cảnh quan đồng ruộng 

- Cảnh quan vùng biển 

... (hình 1). 

Mỗi một kiểu cảnh quan đó có cấu trúc và thành phần tạo dựng đặc trưng và được 
biến đổi thường xuyên do sự tác động của thiên nhiên, con người trong quá trình hoạt 
động. Đó là cảnh quan nhân tạo. Song hệ quả của nó không hẳn là các cảnh quan có 
giá trị thẩm mỹ. 

Cảnh quan nhân tạo là cảnh quan được hình thành do hệ quả của quá trình tác 
động của con người làm biến đạng cảnh quan thiên nhiên. 

Cảnh quan thiên nhiên bị biến đổi do quá trình hoạt động kính tế của con người, 
đem đến sự biến đổi về động thực vật, chế độ nước, phá vỡ mối quan hệ và tác động 
tương hỗ giữa các yếu tố đã được hình thành trong cảnh quan, đồng thời làm xuất 
hiện các yếu tố mới trong cảnh quan như mạng lưới điện. đường giao thông, nhà máy 
v.v... nphĩa là hình thành cảnh quan mới - cảnh quan nhân tạo [109, 1101. 

Mức độ can thiệp vào sự thay đổi các yếu tố của cảnh quan thiên nhiên biểu thị 
ít nhiều hay toàn bộ tính chất nhân tạo của cảnh quan. Và như vậy, có thể phản ảnh 
mức độ biến đổi cơ tính của sinh thái cảnh quan. 

Sự hình thành và phát triển cảnh quan nhân tạo gắn liền với tiến trình phát triển 
khoa học kỹ thuật và có thể được chia thành ba giai đoạn : thuộc về văn minh nông 
nghiệp trước thế kỷ XVIH ; thuộc về văn minh công nghiệp từ thế kỷ XYVII (khi máy 
hơi nước xuất hiện), và thuộc về văn mỉnh khoa học kỹ thuật (thời kỳ hậu công 
nghiệp, từ năm 1949, khi xuất hiện máy tính điện tử đến nay). 

Sự can thiệp ngày càng mạnh mẽ và đỉnh cao ở khoảng cuối nẻn văn minh công 
nghiệp của con người đã gây nên sự đổi thay sâu sắc đối với cảnh quan thiên nhiên. 
(Vì thế về sau có xu hướng xây dựng cảnh quan nhân tạo trên cơ sở kế thừa, phát 
triển và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên). 

Như vậy cảnh quan nhân tạo bao gồm các thành phần của cảnh quan thiên nhiên 
và các yếu tố mới do con người tạo ra. Hai yếu tố này có mối quan hệ tương hỗ với 
nhau, Tùy theo tương quan tỷ lệ của các yếu tố thiên nhiên và nhân tạo, cảnh quan 
nhân tạo được chia ra ba loại : Cảnh quan văn hóa (cảnh quan điểm dân cư. cảnh quan 
nghỉ ngơi - giải trí, cảnh quan vùng công nghiệp) ; cảnh quan vùng trồng trọt (cảnh 
quan nông, lâm nghiệp) và cảnh quan vùng phá bỏ (các khu khai thác mỏ lệ thiên và 
các khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác). Sơ đồ 1. 
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VU ANH ¿2h 


Hình 1: Các kiều cảnh quan được hình 
thành HỀH cơ xở tương quan tý lệ các 
yến tố thiên nhiên và nhân tạo cũng nh 
đặc điềm thiên nhiên. 

a0) Cảnh quan nóng thôn (Thanh Hoá): b) Cánh 
quan đặc trưng đồng bảng Nam Bộ; c) Cảnh 
quan độ thị: e') Phố Nguyễn Huệ - TP. Hỗ Chí 
Minh; c7) Thành phố Melbourne; d) Canh quan 
đối núi: d9) Đèo Hải Vân: d)) Yên Tử - Quảng 


A>—ễ——..g,g; Ninh; đ Cảnh quan ven biển - TP. Vũng Tàu. 


https://tieulun.hopto/org 


Cảnh quan nhân tạo 


Cạnh quan vùng 


Cảnh quan vùng 
phá bỏ 


Cảnh quan vùng 
trồng trọt 


Cảnh quan văn hóa 


Cảnh Cảnh quan 
quan Cảnh khu khai thác 
-= Cánh 
điểm quan te 
dân cư || vùng h Cảnh quan || Cảnh quan 
(đỗ thị nghỉ Kiểm: nông nghiệp | | lầm nghiệp 
' R C 
và ngơi nà: 
: Ki 2.0 nghiệp 
nông giải trí 
thön) | 


Sơ đã 1: Các thành phần cảnh quan nhân tạo 


Trong đó cảnh quản đô thị và cảnh quan nông thôn do chứa đựng nhiều yếu tố 
nhàn tạo và là nơi cư trú của con người nên trở thành cảnh quan nhân tạo đặc biệt, 

I. Canh quan vùng 

Cảnh quan vùng là một bộ phận quan trọng của cảnh quản nhân tạo. Trong cảnh 
quan vùng bao gồm (các loại chủ yếu) : 

- Cảnh quan bảo tồn (các khu vườn quốc gia. nơi bảo tồn cảnh quan thiên nhiên 
có giá trị lịch sử bệ động, thực vật, các cảnh quan đi tích như Khu đền Hùng, khu 
chùi Hương v.v.... công viên rừng, các cảnh quan có giá trị nghệ thuật độc đáo như 
phong cảnh hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long v.v...). 

- Cảnh quan nghỉ ngơi - giải trí (các khu nghỉ ngơi, điều dưỡng ở ngoại đô, ở ven 
mặt nước lớn, Khu thiên nhiên phong phú - nơi có môi trường trong lành và đẹp). 

- Cảnh quan điểm dân cư (cảnh quan đô thị và cảnh quan nông thôn). 

- Cảnh quan vùng công nghiệp (khu vực bố trí các nhà máy, xí nghiệp lớn, độc 
hại nằm ngoài điểm dân cư). ' 

- Cảnh qua vùng trồng trọt (cảnh quan đồng tuộng và cảnh quan rừng). 

Mỗi tương quan hợp lý cũng như vị trí tương hỗ giữa các thành phần của cảnh 
quan vùng có một ý nghĩa rất lớn và quyết định đến môi trường sống trong lành, tiện 
nghĩ và giá trị thẩm mỹ, 

2. Cảnh quan đô thị 


Cảnh quan đồ thị là môi trường nhân tạo phức tạp nhất và là thành phản quan trọng 
củu cảnh quan văn hóa. Ở đó các yếu tế nhân tạo có mật độ tập trung cao nhất trong 
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cúc loại cảnh quan và thường gây nên những hậu quả không thuận lợi cho môi trường 
cư trú của con người. Do đó tác động tương hỗ của con người và môi trường xuất hiện 
ở đây là mạnh mẽ nhất mà trong quá trình tác động đó các yếu tố chủ yếu của cảnh 
quan đô thị (địa hình đô thị, mặt nước và cây xanh) đóng vai trò chính. 

Địa hình đô thị được quan niệm ở đây là cấu trúc bề mặt đô thị bao gồm các trạng 
thái lồi lên, lõm xuống. Sự lôi lõm của các tòa nhà, dãy phố, quản thể công trình và 
của các con đường, quãng trường, sân, mặt nước, vườn công viên,.. Ở đây các tòa nhà 
được coi là những viên đá thiên nhiên. Bởi vậy, những điễn biến của sinh thái - môi 
trường trên bể mặt đô thị không khác gì nhiễu với thiên nhiên có cấu trúc bê mặt địa 
hình trương tự. Nghĩa là, địa hình đô thị cũng làm thay đổi nhiệt độ, cẩn, làm chệch 
hướng gió và biến đổi tốc độ gió, độ ẩm, làm ngưng tụ khí độc và bụi bẩn của môi 
trường đô thị bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến bức xạ mặt trời, độ chiếu sáng. Thêm vào 
đó. việc tỏa nhiệt từ các nguồn nhân tạo như lò đun, hệ thống chiếu sáng và điều hòa 
nhiệt độ đã làm tăng thêm những biến đổi trên đây, 

Bản thân địa hình đô thị là một bộ phận của cảnh quan, song được chứa đựng 
trong một khoảng không gian rộng lớn, vô bờ. Nó chỉ được thu nhận trong hai trường 
hợp : từ trên máy bay hoặc từ đỉnh núi khi đô thị nằm dưới thung lũng và có quy 
mô nhỏ. 

Trong lòng địa hình đô thị có nhiều khoảng không gian có giới hạn. Đó là các 
không gian đô thị được hình thành từ các bức tường nhà, mặt nên và thậm chí. điện 
thứ 6 của không gian đó là gầm nhà. Các yếu tố thiên nhiên (mặt nước và cây xanh) 
chủ yếu nằm ở trong các không gian này. 

Ở đây. khi rời khỏi ngôi nhà con người chỉ có thể "rơi' trong không gian đô thị. 
Bởi thế mọi diễn biến của môi trường - sinh thái đô thị và thẩm mỹ kiến trúc đô thị 
tác động trực tiếp đến con người vẻ cơ bản thông qua không gian này. Như Le 
Corbusier đã khẳng định : "Chúng ta là những con người và như thường lệ chúng ta 
nhìn thế giới từ chiều cao [70cm của mình so với mặt đất. 

Mặt nước và cây xanh là một bộ phận quan trọng của cảnh quan được đưa vào 
trong không gian đô thị để cải thiện môi trường đã được hình thành bởi cấu trúc bề 
mặt địa hình đô thị, tạo cảnh và trang trí trong lòng không gian. Bởi vì mặt nước và 
cây xanh có tác dụng làm giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm và tạo nên sự chuyển động của 
dòng không khí do sự chênh lệch áp suất giữa vùng có cây xanh, mặt nước và vùng 
không có hoặÈ ít cây xanh, mặt nước hơn. Và hệ quả của nó là tạo sự lưu thông không 
khí theo chiều đứng. Từ đó kéo không khí độc, bụi lên không trung và dồn không khí 
trong lành từ khu mặt nước - cây xanh vào không gian chứa đựng con người. 

Ngoài ra, cây xanh còn có tác dụng chống ôn, cách ly đám cháy, bụi giữa nguồn 
gây ra với khu sinh sống của con người, cũng như làm thay đổi thành phần hóa học 
của không khí theo hướng có lợi cho sự sống. 


(1) Dẫn theo Xutreva A. V. Bảo vệ thiên nhiên và kiến trúc. NXB Đại học Minxc. 1976, 
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3. Cảnh quan nông thôn 


Cảnh quan nông thôn cũng giống như cảnh quan đô thị là có các yếu tố thiên 
nhiên và nhân tạo tham gia vào việc hình thành cảnh quan. Nhưng mức độ nhân tạo 
của cảnh quan nõng thôn ít hơn nhiều. Do đó môi trường nông thôn (làng, bản...) ít 
bị ô nhiễm bởi giao thông, sản xuất và sinh hoạt. 

Tuy nhiên đô thị hóa phát triển đã, đang và sẽ làm cho khoảng cách “an toàn” 
giữa điểm đân cư nông thôn với đô thị và khu công nghiệp ngày càng thu hẹp. Sự 
nhiễm bẩn môi trường tràn sang vùng nông thôn. Do đó việc tổ chức cảnh quan nông 
thôn không thể bỏ qua vấn đề bảo vệ và hình thành môi trường như đối với đô thị. 


L2. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KIẾN TRÚC 
CẢNH QUAN 


1. Khái niệm kiến trúc cảnh quan 


Nếu cảnh quan nhân tạo là hệ quả của các hoạt động do con người tác động vào 
môi trường thiên nhiên, thì kiến trúc cảnh quan là một trong những dạng hoạt động 
kiến trúc của con người nhằm đáp ứng các yêu cầu vẻ thẩm mỹ, tạo lập một môi 
trường hài hòa bao quanh con người, có ý nghĩa sử dụng và tư tưởng nhất định. 

Kiến trúc cảnh quan là một môn khoa học tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực 
chuyên ngành khác nhau (quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến 
trúc công trình, điêu khắc, hội họa ...) nhằm giải quyết những vấn đẻ tổ chức môi 
tường nghỉ ngơi - giải trí, thiết lập và cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức 
nghệ thuật kiến trúc. 

Kiến trúc cảnh quan là hoạt động định hướng của con người tác động vào môi 
trường nhân tạo để làm cân bằng mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố thiên nhiên và 
nhân tạo, tạo nên sự tổng hòa giữa chúng. Đô thị hóa phát triển kéo theo sự gia tăng 
đất xây dựng. đẩy dần thiên nhiên xa rời con người, gây nên sự rối loạn sinh thái. ô 
nhiễm môi trường. Bởi vậy kiến trúc cảnh quan nghiên cứu tổng thể từ phạm vi vùng. 
miền đến giới hạn nhỏ hẹp của môi trường bao quanh con người có lợi cho sự sống, 
phù hợp sinh thái phát triển (eco-development) mang lại mối quan hệ tổng hòa giữa 
thiên nhiên — con Hgười - kiến trúc. 

Để thiết kế cảnh quan trong phạm vi nhỏ hẹp bao quanh con người cẩn phải dựa 
trên cơ sở của quy hoạch cảnh quan để bảo đảm sự ổn định về cấu trúc không gian. 
chất lượng môi trường. không gian hoạt động nghỉ ngơi - giải trí và sinh hoạt của 
cộng đồng. \ 

Sự phát triển kiến trúc cảnh quan nhằm đáp ứng xu hướng thời đại vươn tới sự 
hài hòa trong dây chuyền con người - xã hội - thiên nhiên, tiến tới thiết lập một môi 
trường vừng bền cho cuộc sống con người. Trước đây kiến trúc cảnh quan chỉ giải 
quyết các mối quan hệ giản đơn trong phạm vi nhỏ hẹp của các đô thị thời tiền công 
nghiệp. Ngày nay và tương lai đến năm 2000, trên 50% dân số thế giới sẽ sống trong 
các đô thị. Đô thị là tâm điểm văn minh của loài người, là trung tâm của sự sản sinh 
của cải vật chất và tỉnh thần xã hội, là nơi tiện nghĩ nhất cho đời sống con người. 
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Song sự bành trướng của đô thị với công nghiệp hiện đại cũng lại tàn phá thiên nhiên, 
đẩy tình trạng cạn kiệt tài nguyên tới mức không thể cứu vãn được, ô nhiễm môi 
trường, thay đổi khí hậu toàn cầu và kéo theo một loạt quan hệ xã hội bị sa sút trầm 
trọng [21]. Do vậy kiến trúc cảnh quan [landscape architecture], có nhiệm vụ ngày 
càng nặng nẻ hơn, bao gồm hai lĩnh vực chuyên sâu : guy hoạch cảnh quan (andscape 
planning) và rhiết kế cảnh quan (landscape designinp). 

Quy hoạch cảnh quan có nhiệm vụ giải quyết những vấn để chung về việc hình 
thành môi trường trên phạm vi vùng miền và điểm dân cư, còn thiết kế cảnh quan là 
tạo lập một cách chỉ tiết môi trường bao quanh con người bằng việc tổ-hợp các thành 
phần thiên nhiên, tạo hình và các chi tiết hoàn thiện kỹ thuật. (Sơ đồ 2). 


KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 
Quy hoạch cảnh quan FE——¬ Thiết kế cảnh quan 


Quy hoạch 
cảnh quan 
điểm dân cư 


Quy hoạch 
cảnh quan 
vùng 


Sân - quảng 


trường ĐHUẾHộ IPHD 


Sơ đồ 2 : Các giai đoạn quy hoạch và thiết kế cảnh quan các loại hình chú yếu 


2. Đối tượng và nhiệm vụ của kiến trúc cảnh quan 
a. Đối tượng của kiến trúc cảnh quan 


Môi trường sống của con người luôn luôn bị biến đổi trong quá trình phát triển 
của xã hội với sự tác động tương hố của hai nhóm thành phần nhân tạo và thiên nhiên, 
của nhân tạo với nhân tạo, của thiên nhiên với thiên nhiên. Mối quan hệ có thể hòa 
hợp hay không hòa hợp, mâu thuẫn hay không mâu thuần. 


Môi trường sống cần được tổ chức hợp lý, thỏa mãn các yêu cầu sử dụng, sự trong 
lành của môi aảnh và thẩm mỹ, đáp ứng sự phát triển đa dạng và phong phú của cuộc 
sống cón người. 


Cảnh quan là một cơ thể luôn phát triển và biến đổi theo màa, bởi vậy các thành 
phản hình thành và tạo dựng cảnh quan còn nằm trong một tổng thể có mối quan hệ 
kháng khít nhưng biến đổi theo thời gian. Kiến trúc cảnh quan cần phân tích, tổng 
hợp các mối quan hệ ấy để xây dựng môi cảnh vững bên, gắn với quy hoạch không 
gian (vùng, đô thị và nông thôn) với thiết kế kiến trúc công trình để bổ khuyết cho 
quy hoạch không gian và thiết kế công trình. 
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b. Nhiệm vụ của kiến trúc cảnh quan 


Mục tiêu của kiến trúc cảnh quan là xây dựng môi cảnh vững bên, thỏa mãn các 
nhu câu và hoạt động sống của con người trong môi trường trong lành, hài hòa và 
tiện nghi. 


Để đạt được mục tiêu này, kiến trúc cảnh quan có các nhiệm vụ sau đây : 


- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và dị tích cảnh quan trong môi trường 
nhân tạo hoá và vùng bao quanh. 


- Tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị cạn kiệt, thu hẹp do các hoạt động kinh tế 
của con người, đặc biệt công nghiệp hóa và đô thị hóa. Bởi vậy việc bảo vệ gìn giữ 
"ngân quỹ” thiên nhiên là rất cấp bách. Kiến trúc cảnh quan có nhiệm vụ lập những 
biện pháp dự báo và sử dụng thiên nhiên có giá trị cho các hoạt động nghỉ ngơi - giải 
trí, phối hợp với các ngành chuyên môn khác để tổ chức các hoạt động du lịch sinh 
thái. đặc biệt tổ chức bảo vệ và khai thác các di tích cảnh quan góp phần vào việc 
bảo tồn đi sản văn hóa và phục vụ du lịch văn hóa. 


- Giữ gìn và nhân giá trị của cảnh quan thiên nhiên trong các điểm dân cư, đặc 
biệt là điểm dân cư đô thị. Tổ chức môi trường nghỉ ngơi - giải trí, môi trường thẩm 
mỹ và môi trường trong sạch. 


3. Khái niệm quy hoạch cảnh quan 


Quy hoạch cảnh quan là mội thuật ngữ chuyên ngành chỉ việc tổ chúc không gian 
chúc năng trên một phạm vì rộng, mà trong đó chứa đựng các mối quan hệ tương hỗ 
của các thành phần chúc năng, hình khối của thiên nhiên và nhân tạo. 


Đối tượng của quy hoạch cảnh quan rất rộng từ phạm vi vùng, miền của một nước, 
tĩnh, liên huyện hay huyện cho tới điểm dân cư Về cụ thể, nghiên cứu quy hoạch cảnh 
quan nhằm vào việc tạo dựng và giải quyết mối quan hệ giữa thiên nhiên và nhân tạo 
ở phạm vi vĩ mô mà thực chất là giữa không gian trống và không gian xây dựng hướng 
tới thỏa mãn các nhu cầu phát triển của con người về công năng, thẩm mỹ và môi 
sinh. Không gian trống giữa các điểm dân cư và không gian điểm dân cư ; không gian 
trống và không gian xây đựng trong phạm vi các đ:ểm đân cư cần phải được xác định 
tương quan vẻ hình thể, tỷ lệ, quy mô, giải quyết các vấn đề về bảo vệ đi tích cảnh 
quan, tận dụng các cảnh quan thiên nhiên có giá trị. Xác định tỷ lệ của không gian 
mặt nước, cây xanh trong không gian trống, đặc biệt là phân bố hệ thống vườn - công 
viên với quy mô và hình thể phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội. 

Sự phát triển mạnh mẽ của đô thị hóa tạo nên những chuỗi, chùm đô thị, gây tác 
động mạnh đến vùng bao quanh, ngoài giới hạn hành chính của đô thị, thậm chí còn 
lan ra ngoài giới hạn của chùm đô thị. Bởi vậy quy hoạch cảnh quan nghiên cứu ba 
mức độ tác động tương hỗ giữa cảnh quan thiên nhiên và đô thị [10] : 

1 - Môi trường đồ thị như là một phần của môi trường vùng miền ; 


2 - Môi trường trong phạm vi của điểm đãn cư ; 
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3 - Tiểu môi trường trong các. khu, quản thể của đô thị. 


Từ đó, quy hoạch cảnh quan đưa ra những dự báo về việc khai thác cảnh quan 
hiện có và sự phát triển của cảnh quan thiên nhiên (bao gồm tự nhiên và con người 
tạo ra) (hình 2). 
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Hình 2: @1y hoạch cảnh quan thị vĩ Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Các không gian trống chủ 
yếm của đô thị (màn đen) được tạo thành trên cơ sở khai thác đâm Vạc và mặt nước của 
con kênh (màu trắng), đông thời đã tạo nên lối bố cục của thị vã. Pluương án do Viện Xây 
chung đô thị Leningrad thực hiện năm: 1979. 


4. Khái niệm thiết kế cảnh quan 


Vật thể bao quanh con người rất phong phú về ý nghĩa, chức năng, thẩm mỹ... 
liên quan đếrÌ các ngành chuyên môn sâu khác nhau (như kiến trúc, điêu khắc, thực 
vật...) song để kết dính các vật thể ấy trong một tổng thể có ngữ nghĩa, hữu ích và 
hài hòa lại phải có chuyên môn thiết kế cảnh quan. 

Thiết kế cảnh quan là một hoạt động sáng tác tạo môi trường vật chất — không 
gian bạo quanh con người. Đối tượng của thiết kế cảnh quan là tạo hình địa hình với 
bậc thang. tường chắn đất, bề mặt trang trí từ vật liệu xây đựng và cây xanh. các tác 
phẩm điêu khắc, hình thức kiến trúc, công trình nước... nghĩa là các thành phần của 
môi trường vật chất - không gian (hình 3). 
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Hình 3: Thiế! kế cảnh quan là thiết kế 
không gian trống. 

a) Bể cảnh trước nhà hát Lớn - thành phố Hồ Chí 
Minh; b) Trang trí bể mặt đất chủ yếu bảng, vật 
liệu nhân tạo - Pháp; e) Bể nước rồng phun trọng 
khu du lịch suối Tiên - thành phố Hồ Chí Minh; 
đ) Trang trí bằng, yếu tố nhân to trọng Khu trung 
tâm Vellindbuy; d) Trang trí bể mặt sân trước 
bách hoá tổng hợp “*Aitrureea”; e) Nấm cách điệu 
trong khu vực lối vào thuỷ cung, khu dụ lịch suối 
Tiên; g) Bọ ngựa trong khu du lịch suối Tiên, 
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Trong mối quan hệ của hệ thống "thiên nhiên - nhân tạo" có thể phân thành các 
nhóm đối tượng sau : 

- Kiến trúc bê mặt đất 

- Kiến trúc bề mặt bao không gian ("tường") 

- Kiến trúc "trần" của không gian. 

Hoặc cũng có thể nói thiết kế cảnh quan là thiết kế không gian bên ngoài. Vậy 
không gian bên ngoài là gì ? Đó là không gian được hình thành do quan hệ ngoại vật 
và con người nhận thức ra nó bằng các giác quan (chủ yếu là thị giác). Như tác giả 
Yoshinobv Ashihara đã mô tả. "Một người đàn ông và một người đàn bà đi bộ dưới 
mưa, họ bật dù lên và ngay lập tức chiếc dù đã hình thành một thế giới của "anh và 
em”, xếp dù lại không gian thân mật đó biến mất. Đám đông tụ tập quanh một diễn 
giả tuy không có một phương tiện nào cả nhưng vẫn hình thành một không gian đảy 
căng thắng vây quanh diễn giả”), 

Song không gian kiến trúc là không gian có giới hạn, ổn định. Không gian tĩnh 
với khung bao của nó. Đó là không gian bị giới hạn bởi nền và tường, trong lĩnh vực 
ngoại thất gọi là không gian kiến trúc không mái. Song quan niệm của cảnh quan. 
không gian này không chỉ hàm chứa mối quan hệ mà còn tương quan giữa nó với khối 
xây dựng bao quanh. cũng như các thành phần khác của thiên nhiên và nhân tạo. Bởi 
thế cho nên Armand không dùng thuật ngữ không gian địa lý mà dùng cảnh quan địa 
lý để chỉ tổng thể thiên nhiên của một vùng miễn. Trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan 
tường có thể là mặt nhà, hay bức tường chấn đất, giàn đứng hoặc hàng cây. Không 
gian ngoài nhà (hay còn gọi là không gian điểm dân cư) không chỉ bị giới hạn bởi 
tường. và nên mà đôi khi còn hạn chế bên trên bởi gảm nhà trong các kiến trúc hiện 
đại. Đồng thời các căn phòng trống lại đón nhận các yếu tố của không gian điểm dân 
cư tràn vào và ngược lại, tạo nên một sự hòa quện nhuần nhuyễn giữa trong - ngoài, 
thiên nhiên - nhân tạo. Đúng như kiến trúc sư Yoshinobv Ashihara đã nhận định : 
"trong việc thiết kế không gian bên ngoài thì điều quan trọng là phải diễn tả ý định 
của mình một cách đây đú tới cả không gian đảo ngược. (Tức là phải có liên hệ với 
không gian bên trong). Chỉ khi nào kiến trúc sư chú ý đồng thời cả không gian bị 
chiếm chỗ bởi tòa nhà và không gian trống còn lại và cũng chỉ khi nào ông ta hình 
dung toàn bộ tòa nhà và không gian xung quanh như một tổng thể kiến trúc : phân 
có mái, phản không có mái, thì việc đó mới thực sự được coi có thiết kế không gian 


bên ngoài”. \ 


Theo cách phân loại của Yoshinobv Ashihara, không gian có hai loại dương và 
am. Vẻ cơ bản, không gian được coi là dương khi hướng vào một trung tâm - (Không 
glan có ý nghĩa quyết định trong mối quan hệ với không gian trung tâm) ; Còn không 
gian âm là không gian ly tán, hướng ra ngoài. 


(1) Yoshinobv Ashihara. Thiết kế không gian kiến trúc bên ngoài (The cxterior design in 
architeeLturc) reinhald. book corporation 1970. Bản dịch của KTS. Võ Thành Lân. 
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Chương hai 


LƯỢC KHẢO LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
KIỂN TRÚC CẢNH QUAN 


Kiến trúc cảnh quan là một lĩnh vực khoa học và nghệ thuật còn non trẻ. Việc 
hình thành và phát triển về mặt lý luận mới chỉ vào khoảng năm 1948 - khi xuất hiện 
tổ chức đầu tiên về kiến trúc cảnh quan - Liền đoàn kiến trúc sư cảnh quan quốc tế 
(International federation of landscape architects). Lý do thành lập là cần có một tô 
chức chung để tìm, trao đổi cách giải quyết những khó khăn và phức tạp về mặt môi 
trường và giá trị thẩm mỹ trong việc quy hoạch đô thị. 

Trước đó, kiến trúc cảnh quan chỉ được coi như là nghệ thuật vườn và hệ thống 
cây xanh. Nhưng những lý luận về bố cục vườn - công viên và sự phát triển của hệ 
thống cây xanh cũng còn hạn chế trong phạm vi nhỏ hẹp. Mối quan hệ giữa chúng 
và môi trường nhân tạo chưa được để cập một cách cụ thể [82]. Điều đó phản ảnh rõ 
nét đặc điểm đô thị của thời kỳ tiền công nghiệp, khi mà các thành phản của sinh thái 
nhân văn trr điều hòa được mối quan hệ thuận lợi. Các vườn - công viên chủ yếu có 
vị trí trong các tường rào của các khu cung điện, dinh thự và nhà ở quý tộc, nho sĩ 
chỉ với mục đích tô điểm nơi ở và nghỉ ngơi giải trí cho một số ít người, Hệ thống 
cây xanh lúc này có hình thức điểm. 

Sang thế kỷ XIX, dưới sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, đô thị hóa phát 
triển, tính chất sản xuất đã được xã hội hóa cao hơn. Nếu như trong thời kỳ tiền công 
nghiệp, nghệ thuật vườn - công viên chỉ bó hẹp trong các bức tường định thự tư nhân, 
thì lúc này, do nhu cầu sinh hoạt công cộng phát triển, sự lao động nặng nhọc và đơn 
điệu trong các nhà máy, xí nghiệp nảy sinh nhu câu nghỉ ngơi - giải trí trong môi 
trường tự nhiên nhằm hồi phục sức khỏe và đi dưỡng tỉnh thần - vườn - công viên 
được xem như lá phổi của điểm dân cư ô nhiễm và đã được mở rộng ra toàn điểm dân 
cư, trở thành một bộ phận hữu cơ với cấu trúc điểm dân cư. Trong đô thị xuất hiện 
nhiều không gian cho làm vườn - công viên. Các kiến trúc sư cảnh quan ở thời kỳ 
này như Pacxton (Anh) Pyucler (Đức) Alfan (Pháp), Olmxted (Mỹ)... đã phối hợp lý 
thuyết kiến trúc cảnh quan với vấn để quy hoạch đô thị nhằm tạo ra các sân vườn - 
công viên phù hợp với đô thị đông người và có những đòi hỏi phức tạp hơn {109., 
110]. Nhiều loại hình kiến trúc cảnh quan mới xuất hiện với nhiều chức năng đa dạng. 
tao nên hệ thống thống nhất, liên tục trong và ngoài điểm dân cư. Lúc này, kiến trúc 
cảnh quan có ba chức năng chính : nghỉ ngơi — giải trí, truyền đạt giá trị thẩm mỹ 
tà hình thành) cải tạo miôi sinh. 

Bước sang giai đoạn hậu công nghiệp, kiến trúe cảnh quan không còn là một bộ 
phận của quy hoạch mà là thành phần quyết định đến cấu trúc điểm dân cư. góp phản 
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quan trọng đến việc tạo lập môi trường thẩm mỹ của điểm dân cư, đưa yếu tố cảnh 
quan thiên nhiên thành một bộ phận hữu cơ của cảnh quan nhân tạo. Lúc này, nhu 
cầu của giao tiếp xã hội trong môi trường nghỉ ngơi - giải trí trở nên mạnh mẽ. Nhu 
cầu thông tin đòi hỏi sự biểu đạt giá trị thông điệp cao của môi trường thẩm mỹ - môi 
trường mà trong đó kiến trúc cảnh quan đóng vai trò quyết định. 


II.1. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN 
TRÚC CẢNH QUAN THỜI KỶ TIỀN CÔNG NGHIỆP 

Sự hình thành và phát triển quy hoạch kiến trúc cảnh quan tùy thuộc vào hoàn 
cảnh lịch sử xã hội, ban đầu là tự phát, về sau là hệ quả của việc quy hoạch không 
gian. Lịch sử hình thành đô thị thế giới và Việt Nam đều xuất phát từ hai từ nguyên 
thành và thị. Sự xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm lao động, việc chuyên môn hóa 
một số ngành nghề thủ công đã thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển nghề buôn 
bán. Các tụ điểm "thương nghiệp" buổi ban đầu - do các phương tiện giao thông chưa 
phát triển, thường có vị trí ở các đầu mối giao thông đường bộ, đặc biệt là đường thủy 
như phố Hiến, Hội An... Dần dà các hộ chuyên nghề thủ công có cùng loại sản phẩm 
định cư hai bên đường vừa làm vừa bán tạo nên phần thị của đô thị. Những phản thị 
như thế chỉ được tồn tại và phát triển lâu bền khi có thành trì của chính quyền phong 
kiến. Sự xuất hiện thành trì kéo theo một loạt quan lại và gia đình họ. Dân số tăng 
đẳn với nhu cầu phát triển xã hội. Các kiểu thành trì thông thường được xây dựng 
chủ yếu theo yêu cầu quân sự. có thành cao, hào sâu tạo nên hệ thống kênh nước liên 
hoàn. {2,43.62] (hình 4a,b). 

Sự phân tích trên đây cho thấy các đô thị trước đây có vị trí bên sông với hệ thống 
kẻnh nước là hoàn toàn tự phát, xuất phát từ nhu cầu giao thông và quân sự. Hệ thống 
kènh nược, sông ngòi với thuyền bè tấp nập nói lên một thương cảng nhiều hơn là giá 
trị cảnh quan của mặt nước trong đô thị. Do đó đải bờ mặt nước nhiều khi không được 
khai thác một cách triệt để. Điều đó giải thích hiện tượng xây dựng nhà sát hai bờ 
nước ở một loạt thành phố Venice, London. 

"Kiến trúc cảnh quan” còn lạt chỉ thu nhô trong khuôn viên của nhà ở, đến đài là 
chủ vếu với hai loại hình vườn và công viên. Nghệ thuật quy hoạch kiến trúc cảnh 
quan của vườn và công viên có thể chia ra lhm ba loại : quy hoạch cân xứng, quy 
hoạch tự do và quy hoạch kết hợp giữa hình thức cân xửng và tự do. 

Vườn Ai Cập cô có hình thức quy hoạch cân xứng tõ nét. Mặt bằng vườn hình 
chữ nhật [95.106.107]. Bể nước có kích thước 80 x 120m nằm chính giữa vườn, đóng 
vai trÒ trung tâm, bố cục cân xứng giữa trục đọc và ngang. Bể nước. theo các bức họa 
còn giữ được cho tới ngày nay, là trung tâm hoạt động vui chơi giải trí (hình 5). 

Cày xanh được dùng làm yếu tố hình khôi cơ bản tạo không gian vườn, Không 
gian gồm ba lớp lồng lấy nhau với đường viên không gian bằng cây xanh thấp dân 
vào trung tâm sân vườn. 
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Hình 4b: 7/12: ¿nh thành hào còn lại 
cho đến nay. 
a) Một đoạn vết tích hào thành Nội - đô thị Cổ 
Loa (Hà Nội) thế kỹ HH trước Công nguyên; 
b}) Đoạn hào trước Ngọ Môn - thành Huế; 
e) Bắc môn và vết tích đoạn thành cố - đô thị 
c) Sơn Tây. 


Ngoài ra, kiến trúc công trình ở đây có vai trò chỉ phối trục trung tâm bố cục của 
vườn và ngăn chia không gian vườn thành nhiều vườn nhỏ (trong một số vườn lâu 
đàu. Nhà ở hoặc lâu đài và đên nằm ở cuối vườn, trên trục dọc tổng thể sân vườn 
nhà. Sự hòa nhập giữa chúng chủ yếu bằng hành lang bao quanh (đền) từ không gian 
kín ra không gian nửa mở đến không gian mở. Không gian mở của hành lang đóng 
vài trò trung tâm. Thêm vào đó hành lang còn được trang trí phù điêu mô tả các loài 
cây ngoại lại [I06]. Nếu như sân vườn đều có chung một không gian thì ngược lại 
vườn nhà ở của quan lại được ngăn chia thành nhiều không gian bằng các tường đá 
thấp. bô sung giàn nho, chòi nghỉ tạo nên nhiều hình thức kiến trúc đa dạng và phong 
phú [106.107.1101. 
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Vườn Lăng Taj Mahal (Ấn Độ) cũng có bố cục hình học với mặt nước ở giữa và 
tòa nhà ở cuối vườn tương tự như vườn Ai Cập. Tuy nhiên, việc xử lý bố cục ở vườn 
này tỉnh tế hơn. Tòa Lăng nằm trên sân cao bên bờ sông. Trước mặt công trình là con 
kênh hẹp, đáy được lát toàn đá hoa. Các bồn hoa và dãy cây bách xanh đen có vị trí 
đăng đối hai bên bờ kênh, tương phản mạnh mẽ với tòa Lãng xây bằng đá trắng, con 
kênh phía trước là chiếc gương soi bóng công trình, làm cho “ngôi mộ” thêm lung 
linh. đồ sộ với chiều cao được nhân lên, nhấn mạnh trục lăng. 


Nếu như việc sử dụng mặt nước hình học tĩnh làm tâm bố cục vườn trong khuôn 
viên của nhã điển hình cho một số nước phương Đông thì mặt nước hình học động 
lại là phản chủ đạo trong bố cục không gian vườn cân xứng ở các nước phương Tây. 


Kiểu vườn Peryxtyl của La Mã thoạt đầu được hình thành trong các vườn nhà ở, 
sau đó chuyển ra các quảng trường đô thị, trong khuôn viên của các công trình công 
cộng - phá vỡ không gian kín trong các vườn nhà để hòa vào không gian chung của 
đô thị. Đặc điểm bố cục không gian của vườn kiểu Peryxtyl là dùng yếu tố mặt nước 
làm trung Lâm bố cục (có dạng hình học và vòi phun trên mặt nước). Cây xanh được 
cắt xén phỏng theo hình khối kiến trúc công trình và được phối kết với cây hoa tạo 
nên parterret1) cân xứng. Cuối cùng hàng cột trang trí bao quanh parterre gây ấn tượng 
chuyển tiếp.không gian từ trong nhà ra ngoài nhà và ngược lại, từ phong cảnh thiên 
nhiên đến phong cảnh nhân tạo. Điển hình cho thể loại vườn này là vườn nhà ở Panxa 
và nhà Quốc dân Hội nghị trường ở Pompey (thế kỷ IÏ trước Công nguyên) 
|37.95,106] (hình 6). 


Việc sử dụng mặt nước với nhiều hình dạng phong phú và nhiều độ cao khác nhau 
để tạo thác. nhấn rõ trục bố cục đọc vườn đã được sử dụng rất tỉnh tế ở Ý, Pháp. 


Vườn Y thường trải rộng vẻ phía trước và lấy biệt thự làm trục bố cục chính. Các 
yếu tố hình khối đăng đối qua trục bố cục này. Trước nhà thường là các parterre hoa 
với hàng cột bao quanh, là những yếu tố hình khối chính trên sân trước. Dạng bồn 
hình học (hình vuông hoặc thoi) được lặp đi lặp lại trong bố cục vườn với nhiều loài 
cày hoa có mùa nở hoa khác nhau (Cúc Tây, Thủy Dương,Mai, Huệ, Uất Kim Cương. 
Thủy Tiên ...). Cây bóng mát thường được cắt xén tạo khối hình học. cây bụi được 
cất xén theo hình phức tạp. Ở vườn biệt thự Rujioolai, cây hình thuyền, hình người 
được cắt xén từ\Cúc bụi cây đương vàng [106]. Thời Phục Hưng Ý đã hoàn chỉnh thêm 
loại hình sân vườn kiểu này, Kiến trúc biệt thự - yếu tố hình khối trung tâm được nổi 
bật khi được liên hoàn với các tảng bậc sân và cầu thang, tường chắn. Địa hình dốc 
được sử dụng triệt để, để tạo thác nước. Một loạt biệt thự ra đời theo tình thần này 
như Medici ở Fierol gần Florence, ở Podjo a Caiyano. v.v... 


(1) Partrre là thể loại bố cục trang trí có, họa, mặt nước, tượng lrên nên phẳng tạo nên không gian 
khoáng đạt. 
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ủ) 


Hình 6: Kiến trúc cảnh quan La Mã 
a) Vườn Boboli được bố cục chủ yếu bảng các 
tường cây xanh cất xén; b) Mặt bằng tổng thể 
khu biệt thự Hadriin gần Tivoli được xây dựng 
vào thời đế quốc La Mã; c) Bố cục phong cảnh 
quảng trường trước nhà thờ Peưa - La Mã; 
đ) Mội kiểu bố cục phong cảnh trước biệt thự La 
Mã; đ) Vườn Tuskan. 
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Sang thể kỷ XVI, trung tâm văn hóa và nghệ thuật Y chuyển về Rome ngay sau 
khi Giáo hoàng 1uliuslT (1503-1513) mời kiến trúc sư Bramante (2444-1514) về trông 
coi việc kiến thiết giáo đồ Vatican. Năm 1503, Bramante được giao nhiệm vụ phức 
tạp là tổ hợp Vatican thành một quần thể thống nhất. Ông đã tổ chức sân vườn theo 
chiều dài trên các cốt khác nhau, một bên bố trí các hốc tường` ˆ, một bên là hí trường 
biểu điễn ; sau được dùng làm sân khấu với phông vườn bao quanh. Thủ pháp bố cục 
này được coi là nghệ thuật đặc trưng cho kiến trúc cảnh quan Ý thế kỷ XVI và được 
lập lại trong các hí trường như ở vườn Boboly và vườn hiệt thự Giáo hoàng Pic. 

Trên cơ sở bố cục không gian mở của vườn Bramante, Raphael (1483 - 1520) phát 
triển thành nguyên tắc bố cục theo dãy và dùng tường cây xanh cắt xén để phân chia 
không gian vườn. Nguyên tắc này được sử dụng trong vườn biệt thự Madam (l1Š5]7). 
Vườn được chia làm ba phần : phần đầu có chu vì hình vuông, phần hai hình tròn có 
hành lang được trang trí bằng các pho tượng đọc theo chu vi. Sân vận động có khán 
đài nằm trong phần cuối vườn. Các phần trong vườn được quy hoạch chặt chẽ, hài 
hòa với thiên nhiên và đặc điểm cảnh quan địa phương. 

Vẻ sau việc bố cục theo chiều đọc sườn đồi chuyển sang chiều ngang, mở cảnh 
xa được áp dụng cho vườn biệt thự D'Este ở Tivolii (1540), vườn biệt thự Lante ở 
ngoại ô Rome. Biệt thự Lante do kiến trúc sưVignola(1507-1573) thiết kế năm 15ó6. 
Khu vườn nhìn chung có dạng hình học cân xứng đều đặn, nằm trên sườn đồi thoai 
thoái. Lối đi được dẫn từ Parterre chan hòa ánh nắng mặt trời đến bóng mát ở vườn 
trên và xa hơn là cánh rừng, đã thể hiện được tính rõ ràng khúc chiết trong nghệ thuật 
sử dụng các yêu tố hình khối tạo không gian (hình 7, 8), 

Mặt nước đạng thác lớn, nhấn mạnh trục trung tâm, đã gây được ấn tượng hoành 
tráng của kiến trúc biệt thự [67.106]. 

Sự đăng đối trong bố cục và việc sử dụng các yếu tố hình khối tạo không gian 
trong vườn - công viên Pháp chủ yếu trên nên tương đối phẳng. Tuy nhiên vườn cùng 
được tạo các sân chênh cốt ( terrasse) như vườn Ý nhưng thấp. Các sân nối liển tạo 
“bậc lớn”, Trên đó là mặt nước dạng hồ như Claguy ; kênh như Versailles ; sông đào 
như ở Chantilly, Vaux, Choisy, Saverne. Như vậy mặt nước ở đây cũng là nhân tố 
nhấn trục bổ cục của vườn. Tùy thuộc vào tính chất và chức năng của mỗi khu vực 
trong vườn, mặt nước có thể ở dạng tĩnh hoặc động. Thường mặt nước bằng phẳng. 
tĩnh có vị trí phía trước lâu đài nhằm sơi bóng và ¡n hình lâu đài cũng như phản chiếu 
bảu trời và tia nắng. Bên cạnh đó, một số công trình lý thuyết quan trọng cũng đã 
được nghiên cứu và công bố làm cơ sở cho việc thiết kế kiến trúc cảnh quan. Jean 
Boilaux đã kông bố ba cuốn sách : "Bố cục công viên", "Xây dựng công viên" và 
"Chăm bón cây trong công viên". Cuốn "Lý thuyết làm vườn” (1709) của Derjanvile 
là một trong những cuốn sách có vai trò lớn trong lịch sử hình thành và phát triển 
nghệ thuật kiến trúc cảnh quan. Vị trí quan trọng của cuốn sách này là sự đặc trưng 
toàn điện nẻn kiến trúc cảnh quan Pháp mà lúc đó loại hình nghệ thuật này mới chỉ 
là kiến trúc vườn và chưa được nghiên cứu nhiều. 


(1) Hốc tường là nơi thường đặt các pho tượng. 
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Hình 8: Toàn cảnh vườn Lamte. Bố cục vườn theo trục đọc với các yến tố địa hình, mặt 
nước, tác phẩm điều khác và cây xanh: được từa tót tỉnh ví tạo nên thẩnh mỹ của không gian 
trồng được tạo bởi rừng cây bao quanh. 


hilps:iftleuluirihapffotg 


Nội dung của cuốn sách để cập : cơ sở của bố cục cảnh quan công viên là sự tổ 
hợp chặt chẽ giữa cảnh quan do con người tạo ra với cảnh quan thiên nhiên : có thể 
phá vỡ tính đối xứng. phải hướng vào thiên nhiên, loại bỏ những yếu tô hình khối 
không bình thường, không cần phải xây dựng vườn cây tậm rạp, ảm đạm và tránh sự 
quá ưa thích không gian trống. Theo lý thuyết này, trước mặt ngôi nhà phải có khoảng 
2-4 hàng cây xanh, parterre với hoa văn phức tạp có vị trí bố cục trung tâm trên sân 
trước của tòa lâu đài. 

Không gian vườn bị chia cất một cách mạnh mẽ bằng tường cây xanh, tạo nên 
nhiều không gian kín nhỏ gọi là bosquet. Trong tập 4 của cuốn "Giáo trình kiến trúc”, 
Detjanvile. I.Blondele đã phân bosquet ra nhiều loại : Loạt có thể sử dụng như một 
sân khấu xiếc ngoài trời. một phòng nhảy, một mê cung hay như một nhà hát ngoài 
trời. Thể loại bosquet xuất hiện lần đầu tiên trong nghệ thuật kiến trúc cảnh quan 
Pháp. Do có không gian kín nên bosquet còn được gọi là căn phòng xanh hay gian 
phòng xanh [67.68.106.110]. Một số vườn-công viên Pháp thế kỷ XVII đã dược bố 
cục như thế : Saint-Cloud, Saint-Gerruain. Le Luxembourg, Versailles ...(hình 9) 

Công viên Versailles được xây dựng sau cung điện Louis 14 có diện tích 1795 ha. 
Cũng tương tự như các vườn-công viên có bố cục đăng đối trước đó, kênh nước hình 
chữ thập nằm trên trục dọc xuyên lâu đài nối tiếp sự đăng đối của các pasterrc tạo 
không gian trống trước toàn bộ mặt đứng lâu đài. Hai bên trục có các bosquet hình 
học, giới hạn và chia cắt không gian công viên một cách mạnh mẽ (hình L0). 

Phong cảnh cân xứng đêu đặn Ý hiện điện cả ở nước Nga thế kỷ XVII-XVIIIL. Các 
kiến trúc sư Andrel-Dei-Acva và Gylan de Boplan đã sử dụng phong cảnh này trong 
việc tổ hợp bố cục lâu đài và công viên thành một quần thể ở Podgortxa. Toà nhà là 
hình mẫu biệt thự Ý do người Ý xây dựng ở Ucraina. Trong quản thể công viên - lâu 
đài có nhiều vòi phun. thác nước, điêu khắc trang trí, partetre hoa, bosquct, và các 
bạc thang với các sân có độ cao khác nhau (terrasse). Về sau, các công viên có bô 
cục cân xứng đều đặn chủ yếu được xây dựng trong các dinh thự Nga hoàng và nhà 
ở của tư nhân giàu có. Nói chung giải pháp quy hoạch thường nhấn mạnh trục 
trung tâm chung của cả lâu đài và vườn - công viên, sử dụng rộng rãi cây lá bản, 
cây bụi, thác nước và vòi phun. Trong công viên thường có nhiều kiến trúc công 
trình nhỏ và tượng. Trong quy hoạch thường gặp các khu parterre được phân chia 
thành hình vuông. hình chữ nhật. sử dụng hệ thống đường hình tía. Bố cục chòi 
hay vòi phun ở những chỗ rẽ của con đường ; cây xanh được cắt xén. sư dụng 
rộng rãi bosquet. giàn cây đứng và đường cây xanh (alléc) [95,106]. 
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Hình 9: 5ố cục cảnh quan ở Pháp 
thế kỳ XI và giữa thế kỷ XII. 

a), b) Mặt bảng và phối cảnh - một trong 
những công trình do Le Nôtre thiết kế; 
€) Toàn cảnh vườn Tulerrices; đ) Vườn 
Luxemboure 
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Hình 10: Œóøug tiện Versailles- 
một trong nưững thiết kế điển hình 
theo vụ hướng bố cục cảnh quan 
cân vứng Pháp thế kỷ 17. 

a) Mật bàng công viên; b) Toàn cảnh khu 
công, viên và củng điện; e) Bosquet ba vòi 
phun - một trong những thành phần bố cục 
không thể thiếu dược trong kiến trúc cảnh 
quan của Ý thế kỷ XVI và ở Pháp thế 
kỷ XVII. 


28 https://tieulun.hopto.org 


Công viên Petrodvortx nằm trên bờ vịnh Phần Lan được coi là tuyệt đỉnh về màu 
sắc và sự hùng vĩ của mặt nước. Công viên có bố cục cân xứng đều đặn. xây dựng từ 
năm 1714. Công viên được chia làm hai vườn có hình khối tạo không gian tương phản 
nhan một cách mạnh mẽ. Vườn Trên có mặt nước phẳng lặng với hành lang xanh được 
vát cạnh bằng các parterre cỏ. Sau vườn tĩnh lặng này thì các vòi phun và thúc nước 
lớn ồn ào ở vườn Dưới với khối lượng phun ra 10.000m” ngày đêm. Ba dòng thác 
(thác Lớn. thác đồi Vàng, thác đồi Ô bàn cờ) hội tụ ở vườn nước và ngôi nhà nhồ 
Marly cắt con kênh trung tâm Xanxon, tạo thành sơ đồ quy hoạch đơn giản của vườn 
Dưới. Các loài cây địa phương như Sồi, Đoạn, Thông đuôi ngựa, Bạch đương được sử 
dụng để gây ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Còn các parterre được 
bài trí theo kiểu của Pháp [95,106] (hình 11). 

Một xu hướng khác đối lập với kiểu bố cục cần xứng đã xuất hiện ngay từ thời 
cô đại trong nghệ thuật kiến trúc cảnh quan. Mặc dầu vườn - công viên thời kỳ đầu 
còn bó hẹp trong khuôn viên của nhà ở, lâu đài .... sự hướng tới vẻ đẹp tự nhièn đã 
phần nào kéo không gian vườn - công viên chan hòa với cảnh quan đô thị. Vườn treo 
Babylon nằm trên nóc nhà giật cấp - Ziggurat (một kiểu kiến trúc thịnh hành lúc bấy 
giờ ở nên văn minh Lưỡng Hà), gồm 4 cấp, mỗi cấp cao 25m. Vườn có chiều đài 42m, 
chiêu rộng 14m (chiều rộng của mỗi tảng bậc vườn là 3,5m). Mỗi tảng vườn được nối 
với nhau bằng các cầu thang lớn. Cây trồng tự do và theo điều kiện sinh thái tự nhiên. 
Cây vùng núi cao được trồng trên sản trên, cây ở miền hạ du là ở sản dưới như Cọ. 
Bách. Tuyết tùng, Hoàng đương và nhiều loài hoa. Từ vườn có thể bao quát toàn 
thành phố Babylon và dòng sông Euphrates. Thời đại Ba Tư sau này đã chuyển toàn 
bộ không gian vườn tham gia vào bố cục cảnh quan và là một bộ phận hữu cơ của đô 
thị. Đường cây xanh Tsor - Bag (đường phố Bốn Vườn) dài hơn 3 km, rộng 32m được 
xây dựng ở lxpakhan - thủ đô của Ba Tư vào thời quốc vương Abbax vĩ đạt trị vì 
(1571 - 1639). Đường cây xanh dốc dân theo sườn đồi. dạng bậc thang tạo thành các 
tảng bậc sản, Con kênh chảy từ trên cao, cứ qua mỗi sân lại phình ra thành bể nước. 
Nước từ trên sân trên đổ xuống sân dưới tạo thành thác nhỏ. Các bể nước đều có vòi 
phun gây nên cảm giac huyền ảo, góp phần trang trí và nhấn mạnh trục dọc của phong 
cảnh đường cây xanh. Hai bên đường bố trí cây tự do [67,106] (hình 12). 

Nếu như xu hướng bố cục tự đo còn dè đặt trong kiến trúc cảnh quan của Lưỡng 
Hà và Ba Tư. thì đã được sử dụng một cách mạnh dạn và phổ biến trong nghệ thuật, 
quy hoạch Kiến trúc cảnh quan Trung Quốc. Dân tộc Hán đã sinh sôi và nảy nở trên 
lưu vực sông Hoàng giữa lục địa mênh mông, núi cao bao bọc và sa mạc khô cần với 
biển cả rông lớn làm cho từ ngàn xưa nhân dàn Trung Quốc đã có tấm lòng yêu thiên 
nhiên và biểu hiện sâu sắc được vẻ đẹp của tạo hóa sinh ra. Những dãy núi lởm chởm 
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Hình II: (Cóng - tiến 
Petrodwortv nằm bén vịnh 
Phản Lan, thành phố Xunh - 
Peterbtr. 

a) Mặt bàng công viên; b) Thác 
nước Lớn; c) Công viên Trên; 
đ) Vòi phun sao Hải Vương: 
đ) Cảnh nhìn ra vịnh từ terrasse 
của thác nước Lớn 
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Hình l2: Kiới trúc cảnh quan 
Luưỡng Hà - Ba Tư. 

a) Vườn treo Babylon; bì Mật bằng thành 
Babilon: A. Dòng chảy bạn đầu của sông 
Euphrates; A,. Sự chuyển dời dòng chảy 
lần thứ nhất; A;. Sự dịch chuyển dòng 
chảy sau 60U năm sau Công nguyên; 
B. Tháp Babel; C. Vườn treo; D. Cổng: 
E. Thành trong; F. Thành ngoài; 
G. Kênh nước; H. Hào; l. Đèn Mardut: 
c) Vườn biệt thự Esrep - Batư. 
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trơ trụi ở miền Bắc, những cây thông thân trắng cao to mọc dưới chân núi. những bãi 
sa mạc khô căn cháy nắng, những cánh rừng nhiệt đới không biết bao nhiêu là muông 
thú, và những núi non kỳ dị ở miền Nam đã được tạo hóa sinh ra như trí tưởng tượng 
kỳ lạ. Tất cả những sắc thái luôn luôn thay đổi đó đã gợi lên cho người Trung Quốc 
trí tưởng tượng vô biên. Do đó nghệ thuật kiến trúc cảnh quan có điều kiện để tái 
hiện được những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Đó là xu hướng của chủ nghĩa hiện 
thực, tượng trưng sâu sắc. Do đó những quả đồi, vách đá, những đòng chảy và hỗ 
nước ngoạn mục. những hình khối độc đáo của cây xanh luôn tham gia vào việc bố 
cục cảnh quan {15,106]. 


Đặc điểm chính của việc sử dụng hình khối trong kiến trúc cảnh quan Trung Quốc 
qua tranh vẽ và một sế đi tích còn lại cho đến nay là : 


- Địa hình được xử lý rất tỷ mỹ. Những ngọn núi, quả đồi, vách đá, hang động 
nhân tạo trông rất tự nhiên, tình xảo. Việc sử đụng vách đá và tảng đá luôn là một 
trong những vị trí hàng đầu trong bố cục cảnh quan. 


- Mặt nước là yếu tố hình khối quan trọng trong bố cục cảnh quan. Nhiều khi mặt 
nước được xây mới thay cho các đòng chảy, hồ nước tự nhiên, và không có một công 
trình kiến trúc cảnh quan nào là không có mặt nước. Theo quy tắc truyền thống Trung 
Quốc. vị trí xây dựng vườn - công viên phải “nhìn” ra mặt nước. Ngoài ra, phân lớn 
bẻ mặt hồ. bể nước, được trang trí bằng hoa sen, cá cảnh. Mặt nước có đường bờ tự 
nhiên, thường có kích thước lớn, tạo nên nhiều eo vịnh, mũi với những bán đảo và 
đảo tạo phong cảnh phong phú, không gian có chiều sâu. 


Kiến trúc công trình chiếm một tỷ lệ khá lớn trong vườn - công viên. Đặc điểm 
chung của loại hình khối này là liên kết với nhau bằng hành lang, nhà nhồ tạo nhiều 
sân rong. không gian liên hoàn. Các ngôi nhà nhỏ, chòi nghỉ thường bố trí bên bờ 
nước làm điểm nhấn phong cảnh ven bờ và chia cất không gian. Thông thường hành 
lang có mái che hình chữ "chỉ" được gọi là "trường lang", cho phép người xem trong 
mọi thời tiết. Với tạo hình chữ chỉ, tạo được nhiều góc nhìn phong cảnh khác nhau. 
bất ngờ. Bởi vậy, những cảnh đón tảm nhìn này thường được nghiên cứu tỷ mỹ, có 
giá trị nghệ thuật cao. Bên cạnh đó, cầu nối đảo với bờ nước cũng được tạo hình 
phong phú ; hình chữ "chi", "công" hay hình "lạc đà". góp phần làm điểm chấm phá 
trong không gian mặt nước (hình 13). 

- Cây xanh có nhiều loại. Đặc biệt sử dụng nhiều loài cây Thông, Đỗ tùng, Liễu. 
Trúc, Mộc lan, Hạnh đào, Đào cảnh, Mẫu đơn trong tạo hình không gian và trang trí 
phons cảnh. Hình khối cây xanh thường để tự nhiên, phối kết tự do tạo khoảng sáng, 
Lối gäy ấn tượng tương phản mạnh mẽ. 

- Các đồ đồng, sứ hình đèn, thùng và tạo hình chim và muông thú là những tác 
phầm nghệ thuật tạo hình phong phú, góp phần hòa kết các yếu tố hình khối khác 
nhau và tô điểm phong cảnh thêm sống động và vui tươi. 


—J 
lQ 
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Hình 13: Mộc số kiểu bố 
cục cảnh quan tự doc của 
Trung Quốc. 
a) Mặt bảng và mặt cắt Lưu viên với 
hành lang hình chữ chỉ đã tạo nên 
nhiều điểm nhìn khác nhau; b), c), đ) 
Các kiểu tạo khung tranh trong kiến 
trúc cảnh quan Dự viên - thành phô 
Thượng Hải; c) Bể nước kết hợp vòi 
phun phía trước Dự viên. 

2n 


Mội trong những di tích nổi tiếng thể hiện được những đặc điểm quy hoạch -kiến 
trúc nêu trên là công viên Di Hòa (Bắc Kinh). Diện tích công viên 330 ha. Trong đó 
4/5 là hồ nước. Công viên này mang tính chất kế thừa sâu sắc các công viên trước đó 
và là bộ sưu tập nhỏ phong cảnh đa dạng của thiên nhiên. Hồ nước và núi là yếu tố 
hình khối đóng vai trò trung tâm bố cục công viên. Trong hồ có nhiều đảo và hoa 
sen. Bờ hồ được nối với đảo bằng 6 chiếc cầu có chi tiết trang trí tỷ mỹ, Ven bờ hồ 
bố trí hành lang có mái che dài 400m để ngắm cảnh trong mọi thời tiết. Trên núi có 
nhiều chòi và sân nghỉ được trồng đú các loài cây. bố trí các công trình kiến trúc nhỏ. 
có bể nước thà cá cảnh, sen trong đó. Phía bắc sườn núi có con suối uốn lượn quanh 
co tạo nên vẻ đẹp kín đáo của kiểu vườn biệt thự [67,83,95,106] (hình 14). 


Sự mênh mông vô bờ và sự hùng vĩ trong cảnh quan công viên Trung Quốc được 
sử dụng một cách tỉnh tế, cô đọng trong phong cảnh của người Nhật. Thoạt đầu thể 
loại "Vườn - lâu đài của tầng lớp quý tộc và Hoàng đế sử dụng yếu tố hình khối trong 
tạo cảnh tương tự như Trung Quốc. Đặc biệt hai yếu tố mặt nước và đảo không thể 
thiếu được trong bố cục và là thành phần tạo cảnh chính của “vườn - lâu đài". Do đó 
người ta còn gọi là vườn "hồ và đảo" [95,106]. 

Ở Nhật Bản, cuối thế kỷ XIH, Dorimoto chiến thắng Phugivara và dựng lên ở 
Kamakura một triểu đình thứ hai, thì khái niệm thẩm mỹ của xã hội Nhật bị thay đổi 
căn bản. Học thuyết của Thiển đạo (1) trong thời kỳ này quan niệm : nguồn duy nhất 
của sự hiểu biết chân lý là lính cẩm. Sự suy tưởng sâu sắc theo học thuyết Thiên đạo. 
có thể dẫn tới sự linh cảm bất ngờ, hiểu thấu chân lý đạo Phật. Nhưng vì chân lý 
không thể thể hiện bằng từ ngữ, thì hiện thân của nó đúng nhất là trong nghệ thuật. 
vào lúc hưng phấn của người nghệ sĩ. 

Vào những năm 1192 - 1333, cùng với các trường phái (trường phái Komo ca tụng 
Phật giáo. trường phái Tosa ca tụng các anh hùng lịch sử hay sự tích nước Nhật) trong 
nghệ thuật tạo hình xuất hiện ba nguyên tắc nghệ thuật mới : "Xin". "Gio" và "Xo”". 
Nguyên tắc "Xin" phân ảnh sự chân thực và chính xác việc thể hiện cảnh. Nguyên tắc 
*Gio” là việc thể hiện cảnh bán tượng trưng. Còn nguyên tắc "Xo" là sự tượng trưng 
thuần túy, cô đọng cực độ, nhưng có hình thức truyền cảm [106]. 

Vườn "đá" ở tu viện Ryoan-ji - Haian là một điển hình cho việc thể hiện nguyên 
àc "Xo „trong bố cục không gian kiến trúc cảnh quan. Toàn bộ diện tích vườn chỉ có 
218.8 m” nhưng lại thể hiện được sự sinh động của cảnh quan'nước Nhật, một nước 
có nhiều đảotrên biển cả mênh mông : 15 hòn đá có hình dạng khác nhau được sắp 
xếp thành 5 quản đảo trên "sóng biển" bằng cát trắng. Ở đây yếu tố cát được tạo hình 
mặt biển đang gợn sóng [37,67,83,87,95, 106]. 


~ 


Về mặt lý luận, các tác phẩm vẻ lý thuyết vườn của Vosytyuce Gocyioca chú 
trọng nhiều đến luật tương phản. Theo ông, sự tương phản về chủ động và thụ động 


CH) Thiền đạo, một trong những trào lưu Phật giáo Viễn Đồng hình thành. đầu tiên ở Trung Quốc 
thế ký 1V-VIT dưới ảnh hưởng của đạo Lão, xuất hiện ở Nhật thế ký XII-XII. 
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Hình 14: D¿ Hoà viên - Bắc Kính - 
Trung Quốc + Một trong những kiêu 
bố cục cảnh quan tự do. 

a) Lối vào trường lạng - một trong những đặc 
trưng của bố cục cảnh quan Trung Quộc; 
h) Mặt bên trường lang; c) Chòi nghĩ của 
trường lang: d) Tổ hợp công trình trong 
công viên. 


—) 
Ø: 


phải đi sâu vào cuộc sống hàng ngày. Hòn đá đứng cao là chủ động, hòn đá nằm là 
thụ động v.v... về sau Xoamy (1459 - 1525) đã cụ thể hơn nữa thuyết tương phản. 
Ông đưa ra 12 kiểu phong cảnh làm cơ sở cho việc xây dựng 2 kiểu vườn chủ yếu ở 
Nhật là vườn phẳng (kirakiva) và vườn đồi(xukiama)(hình 15). 

Cơ sở chủ yếu của bố cục hình khối vườn phẳng là địa hình tương đối bằng phẳng. 
Ngược lại, vườn đồi được bố cục chủ yếu bằng việc tạo địa hình phức tạp, chia cắt 
không gian một cách mạnh mẽ, phong cảnh thực, chiếc cầu nho nhỏ với đòng suối 
uốn lượn quanh co v.v... [95,106]. 


Nghi lễ uống trà có ảnh hưởng đặc biệt đến nghệ thuật vườn. Mục đích của Thiền 
đạo là nhằm phản kháng sự giả tạo cầu kỳ của các tầng lớp quý tộc, tôn sùng sự giản 
đơn (nguyên tắc xaby) mà vẫn bộc lộ được nội dung phong phú và đa đạng. Các yếu 
tố hình khối bố cục vườn phục vụ nghỉ lễ gồm : đường lát đá, bể nước. giếng, đèn đá. 

Nếu như không gian vườn - công viên còn bị bó hẹp trong bốn bức tường nhà. 
hoàng cung ở Trung Quốc hay Nhật Bản thì Hy Lạp từ thời cổ đại đã chan hòa vào 
"nội thất" của đô thị. Tựu chung, việc sử đụng các yếu tố hình khối trong bố cục kiến 
trúc cảnh quan của Hy Lạp nổi lên mấy đặc điểm sau đây : 

- Sử dụng triệt để giá trị nghệ thuật của cảnh quan thiên nhiên trong bố cục phong 
cảnh, đặc biệt là địa hình. 

- Dùng các yếu tố hình khối nhỏ để nhấn mạnh ý nghĩa và trọng tâm bố cục, tạo 
sự bài hoà từ không gian của nội thất ra ngoại thất. 

- Sử dụng mặt nước động (có vòi phun, thác nước). Vườn đầu tiên mang ý nghĩa 
tín ngưỡng và xã hội sâu sắc. Nơi đây thường được tổ chức thi đấu thể thao, vui chơi 
giải trí và thờ cúng. Đối tượng tôn thờ thường là những người chiến thắng trong thi 
đấu hay các vị thần linh (thánh đường Apollont), Nymat?) “à) 

Bố cục chung của thánh đường Nymfa chủ yếu dựa vào phong cảnh thiên nhiên : 
địa hình với vách đá cao ; bàn thờ trên đỉnh vách đá ; nước chảy từ vách đá tạo thác, 
cây trăn đen được trồng bao quanh mặt nước. Việc sử dụng yếu tố địa hình phức tạp, 
mặt nước và cây xanh tạo bóng tối gây ấn tượng về một không gian u tịch, linh thiêng 
đã ảnh hưởng tới tận thời kỳ Phục Hưng [96,106]. 

Bên cạnh Thánh đường là khu vườn thể thao, ở đây mạng lưới đường thẳng tấp. 
Nhưng bù lại hệ thống quy hoạch cứng nhắc đó là sự phong phú vẻ hình thức nghệ 
thuật của các công trình thể thao, bể bơi, tượng đài, vòi phun. 

Vẻ sau. thời kỳ Hy Lạp hóa (Maxeđoan, từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công 
nguyên), các yếu tố hình khối trong kiến trúc cảnh quan được bố cục tỉnh xảo hơn, 
Điển hình có công viên Daphua ở Angtiore. Địa hình công viên bị chia cất bởi nhiều 


(1) Apollon - Thần ánh sáng, đồng thời cũng là thân bảo trợ nghệ thuật và khoa học trong thắn 
thoại Hy Lạp. 


(3) Nyma - Nữ thần tượng trưng cho sức mạnh thiên nhiên trong thần thoại Hy Lạp. 
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mạch nước. Trong công viên có nơi bơi lội, vòi phun, hành lang và chòi giải trí. con 
đường thấp thoáng dưới giàn cây (pergola) cùng với các pho tượng trang trí hay hang 
động ở hai bên đường, với màu sắc và sự chuyển tiếp hài hòa từ nội thất ra ngoại thất 
nhờ hành lang và hàng cột, các nên chênh cốt khác nhau (terrasse) với hồ nước nhân 
tạo đã góp phản tô vẽ thêm cho nền văn hóa Hy Lạp. 


Thêm vào đó. trong cảnh quan đô thị, các vườn-quảng trường có hàng cột bao 
quanh, nhà hát ngoài trời nằm trên sườn đốc địa hình, sân trên đỉnh đồi đã làm đa 
dạng trong việc sử dụng yếu tố hình khối trong kiến trúc cảnh quan và hòa nhập vào 
cảnh quan đô thị. 


Vào đầu thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIH, chủ nghĩa lãng mạn trị vì nên nghệ 
thuật văn hóa xã hội, đo giai cấp tư sản Anh giữ vai trò trụ cột kinh tế - chính trị. 
Các nhà kiến trúc cảnh quan đã phá bỏ tính nghiêm túc hình học của chủ nghĩa cô 
điển Pháp. kết hợp với truyền thống nghệ thuật vườn phương Đông để tạo nên công 
viên phong cảnh (công viên có bố cục tự do). Đặc điểm của chú nghĩa lãng mạn Anh 
đã đặt niềm tin vào thiên nhiên. không đụng đến con người, Không gian trống đóng 
vai trò chủ đạo với cánh đồng cỏ bao la, những khóm cây có bố cục tự đo tạo chiều 
sầu không gian. Hồ. thác nước và đường đi cũng ở dạng tự nhiên thay vì vòi phun và 
mặt nước hình học của chủ nghĩa cổ điển [96. 106, 110]. 


Công viên Stowe được xây dựng từ năm 1913 do nhà hội họa Wiliam Kent (1685 
- 1748) thiết kế. về sau cùng với Brao, ông hoàn chỉnh tác phẩm tiêu biểu cho xu 
hướng trên. Theo quan điểm của Kent. thiên nhiên tránh đường thẳng. Lần đầu tiên 
ông chia cảnh công viên ra ba lớp : Cận cảnh cần có cảnh lộng lẫy, cảnh trung gian 
và viễn cảnh phải tuân theo quy luật phối cảnh và sáng tối trong hội họa. Về sau học 
trò của Kent là Brao (1718 - 1783) đã bổ sung vào cơ cấu công viên mặt nước có 
đạne hình sinh động. nhiều mũi vịnh nhỏ đẹp [71]. 


Sau này giáo sư Humphray Repton (1752 - 1817) đã gạn lọc và hoàn ch¡nh khái 
niệm phong cảnh của công viên theo xu hướng bố cục tự do thành lý thuyết hoàn 
chỉnh. Lý thuyết này đã chỉ phối một cách mạnh mẽ đến sự phát triển các loại hình 
vườn trang trí ở Anh. Lý thuyết ông đưa ra cũng là khái niệm đầu tiên về cải tạo cảnh 
quan thiên nhiên [7l, 9ó, 106, 109, 110]. Theo ông, một “bức tranh” phong cảnh thiên 
nhiên, cùng như trong hội họa, gồm có ba lớp : cận cảnh là lớp đâu. có thể sửa đổi. 
cải tạo lớn ; cành giữa là lớp cảnh trung gian tạo chiều sâu không gian và phối cảnh 
được giải quyết ở mảng lớn và bố cục tự do hơn ; viễn cảnh là lớp thứ ba làm nên, 
không thể thay đổi được. Repton phản đối việc xây dựng những cảnh hoang tàn và 
kêu gọi mọi người hãy xây dựng vườn - công viên có mục đích nhất định và phải hài 
hòa với cảnh quan xung quanh. Đặc điểm bố cục phong cảnh vườn của Repton là được 
xây dựng trên những khoảng trống mênh mông, cây trồng chủ yếu là có. Trong đó 
những đàn cừu tung tăng đi lại và rải rác đó đây những khóm cây được bố trí mội 
cách nghệ thuật. Theo ông, thiên nhiên là mô hình mà người nghệ sĩ cần hiếu biết. 
ghi lại nhĩng không phái xao chép y ngưyên (hình 16) [T106T. 
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©) Hình 16: Một xố kiến bố cục cảnh quan 
tt (lo của Anh. 

a) Cảnh quan đôi bờ sòng Thames đầu thế kỷ 
XVIH; b) Mặt bằng quần thế công viên Stowe; 
c) Quần thể cung điện Hampton là sự ảnh hưởng 
của bố cục cảnh quan Pháp thế kỷ XVH; 
đ) Phong cảnh phố Pell-Mell ở Luân Đôn theo 
phong cách hình học khác với dạng bố cục tự do 
ở công viên; đ) Quan điểm bố cục cảnh quan 
của Repton: Bức tranh phong cảnh hiện có và 
sau khi biển đổi; e) Công viên phong cảnh bao 
quanh biệt thự ở Diltsir được xây dựng giữa 
những năm L 740 và 750. 
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Cùng lúc này. công viên phong cảnh Nga xuất hiện và thay thế sự phát triển của 
công viên có bố cục cân xứng ; có ba xu hướng chủ yếu |96, 106]. 

- Xu hướng lãng mạn - phong cảnh được bố trí như ở sân khấu. 

- Chủ nghĩa hiện thực (sử dụng ưu thế cảnh quan thiên nhiên). 

- Hệ thực vật học - công viên được xem như là một bộ sưu tập thực vật. 

Xu hướng lăng mạn trong xây dựng công viên do A. T. Boiotova (1738 - I838) 
để xướng khi thiết kế công viên ở Bogorodytxca ở tỉnh Tula (1776) và tác phẩm lý 
thuyết nổi tiếng của ông vẻ xây dựng công viên đã được áp dụng khí xây dựng công 
viên Xofyevea ở Umana (1796) và công viên phong cảnh (]766) ở Gattsyna ngoài ô 
Xanh Peterbua. 

Công viên Xofyevca ở Umana được xây dựng dưới sự chỉ đạo của kỹ sư Do 
Mettxelya. Công viên có điện tích 129 ha, có bố cục tương quan hài hòa trong một 
quần thể thống nhất các yếu tố hình khối tạo không gian khác nhau : địa hình. đá. 
dòng sông. cây xanh với các tác phẩm kiến trúc và điêu khác. 

Công viên phong cảnh theo chủ nghĩa hiện thực Nga là công viên Pavlovxk ở 
ngoại ð Xanh Peterbua (1777), Alecxandrya (1797) và công viên Troxtyanctx (1834) 
ớ Ucraina. 

Công viên Pavlovxk do các kiến trúc sư Ts. Camerona (1730 - 1812), V. Breima 
(1745 - 1820) và nghệ sĩ trang trí P. Gonzaga (175L - 1831) thiết kế xây dựng. Năm 
1790 - 1800, Pavlovxk là định thự của Nga hoàng. Lúc này Brenna lãnh đạo việc xây 
đựng công viên, Ông cho xây dựng một số vùng trong công viên có bố cục cân xứng 
đều đặn như vòng tròn lớn. giàn cây đứng. Xylvya cũ và Xylvya mới. Sang đầu thế 
ký XIX. Gonzaga chỉ đạo tiếp tục việc xây dựng công viên, ông sử dụng những hòa 
sắc sinh động của thiên nhiên trang trí phong cảnh cho công viên. Trục bố cục chính 
của công viên là sông XIavyanca. Trong còng viên có nhiều rừng thưa, hồ nước, sân 
cao, cầu thang, tượng trang trí. Loài cây bạch dương được dùng chủ đạo trong công 
viên đã gây ăn tượng về miền Trung Nga. Sắc thái của cảnh quan Nga. thủ pháp nghệ 
thuật phong phú và có chất lượng được áp dụng ở công viên Pavlovxk về sau đã ảnh 
hưởng lớn đến toàn bộ nên nghệ thuật kiến trúc cảnh quan Nga. 

Xu hướng cản xúng đều đặn và tự do trong bố cục qHY hoạch kiến trúc cảnh quan 
ném Hhàt lạ xịt tìm lời, biển hiện nghệ thuật của một số nước nói lên sức mạnh cúa 
còn người hay xỊ hòa nhập với thiên nhiên, fìn ở thiên nhiên vẻ đẹp vĩnh hàng thì 
trộc bố cục cân xứng đều đặn hay tự do cũng như sự phối hợp giữa hai hình thức đó 
chỉ phần nhiều là hệ quả của tư duy triết học của một số nước phương Đông. Việt 
Nà nằm trong xố đó. 

Trong quá trình phát triển của xã hội phong kiến Việt Nam có hai đồng tự tưởng 
chủ yếu ảnh hướng sâu sắc đến nên tảng trật tự xã hội và con người. Đó là Phật giáo 
và Nho giao, Từ thế kỷ XI, Lý Thái Tổ đã xây dựng một quốc gia phong kiến độc 
lập. hùng cường, một Nhà nước trung ương tập quyền - Phật giáo được lấy làm quốc 
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đạo, nhiều nhà vua là nhà sư. Đến thời Trần với sự ra đời của Trúc Lâm đệ nhất tổ, 
đứng đầu là Trần Nhân Tông đã tạo nên bước ngoặt ảnh hưởng đến trật tự bố cục kiến 
trúc nói chung và kiến trúc cảnh quan nói riêng. 

Tĩnh tự tu hành theo quan niệm tôn giáo của phái Trúc Lâm là lý luận tam giác 
(dục giới. sắc giới và vô sắc giới). Sắc giới là nơi nhà tu hành đã gột rửa được bụi 
trần, chờ ngày nhập “Niết bàn cực lạc". Sự phát triển rực rỡ của Phật giáo Việt Nam 
với những quan niệm riêng. không vay mượn đã biểu hiện phản nào tỉnh hoa trong 
nghệ thuật quy hoạch kiến trúc cảnh quan. Nếu như trong bố cục kiến trúc cảnh quan 
thời Lý mới cố gắng quy tụ vào điểm giữa, chủ yếu vẫn là đối xứng qua trục bố cục, 
thì thời Tràn, bố cục đăng đối và quy tụ vào điểm giữa "Niết bàn cực lạc" được xem 
là một nguyên tắc bất di bất dịch. Việc quy tụ vào tòa điện Càn Nguyên. điện Kính 
Thiên ở thành Thăng Long ; Khu chùa Một Cột (Hà Nội), chùa Bách Môn (Bắc Ninh). 
Hoặc có bố cục dàn trải theo chiều dọc sườn đồi nhưng vẫn có hướng quy tụ vào nơi 
thờ Phật trên nên thứ 3 ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh). các Lăng của vua Trân ở Đông 
Triều (Quảng Ninh) [43, 58, 59]. 


Đến cuối đời Trần, Nho giáo dân chiếm ưu thế trong đời sống xã hội. Hồ Quý Ly 
khẳng định vai trò cốt yếu của Nho giáo trên diễn đàn chính trị - xã hội. Hơn nữa lại 
giáng đòn mạnh mẽ vào đạo Phật bằng cách buộc vua Trần hạ chiếu thả bớt tăng đạo 
chưa đủ 50 tuổi phải hoàn tục. Chuyển những người thông hiểu kinh giáo làm đâu 
mục các tăng đồ, thì sự phân chia xã hội theo đẳng cấp, phẩm trật của Nho giáo đặt 
cho kiến trúc nói chung và nghệ thuật kiến trúc cảnh quan nói riêng những quy định 
chặt chẽ trong bố cục : có tiền - hậu, thượng - hạ, tả - hữu. Hai bên các công trình 
đăng đối qua đường "thần đạo" theo bố cục chính. Bên cạnh đó. những quy định 
nghiêm ngặt của thuyết phong thủy trong Nho giáo cho việc lựa chọn thế đất và vị 
trí xây dựng đã khẳng định sự tham gia của các yếu tố hình khối thiên nhiên và nhân 
tạo trong hố cục cảnh quan. Theo thuyết phong thủy (géomanid) khi chọn đất xây 
dựng phải dựa vào yếu tố "sơn chỉ thủy giao", nước chây qua trước mặt từ trái sang 
phải. có tiền án và hậu án (núi đổi che phía trước và sau lưng). Hai bên là đổi hoặc 
doi đất tượng trưng cho thanh long, bạch hổ trong tư thế chảu hảu (để bảo vệ gia chủ). 
Thêm nữa. mặt nước còn có nghĩa “dòng tụ chảy, tích phúc" - phản âm, và núi đồi, 
mô đất là phần đương trong tư duy biểu trưng lưỡng phân - lưỡng hợp của con người 
Đông Sơn - ở thời này được biểu hiện rõ nét nhất {2. 43, 54, 55]. Từ đó quyết định 
vị trí các yếu tố hình khối khác, cũng như trục bố cục chung. Đặc biệt thời Lê - 
Nguyễn sau này (hình l7). 


Thành Lam Kinh (Thanh Hóa) thời Lê và Thành Huế thời Nguyễn còn tồn tại 
tương đối nguyên vẹn cho đến nay đã nói lên những đặc điểm đó. Vị trí của núi Ngự 
Bình. sông Hương và hai côn Hến, Dã Viên đã xác định trước trục bố cục và vị trí 
thành Huế. Ở đây, kinh thành nằm trên bờ Bắc sông Hương. trên trục xuyên tâm. Núi 
Ngự Bình tạo hướng chếch Nam (Ð - N). Bởi vì, trong Nho giáo có quy định "Thánh 
nhân Nam diện nhi thích Thiên hạ" (Vua quay mặt về hướng Nam để cai trị thiên hạ), 
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Hình vuông ngoài 
A) Hố trồng cây 


h) 
Lãng Tự Đức 
„pm dị Làng Hoàng hậu 
II m 
~ Khu điện thờ 


Hình 17: Sự bica đói hình thái 
kiến trúc cảnh quan thời kỳ phong 
kiển Việt Nam: bị chỉ phối bởi tr 
duy triết học phương Đông của 
Hgười Viết. 

A) Sự quy tụ vào tàm của bố cục lãng 
Trần Anh Tóng (ả) là tuân theo tự tưởng 
triết học của Phật giáo; Còn sự biến thể 
của bố cục lăng Trần Hiển Tông (h) và 
sự có mắt của tương quan hầu (c) là do 
ảnh hưởng một phần tự tường Nho giáo; 
B) Bỏ cục khu điện Làm Kinh (d) và 
làng Lê Thái 'Fổ (d) tuân theo tư tưởng 
Nho giáo: €) Nếu như triết lý Nho giáo 
thời Lê được sử dụng một cách cứng 
nhấc thì thành Huế (e), làng Tự Đức (tp) 


ang Kiến Phước (ƯỢC hoàn chỉnh: và sảng tạo, phù hợp 


với cảnh quản thiên nhiên và chủ đề tư 
tưởng của công trình: h) Toàn cảnh đến 
Lẻ Lai (được trùng tu theo tự tưởng Nho 
giáo): I) Xung Khiêm tạ bên bờ hỗ Lưu 
Khiếm trong lạng Tư Đức 
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nhưng do phải tuân theo một cách nghiêm ngặt những quy định của thuyết phong thủy 
nên mặt trước thành có hướng như trên là hệ quả của vị trí địa lý cụ thể ở Huế. Hai 
côn Dã Viên và cồn Hến đóng vai trò hữu Bạch Hổ và tả Thanh Long [2]. Tuy nhiên 
mặt nước sông Hương lúc đó chỉ đóng vai trò "thủy giao". "chỉ huyền thủy"... nên 
chưa chú ý khai thác một cách triệt để Sông Hương trong việc hình thành cảnh quan 
đô thị. Ngoài ra, việc xử lý tạo hình mặt nước như lấp sông Kim Long và Bạch Yến 
kết hợp với đào thêm tạo hồ và kênh hào (Ngự Hà, Hộ Thành Hà...). chỉ nhằm bảo 
vệ thành, mang ý nghĩa quân sự là chủ yếu (hình 18a). 

Một số nơi ở của quan và người dân giàu có cũng được quy hoạch theo nguyên 
tắc trên. Nhà ông Phan Thuận An số 29 phố Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế, dẫu 
được xây dựng trên khu đất bằng phẳng nhưng đã xử lý tạo hình nhân tạo yếu tố mặt 
nước và đá (địa hình) để có được bố cục phong cảnh tương đối hoàn chỉnh theo thuyết 
phong thủy của triết lí Nho giáo (hình 1I8b). 


— 


Hình 18a: Hào nước - một trong những thành phản kiến trúc cảnh quan có ý nghĩa quân 
sự là chủ yết trong kinh thành Huế. 


..A 


Hình 18b: 7/zyể? phong thủy khóng 
chí là nguyên tắc cho việc tìm vị trí 
váy dụng các công trình có ý nghĩa 
cư" đình mà còn ca. công trình khá: 
- Nhà ông Phan Thuận An, 29 dường 
Nguyên Chí Thanh thành phố Huế: 

aä) Mật bang: 1. Nhà chính: 2. Nhà phụ: 3. Non 
bộ: 4. Tả Thanh Long: 5. Hữu Bạch Hõ: 6. Hồ 
nước: 7. Công: b) Hữu Bạch Hồ: c) Hồ nước 
tượng trưng cho dòng tụ chảy tích phúc: d) Ta 
[hanh Long: đ) Toàn cảnh: e) Non bộ tương 
trưng cho núi ăn 
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Và như vậy, nghệ thuật quy hoạch - kiến trúc cảnh quan chủ yếu trong bốn bức 
tường thành, nơi ở của Vua quan và thị dân giàu có. Qua thư tịch và di vật còn lại. 
chúng ta có thể rút ra một số đặc trưng của sự hình thành và phát triển kiến trúc cảnh 
quan cung đình như sau : 


- Mặt nước tự nhiên có ý nghĩa "tụ chảy, tích phúc” - phần âm trong tư duy lưỡng 
phân - lưỡng hợp của con người Đông Sơn. Nó quyết định việc bố trí các yếu tố hình 
khối khác. 

- Địa hình chủ yếu bằng phẳng. Một số đồi, gò xuất hiện có ý nghĩa "án" 
(bình phong). 


- Cây xanh được trồng tự do. 


- Kiến trúc công trình cân xứng. Một số kiến trúc công trình nhỏ (đình, tạ...) có 
kiến trúc thoáng mở. hòa nhập vào thiên nhiên và đóng vai trò điểm xuyết phong cảnh 
(hình 19). 

- Nghệ thuật gốm trang trí đóng vai trò lớn trong bố cục phong cảnh. 


Điển hình có vườn Ngự trong khu vực Tử cấm thành. Trong Đại Việt Sử ký toàn 
thư chép : "Đào hồ ở vườn Ngự trong hậu cung, trong hồ xếp đá làm núi, bốn mặt 
khai ngòi, chảy thông nhau, trên mặt hỗ trồng cây tùng, cây trúc và các thứ hoa cỏ 
lạ. lại nuôi chím quý thú lạ trong ấy. Phía tây hồ trồng hai cây quế, dựng điện Song 
Quế, lại gọi là điện Lạc Thanh, hồ ấy gọi là hồ Lạc Thanh. Lại làm riêng hồ con. sai 
người ở Hải Đông chở nước mặn chứa vào, đem các thứ hải vật như đổi mồi, cá nuôi 
ớ đấy, lại sai người ở Châu Hóa chở cá sấu đến thả, lại có hồ Thanh ngư thả cá thanh 
phụ (cá điếc)"Œ), 

Qua hình dạng bề mặt đất và nước còn lại trong vườn Ngự thời Nguyễn ở Huế có 
thể xác định bố cục vườn có xu hướng tự do. Hồ Ngự Hà. vị trí nhà “Tịnh Minh lâu 
không theo quy tác đối xứng. Một số bế cục vườn trong Lăng đời Nguyễn cũng nói lên 
điểu đó. Mặt nước trong vườn Lăng Minh Mạng và Tự Đức chủ yếu có đường bờ tự 
nhiên, hệ thống đường dạo tự do, men theo bờ hồ, các công trình nghỉ ngơi - giải trí 
(Nghinh Lương quán, Điêu Ngư đình, Du Khiêm tạ, Xung Khiêm tạ) điểm xuyết bên bờ 
hỏ. Cây trồng tự do. Đồng thời việc lựa chọn vị trí đựa thco thuyết phong thủy. ở Lãng 
Tự Đức có tiền án là "Giảnh Khiêm Sơn” (sơn chỉ) và thủy giao là hồ Lưu Khiêm, ở lăng 
Minh Mạng là sông Hương. Phản nội dung chính của Lăng (sân châu, điện thờ và mộ) 
vẫn tuần thủ theo quy định đăng đối, tả hữu trên đường thản đạo của Nho giáo. Song tùy 
địa hình hiện có: việc đưa ra giải pháp cải tạo cảnh quan cho một ý đồ tư tưởng nào đó 
có Khác nhau. Nếu như vườn Lãng Minh Mạng, khu điện thờ là điểm bố cục trung tâm 
trên sân cao nhất. Từ đó thoải dân theo từng bậc sân về phía trước trên đường thần đạo, 
củng như thoải dân về phía sau tới khu mộ đã gây được ấn tượng uy nghiêm và mạnh 
mẽ của khu lãng với công trình trung tâm là nơi thờ ; thì khu điện thờ trong lãng. 


CŨ Đại Việt sử Ký toàn thư. Tập II. NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1971. - 
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Hình 19: Kiến trúc công trừ đóng 


: ~ vi— 1Ó ¿ý Nà tục vÀGSS4 - - ' : — 
HỆ BÌNH bự ` ĐÁ VỚI HO QHAI TRỌNG tTRONE bô cục cán 
BENNGHG BƠB x ứng theo tt tưởng Nho giáo trong 


kiến trúc cổ Việt Nam. 

a) Bố cục quần thể diện thờ đối xứng trên 
đường Thân dạo trong lăng Tự Đức; b) Bỏ cục 
cân xứng trên đường Thần đạo của sân rộng và 
điện Thái Hoà, Đại nội Huế; c) Xung Khiêm 
tạ là yếu tố điểm xuyết phong cảnh bờ hỏ 
Lưu Khiêm. 
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Tự Đức. dẫu trên sân cao nhưng tách khu mộ và sân châu đã giảm phần nào sự uy 
nghiêm của nó mà khi vào lãng chỉ cảm nhận ấn tượng nghỉ ngơi - giải trí hơn là một 
khu nghĩa địa lạnh lẽo và thâm nghiêm. 

Ngoài kiến trúc cảnh quan cung đình trong đô thị ra, do sự chuyển hóa và sự hình 
thành đô thị có cội nguồn từ nông thôn ; do tác động của tôn giáo, tín ngưỡng mà 
trong phạm vi đô thị còn tồn tại và phát triển một số loại hình kiến trúc cảnh quan 
của đình, chùa và đến miếu. Trong khuôn khổ chật hẹp của đô thị. về căn bản, bố cục 
vườn đình. chùa và đẻn đều theo khuynh hướng vườn - nội thất và được khép kín 
trong khuôn viên của bốn bức tường rào bao bọc. 

Đối với phong cảnh chùa. thường được chọn xây dựng ở những nơi có cảnh quan 
phong phú và đa đạng. không gian tĩnh mịch, có bố cục hướng nội, tập trung, quy tụ 
vào cõi Niết Bàn cực lạc như vườn chùa Kim Liên, chùa Trấn Quốc (Hà Nội). Hai 
ngôi chùa này đều được xây dựng trên đảo ven hồ Tây, tách biệt với không gian "trần 
tục” xung quanh. Ở đây các tháp sư đóng một vai trò quan trọng trong không gian 
kiến trúc cảnh quan chùa. Một số chùa ở làng cũng có đặc điểm tương tự, như chùa 
Thầy. vườn chùa Tiên Lữ (Hà Tây), chùa Hương. Thành phản kiến trúc công trình chủ 
yếu mang tính điểm xuyết, hòa nhập vào cảnh quan thiên nhiên, Cây trồng tự do. 
Trong khi đó một số chùa trong khu xây dựng của đô thị bị bó hẹp trong bốn bức 
tường kín. Phân thiên nhiên còn lại chủ yếu là cây cảnh và một số cây bóng mát. Mặt 
nước nhân tạo được đưa vào phong cảnh chùa ở dạng hình học nhằm tăng không gian 
thiên nhiên hoặc mang tính triết học như chùa Một Cột, đền Hai Bà (Hà Nội). Trong 
những trường hợp như vậy, giải pháp bố cục đăng đối qua trục dọc được chú ý. Tựu 
chung. vườn chùa có không gian kín, nhiều cây bóng mát, lấy quả, bên trong có lối 
mòn đi lại. Các khoảng trống trong chùa gồm : sân trước, sân vườn trong và sau chùa. 
Sân trước thường có chậu hoa, cây cảnh và gác chuông. Vườn sau chùa thường trồng 
cây lấy quả để thờ cúng, (hình 20a.b), 


Bô cục hoàn chỉnh của đình làng xuất hiện từ thế kỷ XV - XVI. Điểm qua quá 
trình phát triển ngôi đình cho phép tác giả hình dung tư duy triết học được thể hiện 
liên tục trong các loại hình kiến trúc cảnh quan của Việt Nam. Nhìn chung. phần lớn 
các khu định đều có mật nước ở phía trước - tượng trưng cho phản âm trong thuyết 
âm dương ngũ hành hay thủy giao trong thuyết phong thủy của Nho giáo. Đình làng 
Vận Phúc .có mặt nước hình vuông phía trước cổng đình. Còn đình Triều Khúc,Thanh 
Trì Hà Nội mặt nước lại là hình tròn. Đình làng Vẽ có cấu trúc phức tạp hơn : Sau 
công ngoại mới có hai giếng nước hai bên trục bố cục đình, trên sân nối cổng ngoại 
với công nội. Giếng nước hoàn toàn mang nghĩa phần ân: Còn cây trên sân đình 
tường trưng cho phần dương. Sự cân bằng âm - dương là cặp biểu tượng lưỡng phân 
- lưỡng hợp của thể vũ trụ thống nhất, là điểm tựa của kiến trúc ngôi đình. Ngoài ra. 
phía sau đình có thể có vườn nhưng không có giá trị nghệ thuật gì. 
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Hình 20a: Kiến trúc cảnh quan 
sân vườn chùa. 

a) Mặt bảng khu chùa Thầy (Hà Tây); b) 
Thuỷ đình chùa Thây; c) Toàn cảnh chùa 
Thầy; d) Mặt bằng chùa Phổ Minh (Nam 
Định); đ) Tháp chùa Phổ Minh; e) Mặt 
bảng chùa Mội Cột (Hà Nội). 
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Hình 2b: Kiớ: trúc cánh ——— Z saea 0Š =.' ===_ | 
quan xân vườn chùa. r : ¬= |] 
a8) Mặt bảng khu chùa Còn Sơn 
(Hải Dương); b) Nhà Bia chùa Côn 
Sơn: c) Mật bàng chùa Láng (Hà 
Nội: d) Tam quan chùa Lắng; 
dđy Mạt bàng chùa Tiên Lừ 
(Hà Tày) 


đ) 
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Khảo sát một số ngôi đền trong đô thị cũng thấy quy luật trên. Đền Hai Bà Trưng 
(Hà Nội) sân trước khoáng đạt được gắn bó chặt chế với mặt nước hình tròn bên 
cổng ; hoặc đến An Dương Vương trong khung cảnh thành Cổ Loa xưa. Yếu tố mặt 
nước còn tượng trưng cho sự thủy chung của đôi trai gái My Châu và Trọng Thủy. Ở 
đây sự phối hợp giữa công trình với địa hình - nên cao dân từ cổng vào hậu cung và 
nhà bia trên đỉnh gò bên cạnh đên đã tạo nên những nét riêng của cảnh quan đên An 
Dương Vương. Đên Lý Bát Đế (Bác Ninh), trên mặt nước hình bán nguyệt còn có 
thủy đình làm nơi múa rối nước. Bên cạnh đó, việc khai thác mặt nước tự nhiên trong 
phần âm của thuyết âm dương ngũ hành ở một số đển cũng rất phong phú. Vườn đền 
Ngọc Sơn hay vườn đến Voi Phục có bố cục dàn trải theo mặt nước. Vườn đền Ngọc 
Sơn bao kín hòn đảo và được nối với cổng bằng cầu gỗ. Còn vườn đến Voi Phục lại 
ăn sâu vào ven bờ nối với cổng chính bằng con đường trải dài theo bờ nước đã nói 
lên sự phong phú và đa dạng của mỗi đền (hình 2la, b). 


Loại hình nữa của kiến trúc cảnh quan Việt Nam là vườn Văn Miếu. Vườn Văn 
Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội được bố cục thành 5 không gian kín nhỏ phân bố trên 
trục dọc xuyên tâm hồ Văn Chương (Thái hồ) ở phía ngoài cống. Không gian chủ đạo 
với “Phiên quang tỉnh" và các hàng bia tiến sĩ bao bọc hai bên được tạo ra một cách 
khoáng đạt, mớ rộng tầm nhìn về khu học và thờ. Việc chia không gian nhỏ vừa gây 
ấn tượng gản gũi lại vừa mang lại cảm nhận về sự tôn kính và nghiêm túc của khu 
học đường và thờ cúng. Cây xanh chủ yếu được trông tự do và để phát triển tự nhiên 
(hình 22). Qua mỗi không gian, địa hình được nâng cao dẫn tới công trình trung tâm 
nhằm đưa khu điện thờ và học tập lên chỗ cao nhất, chiếm vị trí chế ngự và mang lại 
hệ quả thu hút thị giác do sự hiện điện dần của trung tâm bố cục theo trục dọc, 


Bên cạnh loại hình kiến trúc cảnh quan cung đình và tôn giáo tín ngưỡng, vườn 
nhà ở góp một phản nhỏ trong kho tàng nghệ thuật Việt Nam nói chung và cảnh quan 
điểm đân cư nói riêng. Vườn nhà ở đô thị chủ yếu E: 2 loại. Nhà ở hình ống với sân 
trời được lấy làm không gian xanh có chừng 4 - 6m” và nhà ở đạng biệt thự với sân 
vườn bao quanh. Trong trường hợp đầu, ví dụ ở Hà Nội, sân vườn này chỉ bó hẹp 
trong khuôn viên ngôi nhà. hoàn toàn tách biệt l:hông gian chung của đô thị. Thiên 
nhiên chủ yếu chỉ cô đọng lại non bộ hoặc chậu cảnh, giàn hoa (hình 23). 

Sự hình thành muộn màng của đô thị Thuận Hóa trung cổ có lẽ đã nói lên sự tồn 
tại của sân viên nhà ở Huế cho tới ngay nay với dấu ấn của sân vườn nhà ở nông 
thôn chuyển hóa nhẹ nhàng trong đô thị. Khu vườn bao bọc quanh nhà ở được chia 
ra hai phần rõ rệt : vườn cảnh và vườn kinh tế, Vườn cảnh có vị trí từ ngõ vào Và tụ 
lại ở sân gạch trước nhà. Giữa sân có thể là bể nước chìm thả sen. súng hay một non 
bộ. Quanh sân và hai bên lối vào thường trông cây cảnh như khóm trúc. bụi hồng, hải 
đường... Tỏ hợp với cây cảnh có thể là gò đất nhỏ, núi đá hay bể cá vàng. lồng chim 
hay ghế đá... Vườn kính tế thường có vị trí ở hai bên hồi hoặc sau nhà với nhiều loài 
cây ăn quả và rau. Bố cục sân vườn xứ Huế được tuân theo thuyết phong thủy một 
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Hình 2la: Ki¿? trúc cảnh quan 
xản vườn đình, đền. 

a) Mặt bàng khu định Vạn Phúc (Hà 
Lây); b) Mặt bảng khu đình Triều Khúc 
(Hà Nội): c) Mặt bảng khu đình Vẽ: 
d) Mặt bằng đến Phù Đồng; đ) Mặt bằng 
khu đến Hai Bà (Hà Nội): e) Mặt bàng 
đến Lý Bát Đế (Bắc Ninh). 
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Hình 21b: Đểu An Dương Vương, Cổ Loa, Hà Nội. 
a) Giêng My Châu; b) Mặt bằng tổng thể. 


ti 
l) 


385M 


a) 


Hình 22: Văn Miếu (Hà Nội). 

4) Mật bang tổng thể: |. Lâu ngắm cảnh trên go Km 
Châu: 2. Thái Họ thọ Văn Chương): 3. Bìa Ha Mã: 4. Tứ 
trụ. 5. Van Miều môn: 6. Đại Trung món: 7. Khuẻ Văn 
các: 8. Thiên Quang tỉnh: 9, Bía Tiến sĩ: 10, Đai Thành 
món: II. Bái dường: l2, Thương cung: L3. Đến Khải 
thánh: b). Công đến: c. Bõ cục châu cây canh trên sản Bái 
dường. đ). Thiện Quang tỉnh 
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Hình 23: Vj rí xưa tườn nhà ở ở một xố khu vực đặc trưng của Hà Nội trước năm 1945. 

a) Sân vườn biết thự đặc trưng của phố Triệu Việt Vương và Bà Triệu; h) Vườn biệt thự có tiện nehi cao; c) Sân 
vườn ở kiểu nhà cho thuế; đ) Sản vườn đặc trưng ở phố Hàng Ngang; đ) Sản vườn đặc trưng ở phố Hằng Bóng; 
e) Sân vườn đạc trưng ở phố Huế; g) Sân vườn đặc trưng ở phố Mai Hắc Để. 
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cách nohiêm ngặt. Do đó bao giờ cũng có mặt nước ở phía trước. Bình phong trước 
sân đóng vài trôỏ ngăn ma cần tà, Cày trồng tự do. 

Như vậy, sự hình thành của kiến trúc cảnh quan thời kỳ tiên công nghiệp chủ yếu 
được bó hẹp trong khuôn viên của khu nhà, có chức năng phục vụ chủ yếu của gia 
chủ. Một số yếu tố hình khối cá biệt có mặt trong cảnh quan chung như mặt nước, 
địa hình, về cần bản có ý nghĩa giao thông, quân sự và tín ngưỡng. ŸY nghĩa thẩm mỹ 
của chúng ít được chú trọng. 


1.2. NIỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN KIÊN 
TRÚC CANH QUAN THỜI KỸ CÔNG NGHIỆP 


Thời đại công nghiệp đã cho ra đời và mở mang hàng loạt đô thị. Đô thị rộng lớn 
nhưng đồng thời mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, đẩy con người xa đời thiên 
nhiên. Lúc này đòi hỏi cản xây dựng các vườn - công viên sử dụng công cộng, nằm 
ngoài khuôn viên của ngôi nhà nhằm tái hồi sức lao động của công nhân, đồng thời 
cải thiện môi trường đô thị đang ngày càng bị ô nhiềm do chất thải công nghiệp. 
Không gian xanh của đô thí được hình thành. Phương án cải tạo Paris những năm 1852 
- IR7] đà cho ra đời những không gian xanh như thế. Tông cộng đất xây dựng và cải 
tạo VƯỜIn - công viên công cộng khoảng 2000 ha (Rừng Boulogne, rừng Vincennes ở 
phía tây và Đông Nam Paris, nằm sát đường vành đai bao 20 quận nội thành) và 48 
km Boulevardtl Năm 1861. cải tạo công viên Monceuu ở phía Bắc sông Seine và 
xây dựng công viên Montsours - phía Nam và công viên Buttes Chaumont ở phía 
đông - bắc sông Seine vào những năm 1864 - 1867 (hình 24). 

Công viên Buttes - Chaumonl có diện tích 25 hà được bao bọc bởi bà phố (phò 
Munin, phố de Crimée và phố Botzaris). Đặc điểm công viên là tận dụng nơi khai thác 
đá cũ để tạo hình không gian công viên. Hồ đá là nơi chứa nước lớn với hòn đảo ở giữa 
tạo phong cảnh thiên nhiên sống động : có hang, suối chảy và thác đổ, trên đỉnh với 
chòi trang trí được nối với mặt nước ở dưới bằng các bậc thang và đường mòn quanh co, 
Xung quanh hồ có hệ thống đường và cây xanh tự do. Nói chung việc hình thành cảnh 
quan công viên được hướng vẻ cội nguồn tự nhiên nhằm làm "mềm" ốc đảo bê tông bao 
quanh. Công viên Montsouris cũng có bố cục tương tự. Tuy nhiên việc cải tạo một sô 
vườn nhằm biến chúng hòa nhập vào cảnh quan đô thị và là nơi sử dụng công cộng vẫn 
giữ được nét bố cục cổ điển Pháp thế thế Kỷ XVII, Vườn Tulleries, Luxembourg v.v... 
Một số vườn cây công cộng trong không gian quảng trường giao thông của người Pháp 
xây dựng ở Việt Nam cũng có bố cục tương tự. Vườn tưởng niệm Pastcur, Con Cóc 
(Điện Hồng), Chí Linh này là Indra - Gandi. Vườn tưởng niệm Pasteuf có xu hướng quy 
hoạch cân xứng theo trục đọc vườn. Đồng thời bố cục hình khối nhấn trục bố cục qua 
tượng Pasteur ở sản trung tâm bằng hai hàng cau bụng đối xứng. Tuy nhiên cây xanh. 
chủ yếu vàn để phát triển tự nhiên (hình 25. 26). Còn vườn Luxembourg được kéo dài 
trục lâu đài qua parterre trung tâm với bể nước tắm cạnh ở giữa quảng trường E. Denis. 
Hai bên truc có hàng cây hoàng đương cao to được cắt xén theo hình thang. Mặt nước 
có vòi phụun và nhiều pho tượng trang trí. 


LÍ) Boulevard., dải cây xanh rộng bén lễ đường hoặc siữa đường, đường hờ sông dùng để đi bộ vũ 
0ghí ngời chúc lạt 
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Hình 24: AMội số vú hướng bỏ: cục 
cảnh quan của Pháp thời kỳ 
Công nụÌHé)). 

a) Quang trường De Gaule(Chiến thắng) sau 
cải tạo nửa cuối thế ký XIX: b) Một trong 
những sơ đô thiết Kê mở rộng cảnh quan khu 
trung tâm Paris; c) Công viên Villneuve-le- 
Grenoble, diện tích 20ha, xây dựng năm 1974, 
tác giả: Michel Corajoud; d) Cuộc thí Công 
viên SauseL ở Seine Saim-Denis, diện tích 
2U0ha vào tháng 9 năm 1990: d.) Phương án 
giải hai; đ,) Phương án giải nhất 


Hình 25: 5ố cực vướu hoa Diên Hồng (Con 
cóc), Hà Nội. 

a) Toàn cảnh vườn phía phố Ngô Quyền; b) Mặt 
bằng; e) Chi tiết cóc phun nước trong bể cảnh trung 
tâm; d) Khối kiến trúc vươn cao nhấn mạnh trung tâm 
bỏ cục phong cảnh vườn. 


https://tieulun.hopto.6fg 


⁄ 


Hình 26: Bỏ cục vườn 
tương. tiệm Paatelr, 
Hà Nội. 

a) Toàn cảnh vườn phía phố 
Nguyễn Công Trứ: b) Mặt 
bảng; c) “Tượng Pasteur 
cùng với hai hàng cau bụng 
nhân mạnh trục trung tâm 
bố cục phong củnh vườn 


Ở Anh. năm 1844 quốc hội Anh cũng đã thông qua việc xây dựng công viên mang 
tính chất công cộng và cải tạo một số công viên cũ của các gia đình quý tộc làm nơi 
hoạt động giải trí công cộng như công viên Rydjenx, Gaid, Vyctorya, Batter ở 
London; công viên Pralor và công viên ở Uiltsir. Nhìn chung các công viên đều có 
khoảng rừng thưa lớn với mạng lưới đường liên tục, tự do và có nhiều vùng chức năng 
khác nhau [106]. 


Công viên văn hóa và nghỉ ngơi mang tên Gorki năm trải đài dọc sông Maxcva 
cũng là loại hình công viên công cộng đầu tiên của Liên Xô được mở cửa vào năm 
1962. Nơi đây thực sự là khu sinh hoạt văn hóa, nghỉ ngơi và giải trí trong không gian 
xanh cho mọi người với nhiều công trình văn hóa nghệ thuật, nghỉ ngơi. vui chơi. 
Công viên có 3 lối ra vào : phía đối điện sông Moxcva và ở hai cạnh ngắn của mặt 
bằng công viên, lối ra vào chính nằm ở phía phố Crumcki Val. Cổng chính dẫn thẳng 
vào khu vực trung tâm với bể nước động hình vuông làm điểm nhấn thị giác và trải 
đài xung quanh là mạng lưới đường hình học với các công trình biểu diễn (sân khấu. 
sàn hòa nhạc, sân khấu trung tâm). các phòng đọc, các quán ăn, cà phê.,. Cuối công 
viên là khu vực của trẻ em với nhiều công trình biểu diễn. trò chơi, phòng đọc, khu 
động vật... Khu này gọi là vườn Nexcuts. Mạng lưới đường phần lớn có bố cục tự đo. ˆ 
Ngoài khoảng trống chính của khu vực trung tâm, còn lại cây bóng mát được trồng 
tạo thành mảng rừng lớn và có vị trí tự do. Đây là công viên được xây dựng trên khu 
vực triển lãm nông nghiệp củ ven sông Moxcva mà trước kia chưa được khai thác tạo 
cảnh quan đô thị. 


Loại hình công viên này đã được phổ biến rộng rãi ở một số nước Đông Âu. Ở 
Việt Nam, công viên văn hóa và nghỉ ngơi tương tự cũng đã được xây dựng - công 
viên Thống nhất (nay gọi là công viên Lênin) ở Hà Nội. Công viên Lênin được xây 
dựng trên khu vực đổ rác quanh hồ Bảy Mẫu của thành phố. Công viên, theo thiết kế 
bạn đầu có năm vùng :; vùng biểu diễn, vùng văn hóa - giáo dục. vùng nghỉ ngơi yên 
tĩnh. vùng thể thao và vùng thiếu nhi. Lối vào chính từ đường Trần Nhân Tông dẫn 
thẳng vào sân trung tâm - kết thúc trực chính. Hai bên trục chính có bố cục đăng đối, 
hệ thống đường, ven theo hồ nước ở dạng tự nhiên. Gần đây khu bể bơi đã được thay 
thể bằng khu quán giỏ, trưng bày các loại phong lan cây cảnh, Trong vùng nghỉ ngơi 
yên nh. vào mùa xuân được tổ chức trưng bày các loại hoa, cây cảnh đặc sắc của 
hài miễn đất nước. Mặt nước được cải tạo tạo nên một số eo vịnh và đảo, hình đường 
bờ tự nhiên tạo nhiều lớp cảnh, không gian có chiều sâu (hình 27). 


Bên cạnh vườn - công viên sử đụng công cộng với nhiều chức năng (đa năng) còn 
xuất hiện thể loại vưởn - công viên tưởng niệm. Loại hình này thực sự xuất hiện từ 
lâu. có thể vào thời trung cổ - khi nên nghệ thuật điêu khắc tượng tròn phát triển rực 
rở, nhưng chưa trở thành một hộ phận chức năng chiếm ưu thế mà chỉ nặng về ý nghĩa 
trang trí, Chức nẵng tưởng niệm thực sự xuất hiện từ năm 1917 với đài kỷ niệm các 
chiến xï đã hy sinh ở cánh đồng Marco (SNG). Sau chiến thắng phát xít Đức, thể loại 
này được phát triển mạnh mẽ. Công viên tưởng niệm Treptow ở Berlin (Cộng hòa liên 
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Hình 27: Bó cíc cóng viền Lẻ Nn, 

Hà Nội. 

a) Mại bàng: b) Mặt bén tượng Nguyên Văn 

Trôi: e) Phía sau tượng Nguyên Văn Trôi: 
d) — đ) Phía trước tượng Nguyên Văn Trôi 
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bang Đức được xây đựng xong vào năm 1948 trên khu đất mai táng các chiến sĩ Xô 
viết trong cuộc chiến đấu chiếm Berlin. Đài kỷ niệm là một quần thể đồ sộ được bố 
cục cân xứng tạo hình học trên đường phân giác của hình tam giác với 2 phố giới hạn 
hai bên. Bao quanh khu tưởng niệm là không gian xanh với hồ nước được bô cục 
tự đo. Vườn tưởng niệm Lý Tứ Trọng,Lê Nin (ở Hà Nội) cũng có bố cục tương tự 
với tượng đài là trung tâm hình 28, 29). 

Một số tượng đài được xây dựng trên các vườn quảng trường trong thành phố ở 
SNG cũng có bố cục tương tự. Tuy nhiên, tùy theo quy mô không gian và ý nghĩa 
tượng trưng mà phong cách xung quanh khác nhau. Nhưng nói chung tượng đài 
thường chiếm vị trí trung tâm. (Tượng Mailya ở Tuylơri tượng X. Cirova, V, Lênin 
và A. Puskin ở các quảng trường của thành phố Xanh - Petecbua (Leningrad). đài 
tưởng niệm thành phố Moxcva anh hùng trên đại lộ Cutudov...) (hình 30) {95, 
106. 110]. 


Và như vậy, sự phát triển của nhu cầu sử dụng dân dân xuất hiện các loại hình 
vườn - công viên với tính chất sử dụng và chức năng khác nhau : vườn - công viên 
thiếu nhị. vườn dạo, vườn âm nhạc. công viên bảo tồn v.v, 


Nhìn chung sự ra đời của không gian trống (vườn - công viên) sử dụng công cộng 
đồng thời với sự phân bố vùng chức năng một cách rành mạch nhằm đáp ứng sự sử 
dụng thuận lợi. nhanh cho nhu cầu của con người hiện đại hoàn toàn phù hợp với 
những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa công năng trong kiến trúc hiện đại của thời 
kỳ công nghiệp. Bên cạnh đó các loại hình vườn - công viên không còn là dạng đơn 
lẻ được phân bố tải rác trong mặt bằng đô thị mà phải liên hệ với nhau tạo thành hệ 
thống nhất và là một bộ phận hữu cơ của đô thị. Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị đã 
bất đầu nghiên cứu hệ thống cây xanh song song với các hệ thống chức năng khác (ở, 
công cộng. sản xuất v.v. ). Hệ thống cây xanh trung tâm Minxc chạy dọc theo hai bờ 
sông Xvixlotx bao gồm 6 công viên : công viên Chiến thắng, công viên Thể thao, 
công viên - nhà hát Opera và vũ kịch, công viên Maratcaxzel, công viên Vankikupela 
và công viên thiếu nhì mang tên Gorki được nghiên cứu trên cơ sở cải tạo và mớ rộng 
trung tâm công cộng thành phố. Hệ thống cảnh quan được phân bố trong mặt bằng 
Lổng thể độ thị theo hệ thống tầng bậc của sự phân cấp công trình công cộng. Hệ 
thống vườn - công viên bao gồm : Công viên trung tâm (công viên văn hóa và nghỉ 
ngơi cấp quốc gia, tỉnh, thành...) và một số công viên và vườn chuyên dụng khác. 
vườn khu nhà ở, vườn tiểu khu, công viên rừng (nếu có)... Hệ thống phong cảnh 
đường phê : Boulevard, phong cảnh đường phố chính cấp I. phong cảnh đường phố 
chính cấp II, phong cảnh đường khu vực (hình 31, 32, 33). 


II.3. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN KIẾN 
TRÚC CANH QUAN THỜI KỲ HẬU CÔNG NGHIỆP 

Sự phát triển đa dạng nhu cầu sống của con người thời kỳ hậu công nghiệp đòi 
hỏi giao tiếp rộng với cường độ mạnh và trong một thời gian nhất định. có thể sử 
dụng nhiều chức năng trên cùng một khu vực nhất định. Đồng thời vẻ đẹp công 
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d) 


Hình 28: Bó cục Vười tưởng Hiớm 
Lý Tứ Trọng và lndira Gandl, Hà Nội. 
a) Mặt băng vườn tướng niệm Lý Tử Trọng; 
b) Điểm nhìn tượng đài Lý Tử Trọng phía 
đường Quán Thánh; c) Điểm nhìn tượng dài 
Lý Tử Trọng phía hồ Tây; d) Mặt bảng vườn 
tưởng niệm Indira Gandi 
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Đường Trần Phú 


Đường Hoàng Diệu 


b) 


Hình 29: 5ø CII( 
\WỜN TƯƠNĐ HIỆUH 
Ló Nim, Hà Nội. 

4) Điểm nhìn tượng dài 
°l¿@ Nịn từ phía bén trải 
tượng: b) Mạt bàng 
dược bỏ cục döjn nén 
tàm nhìn vào chủ đẻ 
chính của vườn là 
tượng đài Lé Nin bảng 
uiải pháp hình thể sản 
và hai hàng cau bụng 
dọc cạnh xiên của S34 
Œ) Điểm nhìn tượng đầu 
Lé Nim từ phía: đường 
[loàng Diệu 
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Hình 30: Đó cực 
phong củnh quang 
Hường. 


tì TÊN QUANB TƯỜNG Ở 
Xanh Peterbui;: 8) Tường 
đài Tušskm tiên quảng 
trường ở Xanh Peteibu, 
h), Ð, K) Sứ phát triển của 
quan, HưƯờng trước nhú 
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a) 


Hình 3l: Cóng \/é/ 
rừng Amsterdam. 

a) Mật bằng: 1. Bể bơi; 
2. Khu dự trữ thiên 
nhiên; 3. Khu tám nàng; 
4. Kênh Regarra; 5. Khu 
bóng đá trẻ em: 6. Khu 
học tập thể thao: 
7. Trường dua ngựa: 
®%. Đường dốc cho xe 
trượt bảng; 9. Đồi nhân 
tạo: TÔ. Khu thể thao 
hockey; II. Khu chơi trẻ 
em; l2. Nhà hát ngoài 
trời; l3. Khu vườn hươu 
na; l4 Khu các trò 
chơi; I5. Khu cảm trai: 
l6. Trại thực nghiệm: 
h) Mặt cát ngàng. 


PP. ' 
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Hình 32: Cính quan khu trang tám Washington., 

) Toàn cảnh; b) Mật bảng: A) Capitol; B) Nhà Tráng; C) Đài kỷ niệm Washington; D) Đài kỷ niệm 
Jecfferson;: E) Đài kỷ niệm Lincoln; G) Nhà gu; H) Công viên công cộng; I) Sông Potomuc; K) Sông 
Anacostia; L) Sân bay. 


66 https://tieulun.hopto.org 


đ) 


Hình 33: Mói xố 
hình ảnh canh: quan 
liện đại thế kỷ XX. 

8) Công viên Vileneuvc- 
dc-Grenoble, diện tích 
20ha, hoàn thành năm 
J974: b) Một trong 
những phác hoạ vườn 
theo khuynh hướng Thể 


giới; c) Vườn 
Mouvement ở Paris, xây 
dựng nàm 1990; 


đ) Phong cảnh tuyến phỏ 
ỞỚ, khu La NoIiseruic, 
Murne-la-Valléc; 
đ) Phong cảnh khu vực 
biển báo của khách sạn 
Deawoo Hà Nội 


nghiệp được đặc trưng bởi sự đơn giản, dễ làm đã trở nèn đơn điệu và kém sức hấp 
dẫn, đòi hỏi phải có quan điểm nhìn nhận mới về công năng và thẩm mỹ của môi 
trường. Khoa học về kiến trúc cảnh quan có giải được việc này hay không ? Kết quả 
của việc nghiên cứu trong lĩnh vực này là nhằm xây dựng cảnh quan, mà thực chất là 
cải tạo cảnh quan hiện có một cách triệt để để dựng thành kiến trúc cảnh quan phù 
hợp với nhu cầu con người phát triển. 


Cảnh quan được tạo nên bao gồm cảnh quan nhân tạo và cảnh quan thiên nhiên. 
Sự phối hợp hai thành phần này sẽ dẫn tới việc cải tạo. trong tiến trình phát triển của 
đô thị. Do đó việc hiểu cảnh quan theo ngành quy hoạch - kiến trúc chỉ là một khu 
vực trống (không có công trình) là không đúng. Và không gian còn lại chỉ là hệ quả 
của việc xếp nhà là cảm nghĩ phiến diện. Điều đó chỉ phá vỡ thiên nhiên (san đồi lấp 
hồ tùy tiện), làm mất đi cá tính vốn có của mỗi vùng. miền, địa phương, tạo môi 
trường xấu. 


Kiến trúc hậu hiện đại (post-modern architecture) ra đời để đáp ứng những yêu 
cầu đó. nghĩa là phù hợp với thời kỳ tin học. Do đó về tổng quan chung. cảnh quan 
ban đầu phải được khai thác triệt để trên quan hệ hữu cơ với việc tìm tòi các hạt nhân 
cấu trúc đô thị. Đồng thời cảnh quan ban đầu với các đạng hạt nhân đô thị tương tai 
sẽ phải là tác động hỗ trợ và nhân giá trị giữa chúng với nhau. Cảnh quan ban đầu là 
nên để xác định vị trí các hạt nhân đô thị. Những tính chất trội của hạt nhân đô thị 
đòi hỏi việc sử dụng và nhân giá trị của cảnh quan ban đầu. Góc cong của dòng sông 
Monglo và lòng chảo của địa hình bao quanh khẳng định vị trí trung tâm chính thành 
phố và các nét bố cục chung của mặt bằng tổng thể đô thị Canberra (Úc) (hình 34). 
Còn việc tận dụng và nhàn giá trị của cảnh quan ban đầu ở đây bằng việc ngăn đập 
trên đòng sông tạo hồ lớn giữa vùng trung tâm với cột nước từ vòi phun cao 80m nằm 
trên hướng trục phố ghi Hệ thống không gian mặt nước trong khu vực Phát Diệm 
với sông Vạc, sông Ấn và nhiều kênh rạch đã là cơ sở để xác định cấu trúc đô thị và 
hệ thống kiến trúc cảnh quan thị trấn. Cấu trúc quy hoạch đô thị Dnepropetrovxc 
(SNØ) [90 cũng được xác định trên cơ sở khai thác con sông Dnepr và Kamaura. Cảnh 
quan bao la trong vùng ảnh hưởng của hai con sông này rất quan trọng đối với cơ cấu 
bố cục thành phố. đặc biệt là vùng cảnh quan trung tâm, Trung tâm thành phố có 
không gian mở vẻ phía bãi bồi thoáng đăng, không khí trong lành. Các trung tâm bố 
cục được bố trí ở những nơi cao ráo và liên hệ chặt chẽ với cảnh quan bên ngoài. 

Còn họng mỗi một công trình kiến trúc cảnh quan tiêng lẻ có vị trí và tổ chức 
không gian: hoàn toàn mới (hình 35). Hệ thống cảnh quan theo cấu trúc phi tầng bậc 
(non - hierarchisation). Công viên trung tâm có thể vừa đảm nhận chức năng phục vụ 
toàn đô thị, vừa phục vụ và thay thế cho một vườn cây khu nào đó mà trước đây trong 
cấu trúc tầng bậc phải có. Hoặc vườn hoa không chỉ phục vụ đân cư trong vùng mà 
còn cho mọi người qua lại. Việc tổ chức không gian - chức năng bên trong tuân theo 
việc phân vùng /iên chức năng. Trong mỗi vùng có một, hoặc hai chức năng chủ đạo 
còn các chức năng khác có vai trò hỗ trợ. Hoặc các chức năng đan xen nhau. Việc 
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Hình 34: Khiutvn0i tướng hậu liện đại trong bố cục cảnh quan đô thị Canberra - Phương 
án được chọn vậy chíg trong cuộc thì quốc tế năm !971 của KTS. Grjffin W. B., người Mỹ. 
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Hình 35: Một số hình 
dảnh cảnh quan 
theo khuynh hướng 
Thế giới. 

u)' Vườn Mùa đồng ở 
Niagara; b) Bậc thang theo 
hình thức tự nhiên, tác giả: 
nhà điêu khác Athena 
Tacha, Mỹ; c) Một tổ hợp 
khó mà giải nghĩa được 
nhưng biểu hiện được ý 
nghĩa to lớn của tiềm thức 
- Tác phâm của nhà điêu 
khác Beveley Pepper, Mỹ; 
đ) Công viên La Villette ở 
Paris, kiến trúc sư 
Tschumi và Merlini. 


phân bố các khu vực liên chức năng đó trong không gian công viên có nhiều xu hướng 
khác nhau. Có ba xu hướng chính : tập trung, phân tán và theo tuyến. Công viên văn 
hóa và nghỉ ngơi Idmailovo (Moxcva) nằm về phía đông (Moxcva) có bố cục không 
gian - chức năng theo xu hướng tập trung. Toàn bộ chức năng văn hóa - thể thao, 
thương nghiệp bao quanh đường cây xanh lớn hình tròn với hồ bán nguyệt ở giữa và 
nằm về phía đại lộ Nhân dân. Hơn 3/4 khu đất công viên còn lại được dành hoàn toàn 
cho không gian xanh thuẫn túy. Đây còn được gọi là xu hướng phân cực cảnh quan : 
một bên không gian được tổ chức với hình thức nhân tạo tuyệt đối, mức độ hoàn thiện 
cao, một bên khu cây xanh phát triển tự nhiên tạo nên khu thiên nhiên “hoang đã”. 


TI.4. MỐI QUAN HỆ TƯƠNG HỖ GIỮA KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ QUY 
HOẠCH KHÔNG GIAN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN 
VÙNG MIỄN VÀ ĐIÊM DÂN CƯ 


Hệ thống kiến trúc cảnh quan vùng miền hay điểm dân cư có một quá trình hình 
thành và phát triển gắn bó mật thiết với quy hoạch không gian trong việc phá bỏ hay 
giữ lại cảnh quan, cải tạo hoặc thiết lập cảnh quan mới phù hợp với cấu trúc không 
gian. Đôi khi việc xác lập bố cục hệ thống kiến trúc cảnh quan lại là tiên để nẩy sinh 
ý đồ quy hoạch, góp phản mang lại cái riêng cho ngôn ngữ kiến trúc. Và chính việc 
xác định hình thái không gian kiến trúc cũng là hình thành hệ thống kiến trúc cảnh 
quan. Đó là mối quan hệ biện chứng của hai đối tượng kiến trúc cảnh quan và kiến 
ưúc quy hoạch mà trong quá trình tồn tại và phát triển của chúng không thể tách rời 
nhau, đặc biệt trong đô thị - nơi có sự tác động phức tạp và mâu thuẫn, tranh chấp 
của yếu tố nhân tạo và thiên nhiên. 

Dẫu rằng việc cải tạo cảnh quan trong quá trình hình thành đê thị thời trung thế 
kỷ không nhằm tạo dựng không gian nghỉ ngơi - giải trí, góp phần tạo nên giá trị thẩm 
mỹ và cải thiện vệ sinh môi trường, nhưng dù sao cũng đã ảnh hưởng nhất định đến 
việc xác định giải pháp quy hoạch đồ thị. Việc cải tạo hồ Tây, Lục thủy, sông Tô, 
sông Kim Ngưu và sông Cái (sông Hồng) thành khu mặt nước liên hoàn bao bọc 
quanh kinh thành Thăng Long thời Lý Trần. lắm bến nhiều cầu vừa ngăn cách khu 
từng thiên nhiên hoang đại với nhiều thú dữ vây quanh, vừa ngăn cản sự xâm lấn của 
đối phương, đồng thời định hình giao thông ra vào và hướng các tuyến phố khu thị 
dân nối từ "Phố chợ" và bến. Tuyến phố nối từ cổng Tường Phù phía đông thành 
Thăng Long thời Lý ra bến Đông Bộ Đầu sông Cái, hai bên trồng hòc (sau này được 
gọi là đường Hòe Nhai. Ở bến Đông Bộ Đâu còn có múa rối nước và đua thuyền. Có 
Tây Hồ. thời Lý mới có cung Thúy Hoa, Dâm Đàm hành cung và quán "Quan ngư" 
để Vua nghỉ ngơi và xem đánh cá. Cung Từ Hoa dành riêng cho công chúa vui chơi 
(62|. Có sông Hương núi Ngự mới có Huế. Có Hồ Xuân Hương mới hình thành nên 
vùng trung tâm thành phố Đà Lạt ngày nay. 
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Việc xây đựng đô thị cạnh mặt nước để thuận tiện giao thông mà đường thủy lúc 
bấy giờ là phương tiện đi lại hữu hiệu nhất đã mang lại hệ quả phong phú và muôn 
sắc cho hình ảnh đô thị. Những nguyên tắc như vậy đã được ứng dụng cho Paris với 
sông Seine. cho London với sông Thames,Moxcva với sông Moxcva v.v... Và như vậy 
đã góp phần quan trọng mang lại bản sắc cho từng địa phương mà giá trị văn hóa đô 
thị trở thành giá trị văn hóa dân tộc có tính trường tồn. Nhưng đồng thời vẫn có thể 
phát hiện ra dấu vết địa phương và thời đại trong đó chúng đã hình thành. Bởi vì một 
số yếu tố của thiên nhiên ít bị thay đổi. Theo Miculina E. M, việc xác định giá trị 
thời gian của cảnh quan trước tiên được đánh giá theo yếu tố đặc trưng cho cảnh quan 
mà không phụ thuộc vào ý nghĩa lịch sử. Xác định cấu trúc tự nhiên của địa hình và 
sự thay đổi hình dạng mặt nước, xác định đặc tính đất đai để tìm hiểu sự phân bố thực 
vật và sau đó cân đánh giá theo yếu tố lịch sử, khảo cổ học và những đặc trưng kiến 
trúc đô thị |87, 88]. Với mục đích tìm tòi mối quan hệ tương hỗ giữa kiến trúc cảnh 
quan và quy hoạch không gian mà trước hết là sự tác động nội tại giữa cảnh quan 
thiên nhiên và nhân tạo tác giả để xuất phương pháp đánh giá đồng bộ cảnh quan theo 
mối quan hệ hai chiều. Việc xem xét yếu tố này phải nằm trong mối quan hệ ràng 
buộc của các yếu tố khác. Cấu trúc bể mặt địa hình quyết định điểm tích tụ nước. Và 
từ hinh dạng và tính chất của bể mặt nước và địa hình lại quyết định đến vị trí và 
hình đạng hệ thống sân đường, công trình, cũng như các yếu tố hình khối và trang trí 
khác (đặc biệt trong tư duy triết học phương Đông). Ngược lại, để giải quyết chủ để 
tư tưởng của việc bố cục toàn vùng hay từ công trình đơn lẻ, lại cải tạo cấu trúc bề 
mặt địa hình, hình đạng, tính chất bể mặt nước cũng như việc phân bố các mảng cây 
xanh và tương quan giữa không gian trống, không gian xây dựng. Do vậy, các bảy tỐ 
nằm trong mối quan hệ giữa hữu cơ đó phải được xem xét từ nhiều PIUÊ với các "góc 
nhìn” khác nhau. 


Phương pháp này cho phép khôi phục một cách dễ đàng tổng thể cảnh quan đã bị 
hủy hoại. Đương nhiên, cũng cần phải nhận thấy rằng yếu tố cây xanh luôn biến đổi 
theo thời gian và mỗi loài cây đều có tuổi thọ nhất định. Do vậy việc thay thế cũng 
như những biến đổi của cây xanh ít làm biến dạng cảnh quan, đặc biệt là cảnh quan 
được tạo dựng theo tư duy triết học của các di tích cảnh quan phương Đông nói chung 
và Việt Nam nói riêng. Cấu trúc bể mặt địa hình tuơng đối ổn định theo thời gian và 
không gian. do đö từ di vật còn lại của địa hình phần nào có thể dựng lại được cảnh 
quan chung. Hai mắt Rồng trong khu đền An Dương Vương - Cổ Loa (Hà Nội), mặc 
dầu khô cạn những cũng cho ta ấn tượng từ xưa đã tràn đầy nước. Mặt nước hình bán 
nguyệt còn lại duy nhất của khu đền Lý Bát Đế (Bắc Ninh) làm liên tưởng đến khối 
công trình cần xứng qua trục hồ. Đường bờ tự do của hồ nước Ngự Hà và các đão 
chø toàn cánh bức tranh vườn có bố cục tự do của Ngự uyển (Huế) đã nói lên điều đó 
(hình 36). 


Như vậy, việc cải tạo cảnh quan thiên nhiên là một quá trình tất yếu trong hoạt 
động sống của con người. Đồng thời thiên nhiên tác động lại đến sự phát triển của 
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con người. Trong quá trình phát triển xã hội loài người, việc cải tạo môi trường thiên 
nhiên dần được mở rộng không ngừng và sự tăng trưởng của quy mô tỷ lệ với sự phát 
triển của kỹ thuật và xã hội đã dẫn tới sự thay đổi chất lượng môi trường biến cảnh 
quan thiên nhiên thành cảnh quan nhân tạo với mức độ cao dần. 

Nhiệm vụ đặt ra phải giải quyết vấn đề điều hòa với môi trường. Điều đó dẫn 
tới phải xây dựng lại mắt xích sinh thái với mối quan hệ thiên nhiên - nhân tạo trong 
hệ thống sinh thái mới. Mỗi một giai đoạn tiến triển của xã hội loài người có những 
môi quan hệ giữa kiến trúc cảnh quan với quy hoạch không gian khác nhau. Đô thị 
thời xưa luôn có mối quan hệ hòa thuận giữa thiên nhiên và nhân tạo. Trong môi 
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Hình 36: 7T du (6i 
học phương Đông là mội 
trong những cơ sở khoa 
học cho việc tôn tạo di 
tích. Đến Lê Lai trong 
khu | tích Lam Kinh - 
Thanh Hoá. Tác giá 
PIS_ KTS. Hàn Túi 
Ngạn, KTS. Phạm Bích 
Liên, Thiết kế - thì công 
năm [995 - J996. 


a) Toàn thể khu đến; b) Mại 
bằng tổng thể 
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trường trong lành đó, con người luôn bắt gặp những tổng hòa của kiến trúc - thiên 
nhiên - điêu khác. Ngày nay đo sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp hiện đại, 
sự bùng nổ của đân số trên phạm vi toàn cầu đã gây tình trạng xây dựng lan tràn, môi 
tường đô thị bị ô nhiễm, thêm nữa sự xuất hiện nhiều khuynh hướng nghệ thuật mới 
trong kiến trúc, hội họa, điêu khấc, đã làm biến đạng mô hình đô thị cổ và đòi hỏi 
những quan niệm mới vẻ quy hoạch. 

Việc cải tạo cảnh quan thiên nhiên để hình thành cảnh quan nhân tạo, có thể với 
tổ phản yếu tố thiên nhiên chiếm ưu thế hoặc với tổ phản yếu tố nhân tạo đóng vai 
trò chủ đạo. Và, bao gồm : cảnh quan văn hóa (cảnh quan đô thị, cảnh quan nông 
thôn, cảnh quan vùng nghỉ ngơi, cảnh quan lịch sử), cảnh quan trồng trọt (đất nông. 
lâm nghiệp) và cảnh quan bị phá bó (khu khai thác mỏ) [87]. Như vậy. cảnh quan văn 
hóa là cảnh quan nhân tạo và là đối tượng nghiên cứu của kiến trúc cảnh quan. Ở đày 
kiến trúc cảnh quan nghiên cứu không gian bên ngoài một cách đồng bộ và sử dụng 
các yếu tố hình khối tạo cảnh tham gia vào việc hình thành cảnh quan theo quan điểm 
thiết kế môi trường. Bởi vậy, kiến trúc cảnh quan bảo đảm việc bảo vệ và sử dụng 
thiên nhiên hiệu quả nhất phục vụ cho việc quy hoạch hợp lý hơn, bảo đảm việc tổ 
chức không gian có chất lượng tốt cho hoạt động sống của con người và cả khi tạo 
ra khả năng bố trí tổng thể, mối quan hệ tương hỗ của tất cả các vùng chức năng trong 
đô thị. Sự tác động qua lại của thiên nhiên và kỹ thuật không gây ảnh hưởng lẫn nhau, 
không phá vỡ cân bằng hệ sinh thái mà còn tạo môi trường sống mới, hệ sinh thái 
mới thích hợp với sự phát triển toàn điện của con người. 


Nhiệm vụ quan trọng của kiến trúc cảnh quan là tạo hình và trang trí không gian 
bên ngoài (nộ! thất đô thị) bằng các yếu tố hình khối nhân tạo và thiên nhiên. Đồng 
thời có vai trò tích cực trong việc cải thiện về chất môi trường sống đã được hình 
thành trong những điều kiện đô thị phức tạp, tạo đô thị thành một quần thể thống nhất 
và có giá trị thẩm mỹ cao. 

Cảnh quan thiên nhiên có giá trị cần được sử dụng và bảo vệ thích đáng để nghỉ 
ngơi, chữa bệnh và du lịch. Vì thế cần được giữ gìn như những "ngân quỹ" thiên 
nhiên. Kiến trúc cảnh quan có nhiệm vụ lập những biện pháp cấp bách và dự báo về 
việc sử dụng các khu đất có "ngân quỹ” thiên nhiên thích hợp cho nghỉ ngơi, giải trí. 
Những biện pháp đó phải được thể hiện trên bản đồ quy hoạch cảnh quan. Trong đó 
cẩn nêu thèm quan điểm điều hòa hoạt động kinh tế và xây dựng, bảo đảm việc bảo 
vệ và sử dụng hợp lý thiên nhiên. Quy hoạch cảnh quan gồm hai nhiệm vụ chính : 


- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan lịch sử phục vụ cho việc 
nghỉ ngơi, du lịch, an dưỡng và bảo tổn di sản văn hóa. 


- Giữ gìn và nhân giá trị cảnh quan thiên nhiên trong các điểm đân cư. đặc biệt 
là điểm đân cư đô thị, để tăng cường bảo vệ cảnh quan khỏi sự ảnh hưởng của đô thị 
hóa và tổ chứ“ thấm mỹ môi trường. 
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Xuất phát từ đó, trong không gian xuất hiện sự tác động tương hỗ của các khu 
vực chức năng và các quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thống nhất. hài 
hòa của các yếu tố nhân tạo và thiên nhiên, Đó là tiền để nảy sinh ý đồ quy hoạch, 
đặc biệt trong quy hoạch đô thị. Đường kính mặt nước - cây xanh là trục bế cục đô 
thị. hồ nước lớn là trung tâm bố cục khu trung tâm công cộng... 


Bên cạnh đó, mật độ xây đựng ngày càng cao, xuất hiện nhiều đê thị khổng lồ, 
công nghiệp và giao thông phát triển không những chỉ ảnh hưởng trong phạm vị đô 
thị mà còn tác động cả ra ngoài giới hạn hành chính đô thị. 


Kiến trúc cảnh quan còn tham gia vào việc quy hoạch không gian khu ở, công 
cộng... trong đô thị. Việc tạo hình không gian nhỏ trong đô thị không đơn thuần là 
nhà mà còn địa hình, mặt nước, cây xanh và tranh tượng trang trí - hoành tráng. Điều 
đó còn mang lại giá trị trang trí cho không gian được tạo dựng. Tính trội của một vài 
yếu tố hình khối - trang trí trên sẽ đem lại đặc trưng, ngữ nghĩa, cá tính cho mỗi một 
khu vực trong đô thị. Thậm chí trong yếu tố đó là đặc trưng chú yếu của tiểu cảnh và 
là yếu tố điều hòa tiểu môi trường. 


Như vậy là việc thiết lập cảnh quan không chỉ là tương quan giữa không gian 
trống và không gian xây dựng mà còn mối tác động qua lại giữa thiên nhiên trong 
không gian đó với công trình xây dựng, được biểu hiện ở hai mặt chủ yếu : công năng 
và thẩm mỹ. 


Vẻ tỷ lệ piữa không gian trống và không gian xây dựng, trong luận án tiến sĩ của 
Vergunov A. P. đã đưa ra kết quả nghiên cứu : Đối với những đô thị cực lớn, cơ cấu 
quy hoạch không phải tập trung mà là phân tán hoặc có hình thức đải với các mắng 
xây dựng không dày quá 2 - 3km và xen kẽ với các không gian trông và mắng xây 
dựng phải phát triển theo hướng ra ngoại vị đô thị. Nghĩa là tạo ra các nêm “không 
gian trống” [102|. Điều đó liên quan chặt chẽ với việc hình thành cơ cấu quy hoạch 
đô thị phát triển bảo đảm mối liên hệ lẫn nhau một cách tối ưu nhất giữa đô thị và 
thiên nhiên. đặc biệt về phương diện bảo vệ môi sinh. Và cũng theo Miculina E.M. 
và Baulina v.v..., không gian xanh hình nêm như vậy có chiều rộng từ 200 - 300m 
(0.2 - 0.3km) đã có thể ảnh hưởng quan trọng đến tình trạng môi trường đô thị {86}. 
Việc quy hoạch thành phố Canberra (Úc) 25 vạn đân thành 7 "đô thị". Mỗi "đô thị" 
được ngăn cách nhau bởi các nêm cây xanh và đường cao tốc đã có tác dụng tốt đến 
tình trạng môi trường thành phố. Cơ cấu quy hoạch thành phố được xây dựng trên cơ 
sở phương án của kiến trúc sư Mỹ Grifin W,B, Mội trong ba phương án được chọn 
trong cuộc thi quốc tế vào năm [971. Tuy nhiên thành phố được xem như một mẫu 
hay của xu hướng kiến trúc hậu hiện đại không đơn thuần các nêm cây xanh chia đô 
thị thành nhiều phần mà còn là sự hòa nhập của môi trường đô thị và cảnh quan thiên 
nhiên, giữa đường nét thiên nhiên sau cải tạo và các giải pháp bố cục đô thị. Ở đây 
môi một phần được chia ra như vậy có bố cục hoàn chỉnh và đa năng, bao gồm trung 
tâm giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo (nhà thờ). thương nghiệp - dịch vụ (cấp L, H, HI 
theø phân cấp của hệ thống trung tâm tảng bậc), còn công nghiệp được bố trí đan xen 
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vào khu ở tạo nên một cơ thể đồng bộ, luôn vận động. Do đó cơ cấu quy hoạch thành 
phố Canherra còn được gọi là “đô thị trong đô thị” (hình 34): 

Vẻ thẩm mỹ đô thị, theo Iconnicov A. V. có 3 quan điểm [79] : 

7 Hình ảnh đô thị, được thu nhận hoàn toàn trong trường thị giác khi đô thị nhỏ 
và có vị trí trên sườn núi. Hoặc đô thị nằm trên địa hình bằng phẳng nhưng có bố cục 
đơn giản, rõ ràng. Ví dụ như Roxtov vĩ đại là một đô thị trên địa hình phẳng nhưng 
có hệ thống đường phố đổ về trung tâm với toàn điện Cremli khống chế và mở cảnh 
về phía hồ Nero. 

Đối với đô thị lớn, việc hình dung cấu trúc đô thị một cách tổng quát hoặc còn 
gọi là thu nhận hình ảnh đô thị phải thông qua sự tổng hợp cúa các bức tranh được 
lưu lại ở võng mạc trong quá trình tiếp nhận các đặc trưng chú yếu của không gian 
đô thị. Đặc trưng chú yếu của cấu trúc đô thị Brasilia là trục trung tâm giao với trục 
cong dưới góc vuông nhằm hòa nhập biểu tượng thập ác với đường nét địa hình. 

2 - Hình ảnh đô thị được biểu hiện trong quá trình nhận thức liên quan đến mối 
liên hệ không gian và thời gian giữa các quần thể nằm trong phạm vì của trường thị 
giác. Trong quá trình đó con người thu nhận hình vật với nhiều góc nhìn khác nhau. 
Hình ảnh bị biến đối xuất hiện tương quan giữa các yếu tố hình khối trong tranh. Đem 
đối chiếu những hình ảnh biến đổi nhìn được làm xuất hiện khái niệm về hình thức 
thực. tương quan và cấu trúc không gian của cả quần thể. Do đó các quần thể trong 
đỏ thị có thể được thụ cảm như những bộ phận của một đơn vị có mối quan hệ tương 
hỗ mà từ đó xác định tính chất quan hệ của cấu trúc đô thị. Dãy quân thể phát triển 
đọc tuyến phố được thụ cảm luân phiên theo thời gian và không gian. Tuyến phố 
chính Paris chạy từ đông sang Tây có các khu công trình công cộng và địa hình tạo 
nên những phân đoạn đường phố. Ở cuối đường là mảng cây xanh lớn của rừng 
Boulogne. Sự luân phiên có quy luật của bố cục không gian đã gợi mở cách tổ chức 
cấu trúc đô thị. Các quản thể riêng biệt của tuyến phố được thụ cảm như sự biểu hiện 
tập trung chủ yếu của cấu trúc đô thị. 

ý - Đặc trưng của hình ảnh đô thị nằm trong giới hạn của trường thị giác phản 
ảnh rõ toàn bộ cấu trúc đô thị. Nó có vai trò quyết định vị trí, vai trò chức năng và 
môi quan hệ tương hỗ giữa các thành phần đô thị và đồng thời là những điều kiện thụ 
cảm rõ rệt quản thể. Hệ thống đường hình tia của Xanh-Peterbua quyết định tính tập 
trung cuộc sống đô thị trong phạm vi kế cận điểm trung tâm. Cách phối cảnh dọc 
tuyến phố hình tia luôn mở. Tòa nhà tháp của Bộ tư lệnh Hải quân là điểm nhấn hình 
khối trong bố cục phạm vi vài km”. Cấu trúc không gian của đô thị đã quyết định vai 
trò khống chế của trung tâm cũ. 

Các quan điểm thu nhận thẩm mỹ đô thị cho phép tác giả khảo sát sâu hơn một 
số giải pháp tổ chức mối tác động tương hỗ giữa cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo. 
Đối với thành phố Vilnyux, địa hình chiếm ưu thế trong cấu trúc cảnh quan. Do đó 
việc vạch tuyến giao thông chính trên địa hình đã khai thác được tính chất không gian 
thị giác của địa hình để bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố và các phong cảnh 
đặc sắc. Còn ở Xanh-Peterbua (mới) với mặt nước chiếm ưu thế, việc vạch tuyến giao 
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thông chính lại cho phép sử dụng tính chất không gian thị giác của khu mặt nước để 
quan sát mọi hướng theo lối đi của trung tâm và các điểm không chế thiên nhiên. Một 
bên bờ sông Neva được sử dụng như một kênh nhìn bảo đâm quan sát sâu. Bên Kia 
như các padium phẳng, tương phần với các tòa nhà cao tảng. Tính chất thụ cảm khi 
đó lại theo tuyến phố chính được tăng dân ấn tượng hài hòa từ đòng sông ra vịnh Phản 
Lan. Kiev có giá trị mặt nước và địa hình như nhau. Việc vạch tuyến giao thông chính 
cho phép quan sát mọi phía trung tâm công cộng. Khu mặt nước là không gian trống. 
còn sườn bờ là sân ngắm cảnh. Từ sườn đồi có thể quan sát toàn cảnh bãi bồi sông 
Đnepr. Ở Venice cũng có sự phối hợp hài hòa giữa thiên nhiên và môi trường nhân 
tạo. Các đường phố cũng là các con kênh. Mặt nước trở nên thành phần chủ yếu trong 
cơ cấu thành phố. 

Với quan điểm cảnh quan học, Miculina E. M. nhận định vẻ thẩm mỹ đô thị với 
ba hình thức thể hiện mối liên hệ bố cục giữa môi trường thiên nhiên và nhân tạo. 

} - Mối liên hệ tương hỗ về chức năng được thể hiện trong bố cục quy hoạch tổng 
thể đô thị. ở đây các chức năng của đô thị hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình vận động và 
phát triển của đô thị, mà trong đó hệ thống không gian xanh đóng một vai trò 
quan trọng. 

2 - Mối liên hệ tương hỗ về cơ cấu không gian của đô thị và cảnh quan của khu 
đất xảy dựng đô thị : Mối quan hệ này không chỉ được biểu hiện ở mặt bằng mà chủ 
yếu là trong bố cục hình khối - không gian của môi trường đô thị. Mối quan hệ đó 
có thể thuân chiều hay độc lập còn tùy thuộc vào giải pháp quy hoạch tổng thể và 
được thể hiện từng đáng đấp và toàn cảnh đô thị. 


3 - Mối liên hệ tương hỗ giữa tính động và tĩnh của đô thị : Trong đó yếu tố thời 
gian đóng vai trò chủ đạo. Do đó cần phân tích xuất xứ và sự tiến hóa của cảnh quan 
đô thị và tiền đoán sự phát triển sau này của cảnh quan như những bộ phận của toàn 
bộ hệ thống tác động lẫn nhau giữa môi trường thiên nhiên và nhân tạo. 


Từ hai quan điểm về đô thị học và cảnh quan học trong nhận thức thẩm mỹ đô 
thị rò ràng đẫn đến cùng một kết luận : môi trường thiên nhiên và nhân tạo có mối 
tác động tương hỗ và do đó yếu tố thiên nhiên đã được nhân tạo hóa, cũng như yếu 
tố nhân tạo phản nào đã bị "thiên nhiên hóa". Quá trình đó luôn luôn điễn ra tronp 
tiến trình phát triển của đô thị. Điều đó cũng biểu hiện tính động của cảnh quan. Vườn 
Thileries được xây đựng vào những năm 1662 và 1665 theo nguyên tắc cổ điển Pháp : 
l6 bosquet hình chữ nhật, các parterre với những bức họa phức tạp và mạng lưới 
đường cân xứng đã làm cho bố cục vườn gắn bó hài hòa với lâu đài. Đến cuối thế kỷ 
XIX, Hausman đã cải tạo. biến vườn thành nơi khởi đảu của trục đại lô Champs - 
Elysẻes qua khải hoàn môn, đài tổng cộng 3 km. Công viên trở thành trung tâm của 
trục bố cục Paris với hai đầu là rừng Boulogne và Vincennes. Việc khai thác cảnh 
quan trong vùng lãnh thổ Moxcva để xây dựng đã làm biến đổi dẫn các kiểu rừng tự 
nhiên trong vòng 100 năm nay, Như vậy cảnh quan đô thị luôn nằm trong sự tác động 
không ngừng của quá trình cải tạo, nghĩa là việc mở rộng đô thị đã đưa cảnh quan 
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ngoại đô vào trong giới hạn của nội đô. Do đó để bảo đảm giá trị của cảnh quan trong 
quá trình phát triển đô thị, theo nghiên cứu của Badarova E. L, cần phải định ra được 
tình trạng cảnh quan tương lai : khu vực cảnh quan ban đầu không thể biến đổi được 
trong vòng những năm đầu tiền khi khai thác khu đất đô thị. Cần bảo vệ, biến đổi 
cảnh quan trên những khu vực gần với khu vực bảo vệ cảnh quan ban đầu, và những 
năm sau đó là biến đổi cảnh quan của phần lớn lãnh thổ đô thị nhằm thay đổi tình 
trạng cảnh quan đã hình thành cho phù hợp với đô thị phát triển [100]. 


Il.5. CÁC NHẬN XÉT CHỦ YẾU 


Tóm lại sự hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan có những đặc trưng 
sau đây ; 


?- Vườn - công viên ban đầu bó hẹp trong bốn bức tường của đền đài và đinh thự. 
là nơi nghỉ ngơi vui chơi của gia chủ. Với những đô thị thời tiền công nghiệp có quy 
mô nhỏ để tiếp xúc với thiên nhiên ngoại đô, không khí trong lành nên vườn - công 
viên được hình thành chỉ nhằm làm nơi tĩnh dưỡng và giải trí cho gia chủ. Và do vậy 
yếu tố thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu. 


2- Vườn - công viên lúc này được nghiên cứu tách rời khỏi môi trường đô thị. đo 
đó chưa có tác dụng đến sự hình thành kiến trúc đô thị. Cảnh quan đô thị được "phô 
diện ra với mọi người, tham gia vào việc hình thành cảnh quan đô thị chỉ có đường 
phố và quảng trường. Quảng trường thời kỳ này rất phong phú và đa dạng. Quảng 
trường của phương Tây (Hy Lập. La Mã, Ý) có hàng cột bao quanh được tạo hình và 
trang trí rất công phu. tạo không gian chuyển tiếp giữa quảng trường và nhà đồng thời 
là yếu tố trung gian phá vờ đường nét hình học và bê mặt kín của quảng trường. 

3- Các xu hướng bố cục trong nghệ thuật vườn - công viên ban đầu hoàn toàn phụ 
thuộc vào tư duy triết học (như ở phương Đông) hoặc ý đồ cúa gia chủ (phương 'Tây). 
Nhưng tựu chung có ba xu hướng bố cục : cân xứng đều đặn. tự đo và kết hợp giữa 
càn xứng đều đặn và tự do. Tùy theo từng vùng. miền, phong tục tập quán xã hội... 
mà việc sử dụng các xu hướng bố cục trên rất phong phú và đa đạng. Tính cân xứng 
- ôn định trong bố cục vườn cho cả hai trục bố cục dọc - ngang qua trục giữa cũng 
là sự hoàn chỉnh, trọn vẹn trong tống thể vườn của Ai Cập : khòng gian bậc thang 
trên mái đật cấp : lối bố cục cân xứng mà tinh tế của vườn Ba Tư và sự phóng khoáng 
trong bố cục tự do của vườn Lưỡng Hà ; Sự phong phú trong việc sử dụng cây trồng 
và mặt nước. đặc biệt trong tạo hình nước của người Ba Tư ; hay sự tượng trưng cô 
đọng trong bố cực tự đo của vườn Nhật Bản... đã mình chứng cho điều đó. 


+4- Các yếu tố hình khốt tạo cảnh được xử lý một cách tỷ mở. Mặt nước hình học 
và tự do. tỉnh lặng và động (có vòi phun, thác nước). Mỗi một công trình vòi phun là 
các tác phẩm điêu khắc tỉnh ví, đa dạng và đôi khí là thành phản chủ đạo của hình 
khối mặt nước ¡ Địa hình tự nhiên hoặc xứ lý tạo hình thành các sân (terrasse) có cốt 
khác nhau. làm cơ sở cho việc tạo hình nước và tầm nhìn ; hoặc tạo hình tượng trưng 
như trong các vườn khô Nhật Bản ; cây xanh được chọn ru một số loài cây chủ đạo 
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cho mỗi vườn - công viên, có thể để phát triển tự nhiên, leo đàn hoặc cắt xén tạo hình 
(đặc biệt sử dụng đại trà trong các vườn - công viên Ý và Pháp cổ điển). Kiến trúc 
công trình lớn (lâu đài, đền...) luôn gắn bó với trục bố cục vườn, công viên (thường 
có vị trí phía trước vườn - công viên) và chi phối các giải pháp bố cục không gian và 
quy hoạch toàn quản thể. Trong khi đó một số kiến trúc nhỏ như chòi, lầu... chỉ có 
tính chất điểm xuyết hoặc làm trung tâm bố cục của một khu nào đó trong vườn - 
công viên : làm yếu tố trang trí (tay vịn cầu thang. trang trí mặt nước, tạo hình vòi 
phun...). Tùy điều kiện xã hội, con người và cảnh quan thiên nhiên cũng như khả năng 
kỹ thuật việc sử dụng các yếu tố hình khối tạo cảnh có khác nhau (bảng l, 2). 


Bảng Í : Bảng tổng hợp loại hình yếu tố hình khối trong kiến trúc 
cảnh quan nước ngoài 
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Bảng 2 : Bảng tổng hợp loại hình yếu tố hình khối 
trong kiến trúc cảnh quan Việt Nam 
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Sự tổng hợp trên bảng I và 2 cho phép rút ra kết luận. bất cứ loại hình kiến trúc 
cảnh quan nào cũng đều được hình thành và phát triển trên cơ sở tổ hợp một vài trong 
Š5 yến tố hình khối chủ yếu sau đây : địa hình. mặt nước, cây xanh, kiến trúc công 
trình và các tác phẩm nghệ thuật tạo hình (sơ đồ 3) 


Hiện đại 


80 https://tieulun.hopto.org 


Kiến trúc cảnh quan 
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Sơ đồ 3 : Các yếu tố hình khối tạo cảnh trong việc hình thành và phát triển 
kiến trúc cảnh quan đô thị. 


2- Vườn - công viên của thời kỳ công nghiệp đã bắt đầu hòa nhập với cảnh quan 
chung của đô thị. là nơi nghỉ ngơi - giải trí và sinh hoạt văn hóa cho nhân dân lao 
động. Trong quy hoạch đô thị đã dành một số không gian trống làm vườn - công viên 
công cộng. 


ó- Xuất hiện nhiều vườn - công viên mới có nhiều tính chất sử dụng khác nhau : 
vườn - công viên thể thao, thiếu nhi, bảo tồn, văn hóa - nghỉ ngơi, vườn dạo... Bên 
cạnh đó, loại hình phong cảnh đường phố và quảng trường, đặc biệt là đường bờ sông, 
Boulevard. đường cây xanh (allée), vùng cách ly vệ sinh giữa khu công nghiệp và dân 
cư, vườn ươm v.v... cũng được hoàn chỉnh thêm. Các loại kiến trúc cảnh quan được 
nôi với nhau tạo nên hệ thống thống nhất và liên tục với nhiều hình thức khác nhau 
(hệ thống vòng và nêm cây xanh - mặt nước, hệ thống kiến trúc cảnh quan 
mềm dẻo... ). 

7- Các yếu tố hình khối tạo cảnh quan được sử dụng nhưng ít xử lý tạo hình nghệ 
thuật trong việc hình thành không gian và trang trí. Chức năng của công trình được 
chú trọng chủ yếÌ do đó yếu tố thẩm mỹ không được quan tâm một cách thỏa đáng, 
và có quan niệm vẻ đẹp của thời đại công nghiệp là sự giản đơn. Trong vườn - công 
viên có nhiều không gian trống lớn (chủ yếu trồng cổ) nhằm đáp ứng sức chứa 
người lớn. 

3- Việc hình thành mối quan hệ tương hỗ giữa cảnh quan nhân tạo và thiên nhiên 
trong quá trình thành tạo cảnh quan từ toàn vùng đến từng tiểu môi trưởng để có được 
môi trường thấm mỹ và đáp ứng mọi hoạt động giao tiếp, truyền tin trên một khu vực 
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nhất định đang là quá trình tìm tòi và thử nghiệm của kiến trúc cảnh quan hậu 
hiện đại. 

9- Việc phân hố hệ thống kiến trúc cảnh quan theo nguyên tắc phí tầng bậc và 
trong mỗi một công trình (công viên, vườn, boulevard...), các chức năng được đan xen 
tạo nên nhiều liên chức năng, đảm bảo sử dụng thuận lợi, cùng lúc trên một vùng nhất 
định và với một thời gian ngắn. 

10- Những đòi hỏi của thời kỳ hậu công nghiệp ngày càng phát triển phong phú 
và đa dạng, thêm vào đó là hậu quả của việc phá vỡ cảnh quan thiên nhiên (lấp hồ. 
san đổi, chặt cây...) trong quá trình đô thị hóa đòi hỏi phải cải tổ nhân sinh quan về 
phương pháp luận nghiên cứu quy hoạch đô thị. Đã đến lúc không được nghiên cứu 
quy hoạch đô thị trên nên địa hình chung chung với các số liệu vẻ địa chất thủy văn. 
khí hậu và hiện trạng kiến trúc, mà phải hiểu cơ thể đô thị chính là cảnh quan như 
một sự thống nhất của các yếu tố thiên nhiền và nhân tạo phát triển trong mối tác 
động qua lại từ xuất xứ. quá trình tiên hóa và phát triển sau này của cảnh quan đô thị 
(sơ đồ 4). 


Cảnh quan đô thị 


1 \ 
Yếu tố nhân tạo 


Yếu tô thiên nhiên 


` Đường || Trang Tranh 
n hố thiết bị | 
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Mặt Không|| Con trúc nc ' ` Ể 
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' 'ung I cõng , .. , 
Sí hào k h quảng | |thiện kỹ| | tráng 
rình : - : 
trường thuật | trang trí 


Sơ đồ 4 : Mi quan hệ tương hỗ giữa yếu tố thiên nhiên và nhân tạo 
trong cảnh quan đô thị. 


Như vậy cảnh quan đô thị là sự thống nhất của các yếu tổ thiên nhiên và nhân tạo 
phát triển. Cảnh quan đô thị được hình thành do các hoạt động thành tạo môi trường 
sống đưới sự ảnh hưởng của các nhân tố xã hội, kinh tế và môi tác động qua lại của 
kiến trúc cảnh quan và quy hoạch đô thị, 


/7~ Tuơng quan hợp lý giữa không gian trống và khu xây dựng đóng vai trò quan 
trọng về chức năng sử dụng, cải thiện môi trường cũng như quan hệ thẩm mỹ trong 
cảnh quan đồ thị. Đặc biệt ở những nơi tập trung đông người với quy mô rộng lớn 
trong thời đại ngày nay thì Không gian trống sẽ tạo nên được các vùng tiếp xúc thị 
giác lớn. Trong đó thiên nhiên đóng vai trò quan trọng và là cơ sơ cho việc bố cục 
đô thị. 

/2- Môt một yếu tố hình khôi của cảnh quan thiên nhiên đều có giá trị nhất định 
trong việc hình thành giá trị thẩm mỹ - môi trường và cá tính cho mỗi một điểm dân 
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cư. Và do đó ảnh hưởng nhất định đến việc tìm tòi giải pháp quy hoạch từ tông thể 
đến từng khu chức nãng. Đồng thời ý đồ tư tưởng của quy hoạch lại tác động đến việc 
cải tạo cảnh quan thiên nhiên. 

13- Hệ thống không gian trống của cảnh quan điểm dân cư là cơ sở duy nhất để 
hình thành chuỗi bức tranh với các điểm nhìn và tâm nhìn khác nhau trong quá trình 
đi lại. Trong hệ thống không gian đó, mạng lưới đường không đơn thuản là giao thông 
mà còn là nơi điều hòa môi trường, dẫn gió mát và là phương tiện chủ yếu để thụ 
cảm hình ảnh điểm đân cư. Do đó việc vạch tuyến giao thông không chỉ là sử dụng 
hợp lý cảnh quan mà còn là mở ra những cảnh khống chế thị giác và đặc trưng tạo 
hình, trang trí của cảnh quan. Và như thế các hình thức đặc sắc của cảnh quan thiên 
nhiên trở thành tiền để cho việc xây dựng bố cục. 

14- Cảnh quan điểm dân cư là cơ thể sống luôn vận động và phát triển. Trong 
quá trình tiến hóa, việc cải tạo cảnh quan là một biện pháp hữu hiệu đặng có một môi 
trường nhân tạo phát triển phù hợp với nhu cầu phát triển của con người và những 
điều kiện sinh thái mới của điểm dân cư, Đo đó còn dự báo sự phát triển của cảnh 
quan trong quá trình đô thị hóa nhằm bảo vệ cảnh quan đặc sắc một cách có hiệu quá 
nhất. Đặc biệt gìn giữ cảnh quan lịch sử như một thành phần hữu cơ của cảnh quan 
điểm dân cư và tránh cảnh quan lịch sử khỏi sự thoái hóa của môi trường. 

/5— Việc hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị từ đơn giản đến phức 
tạp, từ ít loại hình đến nhiều loại hình đểu hình thành nên hệ thống kiến trúc cảnh 
quan. ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu quy hoạch đô thị. Đặc biệt trong môi 
trường đô thị phức tạp. hệ thống kiến trúc cảnh quan có vai trò quyết định đến sự 
hình thành và phát triển đô thị. Ở đây hệ thống kiến trúc cảnh quan đồng nghĩa với 
hệ thống không gian trống đô thị. Do đó, để hình thành môi trường đô thị có những 
giá trí tốt nhất cho cuộc sống con người còn phải có số lượng không gian trống nhất 
định trong giới hạn đô thị - "khoảng thở" của đô thị, và đó cũng chính là không gian 
“nội thất" đô thị. 

!ó- Hệ thông không gian trống trong đô thị có thể quy thành 4 loại hình cơ bản : 
không gian vườn - công viên. không gian Khu mặt nước, không gian sản - quảng 
trường và không gian đường phố (sơ đồ SŠ). 


Hệ thống không gian 
trống chủ yếu của đô thị 


Không gian khu Không gian đường 
tmmặt nước phố 


Sơ dã 5 : Mối quan hệ tương hỗ của các loại hình kiến trúc cánh quan 
trong hệ thống không gian trống. 


Không gian vườn -' 


Không gian sân - 


công viên quảng trường 


Bốn loại hình không gian trên nằm trong một hệ thống không gian trống liên tục. 
Tùy thuộc vào quy mô, ý nghĩa của mỗi một đô thị, cũng như những đặc trưng của 
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cảnh quan thiên nhiên, mà tương quan cũng như thành phản của các loại hình kiến 
trúc cảnh quan có sự khác nhau. 

Không gian vườn - công viên có thể bao gồm : công viên trung tâm (có ý nghĩa 
toàn đô thị, vùng miền hay toàn quốc), công viên thể thao, công viên giải trí, công 
viên triển lãm, công viên thực vật. công viên thú, công viên rừng. công viên tưởng 
niệm. vườn cảnh. vườn tưởng niệm và vườn công trình. Trong đó công viên trung tâm 
đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vườn, công viên đô thì. Ở đây thường tiến 
hành các hoạt động văn hóa giáo dục và thể thao, cũng như nghỉ ngơi giải trí có tính 
quản chúng. Do đó không gian xanh thường lớn và có mặt nước với các tổ hợp quản 
thể phức tạp của các yếu tố hình khối tạo cảnh. Bởi vậy vị trí công viên thường được 
chọn ở nơi có nhiều yếu tố thiên nhiên đặc sắc, thuận lợi, làm cơ sở cho việc hình 
thành không gian chức năng và cảnh quan công viên. Vị trí của công viên trung tâm 
có' vai trò quyết định đến việc hình thành cơ cấu không gian khu trung tâm công cộng 
đô thí. Ngược lại các trục bố cục chính cúa khu trung tâm công cộng có ý nghĩa nhất 
định trong việc xác định hệ thống cổng và giao thông chính trong công viên. 


Không gian khu mặt nước chủ yếu gồm các khu mặt nước lớn như biển. sông hồ. 
Mặt nước lớn thường là nơi quần tụ của hệ thống vườn - công viên. trung tâm bố cục 
đô thị hay là vùng trung tâm công cộng. Mặt nước góp phần quan trọng trong việc 
hình thành cơ cấu không gian trống đô thị. Hình dạng và khả năng tạo hình của mặi 
nước luôn phải xem như là cơ sớ của việc tìm tòi giải pháp kiến trúc toàn đô thị. cũng 
như ở mỗi một vùng chức năng trong đô thị. Không gian khu mặt nước. đôi khi chỉ 
được sử dụng hai bên bờ để bế trí các công trình xây dựng. Lúc này mặt nước trở 
thành tuyến giao thông và là sương soi bóng công trình. 


Không gian sân - quảng trường bao gồm các sân thể dục thể thao có vị trí độc lập 
trong đô thị. các sân trong khu trung tâm công cộng, các quảng trường trong đô thị. 
Ở đây các quảng trường không đơn thuần là đầu mối giao thông mà chủ yếu là không 
giản giao tiếp xã hội, Cúc sân - quảng trường là nơi hội tụ của đòng người cũng đồng 
thời là vùng tiếp xúc thị giác tương đối lớn và có ảnh hưởng nhất định đến giải pháp 
quy hoạch và Kiến trúc các khu vực bao quanh. 

Không gian đường phố có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng tâm nhìn 
và mở cảnh, qua đó biểu hiện phản lớn hình ảnh. Không gian đường phố có nhiều 
loại, phân thành đường phố có sân vườn hoặc boulevard và đường phố thông thường. 
Trong trường Hợp đầu không gian đường phố rất phong phú và đa đạng và có thể kết 
hợp đi hộ. 

17- Cảnh quan thiên nhiên trong khu vực xây dựng đô thị được sử dụng theo hai 
đạng : cải Lạo từng phản và biến đối hoàn toàn. Cảnh quan thiên nhiên trong quá trình 
đô thị hóa không thể tránh khỏi sự can thiệp của con người. Sự khác nhau của môi 
trường nhân tạo đã buộc các yếu tố thiền nhiên tồn tại trong đô thị phải trải qua quá 
trình biến đổi không ngừng cho phù hợp với hệ thống sinh thái. Tuy nhiên sự biến 
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đổi này phải đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và trong mối quan hệ tương hỗ với 
cảnh quan nhân tạo, 

!8— Cảnh quan lịch sử là một nhân tố đặc biệt biểu hiện cá tính của mỗi một đô 
thị, đồng thời có những giá trị thẩm mỹ và môi trường nhất định cần được bảo tồn. 
Nhưng để tránh sự xâm lấn và hủy hoại của môi trường đô thị hóa cần phải đưa ra 
vùng bảo vệ - vùng này có khi rộng vài chục héc ta, còn tùy thuộc vào mức độ bảo 
tồn và cường độ ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa. 

/9~ Việc sử dụng cảnh quan thiên nhiên hiện có và cảnh quan lịch sử vào hệ 
thống kiến trúc cảnh quan trên 4 loại hình nêu trên cần được kết hợp chức năng sử 
dụng. giá trị tạo dựng môi trường sinh thái và thẩm mỹ nhằm hòa nhập vào môi 
trường đô thị một cách hoàn chỉnh và có hiệu quả cao. 

20- Các yếu tố hình khối tạo cảnh luôn là thành phản cơ bản tạo dựng bế cục 
hình khốt - không gian và trang trí trong vườn - công viên, khu mặt nước, sân quảng 
trường và đường phố, tạo nên ba xu hướng bố cục cơ bản là cân xứng, tự do, hỗn hợp 
giữa hai xu hướng cân xứng và tự do. 

27- Yếu tố con người ngày nay đang trở thành một trong những tiêu điểm quan 
trọng không đơn thuần trong mối quan hệ sinh thái đô thị mà còn là thành phản của 
cảnh quan đô thị, đặc biệt trong các không gian giao tiếp lớn. 
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Chương ba 
QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN 


IIL1. CÁC NGUYÊN TẮC BỐ CỤC CẢNH QUAN 
1. Các cơ sở của việc bố cục cảnh quan 


Mỗi một bố cục cảnh quan có toát lên được giá trị thẩm mỹ hay không phụ thuộc 
vào các giác quan của con người, chủ yếu là thị giác. Song hiệu quả thu nhận ra sao còn 
phụ thuộc vào các điều kiện nhìn, bao gồm điểm nhìn, tâm nhìn và góc nhìn (hình 37). 

1. Điểm nhìn 

Điểm nhìn là vị trí đứng nhìn. Nếu vị trí nhìn cùng chiều ánh sáng thì chỉ tiết của 
các vật thể được nhìn nối rõ. Ngược lại khi vị trí ngược chiều ánh sáng thì chỉ tiết 
của các vật thể bị lu mờ đi còn đường bao vật thể nổi rõ hơn đo sự tương phần của 
khoảng sáng bao quanh và điện tối toàn thân của vật thể. 

2. Tầm nhìn 

Tầm nhìn là khoảng cách từ điểm nhìn tới tiêu điểm nhìn (vật thể được nhìn). 
Khoảng cách này có mối quan hệ gắn bó với đặc tính quang học của mất, chiều cao 
và ngang của vật thể và chỉ tiết, chất liệu bể mặt vật thể (cấu tạo mặt ngoài). 

Đặc tính quang học của mắt người bình thường cho phép nhìn rõ trong góc hình nón 
28”. Với góc này tương quan giữa khoảng cách nhìn và chiểu cao, ngang của vật thể là 
2 thì cho phép thu nhận trọn vẹn toàn thể vật thể. D/2L (2H). Song nếu muốn quan sát 
vật thể (là một ngôi nhà chẳng hạn) trong không gian rộng có bầu trời, cây cỏ xung 
quanh, cần được nhìn dưới góc 18”, nghĩa là D/3L (3H). Như vậy tỷ lệ D/L (H) là tương 
quan quan trọng để xác định chất lượng của không gian. Nếu D/L (H) nhỏ hơn L ; tác 
động nội tại của các thành phần bao quanh không gian rất mạnh mẽ. không gian nhỏ 
hẹp, con người cảm thấy kín, khó thở và sợ hải. D/L(H) bằng I : cảm giác có sự cân 
bằng tỷ lệ với con người, gây ấn tượng thân mật, gần gũi. D/L (H) từ I + 2: vẫn còn 
cảm giác cân xứng. D/L (H) lớn hơn 2 ; không gian trở nên trống chếnh, kém lực hút và 
mối quan hệ giữa các thành phần tạo không gian trổ nên lỏng lẻo.. 

Song nếu L hay H có kích thước 150 m, để nhìn được trọn vẹn vật thể. tức D/L 
(H) = 2 thì phải đứng cách xa 300m, Ở khoảng cách này không thể nhìn thấy chỉ tiết. 
chất liệu trang trí bể mặt vật thể. Do đó khi thiết kế cảnh quan cần phải lưu ý cơ sở này. 

Qua điều tra xã hội học. D có kích thước không quá 25m là khoảng cách nhìn rõ. 
hợp lý và gần gũi. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản việc thiết kế cảnh quan cũng cần 
theo module tương tự như bước cột trong thiết kế công trình. Module trong cảnh quan 
hợp lý là 21 - 24m. Đây là một đơn vị tiêu chuẩn trong thiết kế cảnh quan gàn với 
tỷ lệ con người. 
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Hình 37:  G¡¿: 
pháp bố cục canh 
quan phút thuộc 
tvo điểm nhìn và 
ta tHHÌN. 

a) Đường là hệ thông 
các điểm nhìn; b). c), 
đ) Bỏ cục phong cảnh 
hai bên đường phụ 
thuộc vào chức năng 
giao thông - Phối két 
cây trên dường giao 
thòng cơ giới; đ) Điểm 
nhìn xiên 
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Ÿ. Góc nhìn : 

Góc nhìn là hướng nhìn vật thể. Mỗi một vật thể có nhiều hướng nhìn khác nhau 
dẫn đến sự thay đổi tương ứng của viễn cảnh và hình dạng của các vật thể trong 
bố cục. 

Hướng nhìn liên quan đến việc đi chuyển điểm nhìn. Nếu tốc độ đi chuyển nhanh, 
hình ảnh lưu trên võng mạc quá ngắn chưa thể nhận rõ chỉ tiết bên trong vật thể. 
Ngược lại tốc độ đi lại chậm, thời gian thu nhận lâu, nhận biết chị tiết rõ nét hơn, Do 
đó khi thiết kế cảnb quan cần lưu ý kênh thị giác của tuyến đi bộ và cơ giới (hình 38). 


2, Kỹ xảo tạo hình - trang trí không gian - cảnh quan 

1. Tạo hình không gian _ 

Không gian là một bộ phận thẩm mỹ - chức năng cơ bản của cảnh quan. Việc tạo 
hình không gian với quy mô, hình dạng hợp lý, phù hợp với chức năng hoạt động và 
tâm lý của con người là hết sức quan trọng. Có 3 loại không gian chủ yếu : không 
gian mở, không gian đóng và không gian hỗn hợp đóng mở (hình 39). 

da. Xác định kích thước không gian 

Theo kinh nghiệm Nhật Bản, một module đơn vị của không gian là 21-24m. Kích 
thước không gian từ ! đến Š đơn vị, cùng lắm đến 10 đơn vị là phạm vị tối đa để các 
thành phản trong không gian có thể hòa hợp tổng thể. Trong trường hợp không gian 
chạy dài như đường phố cần có điểm dừng hoặc chuyển hướng. Theo Yoshinobu 
Ashinara : "Không có điểm dừng chất lượng không gian bị nhạt đẳn về cuối trục, nó 
phân tán và hấp lực bị tan biến đi" f_ Các điểm dừng, hoặc chuyển hướng trong 
không gian hết sức cân thiết, chúng đồn nén ngoại lực của thị giác trong phạm vi của 
không gian làm cho người ta chú ý hơn đến xung quanh. Khi điểm dừng hay chuyển 
hướng là những công trình độc đáo, chúng nổi bật rõ là những mốc (Land marks). 
những điểm nhấn thị giác quan trọng và là đặc trưng, ngữ nghĩa cho đô thị 
(hình 40a, b, 41. 42). 

Ngoài kích thước thực. trong một số trường hợp có thể tăng hay giảm cảm giác 
vẻ độ nông sâu của không gian bằng cách sử dụng thuật phối cảnh tuyến và phối cảnh 
không trung. 

- Thuật phối cảnh tuyến ` 


Đó là thuật Biến đổi (tăng hay giảm) cảm giác về chiểu sâu không gian bằng việc 
thay đổi kích thước các yếu tố hình khối tạo không gian (tăng đản hay giảm đẳn). Các 
yếu tố hình khối tạo không gian được bố trí sít dẫn nhau theo chiều sâu hoặc giảm 
dần độ cao gây cảm giác chiều sâu không gian tăng lên so với kích thước thực. Bố trí 
ngược lại sẽ tạo cảm giác độ sâu không gian nông hơn so với kích thước thực. 


(1) Sách đã dẫn 
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Hình 38§: Œ¡¿/ pháp bố 
cục canh quan phụ thuộc 
vào tốc độ giao thông. 

a), b) Các giải pháp tổ chức 
phong cảnh trong công viên trên 
cơ sở điểm nhìn dọc tuyến di 
bộ; c), d) Các giải pháp cây 
xanh và thông tin trên đường 
quốc lộ 


đ) 
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„ Hình 39: Bổ 


cục không gian 
kết họp kín và 
mfa kín tt HO 
a) Quang TƯƯỜNg 
DÐei, Campo bên bờ 
xôn NGHỊC: 
bọ Quảng trường 
Xinoria ở Florenee: 
c) Đại lộ Kalini: 
đ) Quản thê trung 
tâm Biaxin 
mật hàng. 
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Hình 40a: C ¿óc 
vgiải pháp bó 


cục hình thẻ và 
quy mô không 
gian nhớ. 
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| Hình 40)b: 


Các giải 
pháp bố 
CHC hình 


(HC wd quy 
MÔ - không 
gian HÌƠ. 
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Hình 4l: Các móc tạo điểm nhấn 
không gian. 

a) Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh; b) Cầu 
trong vườn hoa Cảnh Sơn, Bắc Kinh; c), d) Cầu 
trong khu Thập Tam Lãng, Bắc Kinh; đ) Vườn 
tượng trang, trí của bà Điểm Phùng Thị ở Huế. 


Q3 


_KĐSG?⁄4/v4.Y s2, MANEDWNESC s. - 


Hình 42; Đ¿/ tưởng niệm là một trong 
những điểm nhấn của không gian. 

a) Ngôi mộ của những người làm nén chiến thắng: 
b) Khatun; c) Đài tưởng niệm 3000 người Tiệp 
Khắc (cũ) chồng phát xít bị xử bắn vào tháng 6 năm 
1942 ở cánh rừng Gai gần Buranovitr; d) Đài tưởng 
niệm nơi hoạt động bí mật của Đảng Cộng sản; 

gì. đ) Điệu khắc trang trí trong công viên Versailles. 
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- Thuật phối cảnh không trung 

Đó là thuật biến đổi (tăng hay giảm) cảm giác vẻ chiều sâu không gian bằng việc 
thay đổi màu sắc (màu nóng dân hoặc lạnh đần) các yếu tố hình khối tạo không gian. 
Do trong không gian có tảng khí quyển. màu sắc bị phủ bởi tầng khí này làm cho mờ 
đi và biến màu. Màu vàng thành xanh lá cây. da cam chuyển sang màu đỏ thẫm và 
gần với màu tím, màu xanh thành màu xanh thẫm, màu xanh lá cây thành màu xanh. 
màu trắng ngả sang hơi xám. Như vậy màu thuộc tông lạnh sẽ mờ hơn so với màu 
thuộc tông nóng. 

Nếu cuối trục không gian sử dụng màu thuộc tông lạnh ta có cảm giác sâu hơn 
và ngược lại ta có cảm giác nông hơn so với thực tế, 


b. Xử lé các thành phần rạo không gian 

# Nên 

Kiến trúc nèn là thành phần cơ bản của không gian. Sự lồi lõm của nó đã tạo nên 
cảm giác về các không gian - chức năng khác nhau. Sự chênh lệch cao độ giữa đường 
dành cho xe cơ giới với vỉa hè đã tạo nên hai không gian sử dụng riêng. 

Các yếu tố hình khối được bố trí trên mặt nền góp phản quan trọng để phân định 
không gian như những bậc thang, tường chắn đất, bức tường thấp. bể nước v.v... tạo 
nên chuỗi không gian liên tục (hình 43). 

Các yếu tố trang trí trên bề mặt nền góp phản tạo không gian sinh động (hình 44). 
Có thể rút ra một số kỹ xảo xử lý mặt nền như sau : 

- Tạo chênh lệch cao độ mặt nền 


Tùy thuộc vào ý nghĩa chức năng hoặc ý đồ tư tưởng, có thể tạo một số mặt nền 
có độ chênh khác nhau. Một số lăng vua Nguyễn ở Huế đã sử dụng kỹ xảo này để 
ngăn chia không gian chức năng của lăng đồng thời tạo tính trang nghiêm và thu hút. 

- Kết hợp nâng cao nền và sử dụng tường ngăn 

Nếu như kỹ xảo nâng cao nền tạo sự phân chia ước lệ không gian thì việc sử dụng 
tường chấn đất kết hợp ngăn không gian lại nhấn mạnh sự phản chia không gian và 
dồn nén thị giác vào từng khoang. Đôi khi tạo nên không gian biệt lập (trong trường 
hợp tường cao trên tầm mất). Việc sử dụng tường ngăn trong không gian Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám - Hà Nội là một ví dụ. 

# TUỜNE” y 

"Tường" trong không gian - cảnh quan là các mặt đứng của công trình kiến trúc. 
Có 3 loại hình không gian chủ yếu : 

- Không gian đóng 

- Không gian mở 

- Không gian nửa đóng nửa mở 


Không gian đóng là không gian bị bao bọc cả 4 phía 
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Hình 43: Tựo hình bể mặt đất là một †Fong 
những giải pháp quan trọng để vứ lý 
không gia". 

a) Tao hình bẻ mặt đất của quảng trường thành pho 
Navoi;: b) Bể nước trên quảng trường ở thành pho 
Askhubad; c) Phong cảnh Paris với cấu trúc lôi lõm 
của bể mặt đất; đ) Không gian đường phố ở thành 
phố Minxc; đ) Phỏ đi hộ. 
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Hình 44: Sự ong 
phú của các hoạ 
tiết trang trí và 
chất liệu nếu góp 
phẩn tăng giá trị 
tạo hình mặt đất. 

a) Một số giải pháp 
hoạ tiết trang trí nền; 
b) Trang trí nền bảng 
sỏi tiên đường dạo 
trong Ngự viên, Cô 
Cung, — Bắc Kinh; 
c) Trang trí nền bảng 
sói trong Dự viên, 


€) Thượng Hải 


tớ) órq 


Không gian mở là không gian mở từ I đến 3 phía (vì không trung bị giới hạn ít 
nhất l phía mới được gọi là không gian). 

Còn không gian nửa đóng nửa mở là không gian đóng cả 4 phía nhưng một số 
phía không đóng kín. 

Tùy vào sự lồi lõm của bẻ mặt đứng công trình mà tạo nên sự phong phú và đa 
dạng của ba kiểu không gian trên. 

Đồng thời, các vị trí và hình dạng của tổ hợp kiến trúc công trình cũng tạo nên 
sự cảm nhận về không gian khác nhau là biến thể của ba loại hình không gian trên. 
bao gồm (hình 45) : 

- Không gian khép dân 

- Khêng gian khuyết tán 


Không gian xoay 


Không gian đu hướng 

- Không gian định hướng 

# "Trần" 

“Trản" trong không gian - cảnh quan là khoảng trời được giới hạn bởi đường báo 
của mái nhà của các mặt đứng công trình, hoặc gảm nhà. Với điều kiện kỹ thuật xây 
dựng hiện nay, có thể tạo sự thâm nhập của không gian - cảnh quan vào sâu công 
trình xây dựng bằng cách chống cột. đưa console vượt khỏi mặt nhà. hoặc nối cụm 
công trình bằng nhà cảu trên không. Như vậy, đòi hỏi kiến trúc công trình nghiên cứu 
không chỉ Š mặt (4 mặt đứng và mặt mái) mà còn mặt thứ 6 (gảm nhà). 

€. Tạo cảnh và trang t†rí không gian 

Các yếu tố tạo cảnh và trang trí trong không gian có thể là địa hình (phần lôi. 
kiến trúc công trình, cây hay các tác phẩm hoành tráng - trang trí (xem thêm ở mục 4). 
Phản này giới thiệu về kỹ xảo xử lý yếu tố tạo cảnh để gây ân tượng về sự biến đổi 
không gian. 

Có 4 giải pháp xử lý không gian mặt nước : 

- Bố trí cây trên bờ trước cao hơn bờ đối diện sẽ gây ấn tượng mặt nước có chiều 
sâu hơn. 

- Tạo kênh hẹp, dùng cây hoặc gò đồi. công trình che lấp sẽ làm mặt hồ rộng. 
như hút về phía kênh gây chiều sâu hơn của không gian mặt nước. 

. W ` ` & z ” & Z bà * lỤ ˆ“ + # l, 

- Cải tạo đường bờ. hình thành bán đảo. Trên bán đảo có thể bế trí công trình. 
đấp đồi. trồng cây để che đường bờ hồ nước sẽ gây ấn tượng đường bờ chạy vô tận 
lầm liên tưởng mặt nước rộng hơn, 

- Tạo đảo trên mặt nước. Trên đảo bố trí công trình, đấp đồi hoặc trồng cây để 
che đường bờ cũng pây ấn tượng như trên, 

Việc xử lý không gian bể mặt đất (như quảng trường. sân ...) cùng tương tự như 
bể mặt nước. 


Việc trang trí không gian bao gồm : đường nét, họa tiết, chất liệu và màu sắc. 
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Hình 45: Cư?) vc nhìn khác nhan và 
những khát niệm VỀ không givh còn 
phu thuộc vào 9Ÿ trí và tính chất của 
hành khối kiớn trúc. 

a). bộ Không giản Khép dân (có hẹp), 
€) Không gi đánh lác hướng: d) Sự xoaV 
không pin, độ Không giản định hưởng. 
ở) Sự Aoay không pian 
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3. Các quy luật bố cục chủ yếu 


!. Bố cục cân xứng là tổ chức không gian hình học, các yếu tố hình khối đối xứng 
qua hệ thống trục bố cục. Quy luật này thường áp dụng trên địa hình bằng phẳng, các 
yếu tố tạo cảnh thường có hình khối hình học, cây xanh có hình cân xứng trong quá 
trình sinh trưởng hoặc được cắt xén tạo hình. Trên địa hình phẳng, việc xử lý bố cục 
đăng đối trọn vẹn hai phương dọc. ngang, dễ dàng biểu đạt sự quy tụ của bố cục về 
trung tâm. Ngược lại, bố cục cân xứng trên địa hình phức tạp khó khăn hơn, thường chỉ 
xử lý đăng đối được trên một trục (chính). Trong các quảng trường, vườn - công viên 
hay phong cảnh đường phố thế kỷ X VI đến nửa đầu thế kỷ XVIII có nhiều giải pháp bố 
cục phong phú trên địa hình này (vườn Lante. vườn biệt thự ÁAldobrandini (Ý)...). 


2. Bố cục rự do là tổ chức không gian tự do. các yếu tố hình khối không đối xứng 
nhưng cân bằng qua trục bố cục. Bố cục tự do có hệ thống đường, mặt nước, rừng 
thưa đường như được mô phỏng từ cảnh quan thiên nhiên (công viên Trung Quộc. 
công viên phong cảnh Anh, Nhật Bản ...). 


Ÿ. Trục và trung tâm bố cục chính phụ 


Trong một tác phẩm kiến trúc cảnh quan, một số công trình có chức nãng quan 
trọng hay có giá trị thẩm mỹ cao được bố trí tập trung và chỉ phối cách tạo cảnh toàn 
bộ phong cảnh xung quanh. Các trung tâm và yếu tố hình khối tạo cảnh có môi quan 
hệ lần nhau thông qua hệ thống trục bố cục. 


Có thể trùng với đường hoặc chỉ là trục ảo, bao gồm trục bố cục chính và phụ. 
Trong phong cảnh vườn và cảnh quan công viên, trung tâm bố cục chính thường là 
các kiến trúc công trình có quy mô đồ sộ và hình tượng nghệ thuật độc đáo, nổi bật 
trong một vùng không gian rộng lớn. Ngoài ra, sân, mặt nước hay rừng thưa là các 
khoảng trống chủ đạo trong vườn - công viên có thể làm trung tâm bố cục. 


Các trung tâm bố cục chính của đường phố, sân quảng trường thì sử dụng các yếu 
tố hình khôi có quy mô nhỏ. nhưng ảnh hưởng quyết định đến giải pháp bố cục các 
yếu tố tạo cảnh bao quanh. Các trung tâm bố cục phụ có ý nghĩa hỗ trợ trung tâm bố 
cục chính. Sự phân định trung tâm chính phụ rỡ ràng sẽ thu hút sự chú ý ban đầu, tập 
trung đến chủ đẻ chính. 


Tương quan của các trung tâm bố cục được thông qua hệ thống trục bố cục. Trục 
bố cục có thể thắng hay cong. chính hay phụ còn tùy thuộc vào chủ đề, tư tưởng và 
đặc điểm địa hìhh. Trục bố cục chính thường ảnh hưởng quyết định đến vị trí và hình 
khối các yếu tố tạo cảnh. làm rõ chủ đẻ tư tưởng của tác phẩm kiến trúc cảnh quan. 
Trục bố cục phụ mang chức năng hỗ trợ, bổ sung cho trục bố cục chính (hình 46). 

4. TỶ lệ 

Là sự cân đối hài hòa của các yếu tố hình khối tạo không gian. Có hai tương quan 
tỷ lệ là hệ thống module và "tiết điện vàng”. Cơ sở của hệ thống module là một số 


kích thước gốc làm chuẩn cho tất cả các phạm vi hình khối không gian. 
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h) 


Hình 46: Trực bố cục là một trong 
những phương pháp tổ chức cảnh 
quan từ VWA tới Hay. 

a) Mật băng Washington với các trục bố 
cục: A. Sông Potomac, B. Nhánh sông 
phía đông, €. Sông Tiber được tạo thành 
bởi con kênh đào, E. Nghĩa địa, E. Phủ 
Tổng thống, G. Capitol, H. Cảnh quan sử 
dụng công cộng, J. Điểm nhìn từ quả đồi, 
L. Tượng đài Washington; b) Trục '*Thần 
đạo” trong khu cảnh quan Thập Tam 
lãng, Trung Quốc. 
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Kích thước gốc được gọi là module. Các yếu tố hình khối tạo không giạn có thể 
tăng lên hoặc giảm xuống theo số lần nào đấy của module. Còn tiết điện vàng trong 
toán học đưa ra một tỷ lệ mà trong đó số đoạn ngắn trên đoạn dài bằng tỷ số của 
đoạn dài trên tổng của hai đoạn, nhờ đó sẽ tạo được mối liên quan bên trong giữa các 
yếu tố hình khối và cảnh quan chung. 

3. Tương phản 


Là sự đối lập của các yếu tố hình khối và hiện tượng. Sự tương phản của bóng râm 
với khoảng sáng rực rỡ của không gian trống, màu lá xanh với hoa đỏ .v.v... sẽ làm sông 
động cảnh quan và biểu hiện rõ nét đặc trưng của cảnh quan. Tuy nhiên nếu sử dụng 
luật tương phản dàn đều sẽ gây cảm giác vẻ sự tranh chấp, phá vỡ sự hài hòa chung. 

6. Tương tự 


Là sự sắp xếp các yếu tố hình khối gản giống nhau được lặp đi lặp lại trong cùng 
một bố cục chung hay trong những bức tranh phong cảnh khác nhau. Trong tương 
quan tương tự, các yếu tố hình khối tạo không gian biến hóa một cách mềm mại, 
chuyển dản, không có sự khác biệt đột ngột. Quy luật này thường làm yếu tố trung 
gian nối các cặp tương phản với nhau, bảo đảm sự nhất quán trong nghệ thuật và sự 
hài hòa chung của phong cảnh hay cảnh quan. 

7. Đầng nhất 


Là bố cục được lặp đi lặp lại cùng một yếu tố hình khôi, không gian tạo nên sự 
nhất quán cùng một nhịp điệu của phong cảnh hay cảnh quan. Sự nhất quán tạo nên 
ấn tượng vẻ cảnh chung, đặc trưng cho các cảnh quan trong đô thị và toàn đô thị. 

8. Sáng lôi 

Có ý nghĩa rất lớn trong việc gây cảm giác vẻ độ nông sâu của không gian và đặc 
điểm hình khối của các yếu tố tạo hình. trang trí trong kiến trúc cảnh quan. 

Hình khối được chiếu sáng làm nổi rõ các chì tiết và có cảm giác gần hơn. Hình 
khối nằm trong bóng râm, các chỉ tiết bị nhòa đi và có cảm giác xa hơn. Quy luật này 
được sử dụng để làm bật yếu tế bố cục chính, nhấn hình thức của chúng và thu hút 
sự chú ÿ người xem. 

Tương quan sáng tối còn phụ thuộc điều kiện khí hậu. Trời xám, ánh nắng yếu ới 
thì bóng đô nhẹ. hoặc gàn như tương phản sáng tối không rõ ràng. Mức độ sáng tôi 
còn phụ thuộc thời gian trong ngày, theo mùa đo góc chiếu và hướng chiếu cũng như 
độ cao mặt trời khác nhau. 

Buổi sáng bóng đổ dài, rõ ràng và đậm, buổi trưa bóng đổ ngắn và đậm. buổi 
chiều bóng đổ không đậm và kém rõ nét, 


9. Màn xắc 

Có được sự hài hòa về màu sắc phải cân bằng độ sáng và diện tích chiếm cúa các 
mảng màu trong bố cục. Nếu hai tông màu tương phần có điện tích bề mặt chiếm như 
nhau trong cùng một mảng đồng nhất thì phá mất sự cân bằng vẻ độ sáng của màu 
và gây cảm giác chối. Bởi vậy, nguyên tắc cơ bản để đem lại sự hòa sắc trong kiến 
trúc cảnh quan là phải cân bằng được độ sáng của màu. Mỗi một màu có độ phát sáng 
khác nhau. để cân bằng được độ sáng, các màu trong một bố cục phải có diện tích bẻ 
mặt khác nhau, Màu càng tương phản nhau độ chênh lệch đó càng lớn. 
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III.2. QUY HOẠCH CẢNH QUAN 
1. Quy hoạch cảnh quan vùng - nông thôn 


Quy hoạch cảnh quan ngoài việc quy hoạch vùng còn nghiên cứu đề xuất cải tạo. 
bảo vệ, khai thác thiên nhiên và tổ chức cảnh quan. Khu đất của vùng miền được phân 
chia thành các khu. bao gồm : khu đô thị và làng bản. khu ngoại đô. khu khai thác 
khoáng sản, khu đất bảo vệ nước, khu nghỉ mát, nơi nghỉ ngơi - giải trí. khu bảo tồn. 
rừng cấm, khu di tích, công viên thiên nhiên và quốc gia. 

Trong các khu trên. ngoài giao thông nội bộ còn có đường nối các khu với nhau. 
có thể là đường sắt, bộ. thủy hay hàng không. Tất cả có thể quy thành hai nhóm yếu 
tố : Nhóm tạo khối do xây dựng với thành phần nhân tạo chiếm ưu thể (đô thị. khu 
công nghiệp...) và nhóm nằm trong không gian trống với thành phản thiên nhiên 
chiếm ưu thế (nơi nghỉ ngơi, giải trí, rừng cấm...). Tương quan tỷ lệ của nhóm tạo 
khối trội sẽ dễ đẫn tới hậu quả nhiễm bẩn môi trường, thay đổi khí hậu. sinh thái ảnh 
hưởng đến sự sống của thế giới sinh vật. 

ad. Nguyên tắc phân vùng cảnh quan 

Việc sử dụng đất đat cho các mục đích kinh tế khác nhau đã nẩy sinh một số vấn 
đẻ sau đây : 

- Mâu thuẫn trong việc chọn đất cho các ngành kinh tế quốc đân khác nhau : ví 
dụ như nếu các xí nghiệp công nghiệp được bế trí trên các bờ nước (sông. biển...) sẽ 
rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên. nhiên liệu và hàng hóa, nhưng đây cũng 
chính là nơi có giá trị cho việc tổ chức nghỉ ngơi và phân bố dân cư ; Khu công 
nghiệp trên mảnh đất màu mỡ có thể thuận tiện vì cạnh nguồn nguyên nhiên liệu, 
nhân lực. nhưng lại chiếm mất một vị trí có giá trị canh tác cao v.V..,). 

- Làm gia tăng sự thiếu hụt các tài nguyên thiên nhiên dẫn đến sự mất cân bằng 
tự nhiên vốn có (do việc phân bố đất đai cho các ngành kinh tế khác nhau không dựa 
trên quan điểm sinh thái - cảnh quan). 

- Việc không có kế hoạch sử dụng thiên nhiên nhất quán trong các vùng có tiềm 
lực công nghiệp cao, mật độ đân cư dày đặc, đất canh tác màu mỡ và giàu tài nguyên 
thiên nhiên đã gây ra một số mâu thuần trong vấn để bảo vệ môi trường. Mâu thuẫn 
đó. trước hết là giửa vị trí của khu công nghiệp mới với hệ thống dân cư. Các xí 
nghiệp công nghiệp thường được bố trí trên các khu đất có giá trị canh tác, vì phần 
lớn các điểm đân cư xuất hiện trên những vùng đất đai màu mỡ. bảo đảm cho việc 
phát triển kinh tế ngoại thành. Vị trí các công trình công nghiệp độc hại pản nơi ở đã 
dẫn đến việc khai \hác khu đất có giá trị cho việc phân bố đân cư dành cho các quần 
thể công nghiệp, và người lao động phải ở trên các khu đất có những nhân tố xấu cho 
việc ở và nghỉ ngơi. 

- Việc luân theo các nguyên tắc hiện hành về khoảng cách vệ sinh cũng không 
thể bảo đảm sự trong sạch của môi trường. Bởi vì công suât của các xí nghiệp ngày 
càng gia tang, nhiều quản thể công nghiệp lớn với chiều rộng và phạm vị độc hại 
thường xuyên thay đôi xuất hiện. Nếu đẩy các công trình công nghiệp có độ độc hại 
củo xa điểm đân cư này thì chúng lại bắt đầu ảnh hưởng đến điểm dân cư khác, đến 
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vùng nghỉ ngơi - giải trí v.v... Do đó, phải có những nguyên tắc mới. và phải dựa trên 
việc phân vùng vĩ mô theo sinh thái cảnh quan cho các khu đất lớn để áp dụng cho 
việc bố trí tương hỗ các công trình có ý nghĩa kinh tế quốc dân khác nhau (vùng địa 
lý - kinh tế. vùng địa - vật lý, tỉnh, liên tỉnh và cả nước). 

Nguyên tắc đó, trước hết, phải bảo vệ những khu đất có các quá trình tự nhiên 
cân bằng ổn định bằng cách phân chia vùng chức năng lớn chủ yếu cho các khu bảo 
vệ thiên nhiên sau đây : khu nghỉ mát - vui chơi giải trí (bờ biển, rừng. vùng có khí 
hậu ôn hòa...) ; khu sử dụng tốt nhất cho nông - lâm nghiệp (đất đai màu mỡ có giá 
tị nhất cho việc trồng cây công - nông nghiệp năng suất cao) ; Khu thuận lợi cho 
việc phân bô dân cư ; trong đó có cả các xí nghiệp công nghiệp không độc hại (không 
thải chất độc vào khí quyển, nước và đất, không gây mức ôn cao, không yêu cầu thành 
lập tuyến vận chuyển phức tạp do khối lượng hàng hóa không lớn), vì chính lưu lượng 
giao thông lớn sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường. 


Vị trí các xí nghiệp công nghiệp độc hại phải xa đân cư, xa các khu đất thuận lợi 
nhất cho việc tổ chức chữa bệnh, nghỉ ngơi. Nơi ở và nơi làm việc nối với nhau bằng 
giao thông cao tốc. Tốt nhất là bố trí khu công nghiệp ở chỗ đất đai cần cỗi. Việc 
nghiên cứu này với các khu đất nêu trên như một phương pháp cạnh tranh nhau và 
phải xác định trên cơ sở nghiên cứu sâu các điều kiện khí hậu bảo đảm sự ảnh hưởng 
ít nhất của các công trình công nghiệp độc hại đến các vùng bao quanh. 


Bởi vậy. việc đầu tiên của quy hoạch cảnh quan vùng là phải chọn được khu vực 
thiên nhiên cần phải bảo vệ và khu vực có thể cải tạo cho các hoạt động kinh tế khác. 
Thảm thực vật phong phú. hệ thống sông lạch. kênh... vùng núi non tròng điệp v.v... 
là những đặc trưng cảnh quan của mỗi vùng miền cần được bảo vệ và khai thác cho 
các hoạt động nghi ngơi - giải trí và du lịch. 


Một trong những phần quan trọng của việc bảo vệ môi trường xung quanh và thiên 
nhiền là vấn đề bảo vệ và khôi phục các /ài nguyên vui chơi — giải trí. Giá trị kinh 
tế của chúng là ở chỗ chúng tạo ra những khả năng hồi phục và nâng cao sức khỏe 
của nhân dân, Đồng thời các tài nguyên vui chơi - giải trí này (bờ biển, sông, vùng 
núi, các mảnh rừng lớn...) còn giữ được một cách tương đối sự cân bằng tự nhiên của 
toàn hộ tổ phản cảnh quan thiên nhiên. 


Cho đèn nay, các nhà sinh vật học nói chung và sinh thái nói riêng vẫn chưa trả 
lời được câu hỏi về quy mô khu đất có sự cân bằng sinh thái không bị phá vỡ và cần 
thiết để có thể tạo ra những điều kiện tối ưu cho việc cư trú và nghỉ ngơi của nhân 
đân ở vùng lấn cận. 

Việc đưa ra thông số cân bằng sinh thái và giải quyết những nhiệm vụ này là rất 
phức tạp, đòi hỏi một thời gian dài và những chỉ phí đáng kể. Cho nên việc khai thác 
các khu đất vui chơi - giải trí cần phải trùng với một khía cạnh nào đó của thiên nhiên 


lì vấn đề cần quan tâm. 


Có 3 mục đích sử dụng đòi hỏi những yêu cầu khác nhau trên khu đất vui chơi 
giải trí, đó là : 
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I- Khu đất có nguồn thiên nhiên dùng để chữa bệnh (nước khoáng, suối nước 
nóng...). có các điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho việc bố trí các khu điều dưỡng 
được gọi là "vùng chữa bệnh”. 

2- Khu đất có những điều kiện khí hậu thuận lợi. phong cảnh ngoạn mục thường 
được sử đụng cho việc bố trí các công trình nghỉ ngơi trong thời gian dài và ngắn cho 
nhân dân. 

3- Khu đất chứa các đi tích thiền nhiên, văn hóa vật chất (kiến trúc), các hiện 
tượng tự nhiên hiếm có... nối bật lên bởi phong cảnh ngoạn mục và những điều kiện 
khí hậu tự nhiên thuận lợi. là nơi được tổ chức cho du lịch. 

Noày nay, người ta dùng thuật ngữ "Khu đất vui chơi - giải trí" là để chỉ sự thống 
nhất của 3 khu đất trên. 

Kết quả kinh tế xã hội khách quan của cuộc cách mạng khoa học - kỷ thuật là 
việc thay đối tương quan chỉ phí thời gian lao động - sinh hoạt và nghỉ ngơi, thời gian 
rảnh tăng do rút ngắn ngày làm việc trong tuần và tăng số ngày nghỉ phép năm. Điều 
đó đã đòi hỏi phải giữ gìn tất cả những tài nguyên vui chơi - giải trí có giá trị. 

b. Các loại hình cảnh quan vững 

Trên cơ sở chức năng và đặc trưng, cảnh quan vùng được chia thành các loại hình 
sau đây : Không gian trống giữa các điểm dân cư (vùng nghỉ ngơi - giải trí, công viên 
bảo tồn, công viên rừng. đồng ruộng...) ; không gian xây dựng các điểm dân cư 
(sơ đồ 6) ; không gian xây đựng biệt lập. 


Sơ đồ 6 : Phân loại cảnh quan vùng 
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II.2. QUY HOẠCH CẢNH QUAN 


1. Quy hoạch cảnh quan vùng - nông thôn 


Quy hoạch cảnh quan ngoài việc quy hoạch vùng còn nghiên cứu đề xuất cải tạo. 
bảo vệ. khai thác thiên nhiên và tổ chức cảnh quan. Khu đất của vùng miền được phân 
chia thành các khu, bao gồm : khu đô thị và làng bản. khu ngoại đô. khu khai thác 
khoáng sản. khu đất bảo vệ nước. khu nghỉ mát, nơi nghĩ ngơi - giải trí. khu bảo tồn. 
rừng cấm. khu di tích, công viên thiên nhiên và quốc gia. 

Trong các khu trên, ngoài giao thông nội bộ còn có đường nối các khu với nhau. 
có thể là đường sắt. bộ. thủy hay hàng không. Tất cả có thể quy thành hai nhóm yếu 
tố : Nhóm tạo khối do xây dựng với thành phần nhân tạo chiếm ưu thế (đô thị. khu 
công nghiệp...) và nhóm nằm trong không gian trống với thành phản thiên nhiên 
chiếm ưu thế (nơi nghỉ ngơi. giải trí, rừng cấm...). Tương quan tỷ iệ của nhóm tạo 
khối trội sẽ dễ dẫn tới hậu quả nhiễm bẩn môi trường. thay đổi khí hậu. sinh thái ảnh 
hưởng đến sự sống của thế giới sinh vật. 


ad. Nguyên tắc phân vùng cánh quan 


Việc sử dụng đất đại cho các mục đích kinh tế khác nhau đã nấy sinh một số vấn 
đẻ sau đây : 

- Mâu thuẫn trong việc chọn đất cho các ngành kinh tế quốc dân khác nhau : ví 
dụ như nếu các xí nghiệp công nghiệp được bố trí trên các bờ nước (sông. biển...) sẽ 
rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên, nhiên liệu và hàng hóa, nhưng đây cũng 
chính là nơi có giá trị cho việc tổ chức nghỉ ngơi và phân bố dân cư ; Khu công 
nghiệp trên mảnh đất màu mỡ có thể thuận tiện vì cạnh nguồn nguyên nhiên liệu. 
nhàn lực. nhưng lại chiếm mất một vị trí có giá trị canh tác cao v.V...). 

- Làm gia tăng sự thiếu hụt các tài nguyên thiên nhiên dẫn đến sự mất cân bằng 
tự nhiên vốn có (do việc phân bế đất đai cho các ngành kinh tế khác nhau không dựa 
trên quan điểm sinh thái - cảnh quan). 

- Việc không có kế hoạch sử dụng thiên nhiên nhất quán trong các vùng có tiềm 
lực công nghiệp cao, mật độ dân cư dày đặc, đất canh tác màu mỡ và giàu tài nguyên 
thiện nhiên đã gây ra một số mâu thuẫn trong vấn để bảo vệ môi trường. Mâu thuẫn 
đó, rước hết là giữa vị trí của khu công nghiệp mới với hệ thống dân củ. Các xí 
nghiệp công nghiệp thường được bố trí trên các khu đất có giá trị canh tác, vì phần 
lớn các điểm dân cư xuất hiện trên những vùng đất đai màu mở, bảo đảm cho việc 
phát triển kinh tế ngoại thành, Vị trí các công trình công nghiệp độc hại gắn nơi ở đã 
đẫn đến việc khii thác khu đất có giá trị cho việc phân bố dân cư dành cho các quản 
thể công nghiệp, và người lao động phải ở trên các khu đất có những nhân tố xấu cho 
việc ở và nghỉ ngơi. 

- Việc tuân theo các nguyên tắc hiện hành về khoảng cách vệ sinh cũng không 
thể bảo đảm sự trong sạch của môi trường. Bởi vì công suất của các xí nghiệp này 
càng giả tàng. nhiều quần thể công nghiệp lớn với chiều rộng và phạm vi độc hại 
thường xuyên thay đối xuất hiện. Nếu đẩy các công trình công nghiệp có độ độc hại 
cao xa điểm đân cư này thì chúng lại bắt đầu ảnh hưởng đến điểm dân cư khác. đến 
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vùng nghỉ ngơi - giải trí v.v... Do đó. phải có những nguyên tắc mới. và phải dựa trên 
việc phân vùng vĩ mô theo sinh thái cảnh quan cho các khu đất lớn để áp dụng cho 
việc bố trí tương hỗ các công trình có ý nghĩa kinh tế quốc dân khác nhau (vùng địa 
lý - kinh tế. vùng địa - vật lý, tỉnh. liên tính và cả nước). 

Nguyên tắc đó, trước hết, phải bảo vệ những khu đất có các quá trình tự nhiên 
cân bằng ổn định bằng cách phân chia vùng chức năng lớn chủ yếu cho các khu bảo 
vệ thiên nhiên sau đây : khu nghỉ mát - vui chơi giải trí (bờ biển, rừng, vùng có khí 
hậu ôn hòa...) ; khu sử dụng tốt nhất cho nông - lâm nghiệp (đất đai màu mỡ có giá 
trị nhất chu việc trồng cây công - nông nghiệp năng suất cao) ; Khu thuận lợi cho 
việc phân bố dân cư ; trong đó có cả các xí nghiệp công nghiệp không độc hại (không 
thải chất độc vào khí quyển, nước và đất, không gây mức ồn cao, không yêu câu thành 
lập tuyến vận chuyển phức tạp do khối lượng hàng hóa không lớn), vì chính lưu lượng 
giao thông lớn sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường. 


Vị trí các xí nghiệp công nghiệp độc hại phải xa dân cư, xa các khu đất thuận lợi 
nhất cho việc tổ chức chữa bệnh, nghỉ ngơi. Nơi ở và nơi làm việc nối với nhau bằng 
giao thông cao tốc. Tô! nhất là bố trí khu công nghiệp ớ chỗ đất đái cần cối. Việc 
nghiên cứu này với các khu đất nêu trên như một phương pháp cạnh tranh nhau và 
phải xác định trên cơ sở nghiên cứu sâu các điều kiện khí hậu bảo đảm sự ảnh hướng 
ít nhất của các công trình công nghiệp độc hại đến các vũng bao quanh. 


Bởi vậy, việc đầu tiên của quy hoạch cảnh quan vùng là phải chọn được khu vực 
thiên nhiên cần phải bảo vệ và khu vực có thể cải tạo cho các hoạt động kinh tế khác. 
Thảm thực vật phong phú, hệ thống sông lạch, kênh... vùng núi non trùng điệp v.v... 
là những đặc trưng cảnh quan của mỗi vùng miền cần được bảo vệ và khai thác cho 
các hoạt động nghỉ ngơi - giải trí và du lịch. 


Một trong những phần quan trọng cửa việc bảo vệ môi trường xung quanh và thiên 
nhiên là vấn đê bảo vệ và khôi phục các rải mguyền tui chơi — giải trí. Giá trị kinh 
tế của chúng là ở chế chúng tạo ra những khả năng hồi phục và nâng cao sức khỏe 
của nhân dân. Đồng thời các tài nguyên vui chơi - giải trí này (bờ biển. sông. vùng 
núi. các mảnh rừng lớn...) còn giữ được một cách tương đối sự cần bằng tự nhiên của 
toàn bộ tổ phần cảnh quan thiên nhiên. 


Cho đến nay, các nhà sinh vật học nói chung và sinh thái nói riêng vẫn chưa trả 
lời được câu hỏi về quy mô khu đất có sự cân bằng sinh thái không bị phá vỡ và cần 
thiết để có thể tạo ra những điều kiện tối ưu cho việc cư trú và nghỉ ngơi của nhân 
dân ở vùng lần cận. 


Việc đưa ra thông số cân bằng sinh thái và giải quyết những nhiệm vụ này là rất 
phức tạp, đòi hỏi một thời gian dài và những chỉ phí đáng kể. Cho nên việc khai thác 
các khu đất vui chơi - giải trí cần phải trùng với một khía cạnh nào đó của thiên nhiên 
là văn đề cần quan tâm. 


Có 3 mục đích sử dụng đòi hỏi những yêu cầu khác nhau trên khu đất vui chơi 
giải trí. đó là : 


I0 https://tieulun.hopto.org 


I- Khu đất có nguồn thiên nhiên dùng để chữa bệnh (nước khoáng, suối nước 
nóng...). có các điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho việc bố trí các khu điều dưỡng 


được gọi là ” 


vùng chữa bệnÌi". 


3- Khu đất có những điều kiện khí hậu thuận lợi, phong cảnh ngoạn mục thường 
được sử dụng cho việc bố trí các công trình nghỉ ngơi trong thời gian đài và ngắn cho 


nhân dân. 


- Khu đất chứa các di tích thiên nhiên, văn hóa vật chất (kiến trúc). các hiện 


tượng tự nhiên hiếm có... 


khí hậu tự 


nhiên thuận lợi, là nơi được tổ chức cho du lịch. 


Ngày nay. người ta dùng thuật ngữ "Khu đất vui chơi - giải trí" là để chỉ sự thống 
nhất của 3 khu đất trên. 


nổi bật lên bởi phong cảnh ngoạn mục và những điều kiện 


Kết quả kinh tế xã hội khách quan của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật là 
việc thay đối tương quan chỉ phí thời gian lao động - sinh hoạt và nghỉ ngơi, thời gian 
rảnh tăng do rút ngắn ngày làm việc trong tuần và tăng số ngày nghỉ phép năm. Điều 
đó đã đòi hỏi phải giữ gìn tất cả những tài nguyên vui chơi - giải trí có giá trị. 


b. Các loại hình cản quan vàng 


Trên cơ sở chức năng và đặc trưng, cảnh quan vùng được chia thành các loại hình 


sau đây : Không gian trống giữa các điểm dân cư (vùng nghỉ ngơi 
bảo tồn. công viên rừng, đồng ruộng...) ; 
(sơ đồ 6) ;: 


không gian xây d 


ựng biệt lập. 


Sơ đồ 6 : Phân loại cảnh quan vùng 
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Sau đây là một số loại cảnh quan chủ yếu : 

1. Cánh quan vàng nghỉ ngơi — giải trí ¬ 

Những nơi có giá trị lớn nhất về chất lượng thiên nhiên thường là ở ngoại thành 
của những thành phố lớn. Nơi đó có thể tận dụng để tổ chức những vùng nghỉ ngơi 
công cộng như trên các bề mặt nước lớn, các mảng rừng lớn (đôi khi các mảng rừng 
lớn được lập thành những công viên rừng). 

Để bảo vệ thiên nhiên cần phải hạn chế số lượng người đến nghỉ. Thông thường 
không được vượt quá 10 người/l ha. Trong trường hợp ở những chỗ tập trung đông 
người như bãi tắm... thì có thể lên đến 30 người. 

Các công trình cần thiết trong vùng nghĩ ngơi công cộng bao gồm : 

- Bãi tắm là đải bờ liên tục và bằng cát có chiều rộng > 30m. Diện tích là 7 
m'/người. Trên bãi tắm cần được bố trí các điểm phục vụ như : Phòng gửi hành lý. 
phòng cho mượn dụng cụ, phòng dịch vụ, trạm y tế, nhà trú mưa, vệ sinh. 

Trong trường hợp số lượng người nghỉ ở bãi tấm lớn thì có thể bố trí thêm các 
trạm phục vụ như sau : 

Cửa hàng ăn uống, nhà nghỉ, thư viện, trạm thể thao dưới nước và cầu nhảy, bể 
bơi, các khán đài nhỏ, bến thuyền, ga ra ôtô, xe máy và xe đạp. Dọc theo bờ với 
khoảng cách 150 - 200m bế trí l nhà vệ sinh công cộng. 

- Nhà nghị, trong đó có chỗ cho mượn sách báo và các dụng cụ cản thiết như ô. 
ghế. võng. Có phòng y tế và điện thoại, có hiên nghỉ, nhà nghĩ cũng có thể dùng để 
trú mưa. Cứ khoảng 5 - 6km bế trí l1 nhà nghỉ. 

- Các trạm gửi xe được bố trí dọc theo chu vi vùng nghỉ. Đặc điểm của hệ thốns 
trạm là người ta có thể gửi ở trạm này nhưng nhận ở trạm khác theo yêu cầu. 

- Các điểm câu cá. 


- Nhà nghỉ một ngày bao gồm các phòng : phòng ăn, phòng giữ hành lý và cho 
mượn đụng cụ, thư viện, phòng đọc, phòng y tế, phòng ngủ, phòng hành chính, bảo 
vệ. Căn nhà này dùng để nghỉ một ngày hoặc có thể một vài ngày. 

Vị trí của nhà được chọn những nơi có phong cảnh đẹp. xung quanh có khả năng 
tổ chức các sân thể dục thể thao. 

Khoảng cách giữa các nhà nghỉ ngắn > 10km. 

- Trạm nghỉ trong một ngày khác với nhà nghỉ trong mội ngày ở chỗ không có 
phòng ngủ. Sức chứa của trạm là 500 người. Vị trí của trạm phải liên hệ thuận lợi với 
các phương tiện giao thông công cộng. 

- Trạm nghỉ được bố trí trên các địa điểm khác nhau trong vùng nghỉ để phục vụ 
cho những người đến nghỉ l hay vài ngày. Trong trạm nghỉ được tổ chức cho mượn 
lều vải, các dụng cụ đùng cho việc nội trợ. các dụng cụ thể thao, báo thức ăn chín và 
phục vụ y tế, 
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- Khách sạn - nhà trọ, 

- Các công trình thể thao đùng cho các hình thức : Tập săn bắn. thể thao dưới 
nước (bơi thuyền, thuyền buồm. thuyền máy, thể thao ôtô - môtô, thể thao cưỡi ngựa, 
và các phòng thể thao tổng hợp). 

Ngoài ra, cân phải bố trí các phòng phục vụ vào trong công trình thể thao gồm : 
Phòng nghỉ, phòng ăn uống. trạm y tế, phòng vệ sinh và bộ phận quản lý. 

Việc bố trí các công trình thể thao phụ thuộc vào các điều kiện thiên nhiên và 
khoảng cách tương ứng với thành phố. 

- Nhà điều dưỡng gồm có các phòng ngủ và phòng điều trị. Ngoài ra còn có các 
công trình phục vụ như câu lạc bộ, sân thể đục và sân chữa bệnh bằng phương pháp vật 
lý trị liệu, nhà ăn, nhà hành chính quản trị, nhà ở cho cán bộ công nhân viên phục vụ. 

Vị trí của nhà điều dưỡng cần phải ở trong các mảng cây xanh lớn, khí hậu trong 
lành, khô ráo và thiên nhiên đẹp, xa các điểm dân cư và đường quốc lộ. 

- Trại thiếu nhi dùng để phục vụ những kỳ nghỉ hè của các em học sinh thường 
từ 30 - 60 ngày, vị trí của trại là những nơi yên tĩnh, thiên nhiên đẹp. xa đường sắt 
và đường quốc lộ nhưng đồng thời phải có sự liên hệ thuận lợi với các điểm dân cư. 

Để tiến hành các công tác giáo dục và nâng cao sức khỏe cho các em. trong trại 
cần phải có: 

Các nhà nghĩ (mỗi nhà trên 40 - 80 em), câu lạc bộ - nhà ăn, sân đội, sân thể dục, 
trạm y tế và các phòng cách ly, nhà hành chính, các công trình nội trợ. nhà ở cho cán 
bộ công nhân viên. 

- Các trạm sửa chữa ôtô. môtô, xe đạp và bán xăng đầu. 

Việc quy hoạch vùng nghỉ ngơi có tính chất quản chúng bao gồm : 

- Việc bảo tồn và cải tạo các điều kiện thiên nhiên hiện có trong một phạm vi 
rộng lớn bằng việc xây mới hay cải tạo mặt nước, bổ sung các giống cây vào mảng 
rừng với việc tổ chức bố cục chúng. 

- Tổ chức mạng lưới đường đẫn dắt người đi vào những chỗ ngoạn mục. 

- Việc bố trí các công trình trong vùng nghỉ ngơi có tính chất quản chúng phải 
đảm bảo sự liên hệ thuận lợi giữa chúng với nhau. 

- Việc hoàn thiện cản phải bảo tồn các mảng rừng. 

2. Công viển báo tôn 

Công viên bảo tồn là khu đất thiên nhiên còn nguyên vẹn có giá trị về khoa học, 
văn hóa và kinh tế. Nó là một "đài kỷ niệm thiên nhiên”. Vì vậy cần phải bảo tốn 
chúng, hạn chế hoặc cấm tất cả sự khai thác trong khu đất. 

Nhiệm vụ căn bản của công viên bảo tồn là : 

- Tô chức các công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực sinh vật học và quá trình 
hình thành châu thổ, 
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- Bảo vệ những chỗ làm tổ và sự đổi mùa di cư của các loài chim, những chỗ cho 
quá trình thụ tỉnh và sinh đẻ của cá. 


- Tổ chức du lịch cho nhân đân. 


Việc quy hoạch cản tận dụng những giải pháp tối ưu cho việc bảo vệ và quản lý 
khu đất, đặc biệt là những chỗ có phong cảnh độc đáo. Việc bố trí các công trình quản 
lý làm sao cho số lượng ít nhất mà vẫn bảo đầm công tác bảo tồn. Những công trình 
phục vụ cho đu lịch chỉ được bố trí cạnh phạm vì lãnh thổ của khu bảo tồn. 


3. Quân thể di tích cảnh quan 


Quản thể di tích cảnh quan là một bộ phận quan trọng của cảnh quan vùng. Vùng 
Hà Nội có Cổ Loa, khu đèn Sóc,-... vùng Quảng Ninh có Yên Tử... vùng thành phố 
Hỏ Chí Minh có Củ Chi. .... Bà Rịa - Vũng Tàu có khu đi tích núi Minh Đạm... 


Việc quy hoạch cảnh quan vùng phải đưa ra được những định hướng bảo tồn, tồn 
tạo và phát huy tác dụng của di tích thông qua các hoạt động khai thác mang khía 
cạnh văn hóa. Để thực hiện được việc đó cần phải tuân theo Pháp lệnh số 
14/LCT/HĐNN ngày 4/4/1984 của Chủ tịch hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch 
nước) ; Nghị định số 288/HĐBT ngày 31/12/1985 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 
nay là Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử. văn hóa và danh 
lam thắng cảnh ; Thông tư số 206/VH-TT ngày 22.7.1986 của Bộ Văn hóa - Thông 
tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh. 


Quản thể dì tích cảnh quan bao gồm đi tích kiến trúc và sân vườn bao quanh, hoặc 
danh lam thắng cảnh (vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể...). hay cảnh quan chứa đựng các sự 
kiện lịch sử trọng đại của đất nước (như cửa ải Chí Lăng, Đống Đa..). Bởi vậy, việc 
quy hoạch cảnh quan vùng - những nơi có quần thể di tích cảnh quan trước hết xác 
định được vành đai bảo vệ đi tích (hình 47). 

Thông thường (Thông tư số 206/VH-TT), di tích có 3 vành đai. 


I- Vành đai l, khu vực bảo tồn nguyên gốc - là khu vực chứa đựng di tích cần 
phải được giữ gìn những giá trị lịch sử - nghệ thuật của nó, Kích thước khoanh vùng 
phụ thuộc vào hình thể và tính chất di tích. Có thể sử dụng một trong hai phương 
pháp sau đày : 

- Khi chiều cao di tích lớn hơn bề nằm ngang, lấy chiều cao nhân 3 lần làm bán 
kính khoanh vùng. : 

- Nếu bẻ nằm ngang lớn hơn chiều cao di tích và di tích tà một quản thể lớn, 
khoanh vùng có chiều rộng tính từ chân di tích ra ngoài 100 - 500m. Hoặc lấy chiêu 
ngang lớn nhất nhân 3 lần làm bán kính khoanh vùng. 

3- Vành đai 2. khu vực bảo vệ di tích cảnh quan. Trong khu vực này có thể xây 
dựng một số công trình quần lý. khai thác và tôn tạo di tích (như nhà trưng bày bô 
sung để làm rõ thêm giá trị của di tích mà vật chất hiện hữu chưa biểu hiện đây đủ 
và hệ thống “tài sản” vốn có của nó, nhà quản lý, đón tiếp. nhà dịch vụ văn hóa và 
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Hình 47: Khoanh vàng bảo vệ dị tích khu thành Cổ Loa, Hà Nội làm cơ sở khoa học cho 
téc bảo tổn - tôn tạo cảnh quan. 
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dịch vụ đời sếng, khu vườn nghỉ...). Song các khối hình kiến trúc phải hài hòa và tôn 
giá trị của đi tích. 

Kích thước vành đai 2, tính từ giới hạn vành đai l ra ngoài từ 100 - 200 m hoặc 
hơn còn tùy thuộc vào đặc điểm di tích và điều kiện hiện trạng. 


3 - Vành đai 3, khu vực điều chỉnh xây dựng. Trong khu vực này được phép xây 
dựng các công trình nhưng phải được nghiên cứu giới hạn kích thước, khống chế sự 
phát triển để không ảnh hưởng đến di tích cảnh quan. 


Căn cứ vào lực thị giác, tính từ vành đai I ra ngoài 500 m - là khoảng cách mắt 
người còn nhìn thấy tương đối rõ đường bao. Ngoài phạm vi này. các vật thể bị 
mờ ảo. Do đó giới hạn vành đai 3 nằm ngoài khoảng cách này. 


c. Cảnh quan nông thôn 


Cảnh quan nông thôn là một trong những cảnh quan nhân tạo chiếm ưu thế trên 
bề mặt đất và thường xuyên bị thay đổi do việc hiện đại hóa kỹ thuật canh tác, sự 
phát triển hệ thống thủy lợi. Từ đó dẫn theo việc cả hệ thống phân bố dân cư cũng 
bị thay đổi (ngày nay xu hướng chung trên thế giới là sự hình thành những điểm dân 
cư lớn và chùm đô thị gắn liền với những khu vực sản xuất theo kiểu chuyên canh 
trên phạm vị rộng lớn có hệ thống đường giao thông vận tải phát triển). Hệ thông 
giao thông vận tải này cùng với mạng lưới đường dây tải điện, truyền tín, các tháp 
vô tuyến truyền hình và truyền thanh làm thay đổi bộ mặt của cảnh quan nông thôn 
một cách mạnh mẽ. Cảnh quan nông thôn là dạng cảnh quan nhân tạo cổ xưa nhất mà 
các nhà hội họa đã mang đến cho chúng ta những tác phẩm nghệ thuật và thị ca của 
thời quá khứ. 


Cảnh quan nông thôn Việt Nam được đặc trưng bởi những cánh đồng bát ngát 
thäng cánh cò bay, những rặng trẻ xanh, những thửa ruộng bậc thang mà từ lâu đã đi 
vào ký ức của bao người, 


Cơ sở của việc khai thác hợp lý kính tế nông thôn là sử dụng tối đa và phục hồi 
các tài nguyên thiên nhiên theo những quy luật cơ bản của sinh thái đi đôi với việc 
bảo vệ đồng bộ các yếu tố đất, nước, không khí và động thực vật, cũng như tính chất 
thẩm mỹ của cảnh quan địa phương. 


Thành phản hình khối chủ yếu của cảnh quan nông thôn là làng, bản, thị tứ. 
\ 


2. Quy hoạch cảnh quan đô thị 

Sự phát triển của đô thị hóa đi đôi với việc xuất hiện các đô thị mới, mở rộng các 
đô thị cũ, tạo nên các ngân hà đô thị làm cho con người xa rời thiên nhiên phát sinh 
tâm lý khảo sát thiên nhiên, muốn được sống trong lòng thiên nhiên. 

Sự nhiễm bần môi trường ngày càng trằm trọng do quá trình đô thị hóa, công nghiệp 


hóa đòi hòi việc đưa thiên nhiên vào đô thị để bảo vệ và cải thiện môi trường. 
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Quá trình tự động hóa trong sản xuất công nghiệp và các kỹ thuật tiến bộ nhất 
được áp dụng trong hoạt động đô thị làm dư thời gian rảnh ngày một nhiều, đòi hỏi 
tổ chức sử dụng thời gian rãnh một cách khoa học hơn, theo nhu cầu sinh hoạt ngày 
càng phát triển của con người. Những khu thiên nhiên lớn trong đô thị là điều kiện 
tốt nhất cho các hoạt động nghỉ ngơi - giải trí với quy mô lớn, phong phú và đa dạng. 

Giá trị thẩm mỹ của các yếu tố thiên nhiên vô cùng phong phú. đa dạng và giàu 
sức gợi cảm. Những quy luật nghệ thuật con người có được đều xuất phát từ sự tìm 
tòi những giá trị đó đã có trong thiên nhiên. 

Vì vậy, trong thiết kế quy hoạch đô thị hiện nay chỉ xem thiên nhiên như là một 
nhân tố hiện trạng để tìm tòi đất xây đựng và phân vùng chức năng đô thị là một việc 
làm phiến diện. Cần phải hiểu cảnh quan đô thị như một sự thống nhất các yếu tố 
thiên nhiên và nhân tạo phát triển trong mối tác động qua lại từ xuất xứ, quá trình 
tiến hóa và phát triển sau này của cảnh quan đô thị. 

Các nhân tố mạnh của thiên nhiên (các mặt nước lớn, đồi núi, các mảng rừng tự 
nhiên) ảnh hưởng quyết định đến giải pháp quy hoạch đô thị. Bao gồm : ảnh hưởng 
đến việc lựa chọn phạm vi đất đai xây dựng đô thị ở giai đoạn ngấn hạn và đài hạn ; 
ảnh hưởng tới việc xác định vị trí các vùng chức năng của đô thị ; hướng các tuyến 
giao thông chính. ảnh hưởng tới giải pháp bố cục không gian kiến trúc đô thị (không 
gian đường phố. không gian sân - quảng trường và không gian vườn - công viên). 

Ngược lại. việc xác định hình thái không gian của kiến trúc đô thì sẽ ảnh hưởng 
tới việc khai thác và nhân giá trị của cảnh quan thiên nhiên (cụ thể trên từng yếu tố 
riêng biệt ; mặt nước, đồi núi ..,). 

Đó là mối quan hệ biện chứng của hai đối tượng kiến trúc cảnh quan và kiến trúc 
quy hoạch đô thị mà trong quá trình tồn tại và phát triển chúng không thể tách 
rời nhau (hình 48). 

l. Phản vùng cảnh quan 

Việc phân vùng cảnh quan được tiến hành trên cơ sở đánh giá khái quát tính chất 
cảnh quan để đưa ra các vùng cảnh quan đặc trưng ; di tích cảnh quan, cảnh quan đồi 
núi. cảnh quan mặt nước, cảnh quan đồng bằng, và cảnh quan điểm dân cư. 

Di tích cảnh quan là nơi điền ra các sự kiện có ý nghĩa lịch sử (theo định nghĩa 
của Hội nghị bảo vệ di tích cảnh quan tại Kyoto tháng 3/1977, do Liên đoàn kiến trúc 
sư cảnh quan quốc tế tổ chức). 

Di tích cảnh quan có thể là sự biểu hiện trực quan một thời kỳ, nhất định trong sự 
phát triển của nén văn minh hoặc hình ảnh nhất định của cuộc sống. Ở Việt Nam, các 
đi tích kiến trúc ong đô thị hiện có (hoặc trong các đô thị sẽ thiết kế) nằm trong mối 
tác động qua lại không thể thiếu được theo quan niệm triết học với phong cảnh xung 
quanh. Theo thuyết phong thủy, âm dương ngũ hành, mặt nước, đồi núi. doi đất, hang 
đá, cây bao giờ cũng là một trong những thành phản chủ đạo xác định vị trí công 
trình. Do vậy việc bảo tồn di tích kiến trúc bao gồm cả việc bảo tồn di tích cảnh quan. 
Như vậy, di tích cảnh quan ở Việt Nam còn là cảnh quan chứa đi tích kiến trúc. Và 
di tích cảnh quan cần có vùng bảo vệ thích ứng để bảo đảm sự hài hòa chung và 
chông sự ảnh hưởng của vùng bao quanh đến di tích. 
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Hình 48: Yếu tố thiên nhiướn và 
nhân tạo là nhân tố ảnh hưởng 
đến giải pháp quy hoạch không 
gian đô tÌủ. 

a) Philadelphya. Phố Marcet-Xtrt được 
tổ chức thành nhiều lớp tạo không gian 
đa dạng; b) Sông Moxcva là một nhân 
tố quan trọng trong bố cục thành phố 
Moxcva. Khách xạn LUlcraina bên bờ 


sông được xây dựng từ những năm 
I95U; c) Trung tâm thương mại 


Linbana ở Rorterdam, Hà Làn; d) Mội 
trong những giải pháp xử lý hoa tiết 
trong Không eian bảng cây xanh 
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Cánh quan đôi núi cần được phân rõ các hướng phơi của sườn đốc, đường phân 
thủy, đường nóc và đỉnh. Đó là cơ sở để định hướng tầm nhìn, xác định các điểm 
khống chế bố cục trong không gian. 

Cảnh qguan mặt nước bao gồm các đão, bán đảo và vùng ven bờ (phạm vị ảnh 
hưởng của mặt nước). Cần nêu rõ độ đốc bờ nước và mức độ hoàn thiện, khả năng 
khai thác mặt nước trong không gian đô thị và cho các vùng chức năng (ở, sản xuất. 
phục vụ công cộng, nghỉ ngơi). 

Cảnh quan đồng bằng chủ yếu mình họa các loại hình canh tác đất nông nghiệp. 
lâm nghiệp. mức độ màu mỡ của đất đai và khả năng sử dụng đất cho các hoạt động 
kinh tế khác nhau (ở, sản xuất, trồng trọt v.v...) theo quan điểm phân vùng sinh thái 
(khu đất xấu có khả năng dành cho việc xây dựng. khu đất màu mỡ dành cho các 
đạng canh tác. và chúng được phân tích trên phạm vi ảnh hướng môi trưởng lần nhau 
để xác định tương quan vị trí tối ưu). 

Cảnh quan điểm dân cứ cần được phân rõ không gian trống chủ yếu và khu xây 
dựng. Trong khu xây đựng xác định rõ các điểm khống chế chiều cao, khu vực có giá 
trị nghệ thuật kiến trúc cân được bảo vệ. 

Bên cạnh các vùng cảnh quan cần chỉ rõ các mảng loài cây chủ đạo, hình khối và 
giá trị trang trí của chúng. 

Bản đồ phân vùng cảnh quan là cơ sở để quy hoạch cảnh quan đô thị và quy hoạch 
cảnh quan các quản thể trong đô thị, đồng thời làm cơ sở quy hoạch mặt bằng tổng 
thể đô thị và thiết kế quản thể trong đô thị. 

2. Quy hoạch cảnh quan đô thị 

Cảnh quan đô thị năm trong một hệ thống thống nhất và hài hòa của không gian 
trồng. Trong quy hoạch cảnh quan (cấp) đô thị được biểu hiện ở hệ thống các loại 
hình cảnh quan chủ yếu, có ý nghĩa sử dụng công cộng, và chúng được thể hiện tương 
ứng với tỷ lệ bản vẽ quy hoạch đô thị - giai đoạn sơ đồ định hướng phát triển không 
gian (quy hoạch chung). 

a. Các loại hình cảnh quan đồ thị 

Phong cánh đường phố. Buo gồm các boulevard - đải không gian xanh rộng ở giữa 
hoặc bên lề đường phô chính. đường bờ sông đùng để đi bộ và nghỉ ngơi chốc lát, 
đảt cây cách ly giữa đường phố chính với khu ở và không gian chứa đựng các yếu tố 
hoàn thiện đô thị như hè, đường, biển báo giao thông...). 

Phong cánh quảng trường. Bao pồôm các vườn cảnh và không gian có các yếu tố 
hoàn thiện trên quảng trường giao thông, quảng trường chỉnh đô thị. 

Cánh quan Vườn — công viên, Bào gầm các vườn hoa công cộng và công viên cấp 
đô thị. cấp khu vực (khu ở. khu công cộng). 

Cúnh quan khí xây dựng. Bao gồm các khu đất xây dựng có chỉ số độ cao 
trung bình, để thể hiện quy mô của khối xây dựng. 
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b. Những cơ sở hình thành quy hoạch cảnh quan đô thị 

Trên cơ sở của việc phân vùng cảnh quan tiến hành quy hoạch cảnh quan đô thị. 
Trong thiết kế quy hoạch thường bao gồm hai nhóm cơ sở hình thành hệ thống cảnh 
quan đô thị, 

Sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên - nghỉ ngơi giải trí và có giá trị lịch 
sử - văn hóa cho việc nghĩ ngơi du lịch và chữa bệnh. 

Sự thể hiện cảnh quan thiên nhiên trong các biến thế điểm dân cư để tăng cường 
bảo vệ cảnh quan khỏi sự ảnh hưởng của đô thị hóa và việc đưa vào môi trường những 
hoạt động nghỉ ngơi - giải trí với việc bảo đảm chế độ bảo tôn, 


- Cảnh quan và các tố phản yếu tố riêng lẻ của cảnh quan thiên nhiên được giữ 
lại trong quá trình xây dựng đô thị. Đó là những mảng rừng cây, sông hồ, đồi 
núi v.v... Ngày nay, theo quan điểm sinh thái, hệ thống cảnh quan đô thị có khi quyết 
định cơ cấu quy hoạch đô thị. Vấn để đặt ra là, một dải đất ven sông nên bố trí nhà 
máy, xí nghiệp hay khu nghỉ ngơi - giải trí ? Công nghiệp đặt ở ven sông là rất kinh 
tế về vận chuyển hàng hóu, nhưng khu nghỉ ven sông cũng rất thích hợp với khí hậu 
và để tạo cảnh đẹp. Vậy bố trí theo chức năng nào hợp lý hơn 7 quan điểm sinh thái 
cho biết chưa chấc bố trí công nghiệp ở đây sẽ kinh tế hơn. 


Cảnh quan thiên nhiên được giữ lại khi có mục đích điều hòa vì khí hậu và phục 
vụ cho ý đồ quy hoạch đô thị (có thể cảnh quan thiên nhiên làm trung tâm bố cục của 
đồ thị hay một khu làm cơ sở để hình thành bộ mặt đô thị có sức truyền cảm nghệ 
thuật. và cuối cùng là làm nơi nghỉ ngơi - giải trí). Việc hình thành không gian thoáng 
mở trong cảnh quan trung tâm Edinburg (Xcotland) có được là nhờ quả đổi được giữ 
lại trong trung tâm. Trên cơ sở đó, tạo ra các sân cao, mảng cây và đường phố. 

Mặt nước lớn do quy mô rộng nên thường đóng vai trò trung tâm bố cục của đô 
thị hay của vùng trung tâm, là nơi tổ chức vùng nghỉ ngơi - giải trí rộng lớn, nghĩa 
là có vat trò quan trọng trong việc quyết định cơ cấu quy hoạch đô thị hay công trình 
kiến trúc cảnh quan. Thực tế xây đựng đô thị của một số nước cũng theo nguyên lắc 
đỏ. Sông Seme vừa là hạt nhân bố cục của vùng trung tâm lại vừa là trục bố cục của 
toàn bộ thành phố Paris. Sông Rone trong thành phố Lion và sông Moxcva ở thành 
phố Moxcva cũng đóng vai trò như vậy. Từ trung tâm Hà Nội cũ cũng bao quanh hồ 
Gươm cho tới các phương án quy hoạch cải tạo và mở rộng thủ đô Hà Nội của các 
kiến trúc sư ViệÈ Nam và chuyên gia Liên Xô cùng lấy hồ Tây làm hạt nhân bố cục. 
Trong quy hoạch định hướng phát triển Hà Nội năm 2020. đô thị được phát triển lên 
phía Bác sông Hồng. Như vậy sông Hồng và hồ Tây đã trở thành lõi bố cục 
thình 49a). 

- Di tích cảnh quan được bảo tồn trong quá trình đô thị hóa. 

Trong hất luận trường hợp nào, để bảo vệ đi sản văn hóa của nhân loại, di tích 
cảnh quan đều phải được bảo tồn. Việc sử dụng di tích cảnh quan nhằm mục đích. 
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Chú thích: 


E— Đường giao thông, Làng hiện có giữ lại | TT thương mại, giao dịch 
Nút giao thông Khu phố cổ Đất công nghiệp 
Đường sắt Khu phố cũ thời Pháp —— Đất sử dụng đặc biệt 
Gia đường sắt Ni cấy Khu dân cư được cảitạo [— —] Cây xanh đô thị 
Đường tàu điện và hạn chế phát triển ¬ Cây xunh vành dau 
Cảng sông [L——] Viện nghiên cứu, Trường Đất nóng nghiệp 
Sản bay ĐH, cơ quan, ngoại giao  [_— ]— Đất hãi ven sông 
L——Ì Khudảncư L—1 Trung tâm vy tế, bệnh viện | Đât dự trữ phát triển 
ki Làng xóm được cảitạo [_—_]} Đất quân đội _— 


Hình 49a: Quy hoạch chung Hà Nội năm 2020 được vậy dụng trên cơ xở lấy xông Hồng 
làm trục bố cục chính. _ 


https:/tieulun.hoblo'org 


chức năng nào còn phụ thuộc ở quy mô, tính chất và giá trị thẩm mỹ của cảnh quan. 
Nếu đi tích cảnh quan có quy mô lớn, giá trị lịch sử, giá trị thấm mỹ cao được giữ 
lại mang chức năng du lịch - nghỉ ngơi độc lập - còn nếu nhỏ, đi tích được gắn liên 
với cơ cấu chức năng của một quần thể trung tâm - văn hóa nhất định. 

Vườn cân xứng đều đặn Tuileries ở Paris xây năm 1642 được gắn liên với lịch sử 
của lâu đài Tuileries. Cuối thế kỷ XIX, trong phương án cải tạo Paris, Haussmann đã 
đổi chức năng vườn thành nơi sử dụng công cộng cho quảng đại quản chúng. Quản 
thể vườn - lâu đài Tuileries đã đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu quy hoạch 
và ảnh hưởng quyết định đến nguyên tắc cải tạo cảnh quan trung tâm thành phố do 
có vẻ đẹp riêng (cổ kính) và chiếm một khu đất khá rộng. 

- Quy mò và hình dạng không gian trống do quản thể kiến trúc hình thành phụ 
thuộc vào thời điểm lịch sử và ý đồ quy hoạch, không gian trống có quy mô và hình 
dạng cũng như chức năng khác nhau. Các quảng trường khép kín. hình học dùng để 
tụ hợp. múa hát và thương mại là đặc trưng cho đô thị phong kiến chủ nghĩa. Từ cuối 
thê Ký XIX đến nay, không gian trống có hình thức tự do và quy mô có xu hướng 
ngày càng lớn hơn mang nhiều chức năng sử dụng. 


- Cải tạo cảnh quan và các tổ phần yếu tổ xấu của cảnh quan. Cơ sở này đặc biệt 
được hình thành rõ nét từ khi xuất hiện các khu đất thiên nhiên bị phá hủy do ngành 
công nghiệp khai thác để lại. Mục đích của công tác này là trên cơ sở những khu đất xấu 
đó cải tạo thành nơi có cảnh quan đẹp. Qua đó khôi phục cảnh quan, hình thành hệ 
thống sinh thái mới. góp phần cải thiện môi trường sinh thái đô thị. Các khu đất dạng 
này thường có địa hình bị chia cắt mạnh, là nơi chứa rác, vỉa lộ thiên. lớp phủ thực vật 
thường bị mất đi. Nơi đây là nguồn bụi, hoặc hay xói mòn đẫn đến nhiễm bẩn nước. 


Công viên Aleexandrov ở Ủcraina là một mẫu mực trong việc cải tạo cảnh quan 
bị phá vỡ. Diện tích công viên gần 100 ha, trong có hồ chứa nước 4,7 ha, nhiều bến 
tấm thuận lợi do kết quả của việc khai thác đá để lại. Chính các sườn mỏ đá bao 
quanh hồ cùng với hai quả đổi ở vùng trung tâm đã làm cơ sở để hình thành các tổ 
hợp sân có độ chènh khác nhau. 

Vấn đẻ cải tạo cảnh quan và các tô phần yếu tố xấu của cảnh quan thiên nhiên cũng 
là cơ sở quan trọng trong việc hình thành đô thị. Kiểu nêm mặt nước - cây xanh của hệ 
thống cảnh quan thành phố Minxc (SNG) được hình thành trên cơ sở như thế. Ở đây 
việc thay đối dòng chảy tự nhiên và cải tạo bãi bồi không chỉ ảnh hưởng đến giá trị thẩm 
mỹ của cảnh quan mà còn ảnh hưởng đến môi trường thành phố. Đó là việc tạo ra các 
hỏ chứa nước và kênh dẫn nước trên cơ sở cải tạo hai con sông nhỏ Lositxa. 


Việc xây dựng này đã gắn liên với việc cải tạo và làm sạch các khu vực ven bờ. 
C Những nguyên tắc quy hoạch cảnh quan đô thị 
Quy hoạch cảnh quan đô thị phải tương ứng vơi quy hoạch mặt bằng tổng thể đô 


thị. Quy hoạch cảnh quan đô thị và quy hoạch mặt bằng tổng thể có mối quan hệ hiện 
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chứng. Quy hoạch cảnh quan đô thị làm cơ sở để hình thành giải pháp quy hoạch mặt 
bằng tổng thể đô thị. Giải pháp quy hoạch mặt bằng tổng thể đô thị lại xác định 
phương pháp cải tạo và sử dụng cảnh quan thiên nhiên, đưa các yếu tố cảnh quan mới 
để hình thành cảnh quan đô thị (hình 49b). Quy hoạch cảnh quan đô thị phải khai thác 
triệt để cảnh quan thiên nhiên hiện có. Đặc biệt phải bảo tồn và sử dụng có hiệu quả 
cảnh quan lịch sử. Quy hoạch cảnh quan đô thị phải liên hệ chặt chẽ với hệ thống 
cảnh quan ngoại đô, tạo nên một hệ thống cảnh quan liên tục và thống nhất trên cơ 
sở tổ chức mạng lưới phục vụ nghỉ ngơi - giải trí thời gian ngắn và dài (hàng ngày 
và cuối tuần, ngày lễ tết), cá nhân và tập thể, đặc biệt hội lễ truyền thống và hiện đại 
với số lượng người đông. 

Quy hoạch cảnh quan đô thị phải phát huy tối đa giá trị hình thành và cải thiện 
môi trường của cúc yếu tố trong cảnh quan, đặc biệt lưu ý không gian xanh càng lớn 
càng có giá trị cải thiện môi trường cao. Có thể kết hợp nhiều vườn-công viên ven 
mặt nước tạo thành nêm (chuỗi) cây xanh mặt nước xuyên đô thị, dân gió từ ngoài 
vào trong đô thị, qua đó, liên hệ chặt chẽ với hệ thống cảnh quan ngoại đô. 

Các thành phần của hệ thống cảnh quan đô thị có quy mô và vị trí đáp ứng được 
việc đi lại những nhu câu ngày càng phát triển đa dạng của con người. Phong cảnh 
đường phố và sân - quảng trường gắn bó mật thiết với giải pháp quy hoạch mặt bằng 
tổng thể đô thị. Và do đó, vị trí cũng như quy mô của chúng được xác định trên cơ 
Sở của quy hoạch đô thị. Vị trí và quy mô của các vườn hoa và công viên cấp đô thị 
phụ thuộc vào sự phân bố dân cư trên mặt bằng đô thị và phạm vi thu hút (trường hấp 
dẫn) của vườn - công viên, phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu thiên nhiên, văn hóa 
- xã hội và con người, cũng như có một tác động qua lại với quy hoạch chung đô thị. 
Chỉ tiêu tính toán và quy mô hệ thống cảnh quan đô thị áp dụng theo bảng 3. 
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Hình 49b: Màn và vòi phun nước được khai thác triệt để trong bố cục là một trong những 
cơ sở để hình thành cảnh quan đô thị. Khu vực đô thị cổ của thành phố Mexico. 
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Bảng 3: Chỉ tiêu tính (oán và quy mô hệ thống cảnh quan 
không gian trống chủ yếu của đô thị 


Hệ thống cảnh quan của 
không gian trông đô thị 


6. Phong cảnh đường, 
quảng trường chính 


7. Dài cách ly giữa khu 
công nghiệp và khu dân 
dụng 


10- IŠ 


Đô thị 


7-10 


7-10 


Đô thị lai? Đô thị Đô thị D.tích 
Loại bình cảnh quan loạt LH nà loại V nghỉ mát | tôi thiểu Ghi chủ 
(mÝng) (m /ng) (m /ng) (m“/ng) (ha) 


l_ Công viên trung tâm Bên) Công viên 
2. Công viên chuyên đụng 4 cấp đô thị 
3. Vườn khu ở 3.5 
4 Vườn hoa 0.2 
5. Boulevard Rộng 
không 
quá IÂm 


Phụ thuôc 
vào mãt cất 
đường 
Phụ thuôc 
vào cấp độc 
hạt công 


nghiệp 


_— 


Việc xác định quy mô, hình thể và hướng của không gian trống chứa đựng các 
thành phần cảnh quan trong quy hoạch cảnh quan đô thị được thể hiện ở chỉ giới xây 
dựng. chiều cao tối đa và tối thiểu, chiều cao trung bình của khu xây dựng bao quanh 
không gian. Bởi thế sự lồi ra lõm vào, hình thể của chỉ giới xây dựng và chiều cao 
khu xây đựng là các thông số chủ yếu của hình thể không gian cảnh quan. 


3. Quy hoạch cảnh quan các quần thể trong đô thị 


Kiến trúc đô thị là sự tổng hòa của các quần thể (đơn vị ở, đơn vị ở - sản xuất. 
khu trung tâm công cộng đô thị...) Trong đó các thành phản cảnh quan của quản thể 
đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành giá trị sử dụng, thẩm mỹ và môi 
trường. Việc quy hoạch cảnh quan quần thể là cơ sở cho việc hình thành giải pháp 
bố cục hình khối và quy hoạch chỉ tiết quản thể. Đồng thời giải pháp quy hoạch và 
ý đồ bố cục không gian kiến trúc của quản thể trong đô thị có tác động mạnh mẽ đến 
quy hoạch cảnh quan. Do đó việc quy hoạch cảnh quan quần thể được thể hiện tương 
ứng với tỷ lệ bản vẽ quy hoạch chí tiết quản thể trong đô thị. 


a. Các loại hình cảnh quan quần thể trong đô thị 

* Phong cảnh đường phố : Bao gồm không gian chứa đựng các bồn hoa, cây cảnh 
bể nước vườn nhỏ trên hè phố dùng để đi bộ và nghỉ ngơi chốc lát. 

* Phong cảnh sân - quảng trường : Bao gồm không gian chứa đựng các vườn cảnh. 
bể nước trang trí, bồn hoa. cây cành trên các sân trong của các quản thể công trình 
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công cộng, nhà ở..., trên các quảng trường trước các còng trình công cộng lớn, dùng 
để nghỉ chốc lát. 

* Phong cảnh vườn : Bao gồm các vườn có ý nghĩa công cộng, trung tâm các khu 
công nghiệp, vườn đơn vị ở, vườn trong các quân thể công trình công cộng, dùng để 
nghỉ chốc lát. 

* Phong cảnh khối xây dựng : Bao gồm các công trình kiến trúc trong quần thể. 

b. Những cơ sở hình thành cảnh quan quần thể trong đỗ thị. 

Việc hình thành cảnh quan quản thể trong đô thị trước hết phải tuân theo những 
nguyên tắc chung của giải pháp quy hoạch cảnh quan đô thị ; sau đó được dựa trên 
hai cờ sở chủ yếu sau đây : 

I- Sử dụng và cải tạo các yếu tố của cảnh quan hiện có. 

2- Đưa các yếu tố thiên nhiên và nhân tạo vào việc quy hoạch và bố cục 
cảnh quan. 

Việc sử dụng và cải tạo cảnh quan hiện có là một nguyên tấc hàng đầu trong việc 
quy hoạch cảnh quan quản thể. Điều đó được thể hiện trong việc giữ và cải tạo các 
yếu tố cảnh quan, bao gồm địa hình, mặt nước, cây xanh và kiến trúc công trình (nếu 
có). Và phải xem một cây lớn cũng có thể là yếu tố cải thiện tiểu môi trường, cũng 
như mỗi một yếu tố cảnh quan là thành phần cơ bản hình thành bố cục hình khối và 
không gian của quản thể. 

Thông thường mặt nước chiếm vị trí hàng đầu trong việc tạo hình không gian quần 
thê. Do đó quản thể trung tâm công cộng là gương mặt kiến trúc quan trọng nhất của 
đồ thị. Phải tận dụng giá trị này. 

Việc đưa các yếu tố cảnh quan tham gia vào việc hình thành bố cục không gian 
và trang trí quần thể là một việc cần thiết và quan trọng. Việc này vừa bổ sung sự 
thếu hụt thành phản thiên nhiên trong quần thể nhân tạo, vừa góp phần tạo giá trị 
thấm mỹ và sự trong lành cho môi trường đô thị. Do đó, trên các khu đất trống, việc 
tìm tỏi giải pháp hình khối không gian quần thể bằng các tổ hợp công trình xây dựng 
phải đi đôi với việc bố cục đồng bộ các yếu tố tạo cảnh quan quản thể 
(hình 50, 5T, 52). 


€. Những nguyên tắc quy hoạch cảnh quan quần thể 


Việc quy hoạch cảnh quản thể (ở - sản xuất, công cộng v.v...) phải xuất phát trên 
cơ sở quy hoạch cảnh quan đô thị. Việc quy hoạch cảnh quan đô thị quyết định mối 
quan hệ tổng thể và chức năng cảnh quan quần thể với cảnh quan toàn đô thị. Việc 
quy hoạch cảnh quan quần thể là cụ thể hóa và phát triển ý đồ bố cục chung. 

Quy hoạch cảnh quan quản thể phải khai thác triệt để cảnh quan thiên nhiên hiện 
có. Đặc biệt cần phải bảo tồn và sử dụng hiệu quả di tích cảnh quan. 

Các thành phần của hệ thống cảnh quan quần thể là nơi nghỉ thường xuyên và 
liên tục, do đó phải có quy mô và vị trí đủ và thuận lợi cho việc đi lại và sử dụng 
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a) 


Hình 50: Cúc 
giai pháp tạo 
hình không gian 
a) Không gian kín 
nhiều lớp, hình học 
là đặc trưng của 
cảnh quan khu 
thành trì của chế độ 


phong kiến - Cô 
cũng Bác Kinh, 
Trung Quốc; b) 


Không gian tự do, 
rộng mở là mi 
phần đạc trưng của 
cảnh quan hiện đại 
“phong cảnh đường 
phố của thành phố 
Montpellier, Pháp. 


h) 


Hình 51: Tổ chức cảnh quan không gian trống của 
đô tÌH. 

a), hb) Plaza và công viên; c) Đêm ở công viên La Villette, 
Paris. 


>— 


Hình 52. Bố cục các yếu tố tạo cảnh 
trong không gian. 

a) Trang trí trong sân vườn công trình ở Hà 
Lan; b) Đèn trang trí vía hè trên đường Bắc 
Sơn, Hà Nội; c) Bồn hoa trong sân vườn khu 
đến thờ Bác Hồ ở thị xã Trà Vinh tính Trà 
Vinh; d) Chậu cây cắt xén trang trí trong 
không gian sân toà Đại Bái - Văn Miếu 
Hà Nội 
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theo nhu cầu phát triển và đa dạng của con người. Chỉ tiêu tính toán và quy mô hệ 
thống cảnh quan quản thể áp dụng theo bảng 4. 


Bảng 4 : Chỉ tiêu tính toán và quy mô hệ thống cảnh quan 
không gian trống chủ yếu của quản thể. 


Đô thị Đồ thị Đô thị Đô thị Diện tích 
Loạt hình cảnh quan chủ yếu loại LH loại [II. IV loại V nehí mát tối thiêu 


(m ng) (m2/ng) (m /ne) (mg) tha) 


Hè thống cảnh quan của 
không gian trống chủ yếu 
của quản thể 

!. Vườn khu ở 

3 Vườn hoa 

4. Roulecvard, sân đường 


Quy mô, hình thể và hướng của không gian trống chứa đựng các thành phân cảnh 
quan trên được xác định tương tự như quy hoạch cảnh quan đô thị. 


[I.3 THIẾT KẾ CẢNH QUAN (loại hình chủ yếu) 


I. Thiết kế không gian - chức năng cảnh quan vườn - công viên 


Không gian vườn - công viên là khoảng trống lớn nhất trong đô thị và là khoảng 
trống quan trọng trong vùng miền dành cho các hoạt động nghỉ ngơi - giải trí : đặc 
biệt đây là nơi lý tưởng cho việc tổ chức lễ hội truyền thống và hiện đại mang tính 
cộng đồng và giao lưu quần chúng với quy mô rộng lớn. Đồng thời công viên là tác 
phầm nghệ thuật có giá trị lớn trong việc giáo dục thẩm mỹ cho con người và góp 
phần vào việc hình thành gương mặt đô thị, nông thôn. Công viên còn là không gian 
thiên nhiên quan trọng của đô thị trong việc hình thành và cải thiện môi sinh. Do đó. 
công viên từ xưa đến nay và sau này đã và vẫn sẽ là một không gian quan trọng của 
cảnh quan. 

Chức năng của công viên phụ thuộc vào thể loại, quy mô và tính chất của công 
viên. Công viên có nhiều loại : công viên trung tâm, công viên thủ. công viên bách 
thảo, công viên thiếu nhí, công viên tưởng niệm, công viên rừng, công viên bảo 
tôn v.v... Mỗi loại công viên có một vài chức năng chủ đạo biểu hiện tính chất 
công viên. : 


- Công viên trung tâm là cảnh quan có quy mô. vị trí và những đặc tính thiên 
nhiên bảo đảm điều kiện tốt nhất cho nhân dân nghỉ ngơi và tổ chức các biện pháp 
văn hóa - giáo dục chính trị quản chúng, giải trí, thể dục thể thao. 

Công viên rung tâm có thể có các dạng : công viên trung tâm có ý nghĩa toàn 
quốc hoặc vùng, trung tâm đô thị, liên xã. 
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- Công viên thể thao. là cảnh quan có các công trình thể thao khác nhau, các công 
trình mang chức năng nghỉ ngơi và trau đồi văn hóa - giáo dục. Diện tích cây xanh 
chiếm hơn 50% diện tích toàn công viên (hình 53). 


- Công viên giải trí, là cảnh quan có số lượng lớn các công trình biểu điễn và vui 
chơi. Diện tích cây xanh thường dưới 40% điện tích toàn công viên. 

- Công viên triển lãm, là cảnh quan, trong đó có các công trình triển lãm mang ý 
nghĩa quốc tế, toàn quốc, vùng hoặc đô thị. Ngoài ra, trong công viên còn có các công 
trình biểu điễn và dịch vụ. Diện tích cây xanh không được nhỏ hơn 35 - 40% diện 
tích công viên. 


- Vườn bách thảo, là công trình dùng để nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt 
động văn hóa - giáo đục, Đồng thời vườn bách thảo còn là nơi nghỉ ngơi. giải trí cho 
đân đô thị. Đây là nơi nghiên cứu thực vật trong và ngoài nước, cũng như qua công 
tác văn hóa - giáo dục để truyền bá trí thức về thực vật học cho nhân dân. 

- Vườn thú, là công trình để nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động văn 
hóa - giáo đục, Trong vườn thú, các nhóm loài động vật được bố trí theo hoàn cảnh 
sinh thái chuẩn. 

- Công viên tưởng niệm, là cảnh quan có các công trình có giá trị di tích cách 
mạng. hoặc đi tích văn hóa. Công viên có thể được gắn với một sự kiện lịch sử hay 
tên tuổi của các nhà hoạt động cách mạng, văn hóa v.v... 


- Công viên trẻ em, là mảng cây xanh lớn, kết hợp giữa công trình kiến trúc với 
thiên nhiên. trong đó có vùng sinh vật và thảo mộc được bế trí theo một sơ đồ khoa 
học. Công viên hình thành nhằm phục vụ nghỉ ngơi - giải trí và bảo đảm sự phát triển 
toàn điện cho các em. Đồng thời công viên là nơi các em tìm hiểu và sưu tầm thế giới 
tự nhiên, Công viên còn là chỗ tổ chức học ngoại khóa và thực hiện các biện pháp 
văn hóa - giáo dục khác, tổ chức các trò vui, thể thao. 

- Công viên rừng, là mảng rừng rộng lớn (thường có vị trí ở ngoại đô). Công viên 
rừng hình thành trên cơ sở cải tạo mắng rừng hiện có theo nguyên tắc bảo tồn động 
thực vật hiện có và địa hình tự nhiên ; chủ yếu làm phong phú. đa đạng thêm cảnh 
quan có sẵn, bố trí các công trình kiến trúc và trang thiết bị hoàn thiện phục vụ nghỉ 
ngơi đạo chơi du lịch và thể thao (leo núi, trượt tuyết...). Ngoài ra còn có nơi phục 
vụ công tác nghiên cứu khoa học và tìm hiểu động, thực vật địa phương. 


- Công viên bảo tồn, tà khu rừng ngoài điểm dân cư, thế giới sinh vật và địa hình 
của khu rừng còn nguyên vẹn dấu tích tự nhiên. do đó khu rừng cần được bảo tồn và 
sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học và tìm hiểu thiên nhiên trong các hoạt 
động du lịch - nghĩ dưỡng. 

Chức năng của công viên được phân bổ trong quy hoạch mặt bằng theo hai khuynh 
hướng, Phù hợp với từng chức năng, khu đất công viên được phân chia giới hạn rõ 


ràng - gọi là &jHuvnh hướng chức năng hóa công viên. 
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Hình 53. Bố cục quản thể công viên thể thao Olempic ở Miunkhen năm 1972. 

|. Sân vận động, trung tâm; 2. Trung tâm truyền hình; 3. Bãi đậu xe; 4. Làng Olempic nữ giới; 5. Làng 
Olempic nam giới; 6. Nhà thí đấu bóng chuyền; 7. Trung tâm báo chí; 8. Các bãi tập; 9. Ga tầu điện ngầm; 
|Ô. Ca đường sát cao tốc. 


si li 
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Trong trường hợp này, cơ cấu công viên bao gồm các thành phần sau : 

I- Các vùng chức năng được phân chia một cách rõ ràng và thường nằm ở phản 
đất ngoại vi công viên. 

2- Trung tâm công viên (hoặc hệ thống trung tâm trong những trường hợp công 
viên có quy mô lớn và phức tạp. Trong đó bao gồm L trung tâm chính và các trung 
tàm phụ). 


3- Hệ thống cổng và giao thông, bao gồm cổng chính và các cổng phụ, đường 
chính và đường liên hệ giữa các vùng, đường ranh giới giữa các vùng và đường trong 
lừng vùng. 

Các vùng chức năng của công viên, tùy thuộc vào tính chất, loại công viên mà có 
sô lượng và nội dung chức năng khác nhau. Công viên trung tâm có 6 chức năng : 
biểu diễn, văn hóa - giáo dục, thể thao, thiếu nhi, nghỉ tĩnh và phục vụ ; công viên 
thú có 4 chức năng ; trưng bày, nghỉ ngơt, nghiên cứu khoa học và phục vụ ; công 
viên thực vật có 4 chức năng trưng bày, nghỉ ngơi, nghiên cứu khoa học và phục vụ ;: 
công viên thể thao có 3 chức năng ; luyện tập và thí đấu thể dục thể thao, nghỉ ngơi 
và phục vụ ; công viên giải trí có 4 chức năng : giải trí, biểu điễn, nghỉ ngơi và phục 
vụ : công viên triển lãm có 4 chức năng : trưng bày. biểu diễn, nghỉ ngơi và phục vụ ; 
công viên tưởng niệm có 4 chức năng : hành lễ, nghỉ ngơi, văn hóa - giáo dục và phục 
vụ ; công viên thiếu nhi có 4 chức năng : vui chơi - giải trí, văn hóa - giáo dục, thể 
thao và phục vụ ; công viên rừng có 5 chức năng : du lịch nghỉ - đạo, thể thao, nghiên 
cứu khoa học và phục vụ ; công viên bảo tồn có 3 chức năng : nghiên cứu khoa học, 
đu lịch nghỉ đưỡng và phục vụ. 

Trung tâm công viên thường chiếm LÔ - 15% diện tích toàn công viên, có vị trí 
gần cổng chính và được liên hệ thuận lợi với tất cả các vùng trong công viên. Trung 
tâm công viên có thể được giải quyết ở dạng một quân thể kiến trúc gồm một hay 
một số nhà liên hệ chặt chẽ với lối vào và đường trục chính, với các vùng chức năng 
trong công viên. Tại đây cần chú ý nhiều nhất đến giải pháp quy hoạch - kiến trúc 
và cảnh quan nhằm làm nổi bật trung tâm. Còn vùng ngoại vi phải làm sao có được 
đảy đủ các tính chất thiên nhiên nhằm sử dụng tối đa những góc đẹp của địa hình. 
mặt nước và cây xanh, 


[.ối vào chính của công viên phải tính đến cơ cấu quy hoạch đô thị, hướng dòng 
người tới công viên, cần có quảng trường trước cổng để phân tán người. làm nơi đỗ 
ô tô. Ngoài lối ra vào chính cần tổ chức thêm một số lối ra vào phụ, Số lượng cổng 
phụ phụ thuộa vào quy mô và chức năng công viền. Nối liền với cổng vào, ở trong 
công viên là hệ thống đường. Thông thường trong công viên gồm 4_ loại giao thông 
chính : Đường trục chính. đường giữa các vùng, đường vòng kin và đường trong 
từng vùng. 

— Đường trục chính là đường dẫn từ cổng chính đến trung tâm công viên. Do đó, 
đường trục chính có lưu lượng người đi lại lớn nhất. Bởi vậy, chiều rộng đường cũng 
phải lớn. thường 12 - 30 m. Đường trục chính vừa phải bảo đảm giao thông lại vừa 
là đường dạo, nên chiều rộng đường của phản đi bộ. không được nhỏ hơn LÔm. 
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Trường hợp chiều rộng đường lớn thì nên bố trí bồn hoa, cây trang trí hay bể nước 
non bộ, vòi phun trên mặt đường. Khi chia đường thành nhiều luồng đi lại, cây trông 
theo hàng nên cùng một loại để nhấn mạnh hướng trục chính. 


Trục đường chính thắng hay cong còn phụ thuộc vào địa hình và ý đồ bố cục. 
Nếu đường trục chính mang chức năng giao thông là chính, địa hình bằng phẳng thì 
trục đường thẳng và giải pháp bố cục phong cảnh đường trục chính ở dạng cân xứng 
đều đặn, tạo phối cảnh sâu. Kết thúc trục có thể là một công trình xây dựng hay sân 
ngắm cảnh (như sân ngắm cảnh trung tâm ở cuối trục chính của công viên Lê Nin 
(Hà Nội). 


Nếu trục đường có cả chức năng đạo chơi, có mặt nước rộng nằm sát cổng chính 
hoặc có di tích lịch sử đã được xếp hạng hay cây cổ thụ nằm chếch cổng chính v.v... 
thì trục đường ở dạng cong. Cây trồng trên đường này thường nhiều loại, bố trí dễ 
sinh động, có chú ý bố cục chỗ rẽ của đường nhằm báo hiệu cho người đi lại biết 
trước lối rẽ. 


— Đường vòng kín là đường nối tất cả các vùng chức năng của công viên với nhau 
và là đường dài nhất trong công viên, có mức độ quan trọng sau đường trục chính, có 
chiều rộng từ 6 - 8m trở lên. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm môi liên hệ thuận lợi giữa tất 
cả các vùng trong công viên ra đường vòng kín còn là tuyến đạo dài nhất. Việc vạch 
tuyến đường vòng kín cần tận dụng nơi bằng phẳng của địa hình để tránh độ dốc quá 
cao, liên hệ để dàng với các công trình phục vụ. các trung tâm của mỗi vùng bằng 
việc bố trí đường vòng kín qua lối rẽ thuận lợi. Còn việc tạo cảnh trên đường cần 
thay đổi các yếu tố tạo cảnh sao cho mỗi một bước đi, người xem thấy cảnh luôn luôn 
đôi khác. sinh động. không có cảm giác chán nắn. 


— Đường giữa các vàng là đường nối đường vòng kín với trung tâm công viên. 
làm chức năng giới hạn các vùng và liên hệ giữa vùng trung tâm với vùng ngoại vi 
công viên, làm đường đạo và bảo đảm sự phân bố đồng đều lượng người trên khu đất 
công viên, có chiều rộng 10 - 15 m. 


_~ 


Vị trí đường cũng như hướng đường giữa các vùng lệ thuộc không chỉ tính chất 
địa hình mà còn đặc điểm của việc phân vùng chức năng công viên. 


— Đường Trong từng vùng : Tùy vào ý nghĩa. chức năng, mật độ tập trung người 
của từng vùng mà đường có chiều rộng khác nhau : chiều rộng đường cho vùng biểu 
diễn, văn hoá giáo dục và vùng thể thao là 3 - lÔm, vùng nghỉ ngơi yên tĩnh là 
I.5 - 3m. 


Mạng lưới đường trong vùng cản được tách ra một số con đường chính. Đó là 
những con đường dẫn đến các công trình có sức hút số lượng lớn người đến. Ngoài 
ra cần phải suy nghĩ hướng đường, kết hợp đường với các khóm cây, các công trình 
kiến trúc nhỏ có vị trí ở khu vực kế cận. Đường có vị trí sao cho người xem không 
chỉ đến các công trình nhất định, nơi nghỉ ngơi mà còn mỡ ra những phối cảnh đẹp. 
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nghĩa là con đường phải trở thành một thành phần không thể thiếu được của mỗi một 
bức tranh phong cảnh. 

Việc lựa chọn dạng đường trong vùng rất cần thiết. Đường có thể ở dạng thẳng 
khi nối từ cổng đến công trình hay giữa các công trình với nhau để liên hệ được nhanh 
nhất. Con đường cong thường dẫn đến các công trình kiến trúc nhó, lối vào sân nghỉ, 
sân ngắm cảnh, chơi bóng mát, chơi cờ v.v... Nói chung, khi vạch mạng lưới đường 
trong công viên cần lưu ý, đường ngoài chức năng liên hệ giao thông còn là phương 
tiện để thụ cảm cảnh đẹp, đường là một trong những yếu tố tạo cảnh. 


Ngược lại với khuynh hướng chức năng hóa công viên nêu trên, khuynh hướng đu 
hóa chức năng công viên quan niệm rằng phải hoàn thiện điều kiện tiện nghi trong 
hoạt động nghỉ ngơi, giải trí của con người trong thời gian ngắn nhất, Và, với thời 
gian 1t nhất cũng có thể thỏa mãn cic nhú cầu luôn phát triển và đa dạng hoá của con 
người. Sự trao đổi thông tin, giao tiếp xã hội với quy mô lớn đòi hỏi trong một thời 
gian ngắn có thể tiếp nhận được nhiều nội dung khác nhau. Trong vùng thể thao cũng 
cản có các trò biểu diễn - giải trí. trong các khu nghỉ tĩnh cũng nên có các trò vui 
v.v... Mặt khác, các chức năng của công viên với bên ngoài có mối quan hệ tương hồ, 
hỗ trợ và phát huy tác dụng lần nhau. Do đó, việc phân vùng chức năng quá rành rọt 
của khuynh hướng chức năng hóa công viên không còn thích hợp với thời kỳ hậu công 
nghiệp. Trong công viên và giữa công viên với khu xây dựng bao quanh cần có sự 
đạn xen các chức năng tạo thành các vùng liên chức năng với một vài chức năng chủ 
đạo. Do đó. khuynh hướng này còn gọi là khuynh hướng cấu trúc hạt nhân. Cơ cấu 
quy hoạch theo khuynh hướng này bao gồm các thành phản sau : 


I- Các công trình hoặc hợp thể công trình chức năng. 


2- Trung tâm công viên (hoặc hệ thống trung tâm trong những trường hợp công 
viên có quy mô lớn và phức tạp. Trong đó bao gồm một trung tâm chính và các trung 
tâm nhụ). 


3- Hệ thống cổng và giao thông chính. bao gồm cổng chính và đường trục chính 


nối cổng với trung tâm, các cống phụ nối với các hợp thể chức năng bằng các đường 
giao thông phụ. 


Việc tô chức trung tâm và hệ thống cổng, giao thông trong công viên lương tự 
như trong công viên theo khuynh hướng chức năng hóa công viên. 


Với Khuynh hướng cấu trúc hạt nhân, có 3 sơ đồ cơ cấu quy hoạch công viên : 
tập trung. hợp thế phán tán và tỉa (hình 54). 


- Sơ đồ cơ cấu quy hoạch tập trung là tập hợp toàn bộ các chức năng của công 
viên vào khu trung tâm, cạnh công chính tạo thành khu liên chức năng với mật độ 
nhàn tạo cao nhất, hoàn thiện nhất. Khu đất còn lại của công viên là khu thiên nhiên 
(tự nhiên). Mô hình này gần với khuynh hướng phân cực cảnh quan xuất hiện trong 
những năm gần đây. Vấn đề là ở chỗ con người hiện đại vừa đòi hỏi môi trường sống 
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Hình 54: Cúc khuynh hướng bố cục vườn công Viên. 
a) Khuynh hướng hiện đại; b) Khuynh hướng hậu hiện đạu. 
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tiện nghi với mức độ cao nhất. lại vừa muốn có lúc trong môi trường thiên nhiên 
"hoang đã" như khi con người còn dựa vào thiên nhiên để sống và phát triển. 


- Sở đồ cơ cấu quy hoạch hợp thế phản tán bao gồm một số khu liên chức năng 
được bố trí phân tán trong công viên, cạnh cổng. Mô hình này cho phép hòa nhập 
giữa các yếu tố nhân tạo và thiên nhiên mạnh hơn. Các khu liên chức năng phần Ián 
quanh chu vị khu xây dựng bao quanh. Vì vậy, mối quan hệ tương hỗ giữa công viên 
và vùng xung quanh gắn bó hơn. Mô hình này thích hợp với các đô thị cực lớn, nhằm 
phần tán hoạt động quá lớn trên công viên. Việc bố trí công viên trên địa hình phức 
tạp với mô hình này cũng sẽ sử dụng tiện lợi cho các hoạt động nghỉ ngơi - giải trí, 


- Ñơ đỏ cơ cấu quy hoạch tía là khu liên chức năng được bố trí trên những tuyến 
nhất định. có hướng đổ về trung tâm và cổng chính. Mô hình này phù hợp với các đô 
thị trung bình và lớn ở đồng bằng và phù hợp với các công viên chuyên dụng. Các 
khu liên chức năng đổ đồn về trung tâm - nơi thể hiện chức năng chính, là chủ đề tư 
tưởng của công viên. 


Công viên có thể có vị trí độc lập hoặc kết hợp tạo nên không gian các loại công 
viên với quy mô lớn. Quản thể các công viên là không gian trống thống nhất và liên 
tục, do đó không thể nghiên cứu tách rời trong quá trình thiết kế và xây dựng. Các 
giải pháp bố cục trung trí và tạo cảnh tác động lẫn nhau, chỉ phối toàn bộ không gian 
và giải pháp tạo hình bẻ mặt không gian. 


Đặc điểm chung của quần thể vườn - công viên là giao thông xuyên qua. Việc bố 
cục và tổ chức chức năng quân thể là một khốt thống nhất với nhiều chức năng đa 
đạng và phong phú. Các chức năng trong không gian này hồ trợ cho nhau và liên hệ 
mật thiết với chức năng khu xây dựng bao quanh. Như vậy, giao thông bao quanh 
quản thể công viên phải được xem như một phản không gian trống chung. Do đó phát 
huy được hiệu quả cao nhất trong việc tiếp cận của con người đô thị với thiên nhiên, 
vơi không khí trong lành và vẻ đẹp của công viên. 


Quần thể công viên gồm hai không gian chú yếu : không gian hình nêm và điểm. 


Không gian hình nêm có quản thể công viên được hình thành trên cơ sở điều kiện 
thiên nhiên của mặt nước hoặc đải rừng hiện có. Quần thể vườn công viên của thành 
phố Canberra có hình nêm dọc theo dòng sông Monglo và các dải rừng dọc thung 
lũng. Chia cát thành phế thành 7 khu tạo nên kiểu quy hoạch đô thị trong đô thị. Loại 
hình không gian này cho phép hình thành môi sinh đô thị thuận lợi nhất và cải thiện 
một cách hữu hiều tình trạng môi trường đô thị. 


Không gian hình điểm của quần thể công viên thường bao quanh hồ nước lớn. Đặc 
điểm chung của loại hình không gian này là bị bao kín cả bốn phía bởi khu xây dựng. 
Do đó nó có tác dụng cải thiện môi trường và hình thành mối quan hệ sinh thái rất 
lớn. Quản thể công viên kiểu này là thành phần không gian trông chủ yếu của các đô 
thị nhỏ và trung bình. Cả hai loại hình không gian của quần thể công viên đều có các 
yếu tố thiên nhiên chiếm ưu thế trong việc tạo cảnh và trang trí. Địa hình, mặt nước 
và cầy xanh về căn bản, ở đạng tự nhiên. Đồi núi, sông hồ và các mảng cây tạo nên 
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khung cảnh thiên nhiên trong đô thị. Công viên độc lập chủ yếu có không gian dạng 
điểm trong các khu xây dựng. Trong trường hợp này, mối quan hệ tương hô giữa 
không gian với khu xây dựng bao quanh biểu hiện chủ yếu ở ba hình thức: 

— Công viên trên địa hình cao : Công viên sẽ được thụ cảm từ mọi hướng trong 
khu xây dựng với các lớp cảnh phong phú, có chiều sâu không gian. 

- Công viên trên địa hình bằng phẳng với khu xây dựng : Ở đây. bề mặt khu xây 
dựng bao quanh hướng về công viên có ý nghĩa quyết định đến các giải pháp tạo cảnh 
và trang trí trong công viên. 

~ Cône viên trên địa hình thấp hơn khu xây dựng : Mối liên hệ giữa khu xây dựng 
bao quanh với công viên là các sân trống và đường rộng thẳng chạy sâu vào trong 
công viên. 

Ngoài ra, hiện nay đã xuất hiện thể loại công viên mới : công viên bảo tàng - nơi 
trưng bày các đi sản văn hóa thế giới, hay của một nước. Nếu như trước đây. việc 
trưng bày các hiện vật chủ yếu trong tủ kính, thì ngày nay để hiện vật có giá trị lịch 
sử, không gian chức năng là bày hiện vật trong cảnh quan chứa đựng chúng. Tháp 
[Eiffel bên bờ sông Seine, kinh thành Huế bên bờ sông Hương. v.v... (hình 5S) 

Việc tạo hình không gian trong công viên dựa trên tương quan giữa không gian 
kín (máng cây) và không gian trống (rừng thưa. mặt nước, sân). Vấn để còn lại là bố 
cục trang trí và tạo cảnh trong không gian trống ấy. Tuy nhiên. cũng phải nhận thấy 
rằng mối quan hệ tương hỗ của công viên và khu xây dựng bao quanh luôn luôn diễn 
ra trong quá trình phát sinh và phát triển của đô thị. Độ lồi lõm của mặt nên không 
gian trống và bề mặt khu xây dựng bao quanh quyết định đến giải pháp tạo cảnh và 
trang trí trong công viên. Ngược lại, giải pháp bố cục các yếu tố tạo cảnh đòi hỏi sự 
hòa hợp của hình thể không gian trống. Vì thế, giới hạn không gian của công viên 
phải là bể mặt của khu xây dựng bao quanh (hình 56). 

[.oại hình cảnh quan nhỏ hơn công viên là ườn., Bao gồm ! nườn cánh (có ý nghĩa 
công cộng) và tườn công trình (trong khuôn viên của nhà ở và công trình công cộng, 
công trình sản xuất, kho tàng). 


Vườn cảnh (vườn hoa) có vị trí bên đường phố, quảng trường (xem ở mục 2, 3). 


Vườn công trình là không gian - chức năng chuyển tiếp của công trình, do đó 
phong cảnh vườn bị chỉ phối bởi giải pháp kiến trúc công trình và ý đồ bố cục chung. 
Vườn công trình gồm 3 loại : vườn nhà ở, vườn công trình công cộng và vườn công 
trình sản xuất - kho tàng. 

Vườn nhà ở, khi diện tích sân chiếm phần lớn khu đất được gọi là sản vườn nhà 
ở, Vườn nhà ở được xem như một căn phòng ngoài trời, là không gian chuyển tiếp 
chức năng sinh hoạt của gia đình ra ngoài phạm vì nội thất. Do đó việc thụ cảm phong 
cảnh vườn thường ở khoảng cách gản. Các chi tiết, bố cục :ạo cảnh như chậu hoa. 
cây cảnh, đá... là thành phản chủ yếu. 

Chức năng của vườn nhà ở bao gồm : nghỉ ngơi, cải thiện môi trường và trang trí 
ngôi nhà. Vườn nhà ở ven đô và nông thôn còn thêm chức năng Kinh tế và sản xuất. 
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Hình §§: Khu làng văn 
hoá các dún tóc ở 
Thảm Quyên, Trung 
Quóc - Một loại hình 
bdo tàng mới xud† lớn 
trong HH H0! gản 
đây - gắn hiện vật trlg 
bày trong môi can gối 
nhằm tăng hiệu quả 
licli xi. 

uú) Đâu trường Coliscr; 
b) Chùa Một cói, Hà Nội: 


c) Khu capitol. Washineton: 
đ) Cô củng Bác Kinh 
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đ) 


Hình 56: Bố cực mặt nước và củáy 
\d/1 trong khôig giaH. 

a4) Phong cảnh bờ hò Côn Minh trong Di 
Hoà viên, Trung Quốc; b) Bể nước vòi 
phun trong khu giải trí Đầm Sen, thành 
phố Hồ Chí Minh; c) Hàng cau bụng trong 
bố cục vườn cảnh khách sạn Deawoo, Hà 
Nội; d) Sân trong thư viện thành phố 
Askhubad., 


Các bố cục không gian - chức năng vườn phụ thuộc vào kiểu nhà ở. -~ 

Vườn nhà ở chung cư. Vị trí vườn phần lớn nằm khoảng giữa 2 nhà. Đây là nơi 
nghỉ công cộng chủ yếu cho các căn hộ ở hai nhà này. 

Vườn gồm 2 vùng : 

- Vùng sân vườn trước lối ra vào nhà, có chức năng trang trí và bố cục lối ra vào 
nhà. Vì thế, thường bố cục theo hình thức cân xứng. 


- Vùng sân vườn sau nhà thường có diện tích lớn, bao gồm hệ thống sân nghỉ và 
đường đạo. sân chơi trẻ em. 

Bố cục sản gồm 3 hình thức ; 

+ Sân mở là kiểu sân hầu như không có các yếu tố tạo cảnh trèn sân. Việc ngắm 
cảnh ở đây chủ yếu nhìn ra 4 phía. 

+ Sân kín là kiểu sân tạo tiểu cảnh để người nghỉ ngắm cảnh ngay trên sân. Xung 
quanh sân được bao kín bằng cây xanh hoặc tường trang trí. Ở đây các yếu tế nhân 
tạo đóng vai trò chính trong bố cục : bể nước trang trí ở đạng tĩnh, có vòi phun nhẹ 
hay non bộ. một dòng suối nhỏ uốn quanh v.v... 

+ Sản nữa kín nửa mở là sự kết hợp giữa hai kiểu sân trên. Trên sân có một số 
yếu tố bố cục làm cận cảnh, còn trung và viễn cảnh nằm ngoài sân, 

Riêng sân chơi trẻ em chủ yếu được bố trí các thiết bị chơi có hình thức nhỏ như 
cầu trượt, bập bênh v.v... 

Để đáp ứng nhu cầu quản lý, vệ sinh và tâm lý sử dụng, khu đất giữa 2 nhà chung 
cư có thể tách làm 2 phân : khu vực sử dụng cá thể (gia đình) và khu vực sử dụng 
tập thể (công cộng của khu chung cư). Vị trí của sân vườn cá thể liển với các căn hộ 
tảng 1 của nhà chung cư. Phân đất bên ngoài còn lại dành làm nơi nghỉ ngơi - giải trí 
cho các hộ ở tầng 2 trở lên và là nơi nghỉ chốc lát cho người qua lại khu vực này. 
chức năng chính : nghỉ ngơi - trang trí và kinh tế (với mức độ nhiều hay ít còn tùy 
thuộc vào quy mô vườn). Để bảo đảm không gian nhất quán giữa nội ngoại thất, giữu 
vườn nhà ở cá thể và tập thể, những yếu tố tạo cảnh và trang trí chủ yếu cần được tổ 
chức đồng bộ trên quan hệ của không gian tầng I với không gian trống. 


Sân vườn nhà ở cá thể được giải quyết như sân vườn nhà ở biệt thự, bao gồm 2 


Sân vườn nhà ở tập thể có chức năng nghỉ ngơi - giải trí công công. Loại vườn 
này được giải quyết tương tự như vườn cảnh. Nếu vườn có quy mô lớn, thường gồm 
2 chức năng : vui chơi và nghỉ ngơi ứng với 2 khái niệm : "vùng ồn” và “vùng tĩnh”. 

Khu vui chơi có các sân bãi thể thao nhẹ và sân chơi trẻ em. 

khu nghỉ bao gồm các sân nghỉ của người lớn, sân chơi tĩnh (như chơi cờ, bia...) 

Vườn công trình sử đụng công cộng là vùng chức năng phù trợ cho chức năng của 
công trình. Các giải pháp bố cục vườn và công trình có mối quan hệ tương hỗ trong 
tương quan tạo hình không gian, tạo cảnh và trang trí. 

Trước đây. loại vườn này chỉ là khu đất được chừa lại sau khi xác định bố cục 
tòng thể công trình, đo đó bố cục vườn hoàn toàn phụ thuộc vào giải pháp kiến trúc 
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tòa nhà. Hiện nay có xu hướng : Để sử dụng tối đa đất đai một cách có hiệu quả trong 
việc tạo đựng môi trường trong lành và có giá trị sử đụng, thẩm mỹ cao cần đặt vườn 
với các yếu tố thiên nhiên tham gia vào việc hình thành hình thể và trang trí công 
trình. Mặt bằng tầng I thường được chú ý nhiều nhất khi nghiên cứu đồng bộ. cùng 
lúc với mặt bằng vườn. Một phần của mặt bằng vườn là một bộ phận của mặt bằng 
công trình và ngược lại. Như vậy, các yếu tố đa dạng của thiên nhiên sẽ góp phần tạo 
nên cái riêng của kiến trúc công trình và là phương tiện biểu hiện có hiệu quả nhất 
tín hiệu thông điệp của ngôi nhà - một chức năng thông tin quan trọng và cơ bản của 
kiến trúc thời kì hậu công nghiệp. 

Vườn công trình sản xuất — kho tàng có vị trí ngay lôi cổng vào nhà máy, kho 
tàng hoặc giữa các phân xưởng. Chức năng của vườn gồm : nghỉ giải lao giữa ca và 
chờ ca ; Ngoài ra còn có chức năng trang trí cải thiện môi trường và là nơi nghỉ chốc 
lắt của khách hàng. 

Bố cục vườn tương tự vườn cảnh, 


2. Thiết kế không gian chức năng phong cảnh sân - quảng trường là phong 
cảnh có nhiều yếu tố nhân tạo trong tạo hình không gian, tạo cảnh và trang trí bao 
gðỒm các sàn và các quảng trường. 

Các sán trong đô thị gồm : sân thể dục thể thao trong các quản thể thể thao. sân 
trong các trunp tâm công cộng của đô thị. 

Các quảng trường đô thị gồm : quảng trường trung tâm (đô thị), các quảng trường 
giao thông và các quảng trường trước các công trình công cộng lớn. 

Các sàn thể địtc thể thao, đo bảo đầm cho các hoạt động trên sân nèn các yếu tố 
hình khối chủ yếu được bô trí ngoài phạm vi sân. 

Sân trong các trung tâm công cộng có thể được tạo cảnh và trang trí bằng các yếu 
tô hình khối nhỏ, chỉ tiết và có giá trị tạo hình cao như bồn hoa, cây cảnh. cây bụi 
cất xén. bể nước v.v... 

Quảng trường trung tâm thường là nơi mít tình, hội lễ của toàn đô thị, do đó quy 
hoạch quảng trường thường khoáng đạt. mở. 

Quảng trường giao thông và các quảng trường trước công trình công cộng lớn 
thường được tổ chức vườn cảnh với quy mô nhỏ có ý nghĩa sử đụng toàn đô thị. Vườn 
cảnh có nhiều loại khác nhau : vườn tưởng niệm, vườn giải trí, vườn nghỉ v.v... 

Vườn cảnh được phân thành hai vùng : Vùng trung tâm, tập trung nhiều yếu tố 
nhân tạo nhằm nhấn chức năng chính của vườn. và vùng ngoại vì chủ yếu là phong 
cảnh thiên nhiên sinh động làm nơi nghỉ chính của vườn. 


3. Thiết kế không gian - chức năng phong cảnh đường phố có hai loại : đường 
phố có sân vườn hoặc boulevard và đường phố thông thường. 

Không gian đường phố thông thường với chức năng chủ yếu là giao thông (cơ 
giới). đo đo bố cục phong cảnh là cây bóng mát và một số thiết bị tín hiệu giao thông, 
quảng cáo... 
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Không gian đường phố có sân vườn và boulevard có bố cục phong cảnh rất 
phong phú. 

Boulevard là không gian xanh giữa lòng đường hoặc bên lề đường dành cho người 
đi bộ nghỉ ngơi trong chốc lát. Bố cục boulevard gồm có một số sân nghỉ và đường 
đi bộ với mục đích giúp người đi bộ tránh ảnh hưởng xấu do giao thông gây ra. Dọ 
đó cây trồng trong boulevard thường ít nhất một hàng cây thân gỗ che phía trên và 
hai hàng cây bụi che phía dưới. Một số kiến trúc công trình nhỏ như mái che, giàn... 
có thể kết hợp với cây trồng để tăng hiệu quả vệ sinh và mang lại ấn tượng phong 
cảnh sinh động hơn. 


Sân vườn trên đường phố có hai loại : gtữa lòng đường và trên vỉa hè. Trường 
hợp đầu thường là đường phố đi bộ với các yếu tố tạo cảnh như bồn hoa, cây xanh... 
trên mặt đường nhằm cải thiện môi trường và nâng cao hiệu quả nghệ thuật của phong 
cảnh đường phố và là không gian nghỉ ngơi - giao tiếp. Trường hợp sau được bố cục 
tương tự như vườn cảnh đô thị. 

Nói chung chức năng của phong cảnh đường phố có vai trò quan trọng trong Việc 
thụ cảm cảnh quan đô thị. Đó là không gian giao tiếp sinh động và phong phú. Đồng 
thời làm trục bố cục đô thị. 


4. Bố cục tạo hình và trang trí các yếu tố tạo cảnh trong thiết kế cảnh quan 


Các thành phần của kiến trúc cảnh quan bao gồm các tố phần yếu tố thiên nhiên 
(địa hình, mặt nước, cây xanh, con người và động vật, không trung) và các tổ phần 
yếu tố nhân tạo (kiến trúc công trình, giao thông, các trang thiết bị hoàn thiện kỹ 
thuật, các tác phẩm của nghệ thuật hoành tráng - trang trí) (sơ đồ 7). Trong đó con 
người và động vật là những nhân tố quan trọng làm sống động cảnh quan, và góp 
phân không nhỏ trong giá trị thẩm mỹ của kiến trúc cảnh quan. Tuy nhiên con người 
và động vật luôn di động. Do đó không thể xác định cụ thể trong việc bố cục kiến 
trúc cảnh quan. 


Kiến trúc cảnh quan 
Tổ phần yếu tố thiên nhiên Tổ phần yếu tố nhân tạo 


Tranh 
Con " Trang 

ñgười Kiên thiết bị tượng 

: - - „ : hiết bị l 

Địa Mặt Cây vã Không trúc Giao hoà : hoành 
: ¡ ỉ hoàn 

hình HƯỚC xanh : trung công thông là tráng 

động trình thiện RE 

„ - Tang 

vật K.thuật ĐC 

tÍ 


Sơ đồ 7 : Các thành phần kiến trúc cảnh quan 
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aq. Địa hình 


Trong kiến trúc cảnh quan, địa hình gồm hai nhóm chủ yếu : địa hình lớn, địa 
hình nhỏ. 


- Địa hình lớn 


Địa hình lớn là bẻ mặt đất có độ lồi lõm lớn. chia cắt không gian mạnh mẽ. Địa 
hình lớn được sử dụng trong kiến trúc cảnh quan ở hai giải pháp : giữ nguyên hình 
dáng địa hình và biến đổi hình dáng địa hình (hình 57a, b). 


Địa hình bị thay đổi trong hai trường hợp : 


+ Nhăn mạnh đặc điểm hình đạng địa hình (thường là nhấn mạnh chiều cao 
nút đôi). 
+ Xử lý tạo đáng địa hình. 


Tùy theo ý đồ kiến trúc, tư tưởng nghệ thuật và chức năng sử dụng mà có thể áp 
dụng một trong hai giải pháp trên hoặc kết hợp hai giải pháp đó. Trường hợp xử ly 
tạo đáng địa hình thường xây ra trong kiến trúc cảnh quan nhằm kết hợp địa hình với 
Kiến trúc sản đường và công trình. Ở đây do địa hình có quy mô lớn nên tỷ lệ công 
trrnh phụ thuộc vào ty lệ địa hình. 


Nguyên tắc xử lý tạo dáng địa hình đã được áp dụng làm cơ sở cho các thủ pháp 
bố cục kiến trúc : Bậc dốc của các khán đài ở nhà hát Epidor (giữa thế kỷ IV trước 
Công nguyên). nhà hát Megalopolit, sân vận động ở Mylet (nửa đầu thể ký lÍ trước 
Công nguyên) ở Hy Lạp đều dựa vào nên đốc của địa hình. 


Theo tín ngưỡng. đên thờ các thản linh ở Cổ Hy Lạp phải được đặt ở vị trí cao 
nhất mà mọi nơi trong thành Aten đều có thể nhìn thấy. Đó cũng là một trong những 
nguyên cớ để mượn nguyên tắc nhấn mạnh độ cao địa hình trong việc chọn vị trí cho 
quản thể kiến trúc Acropolis trong việc biểu hiện ý đồ kiến trúc. 


Quản thể tưởng niệm trên đồi Mamaev ở Stalingrat công lợi dụng nguyên tắc đó 
để thể hiện chủ đẻ tư tưởng của quản thể. Pho tượng : "Bà mẹ - Tổ quốc” trên đỉnh 
đồi có được sự khống chế cả một khoảng không gian bao la là nhờ sự cộng hưởng độ 
cao sẵn có của địa hình với chiêu cao 52m của Phó tượng. Người mẹ với dáng đứng 
bước lên trước. tay phải giơ thành kiếm tuốt trần, tay trái dang rộng vẻ phía sau vẫy 
gọi. đầu quay nghiêng nhìn xuống phía dưới khu đồi thăm thắm. mênh mông như ấn 
trong mình sự u buồn nhưng rất đổi tự hào về sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ 
Hồng quân Liên Xô. 


Do đó, có thể nhận thấy rằng. để nhấn mạnh một chủ để tư tưởng nào đó hoặc 
gãy sự chú ý của người xem tới một công trình nhất định người ta thường dùng thủ 
pháp nhân mạnh địa hình. 
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lh vn H> nàn, 
LÀN ST, 
đt vụ Ác 
Ngài 


C) d) 


€) 
đ) 
\ 
8) h) 
Hình 57a: Một xố giới pháp vứ lý 
địa hình. 
a) Cảnh quan ban dầu; b) Cảnh quan biến đổi 
sau khi đưa cây xanh vào; c) Giữ nguyên dịa 
hình; d) Hình dạng khu đất tự nhiên; đ) Tăng độ 
cao địa hình; e) Hạ thấp địa hình: g) Biến dạng 
: địa hình; h) Nhãn đặc điểm địa hình khu dất: 
l) 1) Phá vỡ địa hình phức tạp 
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Hình 57b: Mộ! xố giới 
pháp kiên trúc hoà hợp với 
hình dạng địa hình. 
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Chúng ta có thể học tập cách kết hợp hai nguyên tắc vừa nhấn mạnh địa hình lại 
vừa xử lý tạo dáng địa hình một cách tỉnh tế trong nghệ thuật kiến trúc cảnh quan của 
người Ý giai đoạn Phục Hưng (thế kỷ XYVI-XVII). Ở đây người ta đã lợi dụng triền 
đốc của địa hình để bố trí hàng loạt sân chênh cốt (terrasse) liên hoàn với nhau bằng 
cầu thang và tường chắn trên một trục bố cục chính. Kết thúc trục chính là ngôi nhà 
trên đỉnh cao của địa tình. 

Việc xử lý tạo dáng địa hình thành các bậc thểm trải rộng từ chân lên tới đỉnh đồi 
và kết thúc bằng tòa biệt thự lại sử dụng giải pháp nhấn mạnh địa hình đã gây nên 
cảm giác không gian bao la hơn, công trình uy nghiêm, sang trọng hơn. 


Nguyên tắc trên cũng được áp dụng để thực hiện ý đồ tư tưởng của bố cục vườn 
Lãng Minh Mang (Huế). nhưng mềm mại. nhẹ nhàng hơn, Ở đây. độ chênh giữa các 
sân nhỏ. bố cục sân - nhà cân xứng, hình học được chuyển ra không gian thiên nhiên 
bao quanh một cách nhẹ nhàng nhờ yếu tố bố cục trung gian là mặt nước hai bên có 
hình thức tự do (hình 58). 


Trường hợp trong đô thị không sẵn có núi đồi tự nhiên thì có thể xây dựng địa 
hình nhân tạo nhằm làm trung tâm bố cục hoặc điểm nhấn trong không gian. Do vậy 
nhất thiết phải ñm tòi hình đáng địa hình làm sao cho góp phần vào việc hình thành 
cảnh quan đẹp, có sức truyền cảm nghệ thuật và phù hợp với việc hình thành môi 
trường tiện nghi. Đó cũng là nguyên nhân gây niềm say mê cho các kiến trúc sư trong 
việc tìm tòi hình dạng và giải pháp biểu hiện nhằm phân ảnh được tối đa ưu thế của 
địa hình trong bố cục cảnh quan. Từ đó xuất hiện khuynh hướng "điêu khắc 
cảnh quan” (landsceape sculpture). 

Các "quả núi" trong vườn điêu khắc Rodeil ở Mỹ là một thí dụ điển hình về 
khuynh hướng này. Với chủ đề vườn "tháp" không gian - hình khôi vườn được tạo 
thành bằng các quả núi hình lăng trụ và tháp vừa phân đoạn không gian. nhất quán 
kiến trúc vườn với kiến trúc khu xây dựng công trình. vừa là những chỗ tựa để tổ 
chức khán đài, cầu thang, cầu nhỏ bắc từ "đỉnh núi này sang đỉnh núi 
khác”{(77.85,110] (hình 59). 

Trong khi tìm tòi hình dạng địa hình người ta cũng tạo núi đồi theo hình dạng tự 
nhiên. Núi đấp tự nhiên như Tam Sơn, Ngũ Nhạc. Khám Sơn, Sư Sơn dùng để chạy 


lũ và vui chơi ngắm cảnh ở thời Lý thế kỷ XI, hay trung tâm kinh NHỆPH đời Lê không 
thể tách rời núi Cột Cờ. núi Cung. núi Trúc [S6]. 


NHI tạo hình tự nhiên còn được sử dụng trong khu cây xanh rộng lớn nhằm tạo 
môi trường có vi khi hậu thích hợp với cây trồng vùng núi, góp phản tạo cảnh quan 
phong phú. 

Hệ thống núi đồi được xây dựng trong công viên Amxterdam (Hà Lan) theo 
nguyên tắc này. Núi lớn nhất cao 20m, đáy rộng 20ha. Nơi đây được dùng để trượt 
tuyết và có vai trò nhấn mạnh vùng trung tâm trong tương quan bố cục. Và còn là nơi 
trồng cây thích hợp với điều kiện sinh thái vùng cao [109, 110). 
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Hình 58: Bố cục vườn làng Minh Mạng 
theo nguyên tắc nhấn mạnh và vử lý địa 
hình. 

a) Tượng hầu trên sân chầu năm dưới chân đồi 
đã tảng thêm vẻ tôn nghiêm của khu Lãng: 
b) Mặt bảng: |. Đại Hồng Môn; 2. Sản châu: 
3. Nhà bia; 4. Hiển Đức môn; 5. Điện Sùng Ấn; 
6. Hoàng Trạch Môn; 7. Câu Trung Đạo; 
8. Minh Lâu; 9. Cầu Thông Minh Chính Trực; 
1Ú. Mộ Vua; TT. Hồ Trừng Minh: 12. Nghinh 
Lương quán; 13. Điều Ngư đình; 14. Hồ Tân 
Nguyệt; LŠ. Truy Tư Trai; 16. Quan Lan sở: L7. 
Linh Phương các; I8. Tả Tùng phòng; 19. Hữu 
Tùng phòng; 20. Hư Hoài tạ; c) Hồ Tàn Nguyệt 
hài bên cầu Thông Minh Chính Trực được lình 
thành trên cơ sở xử lý thung lũng giữa 2 quả 
đổi; d) Các công trình chủ yếu năm đổi xứng 
trên đường '“Thần đạo”, trải dài từ định xuống 
chân đổi ; đ) Các tầng bậc sân dọc đường Thần 
đạo được hình thành nhờ việc xử lý sườn dỏi: 
gây hiệu quả tỏn nghiêm và không gian có 
chiều sâu. 


https://tieulun.hoptolotd 


- Địa hình nhỏ 

Địa hình nhỏ không có độ lồi lõm lớn và nhiều, thường là các gò, đống. mô nổi 
trên bề mặt đất tương đối bằng phẳng, hay các triển sông, hồ. Do đó địa hình nhỏ ít 
khi chấn tảm nhìn, thường chỉ sử dụng trong các không gian nhỏ của sân quảng 
trrờng, đường phố và vườn cảnh. 

Trong một vài trường hợp có thể đùng địa hình nhỏ để tạo ra không gian riêng, 
bổ sung các điểm nhấn bố cục hoặc có ý nghĩa định hướng tầm nhìn. Núi Nghiên có 
tác dụng dẫn lối vào đèn Ngọc Sơn - Hà Nội. Chất liệu địa hình cũng rất đa dạng. 
bằng đá hoặc đất. 

Việc tìm tòi hình đáng địa hình nhỏ và cách bố trí trong không gian thường mô 
phỏng phân nào cảnh núi đồi tự nhiên nhằm gây cảm giác rộng mở không gian. Đặc 
biệt nguyên tấc này đã trở thành chủ đạo trong bố cục một số thể loại vườn nhỏ. Vườn 
là cả một quần thể đảo như vườn Ryoan-ji (hình 60a, b) hay như non bộ là thành phần 
bố cục chính trong một số sân vườn nhỏ. 


b._ Mãi nước 

Trong nghệ thuật kiến trúc cảnh quan mặt nước được chia làm 3 loại : lớn (sông 
hồ). nhỏ (suối, thác, ghềnh. kênh) và bể nước trang trí. 

- Mặt nước lớn 


Nguyên tấc tổ chức phong cảnh cho mặt nước lớn chủ yếu là việc bố cục khu đất 
ven bờ. Bởi vì, không gian mặt nước bao la, môi trường trong lành, mát mẻ rất thích 
hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí (như bơi thuyền, câu cá và các môn thể thao 
đưới nước khác). Những hoạt động này không thể không có các khu vực phục vụ làm 
các hoạt động phù trợ ở ven bờ (như khởi động. nhà thuyền. chỗ ngồi nghỉ, phơi 
nắng v.v...). 

Hơn nữa mặt nước lớn còn là trung tâm quần tụ của hệ thống vườn - công viên 
hay công viên đa chức năng hoặc tổ hợp các công trình kiến trúc (như quần thể nhà 
Hội đồng tương trợ kính tế ở Moxecva). 

Trường hợp mặt nước là hạt nhân bố cục vườn - công viên việc tổ chức nghỉ ngơi - 
giải trí cũng như bố cục phong cảnh phải gắn bó chặt chẽ giữa mặt nước và bờ. Ở 
đây cây xanh ven bờ đóng vai trò rất quan trọng. vừa làm phong phú vừa chỉa cắt 
không gian mặt nước với những hình thái sinh động của cây như rủ, tháp v.v... 

Việc mở cảnh trên bề mặt nước và sự cảm thụ chúng khi đến từ tuyến đường ven 
bờ. cầu cũng như từ thuyền trên các tuyến bơi là rất quan trọng. Nó quyết định sự 
phụ thuộc vị trí lần nhau và các giải pháp phong cảnh cho "vịnh" đảo và bán đảo. 

Đối với những đồ thị vùng thượng lưu của các con sông có dòng chảy mạnh, đốc, 
mặt nước thường được xử lý tạo hình nhằm nâng cao hiệu quả nghệ thuật và sự phong 
phú trong việc sử dụng nghỉ ngơi - giải trí. Hệ thống mặt nước - cây xanh ở Erevan 
(SNG) là một thí dụ mẫu mực về nguyên tắc này. Hệ thống mặt nước được hình thành 
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Hình 60a: 


Ryoum-ji ở Kyo!o, 


Nhật Bản. 
a) Mặt bảng; 
b) Phối cảnh. 


Vườn 


b) 


Hình 59: G¡¿; 
pháp tạo dáng 
địa hình nhân tạo 
theo khuynh 
hướng '*điêu khắc 
canh quan trong 
vườn — khu ở 
Rodeil (Mỹ). 
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Hình 60b: Cúc kiêu đáng đá trong bố cục địa hình nhà. 
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trên cơ sở con sông Razdan. Do thành phố ở vùng núi. có độ đốc lớn nên mực nước 
sông rất hay thay đổi theo mùa và chảy mạnh. Người ta đã lợi dụng đặc điểm đó để 
tạo ra hệ thống không gian mặt nước khá đẹp với những âm thanh sôi nổi của tiếng 
thác đổ bằng việc xây dựng các đập tràn dọc sông, hình thành các hồ chứa nước. Trên 
cơ sở đó tô chức vùng nghỉ ngơi-giải trí cho nhân dân thành phố. 

Có trường hợp mặt nước lớn là "sườn tựa" cho các quần thể kiến trúc đô thị. Ở 
đây mặt nước mang tính chất trang trí và cải thiện môi trường là chính. Qua gương 
nước. chúng ta để dàng thụ cảm hình dáng kiến trúc và có cảm giác nhà mềm mại, 
bờ nước thường được kè. có thể bằng đá hay bằng bê tông cốt thép. Ven bờ là đường 
đi bộ dùng để dạo chơi. 

Nguyên tấc này chỉ được dùng cho những đô thị nằm ở vùng hạ lưu không có lũ 
lụt như Moxcva. Paris, Budapet, Hải Phòng, Huế. 

Ngoài mặt nước lớn là sông hồ ra, khu đất ven bờ biển cũng có ý nghĩa lớn trong 
việc hình thành cảnh quan đô thị (như Odetxa, Nha Trang, Hòn Gai, Cẩm Phả v.v...). 
Đó là các công viên, vườn, Boulevard đọc bờ biển, một trong những thành phần quan 
trọng nhất về mặt nghỉ ngơi - giải trí cũng như là nhân tố trung gian chuyển tiếp từ 
khu xây dựng thành phố ra không gián bao la của mặt biển (hình 61a, bì. 


- Mặt nước nhỏ 


Mặt nước nhỏ đóng vai trò lớn trong việc hình thành cảnh quan đô thị, đặc biệt 
là về mặt trang trí. Mặt nước nhỏ thường làm bố cục trung tâm trong các sân trong 
của quần thể kiến trúc. trong các vườn nhỏ. Trong trường hợp này, mặt nước có thể 
ở dạng bố cục tự đo hay hình học còn tùy thuộc vào bố cục chung của vườn và công 
trình kiến trúc, cũng như tính chất của công trình cần nghiêm trang hay vui nhộn. 

Thông thường. trong các công trình có tính chất trang nghiêm như trụ sở làm việc 
của Hội đồng thành phố hay các quần thể kiến trúc cổ. mặt nước có dạng hình học. ' 

Ở Ba Tư cổ, mặt nước thường có dạng kênh chảy trên các sân cao. Nước từ sân 
trên đổ xuống sân dưới thành những thác nhỏ. 

Nhà trưng bày ở lâu đài Dfekhin - Xutum (Ý) cũng là một mẫu mực tuyệt tác nhất 
về việc sử dụng mặt nước nhỏ : từ tòa nhà trải dân xuống 12 sân chênh nhau 1,5m - 
| .8m với những thác nước róc rách chảy từ sân nọ xuống sân kia dưới những bụi nước 
mềm mại của các vòi phun [87,t06,t10]. 


Lăng Taj-Mahal (Ấn Ðộ) nổi tiếng vẻ glá trị nghệ thuật cũng nhờ một phản ở con 
kênh hình chữ nhật có vị trí đọc trục lãng, ở phía trước soi bóng công trình (hình 62). 

Nếu như các thác nước và vòi phun ở Ý góp phần nhấn mạnh tính chất đật cấp của 
địa hình và trục bố cục chính của vườn - lâu đài thì kênh nước phẳng lặng là cái "gương” 
soi bóng cảnh quan trong không gian của công viên và đô thị Pháp ở thế kỷ XVII. 

Về sau, mặt nước nhỏ có dạng tự nhiên đã trở thành một thành phần thiết yếu 
trong sân vườn nhằm phù hợp và ăn nhịp với bố cục tự do trong kiến trúc hiện đại 
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Hình 61a: Các giới pháp khai thác mặt nước 
cho khu váy cưng đô thị. 

a) Hệ thống vườn-công viên dọc bờ biển ở khu trung 
tâm thành phố Bacu; b) Hệ thống mặt nước và vườn - 
công viên khu trung tâm công cộng Xuerdlovck 
(phương án); c) Mặt nước trong sự phát triển trung tâm 
London: I. Mật bàng: A) Khu xây dựng cũ thế ký XIX; 
B) Khu xây dựng năm 1943; C) Khu cải tạo vùng phía 
Nam bờ sông hiện nay, 2. Phối cảnh; d) Mặt nước ho 
Tây trở thành trung tầm của khu xây dựng bao quanh 
(phương án quy hoạch Hà Nội năm 2020; đ) Mặt nước 
trong khu xây dựng công viên Chiến thăng ở Moxcva: 
e) Hệ thống mật nước nhân tạo trong khu xây dựng. 
Phương án của Nicolaievxcaia D. A.; g) Hệ thống công 
viên trung tâm bên bờ sông Potomauc, thành phỏ 
Washington; h) Sơ đồ cơ cấu khai thác mặt nước cho 
khu xây dựng đô thị. 
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Hình 61b: Mộ số giới pháp khai thác 
mặt nước để hình thành cảnh quan đô thị. 
a) Kiey. Hệ thống vườn - công viên hai bên bờ 
sông; b) Quần thể công viên dọc sông Xvixlolx ở 
khu trung tâm thành phố Minxc; c) Hệ thống 
công viên phía Tây - Nam khu Cirova - Thành 
phỏ Xanh Peterbur; d) Hệ thống mặt nước và 
không gian trống ở thành phố Minxc: đ) Hệ thống 
vườn - công viên được hình thành trên cơ sở vịnh 
Phần Lan và sông Nevu; e) Hệ thông vườn - công 
viên dọc sông Moxcva; ø) Sơ đồ cơ cấu khui thác 


mặt nước cho đô thị. 
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c) 
Hình 62: Lưng Taj Mauhal (Ấn Độ) soi bóng trên 
gương nước - Một trong những đặc điểm kiến trúc 
của đạo Hồi. 

a) Góc nhìn gần trên trục bố cục chính; b) Mặt bảng; c) Góc 
nhìn xa trên trục bố cục chính. 
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(bố cục suối tự nhiên trong sân trong của khách sạn Thắng Lợi Hà Nội là một thí dụ 
về nguyên tắc này). 

Trường hợp mặt nước nhỏ có đường bờ tự nhiên ít khi được be bờ mà thường được 
kết hợp với các tổ phần yếu tố thiên nhiên khác như cây xanh, địa hình hay kiến trúc 
nhỏ nhằm tăng cảm giác về phong cảnh thiên nhiên trong cảnh quan đô thị. Chẳng 
hạn. trên dòng suối có thể bố trí một số hòn đá tự nhiên với chiếc cầu nhỏ bắc qua. 


Ở một số công trình có tính chất nghỉ ngơi - giải trí, để phục vụ cho ý đồ trang 
trí còn có thể sử đụng một số dạng mặt nước giả như suối cạn, ghênh khô v.v... (thí 
dụ suối cạn ở khách sạn Vị Xuyên (Nam Định), biệt thự ở Đồ Sơn... 

Vào những năm gần đây, mặt nước bắt đầu được sử dụng với tư cách là những 
chỉ tiết bố cục của toà nhà chính. Các con kênh có mực nước cùng cốt với sân và bãi 
cỏ. báo quanh chủ vì tòa nhà sinh viên và nhà thờ ở trường Đại học Tổng hợp 
Xaxccxa (Anh) đã làm tăng hiệu quả chiều sâu không gian là một mẫu mực về nguyên 
tắc này. Ở đây con kênh được nghiên cứu như một chi tiết của tòa nhà [1 16]. 


- Bể nước trang trí 


Bể nước trang trí thường được bố trí trên đường phố, quảng trường, sân trong 
trong các trung tâm thương nghiệp, công cộng nhằm tô điểm thêm cảnh quan đô thị 
và cải thiện vị khí hậu khu vực cũng như có tác dụng giáo dục thẩm mỹ cho nhân 
dân. Đôi khi, bể nước trang trí cũng làm nhiệm vụ trung tâm bố cục (trường hợp 
không gian nhỏ như các sân nghỉ, quảng trường có quy mô bé, vườn hoa ...). 

Thông thường bể nước trang trí có hai loạt : bể nước động (có vòi phun) và bể 
nước tĩnh (lặng). 

* Bể nước tĩnh 


Bể nước tỉnh thường có bai dạng : bể nước tĩnh kết hợp với các yếu tố tạo cảnh 
khác (như non bộ ; cây đưới nước : sen, súng) và bể nước tĩnh thuần túy (không cỏ 
sự kết hợp với các yếu tố khác). 


Bể nước có trang trí non bộ và thả cây, thường được bố trí trong sân nhà ở và 
một số công trình cổ làm nhiệm vụ trung tâm bố cục. Để thưởng thức nghệ thuật non 
bộ và cây thả dưới nước, người ta thường đứng gân. Do đó kích thước bể không lớn 
lắm. nếu bể nhỏ thì thường được đặt trên bệ có độ cao ngang tầm mất để dễ quan sát. 
trường hợp này, vật liệu trang trí cho thành bể có ý nghĩa rất lớn. 

Thành bể kết hợp với nước, nghệ thuật non bộ và cây để tăng giá trị trang trí của 
bể nước tĩnh: 

Bể nước tĩnh thuần túy thường làm nhiệm vụ soi bóng các yếu tố phong cảnh là 
chính. Vì thế, thành bể thường thấp hoặc có khi cùng cốt với nên sân. Khi bể nước 
có vị trí ở tước nhà, bể nước tĩnh kiêm luôn cả nhiệm vụ bố cục trung tâm của sân 
trước, hoặc cũng có thể làm trung tâm bố cục của các quảng trường đô thị, trong các 
khu trung tầm công cộng. Ở đây bể nước thường có quy mô lớn hơn bể nước tĩnh có 
kết hợp với các yếu tố tạo cảnh khác (hình 63). 


https://tieulun.hopto.bđ4#2 


§ ) ấ œ #1 Kr 8 œ G16 B 


Hình 63: Kiểu trúc nhớ kết hợp 
Mặt nước. 

8) Cầu trong Dị Hoà viên - thành phố Bác Kinh; 
b) Cầu trong vườn thực vật ở Moxcva; e) Kiên 
trúc nhỏ trong vườn nhà số 84/4, đường Hoàng 
Diệu 2 - quận Thủ Đức - thành phố Hỗ Chí 
Minh; d) Bố cục kiến trúc nhỏ trong bể nước ở 
thành phố Xotri; đ) Chòi và nhà cầu qua mặt 
nước trong vườn Dự - thành phố Thượng Hải: 
e) Đường đi dạo qua mặt nước bảng những khối 


đá trong công viên Nhật Bản. 
đ) 
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# Bể nước động 


Bể nước động có tính trang trí cao nhờ sự sinh động của các tia nước (khi nước 
được tung mạnh hay toả nhẹ như khói, nhiều hay ít tia, ta xiên hay tia thắng đứng 
v.v...) hay sự gợn sóng của bể nước cũng như âm thanh đa dạng do tia nước phát ra. 
Chính vì vậy bể nước động thường được dùng để tô điểm cho các quản thể kiến trúc 
cảnh quan đô thị, nhất là ở những chỗ tập trung đông người. Ngoài ra còn dùng bể 
nước động để làm mát môi trường nóng bức. 

Bể nước động trên các quảng trường đô thị, ở các trung tâm thương nghiệp, trên 
các khu vực công cộng nằm trong bố cục chung của quản thể kiến trúc và là một trong 
những thành phân bố cục chính. Ở đây giá trị trang trí các bể nước động góp phản 
làm tăng giá trị nghệ thuật của quân thể kiến trúc. 


Đối với các quảng trường trước các công trình công cộng lớn cũng cần phải thco 
nguyên tắc đó để nhấn mạnh tính hoành tráng của tòa nhà. Ở đây bể nước đóng vai 
trò bố cục chủ yếu của quảng trường nên cẩn có quy mô lớn, vòi phun mạnh khỏe. 
Để tăng cường giá trị trang trí, có thể kết hợp mặt nước với các vật liệu trang trí bằng 
đá, thép. thủy tính tạo màu sắc góp phần tăng cảm giác lấp lánh của tia nước, đặc 
biệt có hiệu quả về ban đêm. 

Trong bố cục các công trình kiến trúc độc lập được xây dựng vào những năm gần 
đây, bể nước động cũng bất đầu được sử dụng với tư cách là những chỉ tiết bố cục 
của toà nhà chính. Mẫu mực cho nguyên tắc này là hai bể nước hình chữ nhật với vòi 
phun được bố trí trước mặt chính nhà bảo tàng Lê Nin ở Taskent (SNG). Ở đây màn 
nước mồng kết hợp với dạng hình học của công trình đã làm tăng sự hài hòa về bố 
cục hình khối không gian của kiến trúc hoành tráng [90]. 

Các bê nước động bố trí trên quảng trường, trước cổng công viên và trên sân trung 
tâm công viên thường được sử dụng làm trung tâm bố cục. Để đạt được điều đó, bể 
nước động cũng thường có quy mô lớn, nước phun mạnh. 

Trong các vùng chức năng riêng biệt của công viên, sân trong, vườn nhỏ cũng có 
thể sử dụng bể nước động làm trung tầm bố cục. Nhưng ở các trường hợp này, bể 
nước động nên có quy mò bé, hình đạng bể tự nhiên, nước phun nhẹ, mỏng. 

Ăc. Cây vạnh 

Khác với điêu khác, hội họa và các loại hình kiến trúc khác. nghệ thuật kiến trúc 

Hộ ụ Ầ _ " th ". h "Hà, A“ " 2 A{ Ầ :^ 
cảnh quan thường xuyên "thay da đổi thịt” theo nhịp "sống động” của môi trường thiên 
nhiên : cây đang đâm chồi nãy lộc, nước đang làm xói mòn đất đá. chim đang làm tổ... 

Ở vùng ngoại đô. cây xanh thường được thụ cảm ở những mâng rộng. cảnh quan 
lớn do đó cây thường ở dạng tự nhiên. 

Trong đô thị. để tổ hợp với khu xây dựng, thực vật thường ở dạng cây trồng theo 
máng, rừng nhỏ, khóm cây, cây độc lập ... hình thức cây có thể ở dạng tr nhiên hay 
cắt xén, uốn theo hình thù nhất định. 
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Đặc biệt trong các không gian nhỏ của vườn, quảng trường hay sân trong v.V.. 
cây thường được cắt xén, tỉa tót, Ở đây khoảng cách nhìn gần nên hình dáng và màu 
sắc cây rất quan trọng. Do đó. để sử dụng tối đa giá trị nghệ thuật và các tính chất 
khác của cỏ cây hoa lá cần nghiên cứu việc chọn loại cây và nguyên tắc phối kết 
cây xanh. 

- Các loại cây cỏ hoa 

Cây cỏ hoa có rất nhiều loại, được các nhà thực vật học phân ra thành cây họ dầu, 
cây họ để... cây thân gỗ, cây thân thảo ... Ở đây, với mục đích sử dụng trong nghệ 
thuật bố cục, cây được phân theo hình khối, dáng dấp, độ cao và màu sắc. 

* Phân loại cây theo hình khối, dáng dấp 

Phân loại cây theo hình khối, dáng đấp nghĩa là sự phân biệt theo hình thức cây 
(một thân, hai thân, nhiều thân hay không có thân), tiến trình sinh trưởng và phát triển 
theo mùa của hệ thân cành, tính chất tán cây (đặc rỗng, thưa thoáng). Hình dáng tán 
(tán tròn, tán hình nấm, tán hình trứng, tán phân tâng, tán hình tháp, tán có hình tự 
đo, tán hình thuỗn, tán rủ, tán chùm) và cấu trúc của hệ thân cành, hình thức lá (lá 
kim, lá bản) (hình 64). 

* Phân loại cây theo độ cao 


Tùy theo loài mà cây có độ cao khác nhau. Độ cao cúa cây ảnh hưởng đến sự 
phối kết cây xanh cũng như việc lựa chọn cây phù hợp với tính chất sử dụng (như cây 
cao che mát trên hè phố cho người đi bộ, cây thấp che bụi, chống ồn v.v...). Thông 
thường cây được chia theo các nhóm độ cao như-sau : đưới Ím (cúc ngũ sắc, tai tượng. 
tóc tiên...) từ l - 3m (vạn tuế, dâm bụt,trúc đùi gà, mẫu đơn, tường viị...), từ 3 - 5m 
(tùng, trúc đào đỏ, mận, đào ...) từ 5 - IÕm (mai, cau bụng, phật bà, mai vàng, bưởi, 
hồng xiêm, móng bò tím...), từ 10 - 15m (bạch đàn liễu, bạch đàn đỏ, bàng lang nước, 
muồng hoa đào...) từ F5 - 20m (sanh, gạo, xà cừ...) trên 20m (chò chỉ, long não, thông 
đuôi ngựa...). 

* Phân loại cây theo màu sắc hoa 


Các loài hoa và màu sắc hoa ở nước ta rất phong phú, đa đạng, có loài cây tỷ lệ 
hoa nở chiếm phần lớn khối cây (đào, mai, hồng ...) ; có loài thì hoa chỉ "ẩn mình" 
trong những chùm lá mà giữa màu lá và hoa không có sự phân biệt là bao (sữa ...). 

Màu sắc hoa thì đủ loại : đỏ. vàng, trắng, tím, hỗn hợp màu. Cấu trúc cánh hoa 
cũng rất đa dạng. Tất cả những đặc điểm trên có ảnh hưởng rất lớn đến việc phối kết 
tạo cảnh. 

- Phối kết cây cỏ hoa 

Để có được hiệu quả thẩm mỹ và chủ đẻ tư tưởng mong muốn. trong từng trường 
hợp cụ thể cần phải tìm tòi hình khối dáng dấp và màu sắc cây có tính truyền cảm 
nghệ thuật đáp ứng cao nhất cho ý đồ tác phẩm. Có cây chỉ đẹp. chỉ nổi bật về hình 
khối dáng dấp hay màu sắc trong trường hợp đứng độc lập ở một không gian nhất 
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Hình 64: //ình khói dáng dđấp cây vanh, 

L) Cấu trúc hệ thân cành; 2) Cây ở mùa nóng; 3) Cây ở mùa lạnh; 4) Cây có tán đặc; Š) Cây có tán rồng; 
6) Cây có tán thưa thoáng: 7) Hình dáng và quy mô cây phụ thuộc quá trình sinh trưởng của cây xanh; 8) Cây 
một thân; 9) Cây hai thân; 10) Cây nhiều thân: I1) Cây không thân; 12) Cây lá kim; 13) Cây lá bản; 14) Tán 
cây hình tròn; I5) Tán cây hình thuôn; 16) Tán cây rủ; ]7) Tán cây — tự do; 18) Tán cây hình trứng; 
JR) Tán cây phân tầng: 20) Tần cây hình tháp: 21) Tán cây hình chùm; 22) Tần cây hình nấm; 23) Các kiểu 
tạo hình khối đáng đấp cây xanh bằng cách phối kết các loại cây khác HÌa àU. 
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định nào đó. Nhưng cũng có cây chỉ nổi bật khi được tổ hợp thành một khóm, mảng 
hay với các yếu tố tạo cảnh khác 

Thông thường, trong cảnh quan đô thị có một số dạng phối kết cây cỏ hoa : cây 
độc lập, khóm cây, hàng cây, rừng nhỏ, cây leo, cỏ hoa, 

* Cây độc lập 


Cây có hình khối dáng đấp và màu sắc đẹp, độc lập, có kích thước tỷ lệ hài hòa 
với không gian trong quản thể kiến trúc, thường được bố trí độc lập. Khi bố trí, cần 
chú ý đến yếu tố đặc trưng về hình khối dáng dấp và màu sắc sao cho có thể thụ cảm 
được trọn vẹn các yếu tố ấy và đồng thời góp phản thể hiện tính chất bố cục chung. 
Ví dụ, hai cây đại được bố trí độc lập trước cửa Lăng Bác có màu sáng của lá, hoa 
và cả thân cành khi còn non, rất dễ nhận biết do nổi bật trên nên tối của kiến trúc 
Lăng, đồng thời hai khối tán cây đối xứng qua trục bố cục Lăng nhấn mạnh thêm tính 
chất trang nghiêm của bố cục chung toàn Lãng Bác. 


Cụ thể, cây độc lập có thể được bố trí trong một số trường hợp sau đây : 


+ Cây độc lập được bố trí trong không gian trống của vườn - công viên, trên các 
quảng trường. Trong trường hợp này, cây độc lập làm nhiệm vụ bố cục trung tâm 
phong cảnh cho khoảng trống gần điểm nhìn, hoặc làm phong phú cho mảng bao 
quanh không gian trống. Ở đây, để thụ cảm được trọn vẹn glá trị trang trí của cây độc 
lập, cây phải có hình thức tán độc đáo (rủ, tháp, cầu ...), màu sắc lá rực rỡ tương phản 
màu mảng cây xung quanh. 


+ Cây độc lập được bố trí cạnh công trình xây dựng : ở đây, cây có vai trò chủ 
đạo trong không gian trống trước nhà, trong sân trong và có ý nghĩa trang trí mặt nhà 
rất lớn. Trong trường hợp này, việc chọn hình khối, dáng đấp và màu sắc cây phụ 
thuộc vào giải pháp kiến trúc của công trình xây đựng. Nếu nhà dài, dùng cây cao, 
tán hình tháp sẽ gây hiệu quả cảm giác nhà ngắn lại. Ngược lại những tòa nhà cao thì 
cây thấp, tán tròn lại gây hiệu quả gần gũi v.v... 


Đặc biệt cây bụi có ý nghĩa trang trí rất lớn ở lối vào nhà, trước cửa, làm mềm 
mại kiến trúc khô cứng của nhà và làm phong phư hình thức mặt nhà. 


Đối với các công trình có tính chất trang nghiêm như các trụ sở làm việc của Hội 
đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thị xã, thị trấn v.v.., cây trang trí ở lối 
ra vào có thể cắt xén, tạo khối hình học nhằm tăng thêm tính nghiêm túc. Nhưng đối 
VỚI các công trình vui chơi, văn hóa, nhất là các công trình dành cho thiếu nhi, ngoài 
cây để sinh trưởng và phát triển tự nhiên ra, cây cắt xén cũng cần có hình thức vui 
nhộn. tự nhiên như chim muông, thú v.v... 

+ Cây độc lập được bố trí bên lối đi, chỗ rẽ của con đường : trong trường hợp 
này, do tầm nhìn rất gần nên thường cây bụi được bố trí là những cây có hoa đẹp hay 
cây thân gỗ, có kích thước nhỏ mới mang lại hiệu quả thụ cảm trọn vẹn và tỷ mỹ - 
cây có thể ở đạng cắt xén hoặc phát triển tự nhiên. 
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Đối với cây để phát triển tự nhiên nên tổ hợp với một số yếu tố tạo cảnh khác 
như đá, mô đất, ghế đá v.v... Khi bố trí cây độc lập, để tăng cường hiệu quả trang trí 
cũng cần phải chọn nền có màu sắc tương phân, dễ làm nổi bật yếu tố trang trí của 
cây (nên cây thường là bầu trời xanh, cây và công trình xây dựng) (hình 65). 

* Khóm cây 


Khóm cây gồm một số cây được tổ hợp trong một bố cục trọn vẹn, riêng rẽ. Thành 
phần của khóm có thể là cây thân gỗ, cây bụi hay hỗn hợp cây thân gỗ và cây bụi. 
Cây trong khóm có thể khác nhau về độ lớn (nhỏ, trung bình, lớn), bố trí dày hay 
thưa, độ thưa thoáng của tán (tán cây thưa, trung bình rậm, tính chất ngoại hình của 
cây tạo khóm (đối xứng và không đối xứng,'tương phản và đồng nhất, tĩnh và động). 
Do đó việc bố cục tạo hình khóm cây rất phong phú và đa dạng (hình 66a, b). 

Đối với các khóm cây thân gỗ, ngoài việc tạo hình khóm bằng cách bố trí các cây 
tham gia trong khóm cần nghiên cứu màu sắc, cấu trúc lá và độ thưa thoáng của cây 
để nêu bật được đặc điểm của khóm cây. Chẳng hạn, có thể tạo cảm giác đồng nhất 
khi khóm cây cùng loài hoặc cảm giác sinh động vui tươi bằng việc tổ chức trong 
khóm cây có màu sắc và cấu trúc chủ đạo : cây lá kim màu xanh. đậm nổi cao lên 
giữa những cây lá bản màu xanh nhạt, hoặc cây liễu rủ bên bờ nước có màu xanh nhạt 
kết hợp với khóm đừa nước màu xanh đậm v.v... 


Những khóm cây bụi được bố cục tốt sẽ tạo ra những mảng màu trong phong cảnh 
và dễ gản gũi. bởi vì cây bụi thường thấp, độ phân cành có thể ở sát tận gốc, tạo tán 
cây ở dạng mảng trên mặt đất. Do đó màu sắc đẹp của lá hoa sẽ được biểu hiện rõ 
nét trên nền cỏ. đất và tường nhà. 

Trong những khóm cây bụi nhiều loài (thường chỉ nên hai đến ba loài) cần chọn 
một loài cây chủ đạo (vẻ hình khối dáng dấp và màu sắc của lá, hoa). Việc tổ hợp 
các loài cây sao cho nở hoa cùng một lúc để tạo ra những mảng màu nhất định (thí 
dụ, cày chủ đạo ở giữa có màu đỏ tươi còn xung quanh có màu hồng sẽ tạo được sự 
hài hòa và hình thành mảng màu lớn trong không gian). Hoặc chọn các loài cây có 
thời kỳ nở hoa khác nhau sao cho duy trì trong khóm cây mùa nào cũng có hoa. 

Để có được hình khối đáng dấp khóm cây theo ý muốn hoặc một chủ để nào đó, 
có thể cất xén khóm cây. Trong trường hợp này có thể tăng cảm giác khối cho công 
trình xây dựng trong cùng một tổ hợp. (Ví dụ, khóm cây có hình tròn g1ao nhau sẽ 
làm tăng cảm giác khối tròn của kiến trúc công trình). Khóm cây có thể được bố trí 
trong một sô' trường hợp sau đây : 

- Khóm cây được bố trí trong khoảng trống của vườn, công viên, trên các quảng 
trường đô thị : ở đây, khóm cây làm nhiệm vụ chuyển tiếp sự chú ý của con người từ 
chỗ phân tán đến tập trung vào những nhân tố chính của quản thể cảnh quan trung 
tâm đô thị hay cảnh quan công viên. Chẳng hạn có thể dùng thủ pháp bố cục khóm 
cây như những “cánh gà" sân khấu làm tăng hay giảm chiều sâu của không gian (vẻ 
mặt cảm giác) hướng mắt nhìn tập trung vào những điểm cần phô trương. Trường hợp 
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cảnh quan. 

a) Cây cau bụng trong bố cục sân khách sạn l2aewoo 
Hà Nội; b) Cây trong vườn Ngự (Cố cung - Bắc 
Kinh); c) Cây thông hơn 500 tuổi trong đền thờ đạo 


Khổng ở Bắc Kinh; d) Cây thông già trong trung tâm 
bố cục. 
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không gian trống nhỏ, trên các quảng trường, vườn hoa. bản thân khóm cây thường 
là trung tâm bố cục phong cảnh, do đó khóm cây cần có màu sắc và hình khối, dáng 
dấp đẹp, độc đáo, hay hết hợp với các yếu tế tạo cảnh khác. 

+ Khóm cây được bố trí bên công trình xây dựng : Trường hợp này khóm cây có 
tác dụng chi phối bố cục chung của quản thể kiến trúc đo khóm cây là một thành 
phản bố cục có quy mô, hình khối đáng kể so với quy mô của công trình xây dựng. 
Do đó tương quan hình khối, dáng dấp và màu sắc của khóm cây với công trình cần 


À 


Hình 66a: Các kiểu 

phôi két khóm cây. 

a) Khóm gêm 2 cây: 

b) Khóm gồm 4 cây: 

cị Khóm pồm § cây: 
- đ) Khóm sồm 3 cây. 
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Hình 66b: Bố mí 
khóm cây thân vô trẻn 
địa hình khác nhau, 

a) Cúc khóm cây gấu kết 
chặt chế với các thành 
phần khác của cảnh quản, 
bỳ Khóm cây nhấn độ đốc 
của xườn đồi: c) Các khóm 
cây to hình cong ngƯỚC 
trên xườn đổi. đ) Gày ấn 
tượng, xoá nhoà cảm piác 
dốc của sườn đổi, núi nhờ 
bố trí cây xanh; đ) Bố Hí 
cây tạo phối cảnh: e) Các 
khóm cầy rời rạc, không 
gấn kết các thành phần 
khác của cành quan, 
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được cân nhấc kỷ lưỡng. Có thể bố trí khóm cây bên cạnh cửa để nhấn mạnh lối ra 
vào chính, hướng dòng người tập trung vào phía đó. Hoặc khóm cây là yếu tố trung 
gian chuyển tiếp hình khối kiến trúc với phong cảnh xung quanh. Thí dụ khóm cây 
nhãn có khối tròn bên cạnh nhà hát lớn Hà Nội gây ấn tượng chuyển tiếp hình mái 
tù, vòm cửa, khôi tròn của cột trong nhà hát sang phong cảnh vườn hoa Cổ Tân 
bên cạnh. 

+ Khóm cây được bố trí bên bờ nước : Trong trường hợp này. hình khối đáng dấp 
cùng như màu sắc khóm cây có ý nghĩa trang trí đặc biệt quan trọng, vì việc thụ cảm 
khóm cây ở phía bờ đối diện rất có ưu thế. Thông thường cây có hình thức rủ được 
sử dụng để tăng cường tính chất mềm mại của mặt nước như các khóm cây bạch đàn 
liểu, liễu rủ bên Hồ Gươm., hồ Bảy Mẫu (Hà Nội). Cần lưu ý khí chọn màu sắc của 
khóm. Khóm cây phải có màu sắc tương phản với cây hai bên và phía sau thì quan 
sát từ bờ bên Kia mới thấy rõ được tính chất trang trí của khóm cây. 

+ Khóm cây được bố trí ở cuối đường : Ở đây khóm cây làm nhiệm vụ khép kín 
phối cảnh. Có thể kết hợp khóm cây với các tác phẩm điêu khắc trang trí để nhấn 
mạnh điểm kết thúc trục đường và làm trung tâm bố cục phong cảnh con đường. Tác 
phẩm điêu khác trang trí thường có màu sáng trên nên xanh tối của khóm cây, nhằm 
làm nổi tác phẩm điêu khắc. 

* Hàng cây 


Hàng cây là dạng rất quen thuộc với bất kỳ ai đi trên đường phố. Theo đúng như 
tên gọi của nó, hàng cây là cây trồng theo những đường nhất định. có thể thắng hay 
tròn. hoặc cong v.v... Hàng cây, ngoài vị trí trên đường phố ra còn có trong vườn - 
công viên. trên sân. quang trường trước nhà. 

Mục đích của việc trồng cây theo hàng là nhằm phản đoạn không gian (thí dụ. 
hàng cây hai bên đường sẽ tạo nên không gian hẹp. kéo dài và gản như không gian 
bình học (khối chữ nhật), biểu hiện ý nghĩa và chức năng của không gian (thể hiện 
tuyến đi bộ trong bóng râm mát, tạo ánh sáng lấp lánh trên nền hè đường do tỉa nắng 
xuyên qua tán lá...) hoặc nhân tính chất phân vị đứng đều đặn của nhà v.v... 

Cây trồng theo hàng có hai dạng cơ bản : Đạng trồng thưa và dạng trồng dày, 
Khái niệm trồng thưa ở đây là khoảng cách giữa hai tán cây cùng lắm chỉ được chạm 
nhau đối với cây thân gỗ và không được chạm nhau đôi với cây bụi. Trồng dày phải 
là những cây có tán lá giao nhau và gây cảm giác hàng cây như một mảng liên tục. 

\ 

e làng cây thưa 

Hàng cày thưa có nhiều loại : một hàng, hai hàng hay nhiều hàng, Việc trồng cây 
theo hàng có vẻ đơn điệu nhưng rất phong phú. Qua lựa chọn hình Khối tán, độ cao 
và những loài cây đặc trưng của địa phương có thể biểu đạt được ÿ đồ nhất định vẻ 
một chủ đẻ nào đó. 

Hàng bạch dương trước đài ký niệm Bà Mẹ - Tổ Quốc trong công viên tưởng niệm 
ở Treptov (Berlin - Cộng hòa Liên bang Đức làm nhớ lại phong cảnh nước Nga. quê 
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hương của các chiến sĩ Xô Viết đã ngã xuống trên mảnh đất này. Hàng cây có trên 
đường phố chính của khu ở công nhân nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ) là đặc trưng 
cho phong cảnh vùng trung du (phương án thiết kế). Hàng dừa ven hồ Bảy Mẫu Hà 
Nội để tưởng nhớ đồng bào miền Nam ruột thịt. Hàng cây có hình tháp, thân thẳng, 
màu lá thằm ¡n trên nên trời. Cây có hình tán lá cân xứng rõ ràng nhấn mạnh tính 
chất đều đạn của đường phố hoặc thể hiện sự trang nghiềm của kiến trúc công trình 
như hàng vạn tuế hai bên Lăng Bác Hồ. Hàng cây cao, thưa, mảnh mai thanh thoát 
có thể "phá tan" hình thức nặng nề của kiến trúc công trình (hàng dừa nước trước nhà 
Ngân hàng Trung ương Hà Nội). 

Hàng cây thưa thường được bố trí trên đường phố và trước công trình xây dựng. 

+ Hàng cây trên đường phố : Ở đây, cây trồng thường cao tạo bóng mát hoặc xen 
lẫn với cây bụi thấp, vừa tạo bóng mát lại vừa ngăn được bụi. ồn. 

Nếu hàng cày bên đường phố có tán chạm nhau sẽ tạo thành “vòm” thành "mái". 
Mùa hè đi trong vòm cày thì thật là để chịu ! Những bức "chạm lộng" của vòm cây 
và bóng đổ của nó xuống nên đường rất phong phú. Bức "chạm lộng" của cây càng 
phong phú nếu bố trí thêm một số loài cây có màu sắc tương phần với tán lá chủ đạo. 
Những hình ảnh như vậy, chúng ta có thể thấy được trên đường Hoàng Diệu, Phan 
Đình Phùng. Trản Phú và nhiều đường phố khác ở Hà Nội hay một số đoạn trên 
đường Lê Lợi (Huế), Quang Trung (Hải Phòng) v.v... 

Khi bố trí cây trồng hai bên đường phố cần phải lưu ý đến vấn để cải tạo môi 
trường. Môi một đường phố, yêu cảu cải thiện môi trường lại khác nhau : Tạo bóng 
mát trên đường phố Huế, khác với Phan Đình Phùng (Hà Nội), do trục đường nằm 
theo những hương khác nhau. 

Nói chung, về mùa nóng hướng chuyển dịch mặt trời ở nước ta từ Đông sang Tây, 
do đó trên đường phố theo hướng vĩ tuyến, phía dãy nhà quay mặt về phía Bắc thì 
không có tia mặt trời chiếu trực tiếp nên chỉ cần tạo bóng mát cho người đi bộ là 
chính. Cũng phía này. những nhà cao thì bản thân nhà sẽ tạo bóng mát cho vía hè. 
Bởi vậy, không cần trồng cây tạo bóng mát. Cây trồng ở đây chỉ có tính chất trang 
trí là chính. 

Đối với mặt nhà phía đối diện, nghĩa là mặt nhà quay về phía Nam thì không cần 
tạo bóng mát cho mặt nhà. Do đó, đãy nhà hướng Nam chỉ cần được tổ chức cả hai 
phía vỉa hè (nếu chiều rộng vía hè đủ để bố trí) hay phía giữa vỉa hè và lòng đường 
một số hàng cây thân gỗ có độ cao trung bình để tạo bóng mát cho vỉa hè. 

Trên đường phố theo hướng kinh tuyến phải tạo bóng mát không chỉ cho vỉa hè 
mà cá mặt nhà. Buổi sáng, mặt nhà và vỉa hè quay vẻ phía Đông bị chiều nắng trực 
tiếp, còn buổi chiều, tia nắng mặt trời đọi vào vỉa hè và mặt nhà quay vẻ phía Tây 
(83). Trong trường hợp này, nếu mặt đường rộng, nên trồng cây cả hai phía vỉa hè là 
có hiệu quả che mát nhất. Cây trồng giữa vỉa hè và mặt nhà nên cao mới che mát cho 
mặt nhà được. Nếu chiều rộng đường hạn chế, chỉ có thể trồng về một phía giữa vỉa 
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hè và lòng đường thì nên trồng xen kẽ giữa cày thân gỗ cao và cây thân gỗ trung bình 
(cây cao che mát cho nhà còn cây cao trung bình che mát cho vỉa hè). 

Đối với những tuyến giao thông chính có tàu điện, ôtò đi lại nhiều, nhất thiết phải 
trông xen kẽ hàng cây bụi thấp với hàng cây thân gỗ để cần bụi và ồn. Vì tán cây 
thân gỗ, do cao nên chỉ có tác dụng tạo bóng mát, còn cây bụi thấp có tán sát mặt 
đất mới ngăn được bụi, ồn ngang tầm cao của con người. 

Khi bố trí hàng cây thưa trên đường phố ngoài việc che nắng vẻ mùa nóng còn 
cần lưu ý sưởi ấm vào mùa lạnh. Hơn nữa, ngay cả mùa nóng, "vòm cây” trên đường 
phố quá râm cũng sẽ gây ứ đọng không khí dưới tán cây do sự thông gió theo chiều 
đứng khó khăn. Để tránh tình huống đó có thể dùng thủ pháp trồng xen kẽ cây rụng 
lá bên cạnh cây thường xanh (hình 67). 

Khi trồng cây trên đường phố cần lưu ý một số nguyên tắc chọn cây để tránh gây _ 
cản trở giao thông, làm hồng đường : 

Cây phải có thân thẳng, tránh nghiêng ra lòng đường, gỗ dai, tán gọn như sấu. 
chẹo, lát hoa ; cây có rễ ăn sâu, vừa khó đổ lại vừa tránh phá vỡ vỉa hè và mặt đường 
(vì nếu có nhiều rễ ngang, nông sẽ đẩy trồi vỉa hè, mặt đường gây nứt, vỡ kết cấu hè 
đường) như muồng vàng nhạt, muồng vàng thẫm, nhội...). Độ phân cành của cây thấp 
nhất phải từ 3m trở lên. Cây có hoa và quả không hấp dẫn ruồi nhặng, làm mất vệ 
sinh đường phô. 

+ Hàng cây trước công trình xây dựng : Ở đây hàng cây thường mang ý nghĩa 
trang trí, hồ trợ giải pháp kiến trúc của công trình. Nếu nhà quá đài thì hàng cây sẽ 
phân đoạn nhà theo chiều đứng, "chia nhà" thành từng đoạn gây cảm giác nhà ngắn 
lại. Trường hợp hai hàng cây được bố trí cân xứng trước mặt nhà, nhấn mạnh thêm 
tính chất trang nghiêm của tòa nhà. 

® Hàng cây dày 

Hàng cây dày gồm ba loại : tường cây xanh, hàng rào cây xanh và đường viễn. 

+ Tường cây xanh là hàng rào cây dày có độ cao trên 3m. Tường cây xanh có thể 
bằng cây thân gỗ. hoặc cây bụi. thường được sử dụng để quây kín một khu đất nhỏ. 
Không gian nhỏ, kín đó, trong các vườn - công viên thế kỷ XVII ở châu Âu được gọi 
là bosquet (hình 68), 

+ Tường ¿ây xanh trong bosquet có ý nghĩa rất quan trọng về mặt không gian chức 
năng. Tường cây xanh hình thành không gian kín, cân xứng, đồng thời bảo đảm tính 
chất độc lập cho các hoạt động bên trong. 

Trong các vườn - công viên thế kỷ XYVII, tường cây xanh thường có mặt cất hình 
học và bao quanh không gian cũng có mặt bằng hình học, thường là vuông hoặc chữ 
nhật. Bên trong có bể nước trang trí, bồn hoa, sân chơi v.v... 
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Hình 67: Các giới pháp bó trí hàng cây trên 
đường phố. 

a) Các giải pháp kết hợp cây thân gỏ và cây bụi để chống 
ö nhiễm môi trường trên đường có phương tiện piao 
thông cơ giới: b) Giải pháp tổ chức phong cánh một doan 
đường phỏ có boulevurd; c) Giai pháp cây xunh đường 
phỏ chính; d) Giải pháp cây xanh đường ö tô và xe điện 
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Hình 68: 7ờng cáy vưnh và hàng rào cảây vạnh. 

a) Tường cây xanh cắt xén tạo không gian mở cho các tác 
phẩm điêu khác trong vườn Boboli (Italy); b) Hàng rào cây 
trăn cät xén trong công viên Xtruxc ở thành phố Lvova 


+ Hàng rào cây xanh là hàng cây dày có độ cao từ 0,5 - 3m, thường là cây bụi. 

+ Hàng rào cây xanh thường được dùng với chức năng bảo vệ hoặc làm ranh giới 
giữa các khu vực riêng rẽ. Ngoài ra hàng rào cây xanh còn mang tính chất trang trí : 
che những bộ phận xấu của kiến trúc công trình. 

+ Hàng rào cây xanh có hai kiểu chủ yếu : hàng rào cây tự do (cây sinh trưởng 
và phát triển tự nhiên) và hàng rào cây cất xén (có mặt cắt ngang theo một số kiểu 
hình học nhất định, như hình chữ nhật. hình thang v.v...). 


Loài cây sử dụng trồng hàng rào cũng rất phong phú, có thể một loài hoặc nhiều 
loài. Trường hợp hàng rào cùng một loài cây để gây được ấn tượng ngăn cách dứt 
khoát. liên tục. Ngược lại hàng rào nhiều loài cây, màu sắc tương phản nhau, trồng 
nối tiếp nhau sẽ gây cảm giác đứt đoạn. Do đó, tùy thuộc ý nghĩa của công trình mà 
lựa chọn kiểu hàng rào cho phù hợp. 

Đối với công trình cần được bảo vệ cẩn thận, hàng rào cây thường cao, cặt xén 
rõ ràng, cây cùng loài nhằm gây ấn tượng dứt khoát liên tục. Trường hợp này có thể 
kết hợp vơi hàng rào sắt hoặc bê tông cốt thép. 
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Ngoài ra, còn sử dụng hàng rào chỉ với mục đích trang trí hoặc ngăn chia không 
gian một cách ước lệ (chiều cao rào từ 0,5 - 0,7m). Trường hợp sử dụng hàng rào duối 
cắt xén kết hợp với tường chắn thấp bằng granitô sau Lăng Bác Hồ là một thí dụ. 


+ Đường viền là hàng cây dày có độ cao dưới 0.5m, thường là cây bụi, cây thân 
thảo. Đường viên thường được dùng để nhấn mạnh và làm rõ chu vi, đường nét, ngoại 
hình của một khu đất nhất định (có thể là bồn hoa, vườn cảnh, khóm cây, khóm đá 
nghệ thuật v.v.) (hình 69). 


h) 


Hình 69: Đường viền cây vanh cắt vén. 

a) Đường viền cây xanh cắt xén theo Chủ nghĩa 
Baroque Italy; b) Đường viền bồn hoa trong công 
viên Podgamecov ở Cromerdid (SNG). 


Cây trong đường viên rất phong phú. Có thể là cây phát triển tự nhiên như tóc 
tiên viền vườn cảnh (trong Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội), gây cảm giác mềm mại của 
đường bao ; hoặc ở dạng cắt xén đều đặn như hàng duối ở vườn Lăng Bác, quanh các 
bồn hình học gây ấn tượng nghiêm túc, khỏe. 


# Rừng nhỏ 


Rừng nhỏ là thành phần bố cục chủ yếu của cảnh quan công viên, chiếm diện tích 
lớn. Đó là thành phần hình khối chủ yếu tạo không gian trống trong công viên. Cây 
trong rừng nhỏ có thể một loài hay nhiều loài. 


Rừng cây một loài thường gây ấn tượng mạnh mẻ về một vùng miền nào đó, như 
rừng Bàng Yên Thế, rừng Pơmu Tây Nguyên, rừng Thông Đà Lạt v.v... Hơn nữa, rừng 
cây một loài thường là nơi nghỉ ngơi tốt do kiểu rừng này không có lớp cây dưới tán 
rừng, dễ thông thoáng và có tắm nhìn tốt, có điều kiện tổ chức các hoạt động nghỉ 
ngơi giải trí (cắm trại, du lịch v.v...). 
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Nếu rừng cây cùng loài có tán màu xanh thẫm, đậm sẽ tương phản với không gian 
trống tràn ngập ánh sáng, mang lại xúc cảm nghệ thuật lớn. 

Rừng cây nhiều loài (hỗn hợp) thì đa dạng về màu sắc, phong phú về hình dáng, 
là đặc trưng của rừng nhiệt đới, nhiều tầng, nhiều lớp. 

Cây trồng trong rừng có thể theo hàng, phương pháp này dễ dàng áp dụng cơ giới 
hóa trồng trọt, chăm sóc nhưng không mang lại hiệu quả rừng cây tự nhiên. Có thể 
làm bớt cảm giác này bằng cách trồng thêm ở rìa rừng vài khóm cây có bố cục tự do, 
đồng thời tạo ra một vài khoảng trống bên trong rừng với đường bao tự nhiên. 

Ngoài ra có thể trồng rừng bằng cách bố trí cây trên mặt bằng theo hình thức tự 
nhiên, hoặc tận dụng các mảnh rừng thiên nhiên hiện có để xử lý tạo cảnh. Trường 
hợp này dễ gây cho ta cảm giác thoải mái, tự nhiên hơn (hình 70). 

qg) 


và LÊN 240k 3N?n c^- 
tư... vá, SS%. (2:e.4 7E 


Cc> 


Trước khi xử lý Sau khi xử lý Trước khi xử lý Sau khi xử lý 
Hình 70: Một số thi pháp xử lý tạo cảnh mảng rừng thiên nhiên hiện có. 
A) Trường hợp I: a) Xử lý bảng cách đưa đường vào trong rừng; b) Tạo khoảng trống dọc đường; c) Tạo 
một số khoảng trống và đường. B) Trường hợp 2: a) Bỏ bớt cây tạo đường ven rừng: b) Mở cảnh về phía mặt 


nước; e) Mở đường xuyên rừng. 
+ \ 


* Cây led, 

Cây leo là loài cây chỉ "đứng" được khi dựa vào các yếu tố tạo cảnh khác như 
dàn. mặt nhà, tường chắn v.v... Do đó cây leo có tác dụng trang trí trực tiếp trên bể 
mặt kiến trúc. Đặc biệt cây leo chiếm vị trí chủ đạo trong kiến trúc pergola (giàn cây). 

Cũng do cây leo sinh trưởng và phát triển nhanh, diện tích đất trồng lại chiếm ít 


nên chóng mang lại hiệu quả trang trí và cải thiện môi trường, cả những chế quá chật 
hẹp, không có điều kiện trồng cây lớn. 
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Nói chung cây leo sử dụng trong ba giải pháp bố cục trang trí sau đây : 

+ Cây leo cùng loài được bố trí dọc tường, có diện tích lá phủ chiếm phần lớn 
mặt nhà. Dạng bố cục trang trí này sẽ mang lại hiệu quả mảng màu lớn biến đổi theo 
mùa trong năm mà màu lá cây là chủ đạo bên cạnh một số màu cố định của tường 
nhà. Trong trường hợp này, các cửa ra vào, câu thang có màu tương phản với màu lá 
thường được chừa lại nhằm nhấn mạnh lõi ra vào và làm sinh động mặt nhà. 

Cũng do màu chú đạo của mặt nhà là lá cây biến đổi theo mùa nên kiến trúc ngôi 
nhà thường xuyên có màu sắc biến đổi, gây được ấn tượng phong phú. 

+ Các loài cây leo khác nhau được bố trí trên cùng mặt nhà : Thông thường có 
ba thủ pháp bố cục cây leo kết hợp mặt nhà : 

Nhãn mạnh phân vị đứng bằng các vệt cây leo khác nhau theo nhịp điệu nhà ; 

Nhấn mạnh phân vị ngang. Trường hợp này sẽ làm rð thêm sự phân chía số tầng, 
kéo đài sự liên tục của mặt nhà ra không gian trống ngoài nhà (màu xanh của cây 
xanh trong không gian trống được liên kết với nhau bằng màu xanh của cây leo ngang 
trên mặt nhà), 

Cây leo tạo những “đốm” xanh trên các chị tiết kiến trúc tòa nhà :; lối vào. cửa 
số, ban công, lô gia, giàn mái che v.v... 

+ Cây leo giàn (giàn cây hay pergola) là kiểu trang trí thoáng trong không gian 
và có giá trị bóng mát. Giàn cây có hai loại hình chủ yếu : giàn cây ở vị trí độc lập 
và giàn cây được tổ hợp với kiến trúc công trình. 

Trưởng hợp đứng độc lập giàn cây làm nhiệm vụ trung gian. liên kết giữa các 
thành phần tạo cảnh trong không gian trống hoặc giữa hai trung tâm bố cục kiến trúc. 

Giàn cây được tổ hợp với kiến trúc công trình thường làm nhiệm Vụ trang trí và 
là một phần chức năng của công trình. Trong một số biệt thự cũ ở ta. dàn cây thường 
có vị trí trên sân thượng (mái nhà) hay bạn công. Ở đây kiến trúc giàn cây hoàn toàn 
phụ thuộc vào kiến trúc công trình, mang chức năng chuyển tiếp không gian từ trong 
nhà ra ngoài nhà và ngược lại. 

Giàn cây đặc biệt có vị trí quan trọng khi nhấn mạnh tính chất trang trí lôi vào 
nhà, tạo hành lang sinh động (do ánh sáng lấp lánh của mặt trời xuyên qua tán lá và 
cầu trúc giàn xuống lối đi). Trong trường hợp này cây leo giàn mang ý nghĩa trang 
trí là chủ yếu. Ngoài ra, trong các kiến trúc nhỏ khác như tường'chắn. mái che (thường 
có trong các khu chơi trẻ em, nơi chờ xe điện, ôtô buýt v.v... cây leo cũng có tác dụng 
trang trí lớn. 

° lo 

Cỏ là yếu tố không thể thiếu được trong bố cục cảnh quan đô thị. Cổ được sử 
dung làm nên cho các khóa cây. cày độc lập. bồn hoa và các kiến trúc nhỏ. Ở đây. 
có làm nhiệm vụ hoàn chính bố cục và tạo nên sự hài hòa giữa các yếu tố tạo cảnh 
khác nhau. 
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Trên các quảng trường, sân bãi thể thao, cổ thường là thành phản trang trí chính, 
Các thảm cỏ trên quảng trường Ba Đình Hà Nội vừa mang tính chất trang trí, vừa làm 
nhiệm vụ cải thiện môi trường và là nơi nghỉ ngơi cho quảng đại quản chúng. 

Bố cục cỏ rất phong phú, có thể tạo nhiều hình đáng thảm cỏ khác nhau. Tự do 
như thảm cỏ trên các triển sông, hồ hay cân xứng đều đặn như những ê cờ vuông ở 
quảng trường đô thị. v.v... Ngoài ra. màu sắc cỏ cũng rất đa đạng, làm phong phú 
cảnh quán đề thị. 

* Hoa 


Hoa cö ý nghĩa tỉnh thần rất lớn trong cuộc sống của con người. Hoa tặng bạn bè 
nhàn ngày sinh, hoa trong ngày cưới, hoa trong ngày tết, ngày lễ và cả những 
ngày thường. 

Cảnh quan có cả hoa sẽ trở nên vui tươi hơn, có giá trị giáo dục mỹ cảm cho con 
người cao hơn. 

Hoa có hai loại : Hoa một năm là loài hoa thân thảo chỉ ra hoa một lần rồi tàn lụi 
đi (như cúc, layơn, đồng tiền. huệ v.v...) và hoa nhiều năm. thường là loài hoa thân 
gỗ (như hồng. đào, mai v.v...). 


Việc sử dụng hoa một năm với mục đích trang trí không kinh tế bằng hoa nhiều 
năm, Vì hoa một năm cứ hàng năm lại phải trồng mới. Nhưng hiệu quả trang trí của 
họa một năm thường cao hơn vì hoa nhiều năm có thời gian nở hoa không ổn định, 
hơn nữa cuối mùa thường không đẹp. 


Do đó. tùy ý nghĩa trang trí của cảnh quan mà lựa chọn các loài hoa cho thích hợp. 
Trong cảnh quan. hoa thường được trồng ở bồn, chậu và parterrc. 
* Bồn hoa 


Bồn hoa là một khu đất nhất định được trồng hoa đều khắp. Bồn hoa hầu như 
được bô trí ở khắp mọi nơi (trên đường phố, quảng trường, trong các công trình công 
cộng. nhà ở. trong các vườn - công viên). Đặc biệt do hoa có tính trang trí cao, màu 
sắc đẹp, rực rỡ, để đập vào mất người xem nên thu hút được sự chú ý, Đo đó bồn hoa 
được bố trí ở lối ra vào công trình. trên bãi cỏ hẹp, nơi ngồi nghỉ, chỗ rẽ của con 
đường nhằm thu hút sự chú ý. 

Bồn hoa được bố cục làm hai nhóm : bồn hoa cân xứng đêu đặn và bồn hoa tự nhiên. 


+ Bồn hoa tự nhiên là bổn trồng hoa tự do, đường bao tự nhiên. Hoa trồng trong 
bồn có thể nhiều năm như thu hải đường, hồng... hay một năm như cúc ngũ sắc, cẩm 
chướng thơm, đồng tiên.... hoặc một loài như bổn hồng trên đường Bắc Sơn Hà Nội, 
hav nhiều loài (thường chỉ nên ba đến năm loài họa, vì nhiều quá để gây loạn màu). 

Trường hợp bồn nhiều loài hoa có thể chọn trồng các loài sao cho thời gian nở 
hoa của từng loài kế tiếp nhau để mùa nào trong bồn cũng có hoa nở, Đây là kiểu 
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"bồn hoa quanh năm" thường được dùng trang trí trong vườn - công viên, quảng 
trường đô thị và khu ở. Hoa ở đây thường là hoa nhiều năm. 

Chọn loài hoa, phụ thuộc vào màu sắc hoa, nền (có thể là nên đất, cỏ, sỏi...) cũng 
như màu sắc xung quanh và chủ đề tư tưởng trong bố cục chung sao cho hài hòa và 
nổi bật. 

+ Bồn hoa cân xứng đều đặn là bồn có dạng hình học mà bên trong hoa cũng được 
trồng theo hàng lối nhất định. Trong vườn cổ của ta, bồn hoa thường có dạng hình 
vuông, chữ nhật hoặc tròn. 

Hoa trong bồn cân xứng đều đặn, thường một loài để dễ biểu hiện được tính chất 
cân xứng đều đặn của bồn. Ví dụ : Bồn hình vuông thì mảng màu hoa cũng hình 
vuông. Loại bồn này thường được bố trí ở những nơi trang nghiêm, cần có màu sắc 
rực rỡ ; mảng màu lớn, để nhấn mạnh tính chất của vùng cảnh quan (chẳng hạn vùng 
cảnh quan di tích cách mạng thì có thể sử dụng hoa màu đỏ - màu tượng trưng cho 
cách mạng). 

- Vườn hoặc ô hoa kiểu hoa văn (Parterre hoa) 


Parterre hoa là khu đất được tổ chức đường dạo và nơi trồng hoa theo mẫu hình 
học cân xứng đều đặn, riêng biệt với các khu đất xung quanh. Do đó, đây là kiểu trang 
trí có hiệu quả nghệ thuật cao trên các sân công trình công cộng, quảng trường, trước 
cổng vào công viên hay trong cảnh quan của quân thể tưởng niệm. 

Hoa trong Parterre thường được trồng dày, tạo mảng màu đặc, nhiều màu nhằm 
làm rõ đường nét, mảng trang trí parterre (hình 71). 


a) b) 


Hình 71: Các loại parterre khác nhau. 
a) Một trong những hoa tiết trang trí trong parterre của một số nước Tây Au; b) Một nửa mặt bảng parterrc 
trước Château Neuf, đầu thể kỷ XVII ở Pháp. 
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Hình thức parterre rất phong phú, có thể hình một bông hoa, ngôi sao năm cánh 
hay họa tiết trang trí như trong thổ cẩm của các đồng bào dân tộc... 

* Chậu hoa, cây cảnh 

Chậu hoa cây cảnh thường được dùng để trang trí trên sân, hiên, hè, bên đường, 
lối vào nhà trong các lôgía, ban công hay quảng trường. Nếu sau Lãng Bác Hồ, trên 
các bậc sân thiếu các tổ hợp chậu hoa, cây cảnh với nhiều kiểu cây. loài hoa khác 
nhau thì thật kém phong phú và ít hấp dẫn người xem. 

Tuy việc trồng cây hoa, cây cảnh trong chậu rất hạn chế, vì không phải tất cả các 
loài cây đều ưa sinh trưởng và phát triển trong "bọc đất” bé nhỏ đó, nhưng nghệ thuật 
tạo hình cây ở ta với một số loài nhất định rất điêu luyện và phong phú. 

Cây thường được uốn theo hình dáng nhất định gọi là thế cây, như thế trực (thân 
cây thẳng), thế hoành (thân cây có dạng nằm ngang), thế phượng vũ (cây to có dáng 
như hình phượng múa), thế huynh đệ đồng khoa (một cây bé cạnh một cây rất to)... 
được rất nhiều người ưa thích. Còn hoa thì chậu cúc, chậu thủy tiên. chậu huệ.., cũng 
rất nhiều ngươi ưa chuộng (hình 72a, b). 

Mấy năm gần đây, Hội thi hoa vào mùa xuân ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 
Hải Phòng... có nhiều thủ pháp bố cục chậu hoa, cây cảnh mới, báo hiệu những khả 
năng to lớn trong việc bố cục hoa vào cảnh quan ngày càng phong phú và đa dạng. 

- Vấn để lựa chọn cây cỏ hoa trong môi trường nhân tạo 

Sinh thái của môi trường nhân tạo hoàn toàn khác với sinh thái của môi trường 
tự nhiên nên không phải cây nào cũng có thể đem trồng trong đó. Một số cây chò nâu 
(loài cây mà đã quen sinh trưởng và phát triển trong môi trường rừng theo tảng lớp) 
trên đường Hùng Vương Hà Nội kém phát triển và đang có nguy cơ còi cọc là một 
hài học cần rút kinh nghiệm. Bởi vậy việc lựa chọn cây trồng trong môi trường nhân 
tạo là rất quan trọng, cần phải tuân theo những nguyên tắc sau đây : 

+ Phân bố cây theo vùng khí hậu : Khí hậu là một nhân tố sinh thái có ảnh hưởng 
sâu sắc tới cây trồng về nhiều mặt, nhiều khía cạnh, đặc biệt là sự phân bố thực vậi. 

+ Phân bố cây theo đặc điểm thổ nhưỡng : Trong các nhóm, loài cây theo vùng 
khí hậu còn cần tính đến cả điều kiện thổ nhưỡng. Trong thực tế thường gặp thổ 
nhưỡng có nhiều đặc điểm khác nhau trong cùng một vùng khí hậu. Hơn nữa có nơi 
lại ẩm hay khô hạn... Vì vậy cân phải phân biệt những loài øây thích nghi với từng 
điều kiện thổ nhưỡng khác nhau (như loài cây đòi hỏi đất màu mỡ. loài cây sinh 
trưởng và phát triển ở nơi đất xấu, bạc màu, loài cây sinh trưởng và phát triển ở vùng 
đất cát hay khô hạn. ấm). 

+ Phân bố cây theo độ ẩm không khí : Cây phản ứng rất khác nhau với độ ẩm 
không khí. Có loài chịu được không khí khô nhưng cũng có loài lại bị khô héo. Đo 
đó cần phải phân biệt đặc điểm này của các loài cây mà chọn cho thích hợp. Ở đường 
phố. quảng trường, ... thường không khí khô nóng hơn vùng công viên, đo đó đòi hỏi 
phải chọn cây chịu được hanh khô... 
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Hình 72a: Mội số kiểu bố cục chậu cảnh. 

a) Bồn cảnh đá - nước (Thuỷ thạch bồn cảnh); b) Kiểu hướng xuống 
nước (Lâm thuỷ thức); c) Kiểu qua cầu (Quá kiểu thức); d) Kiểu rễ 
móc xích; đ) Thế nghiêng, thân vỡ - Tùng La hán; e) Kiểu hai thân. œ) 
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Hình 72b: Bố cực chạu cảnh trong sản 
công viên giải trí. Đảm Sen - thành phố 
Hồ Chí Minh. 

a) Tổ hợp chậu cây đại (sứ); b) Thế trực; 
c) Tổ hợp chậu cây dưới đường tàu 
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+ Phân bố cây theo độ chiếu sáng : Theo mức độ cần ánh sáng, cây được chia làm 
hai loài : cây ưa ánh sáng và cây chịu được bóng râm. Tính chất này có ý nghĩa rất 
lớn trong điểm dân cư do có rất nhiều bóng râm bởi nhà và cây tạo ra. Cho nên khi 
trồng các loài cây khác nhau cần phải trồng sao cho cây ưa ánh sáng không nằm trong 
vùng bóng râm của cây khác hay nhà. 

+ Phân bố cây theo mức độ chịu khí. Do trong quá trình sản xuất, một số xí 
nghiệp. nhà máy gây ô nhiễm bảu không khí, sự ô nhiễm đó đã ảnh hướng không tốt 
đến quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. Tuy nhiên, không phải bất kỳ 
loài cây nào cũng phản ứng như nhau với khí bẩn, có loài chịu được khí, có loài không 
chịu được. Vì vậy cần phải phân biệt loài cây theo tính chất này để lựa chọn cho thích 
hợp với từng vùng. 


d. Kiến trúc công trình 


Kiến trúc công trình thường gồm kiến trúc công trình lớn và kiến trúc công 
trình nhỏ 


- Kiến trúc công trình lớn 


Các công trình xây dựng có quy mô lớn đang có xu hướng đồ sộ hơn, hoặc đứng 
độc lập, hoặc nhiều công trình tổ hợp với nhau tạo thành quần thể kiến trúc lớn, chia 
cắt không gian một cách mạnh mẽ (hình 73, 74). 

Trong trường hợp đứng độc lập, kiến trúc công trình lớn thường đóng vai trò nhấn 
mạnh không gian, làm yếu tố chú đạo trong bố cục cảnh quan (như cầu Long Biên 
trong cảnh quan sông Hồng ; Phủ Chủ tịch trong phong cảnh đường Hoàng Văn Thụ 
(Hà Nội)... nhằm thu hút sự chú ý khi định hướng chuyển tiếp. 

Bố cục của công trình thường chi phối bố cục xung quanh. Bộ cục đối xứng qua 
trục chính của biệt thự Y thế kỷ XVI - XVII hoặc dinh thự Pháp thế kỷ XVII cũng 
là trục bố cục đối xứng của vườn. Trục bố cục cân xứng của quảng trường Ba Đình 
cũng trùng với trục bố cục Lăng Bác (Hà Nội)... Điều đó mang lại sự gắn bó hài hòa 
của một hệ thống hình khối không gian kiến trúc của nhà và không gian trống. 

Trong tổ hợp các quản thể kiến trúc thường tạo thành các "thung lũng" (không 
gian kiến trúc lớn như quảng trường, sân trung tâm...) và các không gian trống nhỏ 
(sân trong). 

Hình dạng không gian trống, quy mô và giải pháp bố cục của nó hoàn toàn tùy 
thuộc vào việc tổ hợp công trình kiến trúc. 

Nếu như trước kia, không gian trống có đạng hình học, cân xưng và khép kín do 
việc tổ hợp đối xứng của quản thể kiến trúc tạo ra thì ngày nay, xu hướng bố cục tự 
do đã tạo nên quản thể kiến trúc có hình khối sinh động phong phú. Không gian trống 
cùng có hình thức tự do hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, còn tùy vào ý đồ bố 
cục và tính chất quản thể kiến trúc mà có thể tạo hình dáng không gian trống. Nếu 
công trình đòi hỏi trang nghiêm, tĩnh thì bố cục cân xứng đều đặn mang đến hiệu quả 
ngữ nghĩa cao. 
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Hình 73: Kiến trúc công trình tạo không gian 
tà tạo cảnh trong kiến trúc cảnh quan. 

a) Kiến trúc công trình tạo không gian phố - phố cổ 
thành phố Thượng Hải; b)_ Kiến trúc công trình tạo cảnh 
và chế ngự không gian - Điện Thái Hoà (Cố cung, Bắc 
Kinh): e) Tổ hợp kiến trúc công trình với mặt nước trước 
cổng vườn Dự - thành phố Thượng Hải; d) Nhà biểu diễn 
ngoài trời trong khu du lịch suối Tiên - thành phố Hồ Chí 
Minh; đ) Kiến trúc công trình tạo trục bố cục chính và 
ngăn chia không gian trong Thiên Đàn Bắc Kinh: 
©) Cổng ngăn chia không gian ước lệ giữa không gian 
Ngọ môn và không gian Điện Thái Hoà - Đại Nội - Huẻ. 


n.hdpiỏ 
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Hình 74: Á¡/C0 010 con thính là YeH TÔ 
quan trọng trong không gian trồng. 

d) Thành phỏ Momtpellier: b) Khu trung tâm 
thành phổ Hồ Chí Minh; c) Gác chuông và cầu 
trước chùa Bối Khé, Hà Tây; d) Bến cảng Nhà 
Rồng là điểm nhấn thị giác bờ sông Sài Gòn 


Trong các sân trong, chỉ tiết kiến trúc mặt nhà có ý nghĩa rất lớn trong việc gây 
ấn tượng về quy mô không gian trống, về việc hài hòa giữa nhà và sân. Nếu các bức 
tường bao quanh sân có phân vị ngang, gây cảm giác không gian rộng hơn. Còn ngược 
lại không gian có vẻ nhưng hẹp hơn. 

Để tạo nên sự gắn bó hài hòa nhà và sân thường sử dụng không gian chuyển tiếp 
như hành lang, hiện. 

- Kiến trúc công trình nhỏ 

Kiến trúc công trình nhỏ là yếu tố hình khối có quy mô nhỏ như quán sách, chòi 
nghỉ, bảng chỉ đường... Do đó, kiến trúc công trình nhỏ thường chỉ là điểm trang trí 
trong không gian lớn. hoặc làm yếu tố cận cảnh, kết thúc phối cảnh hay báo hiệu chỗ 
rẽ của một con đường trong không gian của vườn nhỏ. quảng trường v.v... Kiến trúc 
công trình nhỏ cũng thường được tổ hợp với các yếu tế tạo cảnh khác để giới hạn 
không gian, nhấn ý đồ kiến trúc (như tố hợp với mặt nước, địa hình và cây xanh hoặc 
giữa chúng với nhau và tổ hợp với kiến trúc công trình lớn (pecgola trước cửa ra vào. 
trẻn mái...). 

Kiến trúc công trình nhỏ tô hợp với nước như thủy đình, chòi câu cá... 

Quán nước - cây đa là hình ảnh quen thuộc của người dân nước ta từ bao đời nay. 

Kiến trúc công trình nhỏ tổ hợp với địa hình như tháp Bút bên núi Nghiên (đến 
Ngọc Sơn - Hà Nội), 

Nói chung kiến trúc công trình nhỏ thường được sử dụng cho một số mục đích 
sau đây : 

Kiến trúc công trình nhỏ dùng để che mưa, nắng (chòi hóng mát, chòi câu cá, chơi 
cờ, bình thơ, pecgola) ; kiến trúc nhỏ đùng để trồng cây (chậu hoa, chậu cảnh) ; kiến 
trúc nhỏ dùng để nuôi chim, thú nhỏ (lổng chỉm, chuồng thú) ; kiến trúc công trình 
nhỏ dùng để trang trí (tường trang trí. hệ thống chiếu sáng nghệ thuật...) ; kiến trúc 
công trình nhỏ dùng để nghỉ (ghế đá...) ; kiến trúc công trình nhỏ dùng để điều chỉnh, 
hướng đẫn giao thông và hoàn thiện kỹ thuật đô thị (bảng chỉ đường, tường chắn đất... 
(hình 75, 76. 77. 78. 79, 80). 

- Giàn. là một công trình xây dựng nhỏ được tạo thành bằng tấm đan trên hệ thống 
cột. Do cấu trúc đó mà giàn có thể tạo được sự luân phiên của sáng tối khi ánh sáng 
đợi qua khe hở của tấm đan, dễ thông gió. Giàn kết hợp với cây leo tạo nên mái che 
sinh động và nhiều bóng mát. 


Vị trí giàn vất phong phú, khi cần tạo bóng mát cho người đi bộ thì giàn được sử 
dụng như một “hành lang" có mái phủ thoáng nhẹ. Trường hợp giàn có vị trí trong 
mảng cây xanh thì chỉ làm chức năng trang trí là chính. vì riêng mảng cây xanh đã 
đủ che mát. Còn trên các sân nghỉ quang đăng thì giàn lạt có cả chức năng tạo bóng 
mát cho người nghỉ. Giàn trên sân.cũng thường tạo nên những không gian nhỏ, những 
sóc riêng biệt. Trường hợp này thường dùng để làm sản nghỉ, sân chơi trong không 
gian trống nhằm bào đảm tính chất độc lập của sân với không gian xung quanh. 
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Hình 7§: Các hình thức kiến trúc nhớ. 
a) Đèn piá bằng đá; b) Tảng đá cách điệu trong tư thể giữ cột; c) Cầu nhó); d) Cầu coug. đ) Lối đì: e) Yêu tỏ 
trang trí trong không gian. 
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Hình 76: Cúc chỉ tiết hoàn thiện 
IOHĐ CÔHĐ VINH rừng và Vùng 
nghĩ ngơi - giải trí ngoại đô. 

a), b) bàn ghế gỗ; c) các kiểu chuồng 
chỉm; d) Mặt bảng sân nghỉ; đ) Kiểu 
phê ôm gốc cây; e) Kiểu trại. 
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Hình 77: Các hình thức kiến trúc nho. 
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—_— 7. “L*—..-. 
Hình 78: Các hình thức kiến trúc nhớ. 
a) Cầu chữ chi trong nghệ thuật kiến trúc cảnh 
quan Trung Quốc; b) Các khối ghế trong kiến —— 
trúc cảnh quan hiện đại. 
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Hình 79: Các: k/ów hé: 
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Để nhãn lối ra vào công trình xây dựng cũng có thể sử dụng giàn ở phía trước 
cửa. Giàn cũng có thể đứng độc lập, tổ hợp với nhà hay tường chắn hoặc liên kết nhà 
này với nhà khác để trang trí và liên kết không gian. 

Kích thước của giàn có thể lấy chiều cao 2,5 - 3m, chiều rộng còn tùy thuộc vào 
lượng người sử dụng và ý đồ kiến trúc. có thể lấy 2 - 3m. 

Việc tìm tòi dáng và vật liệu cho giàn rất phong phú và đễ mang lại hiệu quả 
trang trí cao và có sức truyền cảm nghệ thuật lớn. Án tượng nhẹ nhàng mềm mại có 
được trong khu sân trung tâm thương nghiệp Mamaits ở Rumani là nhờ giàn được cấu 
tạo bằng thép thanh mảnh. 

Do đó tùy thuộc ý đồ kiến trúc, tính chất trang trí mà lựa chọn vật liệu giàn và 
cấu trúc giàn cho thích hợp. Vật liệu giàn có thể bằng gỗ, đá, thép hay bê tông 
cốt thép. 

Chòi. là công trình xây dựng mà không có tường bao che, là nơi nghỉ ngơi yên 
tĩnh. đọc sách báo, chơi cờ, câu cá... Chòi thường được bố trí trong vườn, công viên, 
trong một số công trình văn hóa, trên các sân nghỉ, sân chơi trẻ em. 

Do tính chất sử dụng tĩnh mà chòi chỉ chứa một số người nhất định, quy mô chòi 
thường 3.5 x 3.5m - 5m x 5m, cao từ 2,5m đến 3m. 


Trong chòi thường được bố trí một số ghế và bàn chơi cờ. 


Hình 80: Du Khiêm tạ đóng vai trò điểm vuyết đường bờ hồ Liu Khiêm - vườn lăng Tư Đã 
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Chậu có ý nghĩa trang trí rất lớn trên các sân nghỉ, quảng trường, sân trung tâm 
công cộng. sản trước nhà và trong vườn - công viên. 

Kiến trúc chậu rất phong phú và đa đạng, có thể hình vuông, hoặc chữ nhật. hay 
tròn, ... độ cao thông dụng 10 - 40cm. 

Chậu thường được bố trí trực tiếp trên sân hoặc thắm cổ, hay trên các bệ có độ 
cao thấp khác nhau. Giá trị nghệ thuật của chậu ở đây là kết hợp hố trí với cây cảnh. 
hoa nhằm góp phân làm không gian sinh động, phong phủ. Ở đây, người xem thụ cảm 
cảnh ở khoảng cách gản, do đó chất liệu, màu sắc, hình dáng cũng như hoa văn của 
chậu rất quan trọng. Thông thường, ở ta chậu thường được trang trí bằng những bức 
tranh phong cảnh thiên nhiên hay các hình súc vật hoặc một sự tích cũ. 


Trường hợp bố trí chậu trên các bệ thì không nên cao quá tẫm mất, chỉ nên bế trí 
thấp hơn tâm mất một chút để người xem bao quát được toàn bộ chậu hoa hoặc 
chậu cảnh. 


đ Các tác phẩm của nghệ thuật hoành tráng — trang trí 


Nghệ thuật hoành tráng - trang trí chiếm một vị trí quan trọng trong cảnh quan. 
Càng ngày người ta càng nhận rõ, nghệ thuật hoành tráng - trang trí có sức khái quát 
lớn lao về nội dung và phong phú trong hình thức biểu đạt. góp phần cùng với các tổ 
phản yếu tố khác của kiến trúc cảnh quan tạo nên môi trường không gian có tính giáo 
dục, trau đồi con người mới và đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt vật chất, tỉnh thần 
và văn hóa của nhân dân. Do đó, nghệ thuật hoành tráng - trang trí tham gia từ việc 
"khai thác” các bức tường nhà cho tới việc tổ hợp với không gian kiến trúc mà từ đó. 
góp phần hình thành quản thể cảnh quan trong môi trường. Có thể phân loại trên cơ 
sở mức độ tiếp xúc với con người của các tác phẩm tạo hình theo ba nhóm sau đây : 


- Nhóm sử dụng định kỳ, bao gồm các đài kỷ niệm. các quần thể tưởng niệm phản 
ảnh lịch sử cách mạng, dựng nước và giữ nước, các đài liệt sĩ. tượng đài những nhà 
hoạt động văn hóa, hoạt động cách mạng xuất sắc. 


= Nhóm sử.dụng hàng ngày. bao gồm các tác phẩm nghệ thuật trang trí thâm nhập 
vào cuộc sống hàng ngày trong quá trình làm việc. nghĩ ngơi, học tập. chữa bệnh. 
giáo dục thiếu nhi (như panô, biển quảng cáo, phù điêu, tượng trang trí trên sân. 
góc đường...). 

\ 

= Nhóm sử dụng đột xuất, bao gồm các panô, áp phích hài trí trong những ngày 
lẻ tết, trên các đường phố, quảng trường, sân ở các công trình công cộng với mục đích 
cô động. thông tin nhanh. ngắn ngày. 


Phù hợp với vai trò ảnh hưởng của từng nhóm, vị trí của nhóm sử dụng định kỳ 
thường là Khu đất biệt lập như quản thể tưởng niệm trên đổi Mamaev ở Stalingrat. 
đóng vai trò chủ đạo trong cảnh quan và đáng đấp của thành phố ; hay làm trung tâm 
bố cục trên đường phố, quảng trường hoặc trong các trung tâm công cộng như tượng 
Thánh Gióng ở thành phố Hồ Chí Minh (hình 8la, b,c, d. đe, g.h). 


"` 
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Hình 8la: Tượng đài trong không gian của kiến 
trúc cảnh quan. 
a) Một trong những ví dụ về sự tổ hợp không thành công 
giữa điêu khắc với không gian (Theo Teo Croxbi) - thành 
phố Photomontag; b) Tượng đài của một trong những 
quảng trường trung tâm lịch sử thành phố Xanh-Peterbur; 
c) Tượng đài là bố cục trung tâm của quảng trường La Mã; 
đ) Tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết hy sinh 
trong trận chiến Berlin - Công viên tưởng niệm Treptov, 
Cộng hoà Liên bang Đức; đ) Đài kỷ niệm "*Moxcva - thành 
phố anh hùng ” có vị trí ở bên đường phố chính; e) Tượng 
đài Pitra [ (1768-1782) là một tổ hợp hoà nghĩa giữa tượng 
và bệ - Thành phố Xanh-Peterhur 
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Hình §lb: 7ợng đài trong không gian của kiến 
trúc cảnh quan. 

a) Cụm tượng đài "Canh Nông” trước nhà Triển lãm Nông 
nghiệp, quận Triều Dương, thành phố Bác Kinh; b) Tượng 
đài "Lao động” nằm trên dải cây xanh giữa hào nước và 
đường vành đai 2, quận Hải Điền, thành phố Bác Kinh; 
c) Tượng đài Yuriu Gagarin bên đường phố Gagarin - Một 
trong những đường phố chính thành phố Moxcva có nhiều 
người qua lại; đ) Tượng đài Ph. E. Djerdinxki được quy 
hoạch giữa quảng trường giao thông Djerdinxki - thành 
phố Moxcva; đ) Tượng đài DỊ. Washington trên trục phỏ 
chính của thành phố Philadelphia: e) Tượng đài Reska xây 
dựng năm 1941-1950. Tác giả BkaÍka, vị trí : trên trục 
chính trước lãng Reska thuộc khu Karlin, thành phố Praha, 
Cộng hòa Séc. 


Hình 8Ic: Tượng đài trong không gian của kiến 
trúc cảnh quan. 

a) Tượng Bà mẹ Dũng sĩ nằm trên dải phân cách và ngã tư 
đường Điện Biên Phủ - Trần Cao Vân, thành phố Đà Năng. 
Vị trí không chế không gian ngã tư; Song hướng chính lại 
không trùng với tuyến đường có nhiều người qua lại là 
Điện Biên Phủ; b) Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết 
sinh” nằm bên đên Bà Kiệu - Hà Nội, đón trục đường Đỉnh 
Tiên Hoàng có nhiều người qua lại; c) Tượng đài Lê Nin 
bên đường Điện Biên Phú - Một trong những dường phố 
chính thành phố Hà Nội có nhiều người qua lại; d) Tượng 
đài “Phú Lợi căm thù ” được quy hoạch trong trung tâm bố 
cục vườn nhà tù Phú Lợi, thị xã Thủ Đầu Một: Bê là mật 
đất, biểu trưng khối tượng từ cõi âm vươn dậy - Tác giả 
phần kiến trúc: PTS. KTS. Hàn Tất Ngạn; đ) Tượng Pasteun 
năm trên trục bố cục dọc của vườn hoa Pasteur. 


tolðrÐ 


\ 

Hình 81d: Tượng đài trong không gian của kiến 
trúc cảnh quan. 

a) Đài liệt si ở xã Phú Tân, huyện Phú Vang, thành phô 
Huế, năm trên đường Thuận An (sau đổi là Nguyến Sinh 
Cung); b) Đài Chiến sĩ trận vong, Đài được chọn vị trí trên 
hờ sông Hương, cạnh phố Lê Lợi và trước cổng Trường 
Quốc học Huế; c) Đài tưởng niệm Đà Nẵng nằm vuông 
góc với dường 2/9, trước quảng trường 2/9. Phía sau là 
sông Hàn. Hướng đài nhìn về phía N - TN; d) Chi tiết 
trang trí mặt đài chiến sĩ trận vong theo mô típ kiến trúc 
Nguyễn; đ) Nhóm tượng trước đài tưởng niệm Đà Nẵng: 
e) Đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị. 


ánh 
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Hình 81đ: Tượng đài trong không gian của kiến 
trúc cảnh quan. 

a) Tượng đài "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trong nghra 
trane liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. bên xa lộ Hà Nội - 
Hướng chỉnh tượng đài quay về phía B-TB. Buổi sáng và 
chiều ánh sáng mật trời đều bị trượt bén mật cạnh, do đó 
không nhìn rõ hình hài cũng như chỉ tiết tượng; b) Chỉ tiết 
quần thẻ tượng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; c) Chí tiết 
đài chiến thắng Ngọc Hồi, Hà Nội; d) Đài tưởng niệm liệt 
si vô danh trên đường Bác Sơn, Hà Nội. Vị trí đầu đường 
Bắc Sơn, ngã ba giao giữa đường Bắc Sơn với đường 
Hoàng Diệu; đ) Đài chiến thăng Ngọc Hồi nằm chìm sâu 
bên quốc lộ TA nên không tiếp cận thường xuyên với 
người đi lại trên tuyến đường này; e) Chỉ tiết bê và hể 
nước xung quanh đài liệt sĩ vô danh 
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đ) 
d) 


Hình 8le: Tượng đài tron không gian của kiến 
trúc canh quan. 

a) Tượng đài Mạc thị Bưởi bên đường 5, tỉnh Hải Dương: 
b) Chỉ tiết tượng đài Đặc công chiến tháng Long Bình - 
chất liệu gôm nung; c) Tổng thể tượng đài Đặc công chiến 
thắng Long Bình - Vị trí tượng đài trên trục chính công 
viên Chiến tháng, ngã bu Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà; 
đ) Tượng An Dương Vương ở quảng trường ngã sáu 
đường Ngỏ Gia Tự, Nguyên Trí Phương, thành phố 
Hỗ Chí Minh. Không gian bao quanh quá hẹp không 
tương ứng với quy mô tượng; đ) Tượng Trần Hưng Đạo 
nam trên bên Bạch Đăng, bên sông Sài Gòn. Chất liệu 
không hài hoà, tượng BTCT giả đồng, bệ trát đá rửa. Các 
mảng phù điêu được khác chưa rõ nét, sơ sài do đó khó 
đọc được nội dung. 


Hình 81đ: Tượng đài trong không gian của kiến 
trúc cảnh quan. 

ú) Tượng đài "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trong nghĩa 
trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, bên xa lộ Hà Nội - 
Hướng chính tượng đài quay về phía B-TB. Buổi sáng và 
chiêu ánh sáng mặt trời đều bị trượt bên mật cạnh. do đó 
không nhìn rõ hình hài cũng như chỉ tiết tượng; b) Chí tiết 
quản thể tượng “Bà mẹ: Việt Nam anh hùng”; c) Chỉ tiết 
đài chiến tháng Ngọc Hồi, Hà Nội: d) Đài tưởng niệm liệt 
sĩ vỏ danh trên đường Bác Sơn, Hà Nội. Vị trí đầu đường 
Bắc Sơn, ngã ba giao giữa đường Bắc Sơn với đường 
Hoàng Diệu; đ) Đài chiến thắng Ngọc Hồi nằm chìm sâu 
bên quốc lộ 1A nên không tiếp cận thường xuyên với 
người đi lại trên tuyển đường này; e) Chỉ tiết bé và hể 
trước xung quanh đài liệt sĩ vô danh. 
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đ) 
Hình 81g: Tượng đài chiến thắng và biểu tượng 
trong không gian của kiến trúc cảnh quan. 

a) Đài tưởng niệm Anh hùng nhân dân có vị trí trung tâm 
trên quảng trường Thiên An môn, trên trục ' “Thần đạo ” 
của Cố Cung; được xây dựng năm 1948 với khối kiến trúc 
vươn cao và được kết thúc bằng đường nét mái cổ truyền: 
b) Tượng đài Chiến tháng trên đổi Poclona ở Moxecva 
(phương án thiết kế nâm 1979); c) Biểu tượng thành phố 
Bắc Hải năm trên quảng trường vịnh Bắc Bộ, trung tâm 
thành phố, xây dựng năm 1989; d) Đài tưởng niệm anh 
hùng Thượng Hải bên bờ sông Hoàng Phố và đại lộ Trung 
Sơn Đông Nhất; đ) Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Hải nằm 
trong công viên Trường Xanh ở bên phố Trường Xanh - 
thành phố Bắc Hải 
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Hình 81h: Trưnh: và phủ điều khác 


hoành trúng trong khóng gian của 


kiên trúc cảnh quan 

ad) Tranh "Cứu rồng” trong công viền Bác 
Hải thành phŠố Bắc Kinh là một trong những 
điểm nhân bố cục trong công viên; 
h) Tranh "Quân dân Hà Nội xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc” nằm ở góc ngã tư Ô Chợ 
Dừa Hà Nội đã không biểu đạt được nội 
đụng tới người xem do năm trong không 
gian giao thông cơ giới nên không đủ thời 
gian để dọc tranh; ©) Phù điều hoành trắng 
là một bộ phận quan trọng làm rõ nghĩa cho 
tượng đài - Trích đoạn phù điêu dân tiếp té 
lương thực cho quân lính Quang Trung 
trong quần thể tượng đài Quang Trung. 
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Trường hợp các tác phẩm của nghệ thuật hoành tráng được tổ hợp với kiến trúc 
công trình thì chúng thường đóng vai trò chuyển tiếp nội dung tư tưởng của công trình 
ra không gian bên ngoài. Ở đây quy mô tượng nhỏ, là yếu tế phụ của quản thể 
kiến trúc. 

Nhóm sử dụng hàng ngày thường là các pho tượng nhỏ. panô, tường trang trí... để 
bố cục thành các góc không gian nhồ, ấm cúng trong các vườn - công viên, sân ; trang 
trí trong các công trình công cộng, nhà ở; ở những chỗ rẽ của con đường. có tác dụng 
khép kín phối cảnh hay chuyển tiếp không gian (hình 82 a, b). 

Các tác phẩm hoành tráng - trang trí ở nhóm sử dụng đột xuất thường là những 
panô cổ động. tuyên truyền dùng để trang trí, giáo dục trong ngày lễ, tết nên hay được 
bố trí ở nơi người hay qua lại (như trên các đường phố. quảng trường, các trụ sở làm 
VIỆc, các trung tâm địch vụ công cộng). 

Để phát huy được vai trò giáo dục và thẩm mỹ to lớn của nghệ thuật hoành tráng 
- trang trí trone cảnh quan, khi xác định địa điểm xây dựng cần phải tuân theo những 
nguyên tắc cơ bản sau đây : 


- Tượng hoành tráng là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc có hình khối, khác với 
hội hoạ hoành tráng và phù điêu. phải có không gian rộng để thụ cảm, Vì vậy tượng 
đài, các quản thể tưởng niệm phải được bố trí ở các quảng trường trung tàm. nơi Lụ 
họp đòng người. ở vườn - công viên mới bảo đảm bao quát được mọi phía và pho 
tượng mới được thụ cảm rõ nhất. 


Nội dung và giá trị tư tưởng của tượng đài và biểu tượng chủ yếu thể hiện ở đường 
bao. Chỉ tiết bên trong đường bao của tượng đài và biểu tượng chỉ là phụ họa cho giá 
trị tư tưởng và nội dung mà đường bao của nó đã thể hiện. Do đó có thể quan sát 
tượng đài và biểu tượng ở bất kỳ tốc độ giao thông. Điều này minh chứng cho kinh 
nghiệm của thế giới có nhiều tượng đặt ở ngà bạ, ngã tư hay bên lẻ đường. 

- Các sự kiện lịch sử, cần phải được xác định chuẩn xác vị trí. nơi xẩy ra sự kiện 
ày trong mặt bằng thành phố để xây dựng biểu tượng (đài tưởng niệm). 


- Tượng đài danh nhân, về cơ bản cân chọn vị trí gắn nhiều sự kiện và là sự kiện 
quan trọng với nhân vật anh hùng. 


- Mục tiêu cơ bản của việc xây dựng tượng đài và biểu tượng là giáo dục tính 
thần đấu tranh bất Khuất hay sự lao động cản cù, sáng tạo ; những cống hiển to lớn 
cho sự nghiệp khoa học kỹ thuật hay văn học - nghệ thuật... Do đó vị trí xây dựng 
tượng đài và biểu tượng phải là nơi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Có thế, hiệu 
quả giáo dục mới cao và có tính phổ cập. 

- Việc xác định quy mô xày dựng (độ cao, rộng, tính quần thể của tượng đài và 
biểu tượng) còn tùy thuộc vào tâm cỡ và ý nghĩa của sự kiện lịch sử và nhân vật. Từ 
đo để có kiến nghị về không gian và quy mô hình khối kiến trúc công trình bạo 
không gian, 
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Hình 82a: Điều khúc trang trí trong không gian 
của kien trúc cảnh quan. 

u) Rồng bậc thêm và hoa tiết điệu Khác trang trí trên trụ 
công Lãng Khải Định - thành phố Huế ; b) Rồng trang trí 
quanh khối kiên trúc trong vườn hoa "Con cóc” Hà Nội; 
c) Tượng chầu hai bên sân chầu trong Lãng Khải Định; 
đ) Chỉ tiết rồng trone vườn hoa '*Con Cóc”” Hà Nội; d) Câu 
hé và bẻ nước trong bổ cục vườn chím của khu giải trí hồ 
Kỳ Hoà, thành phố Hồ Chí Minh. 


Hình 82b: Điều khác trang trí trong không gian 
của kiên trúc cdnHh gia). 

a) * Tiền sảnh ” của Ngự viên, Bắc Kinh - sự tử bàng đồng 
được phối kết với non bộ làm điểm nhấn và trang trí tronp 
sân; b) Đỉnh đồng với các hoa tiết trang trí phức tạp là một 
trong những thành phần trang trí không thể thiểu trong, bố 
cục biểu hiện quyền lực và tạo nên sự tranp nghiêm trong 
khu Cô Cung - Bác Kinh; c) "Bọ ngựa” - một trong những 
tác phẩm điêu khác trang trí trong khu du lịch Suối Tiên - 
thành phố Hồ Chí Minh: d) ' Tiểu phẩm cá hoá róng ” 
trong khu du lịch Suối Tiên - thành phỏ Hồ Chí Minh: 
đ) Điêu khác trang trí "Văn mây hoá long” trên thêm rồng 
của khu điện Lam Kinh, Thanh Hoá - một trong những 
yếu tố điều khác không thê thiếu được trong bố cục Kiei: 
trúc cảnh quan củng đình 
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- Trường hợp trong cảnh quan đô thị có núi đổi thì chính những hình dạng địa 
hình đó sẽ là điểu kiện tốt để gợi ý bố cục quân thể tưởng niệm. Thiên nhiên, kiến 
trúc và tượng đài phải được tạo thành một khối thống nhất. 

Địa hình đổi Mamaev (Stalingrat) là điều kiện để gợi ý cho việc bố cục quần thể 
tưởng niệm có sức biểu đạt nghệ thuật và tính tư tưởng cao. Chú để chính của quần 
thể tưởng niệm : "Tổ quốc gọi" được tượng trưng bằng pho tượng : "Bà mẹ - Tổ quốc” 
- Pho tượng có vị trí trên đỉnh đôi, nổi cao nhất. Dẫn lên đỉnh đồi. dọc hai bên là 
những khóm tượng có tính chất tượng trưng, mô tả diễn biến của cuộc chiến đấu anh 
dũng của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô để phòng thủ và giải phóng thành phố. 

Các túc phẩm hội họa và phù điêu của nghệ thuật hoành tráng - trang trí đều có 
những nọi dung và chủ để tư tưởng nhất định. Do đó đòi hỏi phải có nhiều thời gian 
để "đọc" ; và cần có điểm bao quát được thuận lợi nhất. Vì vậy, tác phẩm nghệ thuật 
hoành tráng - trang trí có vị trí hợp lý là trong các vùng đi bộ với khoảng cách nhìn 
tối ưu rong phạm vi trường thị giác (góc hình nón 28”). 

Tác phẩm nghệ thuật tạo hình hoành tráng là một loại hình điêu khác - kiến trúc 
¡mang tính tư tưởng sâu sắc và vì thế có ý nghĩa giáo dục (khác với tạo hình trang trí), 
Đó là chức năng chủ yếu của tạo hình hoành tráng. 

Tác phẩm hoành tráng bao gồm : Tượng đài. biểu tượng (đài tưởng niệm) và phù 
điêu - tranh hoành tráng. 

Trong đó tượng đài và biểu tượng (đài tưởng niệm) là một công trình vĩnh cứu, 
đi vào tâm trí của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó đòi hồi việc lựa 
chọn danh nhân và sự kiện lịch sử phải có những giá trị tư tưởng trường tồn, tiêu biểu. 
Tượng đài không chỉ dành cho các danh nhân mà còn có thể là tập thể người (vô danh) 
đạt diện cho một cộng đồng người làm nên một sự kiện lịch sử nào đó. Còn đanh 
nhân. bao gồm : danh nhân anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa. Song nhìn chung, 
trên cơ sở sử học Kiến trúc sư cần xác định : 

I. Đanh nhân anh hùng dân tộc 

3. Danh nhân văn hóa 


3. Sự kiện lịch sử 


Với các tiên chí xác định như sau : 
bộ 


Danh nhân anh hữme là những người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ 
tổ quốc, lập và xây dựng đất nước : Ngoài giá trị này có thể một đanh nhân còn có 
những giá trị Khác (danh nhân văn hóa), song đây là giá trị chủ yếu cần được chọn 
để liệt vào danh nhân anh hùng. Đanh nhân anh hùng có nhiều, từ người làm vua đến 
người lính. từ nhà yêu nước đến người dân. Do đó cần chọn nhân vật tiêu biểu: gắn 
bo với Hà Nội. như An Dương Vương, Lý Thái Tổ. Lê Thái Tổ. Lý Thường Kiệt... 

Danh nhân tấn hóa là những nhân tài, có những công hiển lớn lao cho sự nghiệp 
Khoa học - Kỹ thuật, vấn học - nghệ thuật như thầy giáo Chủ Văn An. nhà y học nỗi 
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tiếng Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. nhà sử học Ngô Sỹ Liên, Phan Huy Chú, 
nhà thơ Hồ Xuân Hương. Nguyễn Du, Xuân Điệu. 

Sự kiện lịch xứ là những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm. hay các mốc 
thời gian đánh dấu giải đoạn (thời kỳ) phát triển của đât nước... như chiến thắng Đống 
Đa. cách mạng Tháng Tám 1935, ngày giải phóng Thủ đồ LØ/10/1954, trận Điện Bièn 
Phu trên không năm 1972... 

Quy hoạch hệ thống tượng đài, mà thực chất là hệ thống không gian tượng đài và 
đài tưởng niệm (biểu tượng) là một việc cần làm. cùng với quy hoạch không gian đô 
thị để định hình sẵn nội dung. ý nghĩa cũng như các điểm nhấn mạnh của không sian. 
Đó là Không gian thấm mỹ. Không gian piáo đục và không gian tổ chức các hoạt đồng 
lễ hội và nghỉ ngơi - giải trí. 

Vì vậy, việc có sẵn Không gian để rồi đi tìm loại hình, quy mô và tính chất của 
tương đài cho thích hợp là một việc làm gượng ép mà thực tế đã chứng mình nhiều 
trường hợp không thành công. Đo đó quan niềm cho là quy hoạch không gian sẽ phải 
đì trược hoàn toàn không đúng, mà cần có sự kế thừa của quy hoạch hệ thống 
tương đâi, 

Xu hương chung : quy hoạch hệ thông không gian tượng đài - một bộ phận của 


quy hoạch hệ thông Kiến trúc cảnh quan - là tiễn để cho việc quy hoạch không gian 
dö thị. 
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Phụ lục I 
PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG 
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN KIỂN TRÚC CẢNH QUAN 


ï PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 

1. Thiết kế theo phương pháp trình tự (thông thường) 

Việc thiết kế theo trình tự, nghĩa là lần lượt tiến hành những công việc sau đây : 
1. Nghiên cứu nhiệm vụ thiết kế 


3, Tìm hiểu quy hoạch chúng điểm dân cự có khu đất thiết kế 


ta 


- Thưc địa khu đất, điều tra khảo sát và sưu tầm tài hệu 


* 


Thiết kề 

a. Thiết Kế sơ bộ 

b. Thiết Kẻ kỹ thuật 

Thiết kế thí công 
Š_ Xét duyệt và hoàn thiện hồ xơ 

2. Thiết kế theo phương pháp mô hình 

Trong thiết Kế Kiến trúc phương pháp mô hình đã được thí nghiệm và áp dụng ở những 
nước Hiện tiên trên thế giới vào những năm gần đây. 

Thực chất của phương pháp này là : 

I. Chuẩn bị màu cây (cây thân gỗ và cây bụi) đặc biệt có tỷ lệ gân như thật và với màu 
säc tượng ứng theo mùa trong một năm. nên, mặt nước, nhà ... 

3. Các mẫu cây được đất trên mô hình khu đất, khác nổi theo phác thảo của tác giả. 

3. Bề mặt mô hình khu đất được phủ 1 lớp hóa học sao cho mẫu cây bám chặt để khi dị 
chuyển chúng vẫn theo Kích thước cần thiết. 

Trong quá trình bố trí trên mô hình. tất cả các yếu tố của cảnh quan được xấp xếp một 
cách tiện lợi và tìm được dẻ dàng giải pháp bố cục hợp ly đã vạch ra trong bản phác thảo, 

+. Khi mô hình làm xong đem chụp ảnh toàn bộ và từng phần của mô hình. Sau đó phim 
sẽ được rửa vơi những tỷ lệ cần thiết 

Ưu điểm của phương pháp này là : 

[. Không phải về mất nhiều công sức. 

¬. Có trnh Kinh tế cao. vì phương pháp mô hình cho phép làm nhanh và có hiệu quả nghệ 
thuật (do tác siá có thể Kiểm tra đề đàng đề xuất bố cục của mình bằng một vài phương án) 

II. TRINHyTỰ VÀ NỘI DỤNG THIẾT KẾ 

1. Trình tự thiết kế 

Thông thường khi thiết kế một công trình kiến trúc cảnh quan cần tiến hành lân lượt các 
vòng Việc như sau : 

}_ Nhân nhiệm vụ 

3, Lập vác bước thiết kế và các tài liệu ban đầu làm cơ sở cho việc thiết Kế, 

3 Thiết Kế 


Xét duyệt và hoàn chỉnh hỗ sơ, 


+ 
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2. Nội dung thiết kế 

I. Nhận nhiệm vụ 

Cơ quan thiết kế giao nhiệm vụ cho chủ nhiệm đồ án. 

Sau khi nhận nhiệm vụ thiết kế, chú nhiệm đồ án tiến hành nghiên cứu nhiệm vụ thiết kê. 

Trường hợp chưa có nhiệm vụ thiết kế do cơ quan đặt hàng đưa, thì chủ nhiệm đồ án công 
trình thảo ra (thông thường, phần lớn nhiệm vụ thiết kế là do chủ nhiệm đồ án lập) với sự phối 
hợp chặt chẽ của các cơ quan kiểm tra vệ sinh, kiến trúc sư trưởng thành phố và quận cũng 
như các cơ quan có liên quan. Đối với công viên thiếu nhị và khu đất cảnh quan trường học 
thì phối hợp với cơ quan giáo dục và đoàn thanh niên ; đối với vườn nhà trẻ, mẫu giáo phối 
hợp với ủy bản bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh ; đối với cảnh quan khu thể thao phối hợp với cơ 
quan thể dục thể thao, đối với công viên văn hóa và nghỉ ngơi phối hợp với các cơ quan văn 
hóa và thông tin, cơ quan giáo dục, Ủy ban nhân dân và Ủy ban bảo vệ sức khỏe. Ơ những đò 
thị lớn thì tùy mức độ công trình thiết kế ở cấp nào mà phốt hợp với cơ quan cấp đó. 

Nhiệm vụ thiết kế thảo ra phải đem thông qua các cấp có thẩm quyên. Hiệu quả của việc 
thảo ra nhiệm vụ thiết kế phần lớn phụ thuộc vào chất lượng của giải pháp thiết kế. Mặt khác. 
nhiệm vụ của mỗi loại cảnh quan khác nhau là do ý nghĩa và quy mô của nó. Sau đây là nội 
dụng tóm tất : 

3_Nội dung nhiệm vụ thiết kế của các loại cảnh quan 

Công vièn văn hóa và nghỉ ngơi, công viên thể thao. công viên rừng, công viên thiếu nhị, 
vườn, công viên ở các nhà an dưỡng và nhà nghỉ. 

- Vị trí và giới hạn khu đất, đặc tính của nó và các công trình xây dựng xung quanh. 

- Nội dung công tác văn hóa - giáo dục cần có. 

- Tính toán số lượt người đến xem. 

- Danh mục, số lượng. mật độ và đặc tính của một vài công trình và sản điển hình. 

- Nguyên tắc quy hoạch và kiến trúc. 

- Hoàn thiện khu đất. 

- Chuyên ngành yêu cầu giữ nguyên hay cải tạo cảnh quan hiện có, sự cần thiết thành lập 
vùng bảo vệ, hồ chứa nước v,v... 

- Mức đô giá trị xây dựng 

- Trình tự tiến hành 

* Vườn bách thảo và bách thú : 

- Vị trí và giới hạn khu đât, đặc tính của nó và các công trình xây dựng xung quanh. 

- Nội dung công tác văn hoá - giáo đực cần có 

- Tính toán số lượt người đến xem 

- Danh mụcÌ số lượng, mật độ và đặc tính của một vài công trình và sân điển hình. 

- Số lượng, danh mục và nguyên tắc bố trí động vật, và thực vật theo sơ đỏ khoa học. 

- Nguyên tác quy hoạch và kiến trúc 

- Hoàn thiện khu đất, 

- Chuyên ngành yêu cầu (bảo quản hay cải tạo cảnh quan hiện có, sự cân thiết thành lập 
vùng bảo vệ, hồ chứa nước ... 

- Mức độ giá trị xây dựng 


- Trình tự tiến hành 
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* Vườn dạo, boulevard, vưởn cảnh ở các công trình nhà hành chính, công trình thiếu nhì, 
trường học. trưởng đại học. câu lạc bộ, cơ quan nghiên cứu khoa học và nhóm nhà ở. 

- Giới hạn và quy mô khu đất 
Mật độ tính toán 


Danh mục, số lượng, mật độ, quy mô và đặc tính nhà, công trình và sân. 


Nguyên tấc quy hoạch và kiến trúc, 
Hoàn thiện 
Mức độ giá trị xây dựng 


: Vườn bệnh viện và xí nghiệp công nghiệp 


4 


Giới hạn và quy mô khu đất. 
Mật độ tính toán. 


Danh mục, số lượng, mật độ, quy mô và đặc tính nhà, công trình và sân. 
- Nguyên tắc chuyên ngành vẻ tính chất và phân bố cây xanh. 
- Nguyên tác quy hoạch và kiến trúc 


' 


Hoàn thiện 


Mức độ giá trị xây dựng 
Vùng cách ly, cây xanh phòng cháy và cải tạo chất đất. 

- Giới hạn và quy mô khu đất. 

- Ý nghĩa 

- Nguyên tắc chuyên ngành 

3. Lập các bước thiết kế và các tài liệu ban đầu làm cơ sở cho việc thiết kế : 

Trong thiết kế cảnh quan thường bao gồm thiết kế theo 3 bước : thiết kế sơ bộ. thiết kế 
kỹ thuật và thiết kế thì công ; (đối với công trình nhóm A. B) hoặc 2 bước : thiết kế sơ bộ và 
thiết kê thì công (đối với công trình nhóm C). Việc lựa chọn các bước thiết kế phụ thuộc vào 
quy mô và tắm quan trọng của đề tài. 

Sau khi lựa chon các bước thiết kế mới tiến hành công tác điều tra khảo sát. Bởi vì khối 
lượng và nội dung của công tác điểu tra khảo sát còn tùy thuộc vào các bước thiết kế. Thông 
thường khởi lượng và nội dung công tác điểu tra khảo sát gồm có các tài liệu và số liệu 
sau đây : 

# Các tài liệu ban đầu làm cơ sở cho việc thiết kê cảnh quan : 

a Các tại liệu về vùng chức năng hiện trạng và tương lai của các điểm cư dân như vị trí 
khu nhà ở hiện tại và thiết kế, khu đất của các công trình công cộng, nhà hành chính và trường 
học. vị trí khu đất công nghiệp, kho tàng và thị chính, nơi quần chúng thường tập trung đông 
(sân văn động, quảng trường ...). 


b, Các tàntiệu về phương tiện giao thông bên ngoài (đường sắt, ô tô, đường thủy. nhà ga. 
sân bay lớn. bến tàu). 

c. Các tài liệu về mạng lưới kỹ thuật hiện có và thiết kế như cấp nước, cấp hơi đốt, cấp 
điền và hệ thống cống rãnh. 

d. Ngoài ra cồn có các số liệu về : số dân hiện tại và tương lại trong vùng hoặc điểm dân 
xự cũng như từng khu vực. Số tầng và mật độ công trình trong các khu ở khác nhau : xức chứa 
của các cơ quan điều trị, các công trình thiếu nhi, thể dục. thể thao và các công trình công 
cộng khác : tính chất sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp. bảng cân bằng khu đất (tỷ trọng 
còng trình, đường và không gian trống). 
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Những xố liệu đó là nằm trong các tài liệu thiết kế quy hoạch. Vị trí của tất cả các thành 
phần có trong quy hoạch đã được thể hiện rõ trên mặt bằng toàn thể, trong đồ án thiết kế chủ 
yếu của quy hoạch và trên các sơ đồ kỹ thuật hạ tảng. Số liệu về đân số, số lượng và sức chứa 
của các công trình công cộng khác nhau đã có trong bản báo cáo thuyết mình đồ án quy hoạch. 
Vì vậy, khi thiết kế hệ thống cảnh quan chung cho toàn đỏ thị hay từng điểm dân cư phải sao 
lai đồ án quy hoạch và thuyết mình. 


Đôi khi, việc thiết kế hệ thống cảnh quan được làm đồng thời với việc thiết kế quy hoạch 
hay thậm chí làm trước khi có quy hoạch. Lúc đó cần phải có mặt bằng vị trí vùng miền hay 
điểm dân cư. Với tỉ lệ | : 10.000, I : 25.000, hoặc 1 : 50.000 (đối với đô thị lớn), trên đó thể 
hiện rõ các yếu tố thiên nhiên. 

* Các số liệu ban đầu làm cơ sở cho việc thiết kế cảnh quan điểm dân cư : 

Các số liệu ban đầu nằm trong những tài liệu sau đây : 

1. Số liêu vẻ khí hậu : 

- Nhiệt độ cao nhất. thấp nhất và trung bình trong tháng 

- Lượng mưa trong tháng. 

- Độ ẩm tuyệt đốt và độ ẩm tương đối trong tháng. 

- Số ngày râm trong tháng. 

- Hướng và lưu lượng gió trong tháng. 

- Tình hình bão và gió Phơn Tây Nam. 

2 Số liền về địa hình khu đất : 

- Đặc điểm địa hình thay đổi trên khu đất (hướng của sườn dốc và các mái đốc theo phương 
Đông. Tây. Nam. Bắc : cốt thiên nhiên). 

- Phân tích chất đất và sự phân bố các loại đất trên phạm vi khu vực. 

- Đặc tính cơ hóa của đất. 

- Chiều sâu của lớp đất. 

+. Số liệu tê địa chất thúyv văn 

- Chê độ nước ngầm. 

- Vị trí và đặc điểm hiện tượng đất trượt, chỗ xói lở. 

- Đặc tính nước (lượng nước, chiều sâu, tình hình lũ lụt) 

- Phân tích hóa học và vi trùng học trong nước. 

- Đặc tính công trình thủy lợi. 

4. Sở liều về cây xanh hiện trạng trên khu đất 

- Đặc tính và vị trí cây xanh có trên khu đất với việc xác định loài, giống, tuổi, giá HÌ 
Irang tứ, l 

- Tỉnh trạng vệ sinh, bệnh tật, sâu bọ có hại và cây xanh của khu đất kế cận. 

3. Tài hệu vê việc hoàn thiện khu đất : 

- Kiểu va kết cấu đường. 

- Nguồn cấp nước. độ dài và đường kính ống của mạng lưới. 

- Hệ thông cống rảnh. 


- Hệ thông cấp năng lượng và chiếu sáng, 
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- Công trình kỹ thuật (cầu, bậc thang, bờ xây). 
- Kiểu và độ dài hàng rào. 
6. Tài hệu về các nhà hiện trạng, các trang Thiết bị và bài tr trang Trí 


- Danh mục, ý nghĩa, số lượng, diện tích, số tầng, vật liệu. kết cấu, mức độ hư hỏng 
của nhà, 


- Kiểu và số lượng thiết kế. 

- Đặc tính của vòi phun và các tác phẩm điêu khắc. 
2 Tài liêu về tình hình các khu đất kế cận 

- Kiểu công trình xây dựng. 

- Xí nghiệp công nghiệp và tính chất của nó. 


- Đường sắt. đường trực chính. 


Thực vật. 

- Mật nước. 

- Công trình công cộng. 

- Tính chât hoàn thiện. 

Ä. Tài hiếu tê quy hoạch điểm dân eu 


- Khi thiết kế công viên (không kể công viên rừng và công viên bảo tổn) cần có mặt bằng 
điểm dân cư chứa khu đất thiết kế, trên đó thể hiện tình hình hiện tại và tương lai của khu đất 
theo thiết Kế quy hoạch với tỷ lệ 1l: 500 + l: 10.000 và thuyết mình, 

- Khi thiết kế công viên rừng. công viên bảo tổn và vùng bảo vệ cân có mật bằng tổng 
thể với các Khu đất xung quanh tỷ lệ I : 10/000 + I: 25,000 và thuyết mình chỉ tiết, 

- Khi thiết kế các loại cảnh quan có ý nghĩa khu vực nằm trong và ngoài khu xây dựng, 
cần có mặt bằng điểm dân cư hiện trạng và đồ án quy hoạch khu vực có công trình cảnh quan 
thiết Kế với tỉ lệ | : 2000 : 1: 10060 và thuyết minh chỉ tiết. 

- Khi thiết kế các loại cánh quan có ý nghĩa cục bộ năm trong và ngoài Khu đất xây dựng 
cản có mặt bằng điểm dân cư hiện tại và đồ án quy hoạch bào gồm khu đất thiết kế và khu 
đất kê cận trong bán kính 200 - 500 mét với tỷ lệ ! :2000 + 1: 5.000. và thuyết mình chì tiết, 


9, fài hêu trắc địa 


- Để phác thảo ở thiết kế sơ bộ cần có mặt bằng khu đât thiết kế, trên đó thể hiện địa 
hình. mặt nước cây, đường, mạng lưới thiết bị ngằm, nhà và công trình. Nếu khu đất có diện 
tích là 2 há thì tỷ lề bản đồ là ! ; 500 ;2 ha + 1O0O ha là I: 1000 ở L: 2.000 và diền tích 
khu đất lớn hơn T00 ha thì tỷ lệ bán đố là I ; 2000 + 1; 5000. 


- Để nghiên cứu cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật cần có piặt bằng khu đất với tỷ lệ ; E- 
500, trên đo thể hiện tất cả cac công trình, mạng lưới hoàn thiện. đường đồng mức với khoang 
cách mữa 2 đường là 0,5m (0,25m dùng cho địa hình phức tạp). các máng và nhóm cây, 

- Để nghiên cứu cho giai đoạn thiết kế thí công cần có mặt bằng khu đất với tỷ lệ 1: 500. 
trên đó thể hiện tất cá các công trình, mạng lưới hoàn thiện đường đồng mức với các khoảng 
cách giữa hai đường là 0.25m (0.1m dùng cho địa hình phức tạp) thể hiện rõ nhóm. từng cây 
thân số và bụi cày. các khoảng đât bài trí hoa. 

+. Thiêt kế 


Giai đoạn chuẩn bị 
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Thiết kế là giải đoạn đầu của công tác xây dựng và là giải đoạn quan trọng nhất. Vì vậy 
trước khí bất tay vào thiết kế chính thức, cần phải nghiên cứu kỹ nhiệm vụ thiết kế, phân tích 
va đánh giá các tài liệu và số liệu bạn đầu, thực địa nhiều lần trên khu đất thiết kế và lân cận. 
nghiên cứu các dạng cây trồng. các thiết bị và các yếu tố khác cân đưa vào. 

# Thiết kế : 

Việc thiết kế là phần việc nghiên cứu các giải pháp quy hoạch kiến trúc và kỹ thuật được 
thể hiện dưới dạng bản đồ, sơ đồ và tài liệu viết từ sơ bộ đến cụ thể mang ra thực hiện trên 
hiện trường xây dựng. Việc thiết kế này theo các bước đã chọn và không phải chỉ kết thúc sau 
khí bàn giao toàn bộ hô sơ thiết kế cho cơ quan đặt hàng mà công việc còn kéo đài sau khi 
công trình đã thí công xong. 


a. Khối lượng và nói duHe thiết kế xơ bộ 


1. Bản đồ hiện trạng tỷ lệ I: 2000 + I : 5000. Trên đó thể hiện rõ ranh giới khu đất thiết 
kế, đường hiện có và đường thiết kế, đường quốc lộ và đường sắt, mặt nước. Ngoài ra còn thể 
hiện hiện trạng và thiết kế các khu đất kế cận. 

3. Mặt bằng toàn thể tỷ lệ I : 500 ; J: 1000 + 1: 2000 (khi khu đất có điện tích > 50 
ha) bao gồm khu đất thiết kế và các khu đất lân cận. Đây là hò sơ chủ yếu của thiết kế sơ bộ 
sân được thể hiện hết sức chủ đáo. Trên đó thể hiện rõ ranh giới khu đất thiết kế. cây xanh 
hiện có và cậy xanh thiết kế, Loại và giống cây cụ thể, mặt nước (tự nhiên và nhân tạo), nhà. 
sân, đường. các công trình kỹ thuật (cầu cống rãnh v.v...) và các thiết bị trang trí (voi 
phun. tượng). 


3. Các bán đồ mạng lưới hoàn thiện khu đất thiết kế có tỷ lệ như mặt bằng toàn thể 
hao gồm “ 


Bản đỏ cấp nước : 
- Vị trí và sơ đồ cấp, độ dài và tiết diện đường ống cho sản xuất, sinh hoạt, (phòng cháy, 


vệ xinh, tưới cây và mặt đường ...), áp lực nước tính toán cho tiêu chuẩn tiêu thụ nước tốt đa 
theo yêu cầu của mốt loại. 


- Vị trí và trừ lượng nguồn cấp nước, loại nguồn cấp (mạng lưới cấp nược chung của điểm 
dân cư. giếng, nước mặt (sông, biển), các loại thiết bị cấp nước. 


® Bán đô thoát nước và tiêu nước ngàm : 
- Sơ đồ mạng lưới và lưu lượng nước thoát, tính toán chảy vào mạng lưới, 


- Sơ đồ cụ thể mạng lưới chung và hệ thống từng nhà. chỉ tiết mối nối với hệ thống tiêu 
thủy chung của điểm dân cư hoặc xử lý nước thoát riêng, tiết diện cống rành, lưới thụ và các 
hỗ Kiểm trái. 


- Hệ thống thu nước ngầm trào ra và các biện pháp làm khô chỗ lầy. 
*= Đồ án cụng cấp điện : 


- Xác đình công suất tiêu thụ năng lượng điện, điện chiếu sáng của nhà, mô tơ, chiếu sang 
bên ngoài, quảng cáo. chiếu sáng, vòi phun v.V... 


- Sơ đồ mạng lưới tuyến điện và môi nối với nguồn cung cấp (trạm biển thế, riêng hay 
của điểm đân cư). 


Đồ án sản nền tiểu thủy : 
- Các nguyên tắc quy hoạch san nên đất, bậc thểm, cầu thang, dốc thoải v.v...) 


- Hướng và kích thước. kết cấu của lòng đường. 


siên 20 
https://tieulun.hoptð.Org 


4. Thuyết minh bao gồm : việc phân- tích quy hoạch hiện trạng khu đất, công trình. cây 
xanh. việc miêu tả các điều kiện thiên nhiên và giải pháp thiệt kế với lập luận cho tất cả để 
xuất, đưa ra bảng cân bàng đất đai. 


¬ 


. Yêu cầu và kế hoạch thực hiện : 

a, Thời hạn và tiến độ xây dựng. 

b. Khôi lượng công việc xây dựng, hoàn thiện và cây xanh chủ yếu. 

c. Yêu cầu vật liệu xây dựng và giống cây chủ yếu. 

d. Yêu cầu máy móc, điện năng, nước và các phương pháp làm thỏa mãn yêu cầu đó. 

ẻ. Yêu cầu nhân lực. 

{. Các phương pháp thị công công trình. 

6. Khái toán công trình. 

Khái toan siá thành (theo đơn giá hiện hành cho tất cả công việc). 

b. Khối lượng và nội chứng thiết kế kỹ thuật 

Thiết kế kỹ thuật được thảo ra trên cơ sở thiết kế sơ bộ đã được thông qua. Hồ sơ thiết 
kẽ kỳ thuật bao gồm : 

[. Mặt bằng toàn thể tỷ lệ I : 500. (Mặt bằng khu đất thiết kế). Trên đó thẻ hiện rõ cây 
xanh hiện có và thiết kế theo loài ; nhà ; sân, đường ; mặt nước : cầu ; cầu thang ; tường cột, 
vòi phưn, tượng v.v... (hình 83) có ghi các kích thước chủ yếu (hoặc tách phản sân đường. còng 
tình để ghi kích thước của bản vẽ cắm mốc sân đường và công trình). 

3. Bán vẽ trồng cây tí lệ ! : 500. Trên đó thể hiện cụ thể từng loại cây. vị trí và khoảng 
cách giữa các cây (hình 84). 

3. Các mặt cất kiến trúc toàn bộ khu đất và những chỗ phức tạp ở tỷ lệ I: 200 + I: 500. 
Các đồ án này thể hiện các siải pháp hình khối cây xanh và công trình, cũng như quy hoạch 
sin nên, 

1. Các đồ án hoàn thiện khu đất : ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật chủ yếu làm rõ thêm các 
đồ án hoàn thiện ở giai doạn thiết kế sơ bộ. 

5Š Thuyết mình bao gồm mô tả chỉ tiết có dẫn chứng về các giải pháp kiến trúc quy hoạch 
và việc bố trí nhà. sân. các loài cây, vòi phun, tượng v. v... tính toán sức chứa và khả năng 
cho phép của cac nhà và công trình dày kiến. tính toán bảng cân băng đất đai hiện có và thiết 
kế (diện tích đường. nhà. sản, mặt nước. thảm cỏ. họa số lượng theo loại cây thân gỗ, cây bụi ). 

6. Bản dự toán tổng hợp. Tính toán giá thành tất cả các công việc vẻ quy hoạch, cây xanh. 
hoạn thiện, trang trí, xây dựng và trang thiết bị cho nhà và công trình. 

7. Yêu cầu và kế hoạch thực hiện, 

a, Biểu đồ tiến độ công việc. 

b, Yêu cầu nhân lực, vật liệu, giao thông, máy móc, nước, năng lượng điện. 

c. Đặc tình các phương pháp sản xuất 

d. Mật bằng tông thể biện pháp thí công tỷ lệ [ : 500 - trên đó thể hiện việc bố trí tất cả 
các công trình hiện có (kho, xưởng. nhà ở công nhân v.v...) và các đường phụ trợ. Thế hiền 
biểu đồ hoạt động của máy chính. 

€ Khởi lượng và nói đhng đồ án thì công - 

Khi thiết kế theo 2 giải đoạn thì để án thí công được nghiên cứu đông thời với thiết kế ký 
thuật, thiết kế theo 3 giải đoạn thì đồ án thí công được nghiên cứu trên cơ sở đồ án thiết kế 
kỹ thuật đã được thông qua. Đồ án thí công bao gồm : 
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Hình 83: Mi bảng tổng 
thể xâm vườn nhà tà Phí 
Lợi. thị vd Thủ Dâu Một , 
Bình Dương - Một trong 
những thành phẩn hồ xơ 
chủ véu của thiết kế cảnh 
quan. Tác giả PTS.KTS. 
Hàn Tát Ngạn - Thiết kế - 
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Hình 84: Mới bảng căm móc cày xanh sản vườn nhà tà Phú Lợi - Một trong những thành 


phẩn hồ xơ chủ yến của thiết kế cảnh quan. Tác giả PTS.KTS. Hàn Tát Ngạn - Tiiết kế ¬ thì 
công năm 1995. 
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\. Bản đô cắm mốc sân đường tỉ lệ † : 500. Bản đồ cắm mốc bao gồm toàn bộ khu đất 
hay một phần khu đất. Trên đó thể hiện rõ kích thước nhà, sân, đường, mặt nước, cột điện 
hình... Khoảng cách giữa các yếu tố với nhau và giữa các yếu tố với điểm cố định như nhà, 
đường v.v... hiện có. 

2. Bản vẽ trồng cây có cùng tỷ lệ với bản đồ cắm mốc sân đường... Trên đó thể hiện chính 
xác cây độc lập, hàng cây và nhóm cây thân gỗ và cây bụi, khóm hoa và bồn hoa. Bảng danh 
mục cây trồng và số lượng của từng loài. 

3. Khi các chí tiết của việc bài trí hoa và parterre phức tạp thì sẽ được nghiên cứn bằng 
tỷ lệ 1/1. 

4. Xét duyệt và lập hồ sơ 

Qua xét duyệt của cơ quan có thẩm quyên, nếu đã thỏa thuận thì nộp luôn hồ sơ, nếu chưa 
được chấp thuận thì phải lập lại hỗ sơ theo yêu cầu ở buổi xét duyệt. 

Toàn bộ hỏ sơ phải có chữ ký cho từng bản vẽ và phải qua kiểm tra của những người 
chuyên môn có nhiều kinh nghiệm và thẩm quyền. 


Hồ sơ cản được In và đóng thành nhiều bộ, có chữ ký của thủ trưởng đơn vị. 
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-Phụ lục 2 
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CÔNG VIÊN 


2.1. Mục đích xây dựng công viên (trung tâm có ý nghĩa đa năng) 

- Nghỉ ngơi - giải trí thông qua các hoạt động văn thể, tham gia các trò chơi, nghỉ 
tĩnh, động... 

- Trau dồi trí thức thông qua các hoạt động truyền tin, văn hóa - giáo dục. khoa học - kỹ 
thuật và nghệ thuật. 

- Tĩnh dưỡng trong môi trường trong lành của công viên. 

2.2. Tính toán số lượt người đến công viên 

Số lượt người đến các công viên cấp đô thị chiếm 12% toàn bộ dân số của đô thị đó. Tuy 
nhiên không chỉ có người dân đô thị mà của cả những người ở vùng phụ cận, dư khách nơi xa 
đến. Số lượng này rất dao động tùy theo sức hút của từng đô thị. Có thể tính bình quân f5 - 
20% dân số toàn đô thị. Trong đó có 50% số người đến công viên, tức số người ngoài đô thị 
đến công viên chiếm 7,5 - 10% dân số đô thị (lấy trung bình 8). Công thức tính số lượt người 
đến công viên sẽ như sau : 

A =20%M. 

A : Số lượt người đến công viên/ngày. 

M: Dân số đô thị. 

A : Số lượt người đến toàn bộ công viên cấp đô thị. 

Để xác định số lượt người đến cho một còng viên không phải chia bình quân cho số lượng 
công viên và phải tính đến các yếu tố sau : 

- Vị trí công viên thiết kế trong mặt bằng tổng thể đô thị, Thông thường công viên trung 
tâm có vị trí ở trong khu công trình công cộng chính của đô thị, hoặc có mối quan hệ trực tiếp 
với trune# tâm đô thị. 

- Quy mö của mặt nước trong công viên có thể tổ chức các hoạt động nghỉ ngơi - giải trí 
trên mặt nước. 

- Sự tiện lợi trong giao thông đối với vị trí các công viên khác nhau trong mặt bằng đô thị. 

Thông thường, đo tính đa năng và vị trí của công viên trung tâm, số lượt người đến công 
viên này thường chiếm khoảng 50%, tức 10% dân số đò thị. Còn lại là của các công viên khác, 
cấp đồ thị. 


Số lượng người đến công viên không phải cùng một Lúc. Thường hệ số ca kíp là I5 - 2 lần. 


K22 
Sð người đến công viên cùng một lúc là : 
B=Axaxk 


B: Sô người đến công viên cùng một lúc. 

A : Số lượt người đến các công viên cấp đô thị. 

a : Tỉ lệ số lượt người đến công viên thiết kế. 

k : Hệ sẽ ca kíp 

Chú ý : 

+ Trong các ngày lễ, tết, số lượng người đến công viên cùng một lúc có thể tăng 
1,5 - 2 lân. 
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+ Số lượng trẻ em đến công viên chiếm 25% số lượng người đến công viên. Số người đến 
công viên được tính là cơ sở xác định sức chứa và khả năng lưu thông của công viên. các công 
trình và hệ thống dịch vụ. 


2.3. Tính toán đất đai, dung tích công trình kiến trúc trong công viên trung tâm 


Để xác định danh mục và công suất các công trình kiến trúc cần phải tính toán số lượng 
người đến ở các vùng chức năng khác nhau của từng công viên. Tỷ lệ phân bố số lượng người 
như sau : 


- Khu văn hóa - giáo dục : 25 - 30%. 
- Khu thể dục - thể thao : I0 - 12%. 
- Khu dạo chơi, nghỉ ngơi yên tĩnh ; 30 - 35%. 
- Khu biểu diễn, vui chơi : 12 - 15%. 
- Khu dịch vụ công cộng : 10 - 12%. 
I00% 


Trong trường hợp áp dụng khuynh hướng liên hợp chức năng trong tổ chức cơ cấu công 
viên thì vận dụng ty lệ trên sao cho hợp lý. 


Tỷ lệ trên có thể tăng giảm còn phụ thuộc vào mối quan hệ của các công trình trong công 
viên với vùng bao quanh và tính chất của nó. Ví dụ khu thể dục thể thao sẽ có sân vận động 
cấp đô thị thì tỷ lệ người đến tăng lên tới 20%. Và như vậy các khu khác giám xuống so với 
chỉ tiêu trên ; về mùa đông cũng sẽ giảm xuống khoảng 3 lần, 


Chú ý : Số lượng người đến sân vận động tăng lên trong trường hợp trên nằm ngoài số 
lượng người đến công viên theo tính toán. 


Các công trình cụ thể được xác định như sau : 
a, Tòa nhà trung tâm sử dụng quanh năm, bao gồm phòng triển lãm, nơi điễn thuyết công 


cộng, thư viện, dịch vụ, quầy bar, phòng gửi mũ áo, trạm truyền thanh, ban quản lý công viên, 
y tế, vệ sinh. 


b. Nhà hát ngoài trời có thể tổ chức biểu diễn và chiến phim, viđéo. 
c. Sân vận động. Trong trường hợp kiêm chức năng sân thể thao cấp đô thị, có khán đài. 


Dưới khán đài có nơi giữ mũ áo cho các cầu thủ, nhà tắm, phòng xoa bóp. y tế, kho dụng cụ 
thẻ thao, hành chính, vệ sinh, dịch vụ công cộng. 


d. Các sân thể thao khác như bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt, sân điển kinh, thể đục, nhà 
tập bán .., 


_đ. Bể bơi, có phòng giữ mũ áo cho vận động viên, phòng tắm, phòng xoa bóp, y tế, tủ 
quản áo, quây bar, khán đài, cầu nhảy, hành chính, phòng huấn luyện viên. 
e. Chòi nghỉ. 
f. Sân khiêu vũ, biểu diễn. 
g. Sân chơi trẻ em. 
1. Các quầy dịch vụ công cộng. 
J. Khu phục vụ có kho bài, garage. 
k. Quây bán vé, phòng chú dẫn, gửi đồ v.v... 
I. Khu vệ sinh công cộng. 
Đanh mục các công trình trên có thể biến đổi tùy theo sự phát triển kinh tế và văn hóa - 
xã hỏi nhằm ngày càng nâng cuo chất lượng nghỉ ngơi - giải trí của con người. 
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2.4. Yêu cầu về quy hoạch và bố cục kiến trúc công viên 

- Cơ cấu quy hoạch công viên phải phù hợp với quy hoạch tổng thể khu vực xung quanh 
Công viên. 

- Xác định vị trí cống công viên phải trên cơ sở đón hướng người đến nhiều nhất. 

- Khi xác định vị trí sân và công trình kiến trúc phải dựa trên ý nghĩa, chức năng của chúng 
và đồ thị đi lại của người đến công viên, bảo đẫm mối liên hệ ngắn nhất, thuận tiện nhất từ 
cổng đến các công trình có đông người. Tính toán khoảng cách vệ sinh, chiếu sáng và yêu cầu 
phòng cháy. 

- Ưu tiên sử đụng cây địa phương để trồng trong công viên. 

- Tận dụng tối đa các yếu tố thiên nhiên và nhân tạo hiện có trên khu đất xây dựng 
công viên, 

- Bố cục kiến trúc cần được thể hiện rõ ràng các trung tâm, trục bố cục chính phụ. Chú ý 
lối dẫn vào công trình, các sân trung tâm. Kiến trúc các công trình trong công viên phải hòa 
nhập vào cảnh quan chung nhưng đồng thời là những điểm nhấn của các bức tranh phong cảnh. 
đặc biệt là töa nhà trung tâm. 


Tỷ lệ các thành phản kiến trúc trong công viên cần phải bảo đảm như sau : 


Công trình : 2- 3%. 
Sân : 8 - 10%. 
Đường : 7 - 8%. 
Cây xanh : 80% 
100% 


2.5. Yêu cầu san nên, tiêu thủy 
Quy hoạch san nên phải đảm bảo lưu lượng nước mưa chảy trên bề mặt nhanh, không làm 
xói mòn đường và bờ nước. 


Trong khu trung tâm tập trung nhiều công trình cần phải dự kiến hệ thống ống thoát nước 
mặt, chôn ngầm. 


2.6. Yêu cầu cấp nước 

Công viên phải được đảm bảo nước ăn và vệ sinh, chữa cháy, tưới cày, vòi phun. Trong 
công viên phải thiết kế 2 hệ thống cấp nước : 

- Tưới cây, tưới đường. vời phun lấy từ nguồn nước mặt (hỏ, kênh, sông ...). 

- Sinh hoạt được lấy từ nguồn qước sinh hoạt đô thị. 

2.7. Yêu cầu thoát nước 

Toàn bộ nước thải trong công viên phải được thải vào trong hệ thống thoát nước chung 
của đỏ thị. Các khu vệ sinh và thùng rác phải bảo đảm bán kính không vượt quá 500 - 600 m, 

2.8. Yêu cầu chiếu sáng, thông tin 

- Cần có trạm biến thế riêng chuyên dùng cho công viên. Hệ thống dây đặt ngằm để tránh 


đổ cây, gãy cành. làm đứt. Trong khu vực trung tâm và đường trục chính, nguên sáng bố trí 
cách nhau không'quá 3Ø m, còn khu khác không quá 50 mì. 


- Dự kiến hệ thống truyền thanh cho tất cả các công trình sử dụng công cộng (trừ khu đạo 
chơi và nghỉ ngơi yên tĩnh). Hệ thống điện thoại phân bố đồng đều trong công viên và dây dẫn 
được đặt ngàm. 


2.9. Giá thành xây dựng công viên 
- Giai đoạn khái toán tính theo suất đầu tư trên một ha khu đất công viên. 


- Giai đoạn đự toán tính theo đơn giá hiện hành của địa phương và định mức dự toán Bộ 
Xây dựng. 
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. Phụ lục 3 
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ NGOẠI THẤT 


3.1. Mục đích - yêu câu 


Nội ngoại thất là hai thực thể có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó (còn gọi là không gian trong 
và ngoài nhà), tạo nên không gian kiến trúc. Do đó, trong thiết kế cản thể hiện rõ mối quan 
hệ giữa công năng và thẩm mỹ của nội và ngoại thất ; Đây là điều kiện tạo nên tính hợp lý và 
thống nhất, tính quần thể của không gian kiến trúc cũng như giải pháp hợp lý cho ngoại thất. 

3.2. Nội dung 


I. Tổ chức công năng và không gian bên ngoài nhà. Sử dụng các thành phân tạo không 
gian để ngăn chịu và tạo dựng không gian bên ngoài phù hợp với công năng, tạo sự phong phú, 
đa dạng. có ngữ nghĩa nhất định. 

2. Trang trí không gian ngoại thất bằng các chất liệu, màu sắc và họa tiết trên bề mặt 
không gian như xử lý chất liệu và hình dạng lát bể mặt đất, các kiểu mặt nước, cây... 

3.3. Thành phản hồ sơ 

I. Sơ đồ tô chức cơ cấu chức năng, tỷ lệ 1/500. Yêu câu thể hiện rõ môi quan hệ giữa nội 
thất và ngoại thất. 

2. Mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/100 + 1/200. Yêu cầu thể hiện rõ các thành phần kiến trúc 
ngoại thất, sân đường, cây xanh, các thành phần tạo không gìan như tường chấn đất, triển dốc, 
mặt nước... và các yếu tố tạo cảnh khác. Chú thích, trong đó ghi đây đủ tên và đặc trưng chủ 
yêu của các loài cây (như độ cao, rộng tán, màu lá v.v...) ; Mối quan hệ nội ngoại thất về công 
năng và giải pháp bố cục qua mặt bằng tầng I của công trình. 

3. Mật cất, tỷ lệ 1/200 + 1/100. Yêu cầu thể hiện rõ giải pháp xử lý cðt nên ngoại thất ; 
môi quan hệ độ cao nên với công trình kiến trúc cũng như kích thước, hình dạng các yếu tố 
tạo cảnh và trang trí trong không gian bên ngoài. 

4. Một số phối cảnh minh họa. 
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20. Đỏ Xuân Hải. Trang trí vườn cảnh, NXB TP. Hồ Chí Minh, 1995. 


21, Hiến Chukmg “Chân trời năm 2000”. Một nền kiến trúc vững bên vì một thế giới vững 
bên. Tạp chí Kiến trúc số 5/95. 


L4 
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24. Đặng Quý Khoa. Cảnh sắc thiên nhiên với công trình kiến trác. Tạp chí Kiến trúc 
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